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Giới thứ sáu mươi tám 
KHÔNG Bỏ ÁC KIẾN

CH ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo d ấ y  lời nói như  
Ưầy : Tôi b iết p h á p  của  P hật nói ế- L àm  việc d â m  dục  
không p h ả i là p h á p  ngăn  đạo. Tỳ Kheo k ia  can g ián  
Tỳ Kheo n à y  rằng : Đại đức đừng nói như  vậy, đừng  
chê bai đức T hế  Tôn, chê bai đức T hế  Tôn không tốt, 
đửc T hế  Tôn không nói lời như  vậy, đức T hế  Tôn dùng  
vô s ố  phương tiện, nói làm  việc d ă m  dục, là p h ép  ngăn  
đạo. Tỳ Kheo kia  kh i can g ián  Tỳ Kheo này, m à Tỳ 
Kheo n à y  giữ  bền  không bỏ, Tỳ Kheo k ia  n h ẫ n  đ ế n  ba  
p h en  can g ián  bỏ việc này  đi, n ếu  can g ián  đ ế n  ba  
p h en  bỏ thì tốt, bằng không bỏ p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước, khi 
đó có ông Tỳ Kheo tê n  A Lê Tra, có s in h  ác  k iến  
n h ư  vậy, các Tỳ Kheo can  g ián  m à không  bỏ, của Ty 
Kheo đ ế n  b ạ c h  Phật, P h ậ t cho chúng T ăng  dấy  lời 
quở trá c h  và can  gián, b ạ c h  tứ  Yết Ma cho bỏ sự 
này , P h ậ t vĩ th ế  liền  k iế t giới cấm .
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D ấy lờ i n ó i n h ư  v ậ y  : Nghĩa là  lầm  d ẫ n  giải lời 
nôi của đức T hế  Tôn để làm  chứng k iến  lời nói của 
m ình, cũng do cái tri k iến  của ông kia th ấy  người tạ i 
gia, tuy ở tạ i gia có vợ n h ư  ai, nhưng hay  chứng quả 
Tu Đà H oàn, cho đ ế n  quả A Na H àm  n ê n  mới sinh  
cái ác  k iến  n h ư  vậy.

T ô i b iế t  : Nghĩa là tự  b iế t hay  x é t b iết.

P h á p  P h ậ t  n ó i : P h ậ t là người n ă n g  nói, ch ính  
là đức Như Lai ứng ch ính  đẳn g  giác. P háp  bị nói, là 
tỏ bàv  cái nghĩa. Chữ P háp  có ha i nghĩa  : 1) C hính 
P h ậ t nói. 2) Đệ tử  của P h ậ t nói. Tuy đệ tử  của P h ậ t 
nói vì do lời P h ậ t dạy, cũng gọi là  P háp  P h ậ t nói.

L àm  v iệ c  d â m  d ụ c  : Là là m  v iệ c  n h ơ  nh ớp, 
xấu  hổ vậy.

Chẳng phải pháp ngăn đạo : ô n g  kia làm  việc  
d âm  dục là thó i quen  m à cho là  không  n g ăn  ngại 
các T h ãn h  quả của Phật.

Tỳ K heo k ia  can  gián  Tỳ K heo n ày  rằng : Là
dấy lời riêng  can  gián, như  văn  sau  này  có giải.

Đ ại đứ c : Tức là  lời kêu  k h e n  ông kia.

Đ ừng n ó i n h ư  v ậ y  : Là không  n ê n  dấy  lời ác 
k iến  n h ư  vậy.

Đ ừng c h ê  b a i đứ c  T h ế  T ô n  : Nghĩa là  p h á p  bị 
nói của đức P h ậ t lìa sự d âm  dục đi đ ế n  chỗ vắng 
lặng, nếu  nói sự  dâm  dục, chẳng  p h ả i là  n g ăn  đạo, 
tức là trá i  lời P h ậ t nói, đó là chê bai đức T h ế  Tôn.

C hê  : Nghĩa là buông  ra  nhữ ng  lời phi lý.
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K h ô n g  t ố t  : là  gây quả báo , đời sau  chắc  ch ắn  
p h ả i chịu cái sự không  tốt.

T h ế  T ô n  k h ô n g  n ó i n h ư  v ậ y  : Là P h ậ t không  
nói sự d âm  dục là  p h á p  không  n g ăn  đạo.

Vô s ố  phư ơ ng  t iệ n  v.v... : Là P h ậ t dùng  đủ thứ  
lời quở trách , nói dâm  dục là  b ấ t  tịnh , là  p h á p  hữu 
lậu, là  p h á p  n g ăn  đạo...

Khi Tỳ K heo kia can g ián  Tỳ K heo n ày  chấp  
c h ặ t  k h ô n g  bỏ  : Là dấy  lời can  riêng  n h ư  trước, nếu  
ông không  bỏ chấp  c h ặ t ác  k iến , n ê n  nói rằn g  : Ông 
nay  n ê n  bỏ việc n ày  đi, đừng để chúng T ăng  phả i 
quở trá c h  lại p h ạm  th êm  tội nặng , n ếu  ông n h ậ n  .lời 
th ì tố t, n h ư  ông không  n h ậ n  lời, th ì p h ả i làm  p h ép  
b ạ c h  Yết Ma can  b a  lần .

Thể thứ c phạm  tộ i trong đây là  gì ? xướng 
b a  lầ n  Yết Ma rồi, th ì p h ạ m  tội Đọa, tác  b ạ ch  Yết 
Ma hai lầ n  rồi bỏ, th ì p h ạm  ba  tội Ác tác . M ột lần  
Yết Ma rồi m à bỏ, th ì p h ạ m  hai tội Ác tác . B ạch  rồi 
m à bỏ th ì p h ạm  m ộ t tộ i Ác tác.

Nếu b ạ ch  chưa rồi m à bỏ, hoặc  chưa bạch , 
b à n  nói việc p h ả i quấy, hoặc  n g ăn  ông k ia  đừng bỏ, 
t ấ t  cả p h ạ m  Ác tác . Ty Kheo Ni đồng phạm , ba 
chúng  sau  p h ạm  Ác tác.

K hông  p h ạ m  là  sao  ?  Hoặc làm  p h ép  Y.ết Ma 
ph i p h á p  v.v... b a  lầ n  p h ạm  tội Đọa, chỉ p h ạ m  m ột 
Ác tác.

Luật N hiếp nói : Phải đối trong đạ i chúng p h á t 
lồ tộ i Đọa.
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Giới thứ sáu mươi chín 
CẤM KẾT PHE ĐẢNG 

VỚI NGƯỜI KHÔNG Bỏ Á c KIÊN

C H ÍN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo, b iết người T IO Í như  
vậy, chưa làm  p h ép  không bỏ tà  k iến  như  vậy, lại 
cung cấp các m ón cần dùng, cho đồng làm  p h ép  Y ết 
Ma, dồng bàn  luận, và ngủ nghỉ chung, p h ạ m  B a  D ật 
Đề.

CHÚ G IẢ I : Khi ấy ồng A Lê T ra  bị chúng 
T ăng quở trách , quở trá c h  can  g ián  m à cố quyết 
không  bỏ, P h ậ t bảo  chúng T ăng  làm  p h ép  cử tội 
không  bỏ ác  k iến , b ạch  tứ  Yết Ma. Khi đó p h á i Lục 
quần  cúng cho ổng các m ón dùng, và cho ổng đồng 
làm  p h á p  sự, và cho b à n  luận  ngủ nghỉ, các Tỳ Kheo 
b ạ ch  Phật, P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

Ngưởi n ó i nh ư  vậy  : Là nói p h á p  của các Tỳ 
Kheo làm  việc dâm  dục không  p h ả i là  p h á p  ng ăn  
đạo.

C hưa là m  p h é p  : Là ông kia bị chúng  T ăng  cử 
do ổng cố chấp  ác  k iến , tâm  không  ă n  n ăn , n ê n  
chúng T ăng  chưa làm  p h é p  Yết Ma xả tội.

T à k iế n  n h ư  v ậ y  : Nghĩa là  ổng cho cái ác  
k iến  ấy là p h áp  không  n g ăn  đạo.

K h ô n g  hổ  : Là chúng T ăng can  g ián  quở trách , 
do ổng chấp  c h ặ t không  bỏ ác  k iến  ấy.

Cung cấp các  m ón cần  dủng : Đây có hai
m ón : 1.- Là p h á p  : ngh ĩa  là dạy  tu tậ p  tăn g  thượng 
giới, tă n g  tâm , tăn g  huệ, tăn g  sự học vấn , tăn g  sự
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tụng  kinh . 2.- Là tà i : nghĩa lâ cho y phục, cơm 
nước, ngọa cụ, thuốc th an g  v.v...

Đ ồng là m  p h é p  Y ế t Ma : Là đồng tụng  giới, 
h ay  là các việc p h áp  sự.

Đ ồng n g ủ  n g h ỉ : Nghĩa là đồng ngủ chung m ột
n hà .

N hà có 4 th ứ  : 1,- Hoặc b ốn  ph ía  có vách  và 
tấ t  cả có lợp. 2.- Hoặc tấ t  cả có lợp, tấ t  cả không  
ngăn . 3,- Hoặc tấ t  cả ng ăn  hế t, m à tấ t  cả không  
lợp. 4,- Hoặc không  ngăn  h ế t, không  lợp hế t.

Đ ồng b à n  lu ậ n  : Là dạy  bảo  nhau , và cho b ình  
lu ận  các việc tố t xấu.

T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  : Hoặc Ty Kheo vào n h à  
trước, ống ác  k iến  vào sau, hoặc ông ác  k iến  vào 
trước, Ty Kheo đ ế n  sau, hoặc hai ông đồng vào m ột 
lượt ngủ nghỉ, tùy hông sá t đất, tấ t cả phạm  tội Đọa. 
Tỳ Kheo Ni đồng phạm , b a  chúng sau  p h ạm  Ác tác.

Nếu cô Ni tùy th u ận  theo  th ầy  TY Kheo bị cử, 
b a  lẩn  can  không  bỏ, p h ạm  Ba La Di.

K h ô n g  p h ạ m  là  gì ?  Hoặc không  b iế t có ông 
đó b à n  luận , hoặc không  b iế t có ông đó ngủ trong 
n h à , hoặc  n h à  che lợp không  giáp, hoặc  chỗ đ ấ t 
trống, hoặc  ổng b ệ n h  p h ả i n ằm  ngh iêng  và có các 
n ạ n  duyên.

P h ụ  v ă n  : X ét trong  Luật v ăn  : Cung cấp  cho 
ổng, cho ổng àm  p h ép  Yết Ma, cho ổng ngủ chung 
m ột n h à , cho ổng b à n  luận  chung, bố n  việc tùy làm  
m ột việc, đều  p h ạm  tội Đọa.
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T hập  Tụng Luật nói : “Hoặc ổng dạy  k inh  cho 
ông khác , hoặc  ổng theo  ông k h á c  học k inh , hoặc 
ổng cho ông k h ác  của cải, hay  ông k h á c  cho ổng 
của cải,- hoặc  cho ổng ngủ chung trong  m ột n h à , tấ t  
cả đều  p h ạ m  tội Đọa, hoặc  ngồi chung không  nằm , 
p h ạm  Ác tác.

C ăn  B ản  Luật nói : “Nếu ông b ện h , th ăm  lo 
nuôi dưỡng không  phạm , hoặc  cho ổng đồng ở 
chung, k h iến  cho ổng bỏ tín h  ác, như  vậy cũng 
không  phạm .

Giới thứ bảy mươi mốt 
CẤM CHỨA NUÔI ỒNG SA DI BỊ TAN

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo, b iết ông S a  Di nói 
lời như  vầy  : “Tôi theo nghe P hật nói pháp , làm  việc 
d ă m  dục, không p h ả i là p h á p  ngăn  d ạ o ”. Tỳ Kheo kia  
can g ián  S a  Di n à y  rằng  ế" Ông dừng nói như  vậy, 
đừng chê bai đức T hế  Tôn, chê bai đức T hế  Tôn không  
tốt, đức T hế  Tôn không nói như  vậy.

Sa Di ! T hế  Tôn dùng vô số  phương tiện , nói 
việc d âm  đục là  ph ép  n g ăn  đạo. Khi Tỳ Kheo kia 
can  g ián  Sa Di này, m à Sa Di n ày  b ề n  giữ không  bỏ, 
Ty Kheo kia p h ả i đôi b a  p h e n  can  gián, b ảo  bỏ việc 
ấy đi, n h ẫ n  đ ế n  b a  p h en  can, ổng bỏ th ì tố t, b ằn g  
không  bỏ th ì Tỳ Kheo k ia  p h ả i nói với Sa Di ấy  
rằn g  : ô n g  từ  nay  sắp  về sau, không  n ê n  nói P h ậ t là 
T hẩỵ  của ông nữa, ông không  được theo  các Tỷ Kheo 
khác , n h ư  các ông Sa Di kia, được chung cùng các 
Tỳ  Kheo ngủ h a i b a  đêm , ông nay  không  được đó, 
ông đi ra  cho khỏi chỗ này, không  n ê n  ở đáy.
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Nếu Tỳ Kheo b iế t trong  chúng đuổi, m à dụ ông 
Sa Di ấy, đem  về nuôi dưỡng và cho ngủ chung, như  
vậy p h ạ m  Ba D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự trong  vườn ông C ấp Cô 
Độc, ông B ạ t Nan Đà có ha i ông Sa Di s in h  ác  k iến  
n h ư  vậy. P h ậ t dạy  chúng T ăng để ông Sa Di đó ở 
trước chúng  T ăng  đứng chỗ m ắ t th ấy  ta i không  
nghe, dấy  lời quở trá c h  can  gián, b ạ ch  tứ  Yết Ma, 
m à Sa Di k ia  cố ý kh ô n g  bỏ. P h ậ t b è n  dạy  chúng 
T ăng  để  ổng đứng như  trước, làm  p h ép  Yết Ma d iệ t 
tẩn..

Khi đó có p h á i Lục q uần  b iế t chúng T ăng  d iệ t 
tẩ n  ông Sa Di đó rồi m ấy  ông m ới dụ đem  về nuôi 
dưỡng, cho ngủ chung. Các Tỳ Kheo th a n h  tịn h  b ạch  
Phật, P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

Trong v ăn  đây, từ  câu  b a n  đầu  đ ế n  câu làm  
việc dâm  dục là p h á p  n g ăn  đạo, đó to à n  lời quở 
trá c h  can  gián. Nếu ổng giữ c h ặ t không  bỏ, mới làm  
p h é p  Yết Ma b a  p h en  can  gián. Ba p h e n  can  g ián  
không  bỏ, m ới làm  p h ép  d iệ t tẩn . Câu : Ong từ  đây 
sắ p  về sau, n h ẫ n  đ ế n  câu  : Không n ê n  ở đây. Ay là 
v ăn  Yết Ma làm  p h ép  d iệ t tẩn . Sau đây  là  v ăn  k iế t 
giới vậy.

D iệ t t ẩ n  ?  D iệt : là  trừ; T ẩn  : là  bỏ; không  
cho ở chung với các Tỳ Kheo.

Trong chún g ? Tức là  trong  chúng Tăng.

BỊ t ẩ n  ?  Là bị chúng T ăng  b ạ ch  tứ  Yết Ma d iệ t
tẩn .
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S a Di ấ y  ?  Là người thợ 10 giới, m à sinh  tâm  
ác  k iến .

D ụ dỗ  đ e m  về  ?  Nghĩa là  đem  tà i, p h á p  cho 
ông rồi dụ dỗ kêu  d ắ t đi, hoặc m ình  dụ, hoặc  bảo  
người k h ác  dụ đều  p h ạm  tội.

N uôi dư ỡng  ?  Hoặc m ình  nuôi, hoặc  cho người 
k h ác  nuôi. Nuôi : nghĩa là th âu  lãn h  đem  về cho y 
chỉ. Dưỡng : là cấp hộ cho k ia  cơm áo và dạy  học 
k inh  pháp .

Đ ồng ngủ chung : Nghĩa đồng chung m ột th ấ t  
ngủ nghỉ. Còn bao nh iêu  nghĩa khác, có p h ạm  
không  phạm , đều  đồng giải như  giới trước.

P h ụ  v ă n  : T ăng Kỳ Luật nói : “Nếu ông Sa Di 
bị ha i th ầy  quở trách , ông Ty Kheo kh ác  không  n ê n  
dụ dỗ đem  về cho ở chung, nói tôi sẽ cho õng y b á t, 
thuốc th an g  và tỏi sẽ dạy  ông học k inh  p h á p ”.

Nếu b iế t ông Sa Di đó, n h â n  bị đuổi trỏ' về 
tục. Tỳ Kheo kia  được nói lời dịu d àng  dụ dỗ, dụ ổng 
ưng th u ậ n  rồi, n ê n  nói rằn g  : Hòa Thượng và A Xà 
Lê, ông m ang  ơn n ặn g  khó trả , vậy ông p h ả i trỏ’ lại 
kia, chịu lòn m à ở.

C ăn  B ản  Luật nói : “Nếu ông đó là  b à  con 
dòng họ, hoặc  lúc ông có b ện h , hoặc  bảo  ông k ia  bỏ 
tín h  ác  k iến , tủv quyền n h iếp  thọ cũng đều  không  
p h ạ m ”.

Luật N hiếp nói : “P hàm  ổng không  th ấy  tội 
v.v... bị người đuổi bỏ, đồng để thọ dùng, đểu  p h ạm  
Ác tá c ”.
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Sa Di 7 tuổi hay  giúp chúng T ăng  để giữ lúa 
b ắ p  và đuổi chim  quạ, n ê n  cho xuấ t gia, dạy  thọ 
p h ép  T am  quy, và cho học 10 giới. 8 tuổi học không  
được, 7 tuổi học được n ê n  độ; 6 tuổi học dược, 7 
tuổi không  được th ì không  n ê n  độ.

T ăng  Kỳ Luật nói : “Nhỏ lắm  n ếu  th iếu  7 tuổi. 
Hoặc đủ 7 tuổi m à không  b iế t tố t xấu, đều  không  
n ê n  cho đi x u ấ t gia”.

Còn người già nếu  quá 70 tuổi, có th ể  làm  
công việc được, nếu  dưới 70 tuổi m à làm  việc không  
được, n ằ m  đứng nhờ  người đỡ, đều không  cho xuấ t 
gia. Nếu đủ 70 tuổi, sức lực m ạ n h  m ẽ, có th ể  tu tập  
các nghiệp  n ê n  cho đi xuấ t gia.

Lại nữ a  Sa Di có 3 p h ẩm  : 1 / Từ 7 tuổi cho 
đ ế n  13 tuổi, gọi là Sa Di khu ô. 2 /  Tữ 14 tuổi cho 
đ ế n  19 tuổi, gọi là Sa Di ứng pháp . 3 /  -Từ 20 tuổi 
cho đ ế n  70 tuổi, gọi là  Sa Di d an h  tự. Ba p h ẩm  này  
đều  gọi là Sa Di vậy.

Có chỗ dịch rằn g  : Đã nói ông đi x u ấ t gia tuổi 
còn  bé chưa kham  làm  n ê n  việc chi, chỉ giúp chúng 
T ăng  quét dọn  nơi n h à  thực trù , và các chỗ ngồi 
th iền , đ á n h  đuổi chim  quạ để thay  th ế  ch ú t nhọc 
cho -thầy đặn g  sinh  phước là n h  vậy.

Giới thứ bảy mƯới mốt 
CẤM CAN GIÁN VÀ VẤN NẠN MỘT CÁCH NGHỊCH

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo kh i các Tỳ Kheo 
khác đúng  như  p h á p  can gián, ổng lại nói như  vầy: 
“Tôi nay  không học giới này, tôi củng sẽ  vắn  n ạn  các
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ông Tỳ Kheo trí huệ trì luậ t kia, p h ạ m  B a  D ật Đ ề”. 
Hoặc vi m uốn b iết m à học hỏi, thỉ nên  hỏi nạn.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự trong  vườn Mỹ Ảm, kh i 
đó các Tỳ Kheo y p h áp  can  g ián  ông X iển Đà, ông 
X iển Đà b è n  nói : Tôi nay  không  học giới này, tô i sẽ 
vấn  n ạ n  các T ỳ  Kheo trí huệ trì luật. Các Tỳ Kheo 
đem  việc n ày  b ạ ch  Phật, P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

C ác T ỳ K heo  ?  Là người trong  ch ính  pháp .

Đ úng nh ư  pháp ? Là đúng pháp, đúng luật, 
đúng n h ư  lời P h ậ t dạy.

K hi c a n  g iá n  ?  Là ch ính  cái lúc dùng  lời th ậ t  
dạy  can.

Nói lờ i n h ư  v ầ y  ?  Là ổng dấy  lời nói chỏi 
ngược, nó i nghịch.

Tôi nay không học giởi này ? Nghĩa là không 
tu tậ p  theo  giới Ba La Đề Mộc Xoa. Song không  p h ả i 
th ậ t  không  tu tập , ch ính  là m uốn dùng lời nó i như  
th ế  để cự lại-lời can  g ián  của ông k ia  m à thôi.

V ấn  n ạ n  ?  Là dùng lời khéo  léo, c ậ t v ấn  ông
kia.

Ông t r í  h u ệ  ?  Trí tức là  huệ, n ếu  p h â n  b iệ t 
m à 'n ó i th ì trí : là h iểu  b iế t, huệ : là  th ấ y  rõ vậy. Lại 
nữa, quyết đ ịnh  x é t lý nói là  chữ Trí; để  tâ m  p h â n  
b iệ t rà n h  rẽ , nội là  chữ  Huệ vậy.

T rì lu ậ t  ?  Là người giữ tạn g  Tỳ Ni.

Vì m u ố n  h iể u  b iế t  ?  Là m uốn h iểu  th ấ u  chỗ 
kh inh , trọng, khai, giá, trì và p h ạm  vậy.
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M uốn h ọ c  ?  Là m uốn học v ăn  và ngh ĩa  cho
rộng.

N ếu vấn  nạn  Ỹ Là m uốn b iết, m uốn học, m à 
vấn  n ạ n  th ì không  phạm .

T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  tro n g  đ â y  là  gì ?  Khi ông
kia  đã đúng  như  p h áp  can  gián, m à buông lời nói 
chỏi ngược, nói m à rõ ràng, th ì p h ạ m  tội Đọa. Nói 
không  rõ ràn g  th ì p h ạm  Ác tác. Tỳ Kheo Ni đồng 
p h ạm , b a  chúng sau  p h ạm  Ác tác.

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  ô n g  k ia  can  g ián  ổng, m à 
ch ính  ổng là  người ngu si n h ẫ n  đ ế n  nói lầm  v.v...

Giới thứ bảy mươi hai 
CẤM KHINH CHÊ NÓI GIỚI

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo kh i nói giới, d ấ y  lời 
nói như  vầy  : Đại đức đừng nói chi những giới lụn  vụn, 
khi■ nói giới n à y  kh iến  cho người nghe thêm  buồn thẹn, 
hoài nghi, vì kh inh  chê giới luật, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, có 
chúng  Ty Kheo đông n h iều  nhóm  ở m ột chỗ, tụng  
ch ính  p h á p  Tỳ Ni. Phái Lục quẩn  sợ ông k ia  tụng  
tậ p  giới th ô n g  th ạo , cứ h ằ n g  cử tội ông đó m ới đi 
đ ế n  nói rằn g  : Trưởng lão, đừng nói nhứ ng  giới lụn 
vụn làm  chi. Hoặc ý ổng m uốn tụng  4 giới Ba La Di, 
hay  là  13 giới T ăng  già Bà Thi Sa còn bao  n h iêu  th ì 
bỏ. Vĩ tụng  các giới lụn  vụn, k h iến  cho người hoài 
nghi buồn  th ẹn . Các Tỳ  Kheo b ạch  Phật, P h ậ t liền  
k iế t giới cấm .
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K hi n ó i g iớ i ?  Chữ giới : ngh ĩa  từ  4 giới Ba La 
Di cho đ ế n  7 giới D iệt trá n h . Chữ thờ i : Là thời 
trùng  tuyên  đọc lại.

D ấy  lở i n ó i n h ư  v ậ y  ? Là th ố t ra  lời nói chê
bai.

Đ ại đứ c ?  Là dấy  lời k h en  ông kia, để  thực 
h iện  tâ m  của m ình.

Đ âu  n ê n  d ù n g  ? C hính là tỏ vẻ chê bai, do vì 
th ế  p h ạm  đôi ba  tội khi nghe tụng  giới, th ì tâm  
không  yên, n ê n  mới b è n  k h in h  chê đó vậy.

G ỉớỉ lụ n  v ụ n  ?  Nghĩa là b a  th iê n  sau...

K h iế n  ch o  ngườ i ?  Là m ượn cho người khác, 
để rõ th á n  m ình.

B uồn  t h ẹ n  h o à i n g h i ?  Là m ình  có p h ạm  lỗi, 
m à nghe ông k ia  tụng  giới tâm  s in h  không  ưa, do vì 
tâm  không  ưa, n ê n  p h iền  m uộn b ậ n  lòng, gọi là  chữ 
não , ă n  n ă n  chỗ p h ạm  lỗi của m ình, n ê n  gọi là chữ 
quý (thẹn) vì không  hay  quyết đ o án  chỗ p h ạm  lỗi 
của m ình, th ế  gọi hoài nghi.

K h in h  c h ê  g iớ i ?  Là th ố t ra  lời hủy  báng.

T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  ?  Nếu chê ba i giới, nói rõ 
ràn g  th ì p h ạ m  tội Đọa, nói không  rõ ràn g  p h ạ m  Ác 
tác. Nếu chê ba i tạn g  lu ận  và k h ế  k inh  đều  p h ạm  
Ác tác , b ố n  chúng k ia  đều p h ạm  tội đồng như  giới 
trước.

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  Hoặc bảo  ông kia, trước 
tụng  tạ n g  luận , k ế  đó tụng  tạn g  kinh , sau  sẽ tụng  
tạn g  luật, b ằn g  có b ệ n h  bảo  đợi là n h  rồi sẽ tụng, 
hoặc  bảo  c ần  cầu cho chứng quả, vậy sau  mới tụng.
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P h ụ  v ă n  : Ngũ P h ần  Luật nói : “Nếu m uốn cho 
người bỏ h ẳ n  tạn g  lu ậ t không  tu, không  đọc, m à chê 
ba i đó p h ạm  tội Đọa. Nếu m uốn cho tạn g  luậ t 
không  được cửu trụ , m à chê bai đó p h ạm  tội T hâu 
Lan Giá. Chẽ bai tạn g  kinh , cũng như  vậy, n ế u  chê 
bai giới của b ốn  chúng kia và giới của hai chúng  tạ i 
gia, đều  p h ạm  Ác tá c ”.

Tỳ Kheo Ni chê bai hai bộ giới, p h ạ m  tội Đọa, 
chê bai giới của n ăm  chúng kia p h ạm  Ác tác. Nếu sợ 
người m ới thọ  giới sinh  lòng nghi thối tâm , dạy  để 
sau  mới tụng  giới th ì không  phạm .

Tỹ  Ni Tỳ Bà Sa Luận nói : Phàm  trong  k in h  có 
k inh  theo  luậ t khi tụng  chẽ đó, p h ạm  tội Đọa, khi 
tụng  các k inh  kh ác  m à chê đó th ì p h ạm  Ác tác. Vì 
sao chê k inh  của lu ậ t v.v... m à p h ạm  tội nặng , chê 
các k in h  khác , lại p h ạ m  tội nhẹ  ư ?

Vì giới là rường cột, rường cột là  ruộng  tố t 
trong  P h ậ t p h áp , m uôn ng àn  giống làn h , cũng từ  nơi 
đó m à sinh , lại nữa, tấ t  cả đệ tử  của P h ậ t đêu 
nương theo  nơi đó m à ở.

Nếu người tu m à không  giới, th ì không  lấy chi 
m à nương tựa, lại nữa giới là cái cửa đâu  vào P h ậ t 
pháp . Nếu người tu không  có giới th ì không  do nơi 
đâu, m à vào th à n h  N iết b à n  vậy. Lại nữa, giới là 
chuỗi a n h  lạc trong  P h ậ t pháp , để  tran g  nghiêm  
p h á p  th â n  Phật, vì th ế  n ê n  p h ạm  tội nặng .

Trong k inh  500 b à i hỏi : Ngài Mục Kiền Liên 
b ạ ch  P h ậ t rằn g  : “Đức T h ế  Tôn sau  kh i d iệ t độ, ai 
giữ gìn tạn g  luậ t ?...”
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P h ậ t dạy  : “Người Ưa suy nghĩ, học tạn g  lu ậ t sẽ 
b iế t người ấy  là người hay  tu tậ p  tạn g  T ỳ  Ni. Ta sau  
d iệ t độ rồi, n ếu  có Tỳ  Kheo, Tỳ  Kheo Ni chê bai tạn g  
Tỳ Ni n h ư  th ế  th ì p h ả i biết; người ấy  là b ạ n  bè  của 
Ma vương, chẳng  p h ả i là đệ tử  của ta, b ọn  người 
n h ư  th ế , đời đời học đạo không  th à n h , và không  ra  
khỏi ba  cõi”.

T h iện  K iến Luật nói : Nếu người học tạn g  Tỳ  
Ni có 5 đức : 1 /  Là m ình  giữ giới. 2 /  Có th ể  đứt các 
cái nghi cho người. 3 /  Là vào trong  chúng không  sợ. 
4 /  Là có th ể  bẻ dẹp  kẻ oan  gia. 5 /  Là hay  k h iến  
ch ính  p h á p  được cửu t rụ ế

N hẫn  đ ế n  trong  đời có 5 th ầy  Tỳ Kheo h iểu  
luật, cũng có th ể  làm  cho ch ính  p h áp  được cửu trụ .

Như b ê n  nước T rung T h iên  Trúc, P h ậ t p h áp  
diệt, ở ngoài b iên  địa có 5 th ầy  Tỳ  Kheo truyền  giới 
được, ở trung  quốc p h ả i 10 th ầy  mới tru y ền  giới cụ 
túc được, làm  đúng như  vậy mới gọi là làm  cho 
ch ính  p h á p  được cửu trụ.

Lại nữa, trì luật có 6 đức : 1 /  Là lã n h  giữ tạn g  
luật. 2 /  Là b iế t làm  p h ép  Bố tá t. 3 /  Là b iế t làm  
p h ép  Tự tứ. 4 /  Là b iế t làm  p h ép  truyền  giới cụ túc 
cho người. 5 /  Là b iế t làm  p h ép  thọ  cho người y chỉ. 
6 /  Là được nuôi Sa Di.

Nếu không  h iểu  luật, chỉ b iế t k inh  và luận , 
không  được độ các ông Sa Di, và thọ  người y chỉ, do 
vì ông Luật sư  trì lu ậ t th ì P h ậ t p h á p  mới trụ  đời 
n ăm  n g à n  n ă m  vậy.
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Giới thứ bảy mươi ba 
CẤM TRỚ LỜI NÓI MỚI BIẾT

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo, kh i tụng giới d ấ y  
lời nói như  vầy  : tôi nay  mới b iết p h á p  này, trong giới 
k inh  biên ra, nửa tháng, nửa tháng tụng.

Các Tỳ Kheo biết Tỳ Kheo đó có đôi ba  lần ngồi 
trong chúng nghe giới, huống chi còn nh iều  lần nữ a  ĩ

T hế  m à Tỳ Khéo k ia  nói không h iểu  biết, n ếu  
p h ạ m  tội, p h ả i đúng  như  p h á p  m à trị, bèn  g ia  th êm  tội 
vô tri, nói rằng : -  Trưởng lão không  lợi ích, không tốt, 
kh i nói giới Trưởng lão không đ ể  tăm  su y  nghĩ, không  
chịu nhiếp tâm  nghe pháp , vỉ ông k ia  trớ nói không  
biết, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước. 
T rong p h á i Lục quần  có m ột người p h ạ m  tội, trong  
kh i đương tụng  giới, b iế t m ình , có p h ạ m  liền  ngăn , 
sợ các Tỳ Kheo th a n h  tịn h  cử tội, đ ế n  trước vị 
T hượng T ọa nói rằ n g  : “T hưa Đại đức, tô i nay  mới 
b iế t p h á p  này , cho đ ến  nói trong  giới k in h  rú t r a ’. 
C ác Tý Kheo b iế t  cái cớ của ông đó, n ê n  đ ế n  b ạ ch  
Phật, P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

N ói g iớ i : Là nói từ  giới Ba La Di, cho đ ế n  nói 
giới th ấ t  d iệ t trá n h , thứ  lớp đủ cả nghĩa  m ầu.

D ấy lờ i n ó i nh ư  v ậy  ?  Là giả bộ n h ư  m ình  
m ới hay  b iế t.

T ôi nay  m ổ i b iế t  pháp này  ? Là ông cũng 
thường đồng ngồi nghe tụng  giới, m à nay  ổng giả bộ 
n h ư  mới b iế t lần  đầu.
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P h á p  ?  Tức là p h áp  Tứ khí, cho đ ến  th ấ t  d iệ t
t r á n h .

T rong  g iớ i k in h  c h é p  ra  ?  Nghĩa là trong  giới 
k inh  b iệ t giải thoát, sở dĩ nó ở trong đó, n ê n  nói 
trong  giới k inh.

Nửa thán g, nửa th án g  tụ n g , trong g iớ i k inh
nói ra  ?  Nghĩa là nửa tháng  có trăng, nửa tháng  không  
trăng , làm  p h ép  Bố tá t  tụng  giới k inh  m ột lần , từ 
trong đó rú t ra, chẳng  p h ả i chép  trong k inh  khác.

H oặc đ ôi ba lần  ngồi, nhẫn đ ến  cò n  n h iều
lầ n  ?  Nghĩa là m ình đã  từng có đôi ba  phen , đồng là 
p h ép  Bố lá t, đồng nghe tụng  giới, huống chi còn hơn 
đôl ba  lần  !

K h ô n g  b iế t  k h ô n g  h iể u  ?  Tức là ổng không  
b iế t tướng tội n ê n  gọi là vô tri, không  rà n h  nghĩa 
tội, n ê n  gọi là vô giải.

N ếu ổn g  phạm  tộ i phải đúng nh ư  pháp m à  
t r ị  v .v... ?  Nghĩa là không  vì cái cớ giả bộ không  hay 
b iê t đặn g  khỏi tội, p hả i đúng như  chỗ ổng p h ạm  m à 
trị tội ổng.

Lại gia th ê m  cho  ông  tô i vô tri, trưởng lão  
v.v... ?  Tức là lời khuyên  răn .

K hông  đ ể  tâ m  su y  n g h ĩ ?  Là không  khéo  suy 
nghĩ, để  ý vậy.

K hông n h iếp  tâm  ngh e pháp ?  Là do ổng
không  khéo  để ý, n ê n  không được n h ấ t  tâm , do vì 
khõng  được n h ấ t  tâm , n ê n  tai duyên nơi c ản h  khác, 
do vì duyên cản h  khác, n ê n  không  hay  nghe pháp .
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Ông k ia  v ì cá i cớ  không b iế t  ?  Do vì không  
b iế t n ê n  p h ạ m  tội.

T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  ?  Hoặc kh i m ình  tụng  giới, 
hoặc khi người k h ác  tụng  giới, dấy  lời nói n h ư  vậy, 
th ì p h ạm  tội Đọa. Nếu trong  chúng không  cử tộ i ông 
kia. th ì p h ạm  Ác tác . Tỳ Kheo Ni đồng p h ạm , ba  
chúng  sau  p h ạm  Ác tác.

K hông  p h ạ m  là  g ì ?  T h ậ t chưa từng nghe tụng  
giới, hay  ổng mới nghe lẩn  đầu, hoặc ổng chưa nghe 
tụng  nh iều , m à nay  mới nghe cho đ ế n  ổng nói chơi 
nói lầm  v.v...

P h ụ  v ă n  : Luật N hiếp nói : “Hoặc do p h iền  
n ão  khuấy  rối, hoặc  do quên  suy nghĩ, hoặc  ngủ gục, 
hoặc  loạn  tâm , tùy m ỗi m ột giới, không  lóng tai 
nghe, đẻu  p h ạm  m ỗi tội Đọa. Hoặc nghe cô Ty Kheo 
Ni tụng  không  đồng giới, đấy  lời nói như  vậy, thì 
p h ạ m  Ác tác , nếu  nghe tụng  đồng giới, th ì p h ạm  
Bổn tộ i”.

Hoặc già cả không  chỗ h iểu  b iế t, hay  là  đúng 
th ậ t  m à nó i th ì không  phạm . Tới ngày  trưởng tịnh  
to àn  chúng  cử người thuộc làu, tụng  giới k inh , làm  
Thượng Tọa th ay  th ế  cho chúng  T ăng tụng  giới.

Trước khi đ á n h  k iền  chùy các Tỳ Kheo p hả i 
nhớ  tội của m ình, đúng  như  p h áp  m à sám  hối, vậy 
sau  mới đi nhóm .

T ăng  Kỳ Luật nói : “Trong chúng T ăng  p h ả i lựa 
sai m ột vị tụng  giới cho làu, các người ngồi dưới, 
cũng p h ả i chuyên  tâm  lóng nghe, không  n ê n  ngồi đó 
m à th iẻ n  đ ịnh  và làm  các việc khác, hoặc  tụng  từ
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giới Ba La Di, cho đ ế n  giới th ấ t  d iệ t t r á n h  và trong  
chặng  giữa, tùy không  nghe m ột giới nào , th ì p h ạm  
tội D iệt Tỳ Ni. T ất cả m à không  nghe p h ạ m  Ba D ật 
Đ ề”.

Tội n ày  không  được tới m ột người m à sám  hốí, 
ph ả i đối giữa chúng, nhờ  ông có oai đức trì giới, 
k ính  n ạ n  ổng rồi, đối trước đó m à sám  hối, ông oai 
đức p h ả i quở rằn g  : Trưởng ỉão, ông m ấ t sự  lợi lành , 
khi nử a th án g  tụng  Ba La Đề Mộc Xoa, ông không  
k ính  trọng, không  n h ấ t  tâm  nhớ  nghĩ-và không  lóng 
tai nghe p h áp . Quở rồi cho sám  hối tội Ba D ật Đề.

Giới thứ bảy mươi bốn 
CẤM TRÁI NGHỊCH PHÉP YẾT MA

C H ÍN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo đồng làm  p h ép  Yết 
Ma, sa u  rồi mới nói lời như  vầy  : Các Tỳ Kheo tùy  
người thăn  m ến, lấy vậ t của  chúng Tăng cho, p h ạ m  
B a D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự trê n  non  Lỉnh Thứu, Tôn 
giả Đ ạp Bà Ma La Tử, nghĩ m ình  b iế t việc chúng 
Tăng, người đ à n  v iệt lập  hội bố  th í không  có lịnh  
mời ông, m à ông cứ m ang  y phục rá c h  rưới m à đi, 
kh i k h á c  chúng  T ăng được m ộ t cái y, đồng  làm  p h ép  
b ạ c h  n h ị Yết Ma cho đó. Bấy giờ p h á i Lục quần  
cũng đồng  ưng làm  p h ép  Yết Ma, nhưng sau  rồi nghĩ 
lại ă n  n ă n , nói lời phỉ b án g  chúng  Tăng, vì th ế  P h ậ t 
liền  k iế t giới cấm .

Đ ồng là m  Y ết Ma ?  Là cùng nh au  tâm  đổng 
ưng th u ậ n  hứ a  cho làm  các việc đó.
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Nói lởi như vầy ? Là đồng cùng chúng T ăng 
làm  p h ép  Yết Ma rồi sau  lại trá i, tâm  m ình  ă n  n ă n  
lời hứ a trước.

Các Tỳ K heo ?  Là người đồng làm  phép  Yết Ma.

T h â n  m ế n  ?  Nghĩa là  Hòa T h ư ợ n g , A Xà Lẽ, 
hoặc  đồng b ậc  Hòa Thượng, h ay  đồng b ậ c  A Xà Lê, 
cùng các người th â n  hữu đi, đứng, nằm , ngồi, nói 
năng , h iệp  ỷ nh au  vậy.

V ậ t  c ủ a  c h ú n g  T ă n g  : Đ ồ n g  g iả i  n h ư  trước. 
V ật : Là sáu  m ón tùy tùng  của h àn g  Tỳ Kheo n h ẫ n  
đ ế n  b ìn h  uống nước. Cho : Là lấy  v ậ t của chúng 
T ăng  cho riên g  về người kia.

Thể thức phạm tộ i ? Như trước đồng làm 
p h é p  Yết Ma rồi, sau  lại ă n  n ă n  nói, nói rõ ràn g  th ì 
p h ạ m  tội Đọa, nói m à không  rõ ràng , p h ạm  Ác tác, 
b ố n  chúng  k ia  p h ạm  tội đồng như  giới trước.

K hông phạm  là g ì ? Sự kia thật có vậy.

T át Bà Đa Luận nói : “P hàm  ở trong  chúng 
Tăng, n ếu  người giúp làm  việc nhọc n h ằ n , hoặc  là 
b ậ c  Đại đức, hoặc  người nghèo th iếu , chúng  T ăng 
h òa  h iệp  cho đểu n ê n  cho, hễ chúng T ăng  nói không  
n ê n  cho m à cố cho bướng, đểu  p h ạm  tộ i”.

Giới thứ bảy mươi lăm 
CẤM KHÔNG Dự DỤC

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo chúng Tăng xử  
đoán  việc chưa rồi, không d ự  dục  m à đứng d ậ y  bỏ di, 
p h ạ m  B a  D ật Đề.
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CHÚ G IÁ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, các Tỳ  
Kheo n hóm  m ột chỗ, b à n  lu ận  p h áp  Tỳ Ni, p h á i Lục 
quần  nghi chúng  T ăng làm  p h ép  Yết Ma, liền  bỏ chỗ 
ngồi đứng dậy  đi, chúng T ăng cẩm  lại m à không  ở, 
P h ậ t vì việc đó liền  k iế t giới cấm .

C h ú n g  T ăn g  : Là những vị đồng tụng  m ột giới, 
đồng làm  m ột p h é p  Yết Ma.

Đ oán  ?  Là b à n  lu ận  cho đúng công lỷ.

V iệc ? Là 18 việc p h á  Tăng : p h áp , ph i pháp , 
cho đ ế n  nói, không  nói, và bao  nh iêu  p h á p  sự Yết 
Ma v.v...

K hông dự dục ? Nghĩa là m ình  có việc xảy  ra, 
không d ặn  bảo chúng Tăng, hoặc nói cho các Ty Kheo 
k h ác  b iế t rồ i sẽ đi, m à ổng lại không  nói, bỏ đi đại.

Đ ứng d ậ y  đ i ?  Là bỏ chỗ ngồi đứng dậy  đi ra  
ngoài chúng Tăng.

T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  ?  Nếu đứng dậy  đi ra  
ngoài cửa, th ì p h ạm  tội Đọa. M ột c h ân  trong  cửa, 
m ột c h â n  ngoài cửa, và phương tiệ n  m uốn đi m à 
không  đi, hoặc  h ẹ n  m uốn đi m à không  đi, đêu  p h ạm  
Ác tác . Bốn chúng kia p h ạ m  tội đồng n h ư  giới trước.

K h ô n g  p h ạ m  là  ?  Hoặc sửa sang  th áp , làm  
việc cho chúng Tăng, hay  đi nuôi b ện h , dự dục rồi 
đi, hoặc  cấm  k h ẩu  không  th ể  nói dự dục được, hoặc 
chúng T ăng  làm  sá i phép , sái luật, sá i Yết Ma. Hoặc 
ổng m uốn làm  th á p  cho chúng Tăng, cho Nhị SƯ, cho 
người th â n  hữu, làm  việc tổ n  giảm  không  lợi ích, 
không  dự dục bỏ đi không  phạm .
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T ăng  Kỳ Luật nói : “Hoặc m uốn đi đạ i tiểu  
tiện , giây lá t  trở  lại, không  bỏ p h ế  việc của chúng 
Tăng, không  tộ i”.

Giới thứ bảy mươi sáu 
CẤM Dự DỰC RỒI SAU ĂN NĂN

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo d ự  dục  rồi sa u  ă n  
năn, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước. Khi 
đó p h á i Lục quần  có ông p h ạm  tội, sợ chúng T ăng 
tác  cử, trong  tấ t  cả cả thờ i sáu  an h  em  m ình  đừng 
cho lìa nhau , k h iến  chò chúng T ăng đừng làm  ph ép  
Yết Ma được; sau  kh i k h ác  p h á i Lục quần  m ay y, 
chúng  T ăng  phương tiệ n  được, b è n  sai người mời 
m ấy  ổng, m ấy ổng trả  lời rằng: C húng tôi m ắc m ay 
y, n ê n  đi không  được. C húng T ăng nói : Nếu không  
đi được h ế t, th ì n ê n  cho hai b a  ông đem  lời dục đến .

Phái Lục quần  b è n  cho m ột th ầ y  Tỳ Kheo, 
lãn h  lờ i dục của  m ấy ổng, đem  đến , ch ú n g  Tăng  
liề n  củ n g  Tỳ K heo ấy  làm  ph ép  Y ết Ma, Tỳ K heo  
kia trở v ề  n ó i lạ i cho phái Lục quần ngh e. Bọn  
Lục quần rất ăn năn, nên nóỉ ông kỉa làm Yết Ma 
sá i phép , làm  ph ép  Y ết Ma không th àn h , tô i  cho  
ô n g  đ i d ự  d ụ c  việc này, chớ không  cho ông dự dục 
việc khác . Các Tỳ Kheo b ạ c h  Phật, P h ậ t liền  k iế t 
giới cấm .

Dự dục rồi ? Nghĩa là chúng T ăng  có việc 
đúng  như  p h áp , trước khi tâm  ưa m uốn và đã  hứa 
k h ả  cho rồi.
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Sau lại ăn năn ?  Là dự dục rồi, sau  s in h  tâm  
hối hận .

Giới này, cũng với giới trước p h áp  Yết Ma trá i 
ngược, chỗ đại k h á i v ẫn  đồng, nhưng trong  đó có 
k h ác  m ột chút.

G iới trư ớ c  : Do vì trước b iế t việc của ông kia, 
đồng làm  p h ép  Yết Ma cho, sau  rồi ă n  n ă n  mới chê 
chúng  Tăng.

G iới n à y  : C ăn cứ vì khổng  b iế t, sau  ă n  n ă n  
ngăn  p h áp  dự dục, ha i giới củng đồng dự dục, rồi 
sau chê p h á  p h á p  Yết Ma, k h iến  việc trước không  
th à n h  vậy.

Thể thứ c phạm  tộ i ? Nếu m ình m ượn người 
dự dục giùm, sau  rồi ă n  n ăn , nó i hẻ  rõ ràn g  th ì 
p h ạm  tội Đọa, nói không  rõ ràn g  th ì p h ạ m  Ác tác. 
bốn  chúng  k ia  p h ạm  tội đồng n h ư  giới trước.

K hông  p h ạ m  là  ?  ô n g  k ia  th ậ t  làm  sá i p h ép  
Yết Ma.

P h ụ  v ă n  : T át Bà Đa Luận nói : “P hàm  chúng 
T ăng làm  việc xử đoán, hòa  h iệp  làm  rồi, sau  ă n  
n ă n  chẽ trách , p h ạm  Ác tá c ”. Nếu chúng T ăng đúng 
như  p h áp , làm  việc tấ t  cả p h áp  Yết Ma rồi, sau  
không  được quở trách , hễ  quở trá c h  th ì p h ạm  tội 
Đọa. Nếu chúng T ăng làm  ph ép  Yết Ma không  đúng 
phép , nhưng trong  lúc đó sức m ình  không  th ể  
chuyển  đổi được, n ê n  làm  th in h  không  quở trách , 
sau rồi nói không  được, th ì không  phạm .
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Giới thứ bảy mươi bảy 
CẤM RÌNH NGHE CHUYỆN GÂY KÌNH,

RỒI ĐEM CHUYỀN NÓI

C H ÍN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo rình nghe các Tỳ 
Kheo khác  g â y  kình, rồi nghe lời nói người n à y  lại đem  
nói người kia, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước. Khi 
b ấy  giờ các Tỳ Kheo gây k ình, bọn  Lục quần  nghe 
nó i ở đây, lại đem  đ ế n  chỗ kh ác  nói; khi chúng 
T ăng  chưa có gây kình , làm  cho có sự gây k ình , khi 
đã  có gây k ình  rồi, làm  cho đừng dứ t được. C ác Tỳ 
Kheo x é t b iế t do cớ m ấy  ổng, n ê n  đem  b ạ ch  Phật, 
P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

Đ ấu  t r a n h  có  bô'n m ó n  : 1,- Lời nói tra n h  đấu.
2.- Tìm lỗi tra n h  đấu. 3.- P hạm  tội tra n h  đấu. 
4.- Việc làm  tra n h  đấu  vậy.

Nghe nói ở đây, đem tới kia nói v.v... ? Nghĩa 
là  ông k ia  ở chỗ k h u ấ t rìn h  nghe ông k h ác  gây, tìm  
k iếm  lỗi quấy th ay  n h au  chuyên nqi, làm  cho có sự 
c ạ n h  tran h , đ ế n  đỗi việc nhỏ  m ớ i' xảy rá , m à nó 
th à n h  việc k ình  lớn, việc k ình  lớn đã  th à n h  rồi, th ì 
lạ i không  th ể  dứt được.

Thể thứ c phạm  tộ i ? Trước khi Lãm mình 
m uốn nghe ông kia gây k ình  rồi đi nghe, th ì p h ạ m  
tội Đọa; không  nghe thì p h ạm  Ác tác. Nếu m uốn đi 
nghe, m à không  đi, hoặc đỏrụ* h ẹn  đi, m à không  đi 
cũng p h ạm  Ác tác. Hoặc hai người đồng ở trong  chỗ 
tối nói chuyện, hoặc nói chỗ kh u ấ t, hoặc  nói ở trước 
đường đi, như  vậy p h ả i b iế t nói riêng  tấ t  cả chỗ
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k h u ấ t, Tỳ Kheo tìn h  cờ gặp cũng p h ả i đờn chỉ, hoặc  
tằn g  h ắ n g  ra  tiếng, nếu  không  làm  như  th ế , đều 
p h ạ m  Ác tác . Bốn chúng k ia  p h ạm  tội đồng n h ư  giới 
trước.

Không phạm là gì ? Hoặc làm  p h ép  Yết Ma 
phi p h áp , ph i luật, vì th áp , vì chúng Tăng, vĩ Nhị sư, 
vì người th â n  hữu, làm  việc tổ n  h ạ i không  lợi ích, 
m uốn nghe đặng  b iế t, đi nghe không  phạm .

Phụ văn : T át Bà Đa Luận nói : Trong đây  
người gây k ìn h  và các người không  gây k ình  đ ế n  
nghe, và tới người k h ác  nói, hay  không  nó i cũng đều 
p h ạ m ”.

T hập  Tụng Luật nói : “Nếu vì m uốn nghe cho 
h ò a  h iệp  đ ến  nghe không  p h ạ m ”.

T h iện  Kiến Luật nói : “Nếu m uốn tự  sử a  m ình, 
đ ến  nghe không  p h ạ m ”.

Ngũ P h ần  Luật nói : “Lén nghe b ốn  chúng kia 
nói, th ì p h ạ m  Ác tá c ”.

T ăng  Kỳ Luật nói : “Nếu ha i th ầy  Ty Kheo nói 
riên g  trong  m ột n h à , hoặc  Tỳ Kheo k h á c  m uốn vào, 
p h ả i k h ảy  m óng tay  hoặc  dậm  ch ân  ra  tiếng, nếu  
người trong  n h à  làm  th inh , th ì p h ả i trở  ra , hoặc  
người trong  n h à  cố nói không  ngừng, vào không  tộ i”.

Nếu m ột th ầy  Ty Kheo trước ngồi trong  n h à , 
h a i th ầ y  Tỳ Kheo nói riêng  tữ  ngoài đi đến , Tỳ Kheo 
trong  n h à  lên  tiếng, nếu  ha i ông kia  làm  th inh , Tỳ 
Kheo trong n h à  p h ả i đi ra , đi trước đi sau  củng như  
vậy.
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Nếu các Tỳ Kheo gây k ình  k ế t oán , p h á t  lời 
m ắng  nh iếc , nói tôi c ần  p h ả i g iết người ác  n ày  ! Tỳ 
Kheo nghe rồi, th ì n ê n  nói ông k ia  : Trưởng lão, ngài 
khéo  n g ăn  ngừa, c ẩn  th ận , vì tôi vữa nghe có tiếng  
ác  h ă m  ngài.

Nếu có ông k h á ch  Tỳ  Kheo dấy  lời n h ư  vầy : 
C húng tôi sẽ trộm  v ậ t trong  kho này, trộm  v ậ t trong  
th á p  kia, trộm  v ậ t của chúng T ăng chỗ đó, trộ m  y 
b á t  của Ty Kheo. T hầy  Tri sự  nghe rồi để ý m au về 
tới, về chùa rồi, đ ế n  trong  chúng T ăng  thưa rằn g  : 
Thưa Đ ại đức trong  kho... n h ẫ n  đ ến  y b á t  của Tỳ  
Kheo... p h ả i đề phòng  trước, tôi vừa nghe có tiếng  
ác, p h ả i nói cho Đại đức b iế t trước. Nếu TY Kheo có 
đệ tử  đông nh iều , trờ i tối lén  đi x é t các phòng, coi 
có làm  đúng  như  p h áp  không. Nếu nghe có b à n  luận  
nói việc th ế  tục, không  n ê n  vào quở trá c h  liền, đợi 
ổng đ ế n  m ình, vậy sau  mới quở trá c h  rằn g  :

Các ông vì tín  tâm  m à đi xuấ t gia, ă n  cơm của 
người tín  chủ p h ả i ngồi th iền , tụng  k inh, vì sao lại 
b à n  lu ận  việc phi p h á p  của th ế  tục, đó chẳng  p h ả i 
p h áp  là n h  của người x u ấ t gia nương theo.

Nếu m ấy ổng lu ận  về k in h  luật, nói nghĩa  vấn  
n ạ n  đối đáp , th ì cũng không  n ê n  vào k h en  liền , đợi 
ổng đ ế n  m ình  vậy sau  mới k h en  tố t : Các ông h ãy  
cùng n h au  b à n  lu ận  về k inh  luật, nói nghĩa, giảng về 
việc P h ậ t pháp , đúng  như  lời T hế  Tôn dạy.

Khi các Ty Kheo nhóm , p h ả i th ậ t  h à n h  hai 
p h áp  : M ột là h à n h  p h áp  lẳng  lặng  như  H iền th án h . 
Hai là b à n  luận  nghĩa trong k inh  pháp .
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Giới thứ bảy mươi tám 
CẤM GIẬN ĐÁNH TỲ KHEO KHÁC

C H ÍN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo vì sâ n  g iận  không  
vui đ á n h  Tỳ Kheo khác, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IA I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước. Khi 
đó trong  p h á i Lục quần  Tỳ Kheo vì s â n  g iận  đ á n h  
bọn  T hập  th ấ t  quẩn  Tỳ Kheo, ông bị đ á n h  k ia  cao 
tiếng  la to. Các Tỳ Kheo b ạch  Phật, vĩ th ế  P h ậ t liền  
k iế t giới cấm .

K hông  v u i ?  Nghĩa là  d ấ n  tâm  vào trong  cản h  
buồn  giận, n ê n  trong lòng không  vui.

Đ á n h  ?  Nghĩa là  dùng b ằn g  tay, h o ặ c  đá, hoặc 
cây, m à đ á n h  đ ập  ông kia vậy.

T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  ?  Nếu m ình  lấy  tay  thoi 
đ án h , lấy  đá  quăng liệng, lấy  cây đ á n h  đập , đều  
p h ạm  tội Đọa. Hoặc lấy  các thứ  để gài cửa, n h ư  là 
m óc sắ t, c án  phủ  p h ấ t, cán  thủ  lư, m à khỏ đều 
p h ạ m  Ác tác. Ty Kheo Ni đồng phạm , b a  chúng  sau  
p h ạm  Ác tác.

K hông  p h ạ m  là  g ì ?  Hoặc ổng b ệ n h  cần  p h ả i 
đấm  đ á n h  (đấm  bóp), hay  là  ă n  cơm nuố t m ắc 
nghẹn , p h ả i đ ấm  xương sống cho xuống cơm, và lầm  
đụng.

P h ụ  v ă n  : Lặc Già Luận nói : “H oặc đ á n h  
người tặ c  trụ , đ á n h  người thọ n ăm  giới, đ á n h  người 
p h ạm  tội tứ  trọng, đều  p h ạm  Ác tá c ”. H oặc đ ập  cát, 
hoặc  đâm  đậu, các v ậ t văng  n h ằm  n h iều  th ầ y  Tỷ
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Kheo tùy chỗ dính, p h ạm  tội Đọa. Nếu không  d ính  
th ì p h ạ m  Ác tác.

Luật N hiếp nói : Hoặc ông trì giới, h ay  ông 
p h á  giới, có tướng Tỳ Kheo tưởng là  Tỳ Kheo, hoặc  
lạ i s in h  nghi, đ á n h  đó đều  p h ạ m  tội Đ ọa”. Hoặc 
không  p h ả i Tỳ Kheo, tưởng là  Tỳ Kheo rồi s in h  nghi, 
hoặc  đối với cột, vách  tường, hay  là  đối với các vật 
k h ác , có tâ m  rối loạn  m à đ ập  vỗ đấy, đều  p h ạm  Ac 
tác . Hoặc không  vì tâ m  sâ n  giận, vì việc lợi ích  th ì 
không  phạm .

Ngũ P h ầ n  Luật nói : “Đ ánh  b ố n  chúng  kia, và 
đ á n h  súc s in h  p h ạm  Ác tá c ”.

T ăng  Kỳ Luật nói : “Đ ánh  Ty Kheo Ni, p h ạm  
T hâu  Lan Giá, đ á n h  b a  chúng sau, p h ạ m  tộ i D iệt Tỳ 
Ni, n h ẫ n  đ ế n  đ á n h  người th ế  tục, p h ạ m  tộ i D iệt Tỳ 
Ni tâ m  ă n  n ă n ”. Nếu loài ác  thú  chạy  đen , khong  
n ê n  đ án h , được cầm  cây cầm  đá  v.v... động dưới đấ t, 
làm  bộ dạn g  cho nó sợ, n ếu  loài súc s in h  chạy  đ ến  
vào chùa  làm  hư  đồ đạc, cũng không  n ê n  đ án h , 
p h ả i làm  bộ d ạn g  cho nó sợ chạy  đi.

Giới thứ bảy mươi chín 
CẤM VÌ GIẬN DÓA THẦY TỲ KHEO

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo vi g iận  không vui, 
lấy  tay d óa  th ầ y  Tỳ Kheo, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng như  trước.

D óa ?  Nghĩa là  lấy tay  dóa  ông kia, m à  không  
đụng  vào th â n  ông kia. Đức T hế  T ôn đã  câm  không
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cho đ án h , bọ n  Lục quần  lại đưa tay  dóa làm  cho ông 
k ia s in h  tâm  sợ s ệ t  (tưởng b ạ t  tai).

T rong đây  p h ạm  tội n ặn g  n h ẹ , cũng đồng như  
giới trước, nhưng  giới trước, th ì b ả n  tâm  m uốn đ án h , 
m à đ á n h  không  n h ằm  th â n  không  p h ạ m  b ổn  tội, 
giới này , ch ính  xòe tay  dóa, n ê n  p h ạm  b ổn  tội, đấy  
•là- k h á c  tướng tội vậy.

K h ô n g  p h ạ m  ỉà  g ì ?  ô n g  k ia  m uốn đ án h , vỗ 
tay  rồi thôi, cho đ ến  tấ t  cả không  cố đánh .

T hập  Tụng Luật nói : “Lấy tay  c h ân  đụng 
người, p h ạ m  tội Đọa, dở các th â n  p h ầ n  đụng người, 
p h ả i Ác tá c ”.

L uật N hiếp nói : “Nếu dở m ột tay  đụng  nh iều  
Tỳ  Kheo, tùy đụng  nh iều  người p h ạm  tộ i”.

Giới thứ tám mươi 
CẤM ĐEM TỘI TĂNG TÀNG vu BÁNG

C H ÍN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo vì să n  giận, đ em  tội 
Tăng tàng vô cớ m à ƯU báng, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IA I : D uyên xứ đồng như  trước. P h ậ t 
đã cấm  không  cho đ án h , b ọ n  Lục qu ần  lại lấy  tay  
dóa, k ế  đấy  lại đem  tội vô căn  cứ m à vu b án g  ông 
kia. Giới trước P h ậ t cấm , không  được lấy  tộ i Ba La 
Di vu oan, giới n ày  lại đem  tội T ăng  tàn g  m à vu 
báng .

C ăn  ?  Nghĩa là thấy , nghe và nghi, b a  căn  
đồng giải n h ư  trong  13 việc {13 giới Tăng tàng trước).
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T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  ?  Đem  tội T ăng  tà n g  vô 
c ăn  cứ m à vu báng , nói rõ ràn g  th ì p h ạm  tội Đọa, 
nói không  rõ ràn g  p h ạm  Ác tác , b ố n  chúng  kia 
p h ạm  tội đồng như  giới trước.

K h ô n g  p h ạ m  là  gì ?  Nói có c ăn  cứ, và nói 
th ậ t  vì m uốn cho ô ng  k ia  cải hối ă n  n ă n , m à không  
có tâm  chê b a i vậy.

T ăng  Kỳ L uật nói : “Vu b án g  cô Ni, p h ạ m  tội 
T hâu  Lan Giá, vu b án g  b a  chúng sau, p h ạ m  tộ i D iệt 
Tỳ Ni vu b á n g  người th ế , p h ạm  tội D iệt Ty Ni, tâm  
h ố i”.

T á t Bà Đa Luận nói ằ. “Vu b á n g  người p h ạm  
trọng  tội T hâu  Lan Giá, th ì m ình  p h ạ m  Ác tác , tới 
m ộ t người vu báng , củng p h ạ m  Ac tá c ”.

Giới thứ tám mươi mốt 
CẤM VÀO QUÁ NGẠCH CỬA CUNG VUA

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo, vua  S á t Lợi dùng  
nước rưới đầu. Vua chưa ra, chưa g iấu  củ a  báu, m à  
vào quá  ngạch cửa cung diện, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ. Khi đó 
b à  M ạt Lợi phu  n h â n , nghe P h ậ t nó i p h áp , chứng 
được quả rồi, b è n  khuyến  dụ vua Ba Tư Nặc, k h iến  
vua được tin  m ến  P h ậ t p h áp , cho p h é p  các T ỳ  Kheo 
vào ra  cửa cung.

Ống Ca LƯU Đà Di đi k h ấ t  thực th ứ  lớp vào 
cung vua, kh i đó trời đã  sán g  rồi m à Vua cùng 
H oàng h ậ u  còn n ằ m  nghỉ. H oàng h ậ u  ở xa th ấ y  ông 
k ia  đi đến , liền  đứng dậy  tiếp  rước, rủ i ro sú t ch ăn
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xuống đ ấ t để  lõa h ìn h  thể , b à  hổ th ẹ n  ngồi bẹp  
xuống đấ t.

Ông Ca Lưu Đà Di đi vẻ chùa nói cho các Tỹ 
Kheo nghe : Tôi đã  th ấy  cái báu  đệ n h ấ t  của vua. 
C ác Tỳ Kheo p h iền  trách , rồi đem  b ạch  Phật, P h ậ t 
liền  k iế t giới cấm .

V ua S á t  lợ i d ù n g  nư ớ c  rư ớ i đ ầ u  : Chữ S á t lợi, 
T rung H oa dịch là  : Chủ đất, tức là đời thượng co 
chọn  người có đức, do d â n  chúng lập, người đó vì 
d â n  chúng, làm  ông chủ xử p h ầ n  đ ấ t cát, vì th ế  m à 
ông k ia  được thong  th ả  và quỷ trọng, nương nhau  
lập  lấy  họ vậy.

Nước rư ớ i đ ầ u  ?  Nghĩa là kh i lập  ngôi vua, lấy 
nước trong  b ốn  b iển  lớn, rồi nhóm  các tiểu  vương vị 
đại Bà La Môn, lấy  nước ấy  rưới trê n  đ ả n h  của vua 
hoặc  n h ư  dòng S á t Lợi, làm  ngôi vua này, n ê n  gọi là 
vua S á t Lợi nước rưới đầu.

D ầu ch ẳn g  p h ả i dòng S á t Lợi đi nữa, song 
được nước rưới đầu , cũng gọi là vua S á t Lợi nước, 
rưới đầu  [do d â n  chúng bầ u  lên).

V ua c h u ầ  ra  ?  Là vua chưa ra  khỏi cửa cung, 
và th ế  nữ  chưa về chỗ

C hưa g iấ u  b á u  ?  Nghĩa là  phu  n h â n , và th ế  
nữ, khi ngủ chung với đức vua, đeo các m ón  chuỗi 
a n h  lạc, để  trau  dồi th â n  thể , chưa th âu  c ấ t các 
m ón b áu  này , n ê n  gọi chưa giấu của báu . Lại nữa, vì 
các m ón  b áu  k ia  người đời quý trọng, n ê n  gọi là 
báu . T h ế  nữ  cung ph i là  người r ấ t  yêu m ến  của vua,
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vua chưa dạy  giấu k ín  (thế  nữ), củng gọi là chưa giấu 
của báu .

V ào ?  Là đi vào cung đ iện  n h à  vua vậy.

Q uá ?  Là ch ân  bước qua khỏi ngạch  cửa cung.

N gạch  ?  Là ra n h  cửa, nghĩa  là  m iềng  ván  
ngang ở dưới cửa, để trong  và ngoài, cái ngạch  là 
ra n h  ch ính  giữa của cái cửa.

T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  tro n g  đ â y  là  sao  ?  Vào
quá ngạch  cửa cung vua, th ì p h ạm  tội Đọa. Nếu m ột 
c h â n  trong, m ột c h ân  ở ngoài hoặc m óng tâ m  m uổn 
đi, hoặc  h ẹ n  n h au  rồ i không  đi, hoặc  vào chỗ Túc 
tá n  Tiểu vương, hay  là vào n h à  Trưởng giả giàu sang, 
cũng p h ạ m  Ác tác . Bốn chúng k ia  p h ạm  tội đổng 
như  giới trước.

K h ô n g  p h ạ m  là  gì ?  Vua đã ra  rồi, th ế  nữ  vể 
chỗ cũ, chuỗi a n h  lạc đã  cất, hoặc  có việc chi gấp, 
c ần  p h ả i tàu  b ạch , hoặc  có th ỉn h  mời, hoặc  vì th ế  
lực b ắ t  buộc v.v...

P h ụ  v ă n  : P hàm  vào cung vua có 10 việc tội lỗi:

1) Cung n h â n  có thai, họ b è n  nghi cho Tỳ  
Kheo làm  h ạ n h  b ấ t  tịnh .

2) T rong cung có m ấ t chi, cũng nghi cho th ầy  
Tỳ Kheo.

3) Lời nói bí m ậ t hay  tiế t lộ ra  ngoài.
4) T hái tử  có tổn
5) T h ân  vua có tổn.
6) Q uan Đại th ầ n  rối động.
7) Bớt người tướng trong  nước.
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8) Người trong nước khổ hại.
9) Các nước hay  ch inh  p h ạ t
10) Hay nhóm  quân  sự.

Các việc n h ư  vậy, họ đều  nghi cho th ầy  Tỳ 
Kheo cả, vĩ th ế  m à P h ậ t cấm  không  cho đ ến  cung 
đ iện  của vua, để giữ h ạ n h  th a n h  tịn h  của tu sĩ.

Giới thứ tám mươi hai 
CẤM CẦM VẬT BÁU

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo cầm  của bá u  và vậ t 
báu  trau dồi. M inh tự cầm  hay bảo người cầm, trừ 
trong Tăng già lam, và chỗ họ'ở  gửi ngủ nhờ, p h ạ m  B a  
D ật Đề.

N ếu  Tỳ Kheo ở trong Tăng già  lam, hoặc chỗ ngủ  
nhờ, hoặc của  bá u  và vậ t báu  trau dồi, tự  m ình cầm, 
hoặc d ạ y  người khác cầm, p h ả i d ấ y  ý  như  vầy  : N ếu  
có người chủ hay  biết thì nên  lấy lại, làm  nhăn  d u y ên  
như  Ưậy không có chi khác.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, có ông 
Cư sĩ, là người đệ tử ngoại đạo, đi đường m ệt mỏi, 
ngừng ngủ nghỉ b ê n  vệ đường, bỏ quên  cái túi có 
đựng 1.000 lượng vàng.

Sau kh i đó có chúng Tỳ Kheo đ ế n  nơi, th ấy  đó 
lượm cầm  đi, m ong sẽ gặp người chủ trả  lại. Khi ấy, 
Cu' sĩ, trực nhớ  tú i vàng bỏ quên, liền  trở  lại, các Tỳ  
Kheo b è n  trao  trả  cái túi lại cho ông kia, ông kia lại 
phao  p h ả n  rằn g  th iếu, n ê n  đ ến  tâu  cùng vua Ba Tư 
Nặc. Vua x é t b iế t Cư sĩ k ia nói dối, b è n  tịch  thu  h ế t
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gia sản , và tú i vàng  ông k ia  m à n h ậ p  vào kho  n h à  
quan. P h ậ t n h â n  nơi đó liền  k iế t giới cấm .

Khi đó b à  Tỳ Xá Khư, vào trong  tịn h  xá Kỳ 
H oàn, m ở dây  chuỗi a n h  lạc  để dưới gốc cây, đ ế n  ra  
m ắ t Phật. Đức T hế  Tôn vì nói p h áp  cho b à  nghe, 
tâm  b à  lo nhớ  nghĩ đ ế n  ch ính  p h áp , kh i đi về quên  
lấy  dây  chuỗi a n h  lạc. Các Tỳ Kheo b ạ c h  Phật, P h ậ t 
cho ở trong  đ ấ t T ăng  già lam  th ấy  v ặ t chi n ê n  lượm, 
vì sợ m ấ t n ê n  lấy  c ấ t để  trả  lại.

Lại nữa, chúng Tỳ  Kheo đ ế n  trong  m ộ t làng  
không  có chùa, ngủ nhờ  trong  n h à  ông thợ  bạc. ô n g  
thợ  lã n h  vàng, b ạc  và các vật, để trong  n h à  rồi đi, 
các Tỳ Kheo p h ả i ở đó giữ, b a n  đêm  không  dám  
ngủ, đem  việc n ày  b ạch  Phật. P h ậ t cho chỗ ngủ 
nhờ, có v ậ t n ê n  đừng cho m ất, p h ả i th âu  c ấ t đó, 
cho n ê n  đức P h ậ t k iế t th êm  câu : “Trừ trong  đ ấ t 
T ăng  già lam  và chỗ ngủ nhờ, được cầm  c ấ t m à 
không  p h ạ m ”.

B áu  ?  Là 7 m ón báu.

V ậ t b á u  t r a u  d ồ i ?  Nghĩa là đồng, sắ t, chì, 
th iếc , b ạ c h  lạp , lấy  các v ậ t b áu  n iệm  trê n  áo m ão 
v.v...

M ình c ầ m  ?  Là tự  tay  m ình  cầm  cất.

D ạy ngườ i c ầ m  ?  Là bảo  người k h ác  cầm  lấy.

T ăn g  g ià  la m  ?  T rung Hoa d ịch là : C húng 
viên, ngh ĩa  là vườn đ ấ t  của chúng T ăng  ở, cũng nhờ  
vườn n ày  m à gieo trồng  các thứ  cây, cũng tức là cái 
chỗ đệ tử  Phật, trồng  sống m ộng đạo, k ế t th à n h  trá i 
T h án h  vậy, cũng dịch là : C húng viện.
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C hữ  v iệ n  ?  Là th u ậ n  theo  phương n ày  m ả nói 
ch ính  là  cái tê n  n h à , cửa, đ ình, quán, nay  nó i chung 
chô chúng  T ăng ở là cái chùa  vậy.

C hùa cũng là cái tê n  n h à  công ở phương n ày  
là cái chỗ ở của vua chư hầu, xưa ở b ê n  nước Tây 
T h iên  Trúc, ngài Ma Đằng, Trúc P háp  Lan ha i VỊ 
T h án h  T ăng  mới qua Trung Hoa, quyền ở nơi Hồng 
Lô Tự.

Sau vua tạo  cấ t th à n h  tịn h  xá  B ạch Mã, th ỉn h  
chung T ăng  ở đó. Chỗ ở tuy dời đổi, nhưng  không  
quên  tê n  cũ kia, còn n êu  cái h iệu  chùa, từ  ây  đ ến  
nay  đều  xưng là chùa.

N ói t ịn h  x á  ?  Là chỗ ở đó Ghẳng p h ả i người 
thô  xấu  m à được ở, ch ính  chỗ đó to à n  là  người tu 
luyện ở vậy.

C hỗ ở  n g ủ  n h ờ  ?  Là n h à  của người b ạch  y 
đ ến  ngủ nhờ.

Phải dấy  tâm  n h ư  vầy : Nghĩa là ở trong  chùa 
vả chô ngủ nhờ  th ấy  có báu  v ậ t rơi, p h ả i dấy  tâm  
như  vầy : Nếu có chủ b iế t đ ến  n h ậ n  lấy  đó, th ì ta  sẽ 
cho lại, vậy sau  mới lấy  cất.

Nhân d u yên  n h ư  vậy  ch ẳng phải ch i kh ác ?
Nghĩa là trừ  ha i m ón kha i duyên  trước, ngoài ra  
không  có phương tiện  k h á c  được cầm  n h ư  vậy.

Thể thức phạm  tộ i trong đây n h ư  t h ế  nào  ?
Hoạc m inh  câm , hoặc  dạy  người cầm , th ì p h ạ m  tội 
Đọa. Hoạc ợ trong  chùa, trong  n h à  th ây  có v ậ t báu  
rơi, m ình  cầm , hoặc dạy  người cầm , p h ả i nhớ  h ình  
tướng, cái túi đựng b á t, h ình  tướng dây  buộc, p h ả i
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xem  cho rõ ràn g  cái túi đựng b á t, b iế t m ấy đường 
k ế t  liên, m ấy  đường chưa kế t, m ấy cái vuông, m ây 
cái tròn , m ấy  cái cũ, m ấy cái mới.

Nếu có người tìm  xin lại, p h ả i hỏi rằn g  : V ật 
của ông giống như  cái gì ? Nếu nói h ạ p  n h au  th ì n ê n  
trả  b ằn g  nói không  h iệp  nhau , p h ả i nói răn g  : Tôi 
không  th ấy  vật như  vậy.

Nếu co h a i người đồng đ ế n  xin, cũng p h ả i hỏi 
đ áp  như  trên , n ếu  hỏi h a i người đồng đ áp  giống 
n h au , n ê n  đem  v ậ t để trước nói rằn g  : đây  là  v ậ t 
của các ông đồng cầm  lấy đi.

Nếu không  làm  cái tướng b iế t như  trên , và 
không  coi tú i đấy, tấ t  cả đều  p h ậm  Ác tác . Cô Ni 
đồng  p h ạm , b a  chúng  sau  p h ạm  Ac tác .

K hông phạm  là gì ? Hoặc lấy  để cúng dường 
th á p  sửa san g  T am  Bảo cho chắc chắn , vậy n ê n  lấy 
c ấ t đó.

P h ụ  v ă n  : T hập  Tụng Luật nói : Lấy c ấ t ngọc 
châu  giả, p h ạ m  Ác tác. Hoặc trong n h â n  gian những 
chỗ có vàng  bạc, v ậ t báu , giường bạc, b á t  bạc, Tỳ 
Kheo không  n ê n  đi chỗ đó, không  n ê n  ngồi, không  
n ê n  dùng. Nếu v ậ t b áu  trê n  trờ i th ì không  phạm .

Luật N hiếp nói : “Nếu kh i ở ngoài chùa, th ây  
vậ t của người khác , lấy lá cây và cỏ v.v... đậy  phủ 
kín, không  n ê n  do đó có tâm  k h inh  bỏ. K hông chủ 
đ ến  xin, lấy đem  về chỗ ở riêng  tay  m ình  c ấ t trả i 
qua b ảy  tám  ngày, không  người xin lại, th ì th â u  để 
trong  kho của chúng  Tăng. ĐỢi n ăm  sáu  th á n g  cũng



626 LUẬT TỨ PHẨN GIỔI BỔN

không  ai x in  lại, n ê n  đem  ra  cúng cho chúng  T ăng 
sắm  đồ ch ắc  chắn .

Hoặc sau  có người chủ đ ến  xin, n ê n  khuyên  dỗ 
người k ia  bảo  cúng cho chúng Tăng, nếu  không  chịu 
cúng p h ả i trả  lại b ằn g  giá cũ, nếu  k ia  xin  lời thêm , 
n ê n  nói rằn g  : Do P h ậ t ch ế  giới, n ê n  trả  v ậ t đó lại 
cho òng b ằn g  giá cũ, ông còn xin  lời thêm , th ì chỗ 
đó không  đúng.

T ăng  Kỳ Luật nói : Nếu không  người b iết, n ê n  
đ ình  lại 3 th án g  thôi. Nếu lượm được tròng  vườn đ ấ t 
của chúng  T ăng  p h ả i để  cho bố n  phương chúng T ăng 
dùng.

Nếu có người đ ến  xin, hỏi đ áp  h iệp  nhau , p h ả i 
nhóm  chúng  T ăng đem  v ậ t ra  chỉ rằn g  : Trường thọ, 
vá t n ày  có p h ả i của ông không  ? Nếu ổng nói p h ả i 
th ì n ê n  dạy  rằn g  : ô n g  p h ả i về quy y P h ậ t P háp  
T ăng  nghe. Nếu đức T hế  Tôn không  ch ế  giới, th ì dù 
ông còn con m ắ t cũng không  th ể  th ấ y  được.

Hoặc ổng nói : Còn nh iều  m ón nữa, th ì n ê n  
nói : Trường thọ, tôi được v ậ t n ày  đây  thôi, không  
th ấy  v ậ t n ào  nữa; ông là người ác  ông chỉ được vậ t 
n ày  thô i rồi, đã  .là quá nh iẻu , vì sao  lại còn  phương 
tiệ n  quấy đòi v ậ t k h ác  để vu oan  cho người. Nếu đức 
T hế T ôn không  ch ế  giới, th ì v ậ t n ày  ông còn không  
thể thấy, huống là được vật ư ?

Nếu n h ư  vậy người k ia  cũng còn nói ngược đó, 
th ì Tty Kheo p h ả i đem  đ ến  chỗ ông Ưu b à  tắc  nói 
rằn g  : Tôi nghĩ chỗ đó, được v ậ t n ày  đem  h ế t  trả  lại, 
m à nay  tô i m ới th ấy  vu oan  !
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Bấy giờ người Ưu b à  tắc  n ê n  m ắng  rằn g  : Gã 
kia, ngươi được v ậ t đấy, đã  là  quá nh iều  rồi, m à  naý  
lại còn đi vu oan  Tỳ Kheo. Ngươi p h ả i đi đi, tô i .sẽ 
cùng ngươi làm  lời tá c  đối, để  quyết đ o án  lý sự  này.

Nếu là v ậ t b áu  quỷ trọng, không  người đ ến  
xin, đợi đ ế n  b a  n ă m  như  trước tùy theo  chỗ được 
vật, sẽ  dùng  theo  giới đó (đãu  dùng  ở đỗ).

T hiện  K iến Luật nói : Hoặc trong  chùa, lượm 
được v ậ t quý b áu  vi m uốn tay  m ình  giữ gìn; hoặc  khi 
có việc đi, p h ả i giao phó cho người b iế t  p h ép , và 
b iế t sỢ tội, d ặ n  rằn g  : có người chủ đ ế n  x in  th ì p h ả i' 
trả  lại. Nếu lâu  quá không  có chủ x in  được dùng  làm  
n h à  cho chúng  Tăng. Sau có chủ đ ế n  xin, n ê n  d ắ t 
chỉ cho coi phòng  n h à  chúng T ăng  và nó i v ậ t này  
của ông đ à n  v iệt đây, n ếu  ông không  chịu cho, 
m uốn được v ậ t cũ n ê n  bảo  các ông c ư  sĩ tín  tâm , và 
rộng  giáo h ó a  để trả  lại cho đó (họ).

Giới thứ tám mươi ba 
CẤM PHI THỜI VÀO LÀNG XÓM

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo ph i thời vào làng  
xóm, không d ặ n  với Tỳ Kheo khác, p h ạ m  B a  D ật Đ ềỗ

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, ông B ạt 
N an Đà phi thời vào làng, đ á n h  cờ‘VỚi các ông cư  
sĩ, c ư  sĩ đ á n h  không  th ắn g  n ê n  s in h  tâ m  tậ t  đố, 
b è n  nói rằn g  : T ỳ  Kheo gì m à cứ sớm  m ai vào làng  
m ãi, vì m uốn k h ấ t  thực hay  sao m à vào làng  phi 
thời, hay  là  m uốn sự  chi. Các Tỳ Kheo nghe vậy, 
đ ế n  b ạch  Phật, P h ậ t liền  k iế t giới cấm .
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P h i th ờ i  : Là sau giờ ngọ, cho đ ế n  m ặ t trời 
chưa mọc.

K hông  d ặ n  Tỳ K heo  k h á c  ?  Nghĩa là không  
nói cho Tỳ Kheo kh ác  b iết, n ếu  có việc th áp , việc 
chúng Tăng, việc đi th ăm  b ện h , cho d ặ n  Tỳ Kheo 
kh ác  rồi đi. Nếu ở phòng  riêng  p h ả i d ặ n  Tỳ Kheo 
phòng  g ần  cách  d ặ n  như  vầy :

Đ ến  chỗ Ty Kheo kia có đủ oai nghi, thưa 
rằn g  : Thưa Đại đức, m ột lòng chiếu cố, tôi Tỳ 
Kheo... ph i thờ i vào làng  xỏm  đ ế n  n h à  ông... vì việc..., 
b ạ ch  Đại đức hay. (nói 1 lầTĩ).

T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  t ro n g  đ â y  là  sao  ?  Tỳ
Kheo đi không  d ặ n  vừa vào cửa làng  th ì p h ạm  tội 
Đọa, m ộ t c h ân  trong cửa, m ột c h â n  ngoài cửa, hoặc 
m uốn đi m à không  đi, hoặc h ẹ n  với người k h ác  rồi 
không  đi, cũng p h ạm  Ác tác, b ốn  chúng k ia  p h ạm  
tội đồng n h ư  trước.

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  Hoặc do đường đó m à đi 
qua làng, hoặc  có việc đ ế n  thưa với làng, hoặc  vì đi 
kêu  người khách , hoặc  đ à n  v iệt thọ  th ỉnh , và các 
n ạ n  duyên  v.v...

P h ụ  v ă n  : T hập  Tụng Luật nó i : Nếu b ạ ch  rồi 
vào làng  xóm , kh i trở  về chỗ cũ cũng p h ả i b ạch  lại, 
như  trước kh i đi, n ếu  còn đi đ ế n  làng  k h ác  nữa, th ì 
p h ạm  tội Đọa (ưì thưa đ i m ột lần m à d i đ ế n  hai lần  
vậy).

T ăng Kỳ Luật nói : Nếu h a i Tỳ Kheo ở nơi A 
Lan Nhâ, m uốn đi đâu  p hả i thưa với nhau , hoặc ông 
đó thưa đi rồi, ông sau  có m uốn đi p h ả i b ạch  với Tỳ
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Kheo k hác , nếu  không  có Tỳ Kheo khác , p h ả i tưởng 
như  vầy : Nếu đi giữa đường hoặc ra  cửa, hoặc  đ ến  
làng  xóm , hoặc  đ ế n  tịn h  xá cô Ni, th ấy  T ỳ  Kheo sẽ 
b ạch . B ạch  vậy rồi, sau  mới vào làng  xóm.

Ma Đ ắc Lặc Già Luận nói : Nếu không  có Tỳ 
Kheo, th ì p hả i thưa với Tỳ Kheo Ni, cho đ ến  Sa Di Ni.

L uật N hiếp nói : Nếu không  có Tỳ Kheo, d ặ n  
với của người th ế  tục không  phạm .

Giới thứ tám mươi bốn 
CẤM LÀM GIƯỜNG QUÁ CỠ

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo làm  giường dây , 
giường cây, chân  cao chừng tám  ngón tay dức N hư  
Lai, trừ tra vào cá t mộng rồi, nếu  quá  cỡ, p h ạ m  
B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng như  trước, khi 
đó ông Ca LƯU Đà Di, dự b iế t P h ậ t từ  con đường này  
đến , ông b è n  ló t cái giường cao tố t ở giữa đường m à 
ngồi. P h ậ t th ấy  rồi nói với các Tỳ Kheo rằn g  : Đây 
là người ngu si, trả i cái giường cao rộng  lớn, chỉ 
m ình  vì m ình; P h ậ t quở trá c h  rồi liền  k iế t giới cấm .

Làm ? Hoặc m ình  làm , hoặc bảo người làm .

G iường ?  Có 5 thứ  giường đồng giải như  trước.

8  n g ó n  ta y  c ủ a  đức N hư  Lai ?  Một ngón  tay  
P h ậ t rộng h a i tấc.

T rừ  t r a  v ào  t r ê n  lỗ ?  Nghĩa là  trử  c h â n  giường 
cao ngang lỗ m ộng, th ấ p  cao cũng trong  8 ngón  tay  
Phật.
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T ề rồ i  ?  Là cao hơn 8 ngón  tay  còn p h ả i tẻ  
c h â n  bớt, mới sám  hối tội.

N ếu  q u á  ?  Là cao hơn 8 ngón  tay, tức là p h ạ m
tội.

Thể thứ c phạm  tộ i trong đây là  gì ? Hoặc 
m ình  làm , hay  dạy  người k h ác  làm  xong rồi đều 
p h ạ m  tội Đọa, chưa xong p h ạm  Ác tác , làm  giùm 
người m à th à n h  hay  chưa th àn h , cũng đ ều  p h ạ m  Ác 
tác , b ố n  chúng  k ịa  p h ạm  tội đồng n h ư  giới trước.

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  Chững 8 ngón  tay, hay  là 
th iếu  8 ngón  hoặc  người cúng cho cái giường th à n h  
rồi, c ắ t b ớ t rồi dùng.

P h ụ  v ă n  : Luật N hiếp nói : T ám  ngón tay  
P h ậ t ? Cao m ột cánh  chỏ của người b ậc  trung, đo 
đúng thước, th ì m ột thước 5 tấc, quá số  đó là  giường 
cáo quá cỡ, hễ  dùng th ì p h ạm  tội.

T á t Bà Đa Luận -nói : Sở dĩ cái giường này, 
không  k ế t  vào tộ i Xả đọa ? Đem  c ắ t bớ t vậy, c ắ t cho 
vừa cỡ, Tồi vào trong  chúng sám  hối, hoặc  chỗ đó 
th ấ p  ướt, lún  xuống, cho 8 ngón  cả kê ch ân , quá 8 
ngón  đều  phạm .

Giới thứ tám mươi lăm 
CẤM TRỮ BÔNG ĐÂU LA MIÊN 

LÀM GIƯỜNG NỆM

C H ÍN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo trữ bông Đ âu la 
m iên d ể  làm  giường dăy , giường cây  và nệm  lớn, nệm  
nhỏ, hễ th à n h  thì p h ạ m  B a  D ât Đề.
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CHÚ G IẢ I. : P h ậ t ngự chỗ đồng  n h ư  trước. 
P há i Lục q uần  sắ m  chứa th ứ  bông  đây  để  làm  
giường nệm , các ông c ư  sĩ th ấ y  chê cười, ý họ noi 
m ảy  tu sĩ không  có lòng từ  bi vì đ o ạn  m ạn g  của 
chúng  sinh , và làm  như  th ế  không  k h á c  n ào  n h à  
vua, và quan  đạ i th ầ n , P h ậ t vì th ế  liền  k iế t giới cấm .

L àm  ?  M ình làm  hay  dạy  người k h ác  làm .

B ông Đ âu  la  m iê n  : Nghĩa là  lấy  bông  cây 
b ạ ch  dương, bông  cây bồ đài, bông  cây dương liêu, 
tóm  lại m à kêu  tê n  vậy. (Đău la m iên)

T rữ  ?  Là chứa đựng.

N ệm  lớ n  ?  D ùng để ngồi nằm .

N ệm  n h ỏ  ?  D ùng để ngồi thôi.

T h à n h  ?  Nghĩa là kh i làm  xong rồi, th ì p h ạm
tội.

Thể thứ c phạm  tộ i  trong đây là  g ì ? Hoặc 
m ình  làm , hoặc  b ảo  người kh ác  làm , hê  xong th i 
p h ạm  tội Đọa, làm  chưa xong p h ạ m  Ác tác . Nếu làm  
giùm  ông k h á c  xong hay  chưa xong, đểu  p h ạ m  Ác 
tác , b ố n  chúng  k ia  p h ạm  tội đồng như  giới trước.

K h ô n g  p h ạ m  là  sao  ?  Hoặc m ìn h  dùng  th ứ  cỏ, 
h oặc  lông b ằ n g  bông  k iếp  bối, nhữ ng  v ậ t hư  rách , 
lấy  m ột m iếng  để ló t vai, hoặc  làm  gối nhỏ  để  trê n  
xe.

P h ụ  v ă n  : T á t Bà Đa Luận nó i : Đ ây là  người 
sang  họ sắm , còn người tu -hành dùng th ì họ lại chê 
trá c h  vậy, và các loài r ậ n  rệp , cũng ưa sinh , vả lại
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người tu ngôi trê n  v ậ t êm  âm , sau  gặp tuyết trời 
lạnh , hay  là  kh i gặp đồ thô cứng chịu không  nổi 
vậy.

T hập  Tụng Luật nói : Phải th áo  p h á  bỏ đi, vậy 
sau  mới sám  hối, nếu  ổng chưa phá , chúng  T ăng 
p h ả i dạy  cách  cho phá .

Giói thứ tám mươi sáu 
CẤM LẤY XƯƠNG, NANH, SỪNG LÀM ỐNG KIM

C H IN H  VÃN : N êu Tỳ Kheo ìấy  xương, nanh, 
sừng, ngà làm  ông kim, dẽo chuốt xong rồi, p h ạ m  B a  
D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự nơi th à n h  Vương xá, có 
người thợ  tín  m ến  P h ậ t pháp , vì các T ỳ  Kheo, lấy 
xương, n an h , sừng làm  ống kim, không  d ám  ngừng 
nghỉ, do đó m à bỏ p h ế  gia nghiệp  p h ả i nghèo  th iếu  
không  cơm ă n  áo  m ặc, Người đời chê ông kia, cầu 
phước m à trở  lại m ắc họa. P h ậ t nghe liền  k iế t giới 
cấm .

L àm  ?  Hoặc m ình  làm , hay  dạy  người k h ác
làm .

x ư ơ n g  ?  Là các thứ  xương, n h ư  xương voi, 
trâu , ngựa, xương rồng v.v...

N anh  ?  Như ngà voi, n a n h  heo  rừng, n a n h  cá 
lớn v.v...

S ừ ng  ?  Sừng trâu , sừng dê, sừng tây, sừng nai
v.v...
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Ống k im  ?  Có h a i th ứ  : Một là  h ìn h  nó giống 
n h ư  cái ống, h a i là  h ìn h  nó giống n h ư  cái hộp . Nếu 
dùng  b a  m ón  trước {xương, nanh, sừng) để  làm  ha i 
k iểu  n ày  th ì m ỗi m ôi đêu  không  cho lam .

Đ ềo  c h u ố t  ?  Đẽo : là  k h o é t ch ính  giữa cho 
trố n g  ruột. C huốt : là  cạo chuốt ở ngoài, đ ặn g  cho 
h ìn h  nó sán g  bóng.

X ong ?  Là khi vừa rồi, liền  p h ạm  tội.

Thể thứ c phạm  tộ i trong đây là sao ? N ặng 
n h ẹ  đồng giải như  trước, b ố n  chúng k ia  p h ạm  tộ i Ac 
tác.

K h ô n g  p h ạ m  là  gì ?  Hoặc dùng sắ t, đồng, chì, 
th iếc , b ạ c h  lạp , tre , cãy, lau, sậy, m ía và cỏ dùng 
lãm  ống kim , hoặc  dùng th iếc  b ịt đ ầu  gậy chuốt 
k h o é t làm  tàn g  lọng, làm  cái đấu  đầu  ph iếu , làm  cái 
m óc chốt, hoăc  làm  dao ca.o mô hoi, lâĩĩi ca . 1 c an  
n h ư  ỹ, làm  cái khuyết, cái m úc, cái m uỗng, cái c án  
gáo cái câu  m óc y, cái b à n  xức thuốc con m ăt, lãm  
dao cạo lưỡi, chẻ làm  cây xỉa răng , làm  m óc tai, cái 
th iề n  trấn , cái ống xông lỗ mũi.

P h ụ  v ăn : T h ập  Tụng Luật nói: N ên đ ập  bỏ rồi 
sám  hối tội, n ếu  chưa đập , chúng T ăng dạy  b ảo  cho 
đập .

T á t Bà Đa Luận nói: Vĩ đó là v ậ t nhỏ , sở dĩ 
không  kể  vào số  30 việc {giới) m à lại n ê n  p h á , nếu  
trả  lại cho người chủ, người chủ không  dám  lãnh . 
Nếu cho ông k h ác  th ì ông k ia  sinh  não , còn  đem  cho 
chúng  T ăng  th ì sá i phép , vậy hủy bỏ thôi.
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Luật N hiếp nói: s ắ m  ống kim  p h ả i c ấ t giấu 
cho kín, hoặc  sợ Tỹ  Kheo không  b iế t hổ  th ẹn , và 
ông Sa Di m ượn không  n ê n  cho, nếu  khéo  á i hộ th ì 
n ê n  cho, ống kim  và dao cạo, sợ b ằn g  s ắ t  nó hay  
sính  sé t, p h ả i thoa  dầu  lấy  bố  q uấn  lại {nghĩa là đố t 
thứ  sá p  vàng trét trên m iếng bố trắng).

Giới thứ tám mươi bảy 
CẤM LÀM TỌA CỤ QUÁ CỠ

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo làm  tọa cụ p h ả i  
đúng  cỡ, đúng  cỡ trong đ ă y  là bề d à i hai gang tay  
Phật, bề ngang một gang rưỡi, m uốn rộng thêm  mỗi 
bên  nửa gang nữa, nêu  cắ t rồi m à còn quá  cỡ, p h ạ m  
B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự nơi vườn ông C ấp Cô 
Độc, kh i P h ậ t đi x é t phòng  chúng Tăng, th ấy  ngọa 
cụ của chúng  T ăng  dấy  đồ b ấ t  tịnh , mới dạy  chúng 
T ăng làm  đấy  để che th ân , che y, che ngọa cụ và 
làm  tọ a  cụ. P hái Lục quần  b è n  làm  tọa  cụ rộng lớn. 
P h ậ t n h â n  đó liền  k iế t giới cấm .

Khi đó ông Ca Lưu Đà Di, th â n  của ông rấ t  
lớn, cái tọ a  cụ th ì nhỏ, không  th ể  dung chứa được, 
lấy  tay  kéo  c h ằn  m ãi, m uốn cho lớn ra . P h ậ t th ấy  
vậy, m ới cho th êm  mỗi b ê n  nửa gang nữa.

Gang ta y  ? Có chỗ nói : Một gang tay  của 
P h ậ t dà i ha i thước, có chỗ nói : h a i thước b ố n  tấc , 
đấy  ch ính  là  tùy xứ tùy  thời, thước th ì có lớn nhỏ 
không  n h ấ t  đ ịnh, nay  độ lấy  chắc  b ậ c  trung.
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Như trong  C ăn  B ản  bộ nói : Một gang tay  của 
P hậ t, s á n h  cỡ 3 gang tay  người b ậ c  trung. M ột gang 
tay  người b ậ c  trung  thước lớn ước có 6 tấc.

L àm  ?  M ình làm  hay  dạy  người làm .

T ọ a  c ụ  ?  Tức là  : “Ni SƯ đ à n ” vậy, ngh ĩa  là  kh i 
có ngồi n ằ m  trả i t r ê n  các ngọa cụ. Tùy ngồi tùy  n ăm  
khỏ i p h ả i lấm  nhơ  th â n  và y. Đời nay  đem  trả i  t rê n  
đ ấ t  lễ bá i, r ấ t  trá i  với p h á p  xưa, th ậ t  là  lâm  đ ên  
th ế , ch ẳn g  p h ả i mới ngày nay.

P h ả i là m  đ ứ n g  cỡ  ?  Là làm  đúng cỡ P h ậ t dạy.

Cỡ tro n g  đ â y  ?  C hính  là  cỡ P h ậ t ch ế  ra  sau
đây.

D ài h a i  g ang  ta y  P h ậ t  ?  S án h  với người trung  
6 gang tay  vậy.

Bề n g a n g  m ộ t gang  rư ỡ i ?  S á n h  người b ậc  
trung  4 gang tay, lạ i th êm  6 ngón  nữa.

M uốn th ê m  cho rộng m ỗi bề nửa gang nữa ?
Nghĩa là  trong  đây  bề d à i bẻ  ngang, th ê m  m ộ t phía, 
người b ậ c  trung  m ột gang 6 ngón  vậy.

Tóm  lại bề  d à i 4 thước 5 tấc , bề  ngang  3 
thước 6 tấc  vậy.

N ếu  c ắ t  rồ i  c ò n  q u á  ?  Nghĩa là  không  y cỡ m à 
làm , p h ả i c ắ t cho đúng cỡ, tôi p h ả i sám  hối vậy.

T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  ?  Nếu bề  dà i quá cỡ, bề 
ngang khộng  quá, nếu  bề  ngang quá cỡ, bê  dài 
không  quá, hoạc  bể dà i bẻ  ngang đều  quá h ế t  hễ  
th à n h  rồ i th ì p h ạ m  tội Đọa, chưa th à n h  p h ạ m  Ac
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tác, làm  cho người k h ác  th à n h  hay  không  th à n h  đều  
p h ạm  Ac tác . Bốn chúng kia p h ạm  Ác tác.

K h ô n g  p h ạ m  là  ?  T hiếu cỡ, hoặc  người k h ác  
làm  xong cúng cho m ình  th ì n ê n  c ắ t đứ t cho đúng 
cỡ, hoặc  xếp  lại m ay hai lớp.

P h ụ  v ă n  : X ét trong  C ăn  b ả n  và T hập  Tụng, 
đêu  cho bề dà i th êm  m ột gang, bề  ngang không  nói. 
T rong Ngũ P h ẩ n  Luật cho nối b ốn  ph ía  m ột gang 
nghĩa  là c ắ t làm  b a  p h ần , nối bề  dà i ha i p h ần , còn 
lại m ột p h ân , c ă t ra  làm  4, n iêm  4 góc, n h ư  không  
n iêm  th ì thôi.

Ngài Nghĩa T ịnh Tam  T ạng nói : Bổn ỹ P h ậ t 
ch ế  tọ a  cụ vốn vi thay  th ế  cha  ngọa cụ, sợ có chỗ 
tổ n  h ạ i cho m ình, chớ không  tín h  dùng  chi khác, 
song P h ậ t cho làm  cỡ lớn, cho bằn g  th â n  m ình, cho 
trê n  đ ả n h  có dư m ột gang.

Nhưng ch ính  nơi đây  là cho cái ngọa cụ tương 
đương với th â n  m ình, n ếu  th ã n  k ia  cỡ nhỏ , không  
n ê n  th ế  cái ngọa cụ, đời bây  giờ trả i cái tọa  cụ m à 
lễ bái.

B ên  Ngũ th iê n  Ấn Độ đều  không  th ấy  làm , họ 
sắm  cái ngọa cụ chỉ để  ló t n ằm  ngủ [cũng như  chiếc  
chiếu) n ếu  dùng  v ậ t của người khác, mới hay  cũ đều 
ph ả i để  thế , n h ư  vậ t của m ình  cũ th ì không  dùng 
chớ cho dấy  nhơ, m à hao  tổn  của tín  thí, không  
p h ả i v ậ t để  lễ bái.

T hập  Tụng Luật nói : Mới th ì làm  b a  lớp, cũ 
th ì làm  b ốn  lớp, không  n ê n  dùng  m ột cái tọa  cụ,
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p h ả i sắ m  th êm  cái ngọa cụ nữa, trước thọ  rồ i th ì 
không  n ê n  xả.

C ăn  B ản  bộ nói : P hàm  làm  tọ a  cụ, n ê n  làm  
h a i lớp, nhuộm  cho hoại sắc, khổ vải c ắ t làm  b a  
p h ầ n  ở dưới m ộ t p h ầ n  n ê n  c ắ t đ o ạn  làm  hai, cho 
m ay lá  giống như  lá  b a  y, b ố n  ph ía  đ ặ t  viên.

Khi đó các Tỳ Kheo đi quện  đem  tọ a  cụ theo, 
tới ngủ chỗ k h ác  nhớ  lạ i sợ p h ạ m  tộ i ly y. P h ậ t nói : 
Ta ch ế  T ỳ  Kheo không  n ê n  lìa b a  y m à ngủ, chớ 
ch ẳn g  p h ả i nói về tọ a  cụ, song m a cac Ty Kheo 
không  n ê n  cố tâ m  không  đem  theo, quên  th ì không  
phạm ! Lại nữa, th ầ y  Tỳ Kheo không  n ê n  sắ m  tọa  
cụ vội đi ra  ngoài, trá i đó th ì p h ạm  tộ i D iệt Tý Ni.

Nếu trong  ý kia, tín h  đi trở  về liền , gặp có 
n h â n  duyên  k h ác  về không  kịp p h ả i ở lạ i chô kia 
m à ngủ, chớ không  p h ả i cố ỷ đi đêm , p h ả i đối với 
người đồng  p h ạm  h ạ n h , m ượn th ế  cho đủ việc, nếu  
có th ì tố t, n h ư .k ia  không  có, th ì lấy  cái y b ảy  điêu 
xếp  làm  4 lớp, đem  th ế  chiếu m ền , ngủ ít thức 
nh iều , chờ cho sán g  sẽ về.

Lặc Già Luận nói : Nếu lìa cái tọ a  cụ m à ngủ 
cách  đêm , th ì không  c ần  xả, nhưng p h ả i sá m  hối tội 
Đ ột K iết La.

Có chỗ dịch rằn g  : Phép  đã  sá i lâu  rồi, chẳng  
p h ả i m ộ t ngày m ộ t buổi m à có th ể  đem  lạ i được. 
T hoảng  trong  tòng  lâm , chưa khỏi không  theo  chúng 
được c ần  yếu p h ả i b iế t sá i với b ổ n  ỷ P h ậ t chê, p h ả i 
b iế t tà m  quỷ m à dùng, lấy  tâm  tưởng k ín h  trọng, 
dùng  như  Pháp  y của đức Như Lai, ngõ h ầ u  m ới khỏi
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cái lỗi trá i lời P h ậ t dạy, nếu  khi b ình  thời, p h ả i y 
bổ n  chế.

Nguyên lễ bái, là ỷ nghĩa  th ấ p  m ình  để  k ính  
người, không  n ê n  trả i v ậ t để  đỡ th ân , m à trọng  
m ình vậy.

Trong Luật và Luận đều  có dạy  thọ trì, nhưng 
th iếu  p h á p  thọ , c ăn  cứ theo  trong  b ả n  Yết Ma cũng 
có v ăn  kia, p h ả i đủ oai-nghi đối với m ột T ỳ  Kheo m a 
thưa rằn g  :

Thưa Đại đức m ột lòng thương tưởng, tôi Ty 
Kheo... cái tọ a  cụ n ày  làm  đúng cỡ, nay  tô i xin  thợ 
trì {nói ba  lần). Nếu có duyên  xả p h ả i thưa rằ n g  :

Thưa Đại đức m ột lòng thương tưởng, tôi Tỳ 
Kheo... cái tọ a  cụ này, trước tôi thọ  trì n ay  xin  xả 
{nói m ột lần).

Giới thứ tám mươi tám 
CẤM LÀM Y CHE GHẺ QUÁ CỠ

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo làm  y  che ghẻ, p h ả i  
làm  đúng  cỡ, đúng  cỡ trong d ã y  là, bề d à i bốn gang  
tay Phật, bề ngang hai gang tay Phật, cắ t rồi m à còn  
quá, p h ạ m  B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng như  trước, khi 
ấy  các Tỳ Kheo đau các thứ  ghẻ, m áu  mủ nhơ  th â n  
y và ngọa cụ, P h ậ t cho sắ m  y che ghẻ, n h iều  thứ  
lông thô , cứng d ính  ghẻ, gỡ đau  nhức khó chịu, P hậ t 
cho dùng  y ịtấm  vải) nhuyễn  m ềm  che trê n  ghẻ, vậy 
sau  mới m ặc áo chăn . Nêu có đ ế n  n h à  b ạch  y mời 
ngồi, p h ả i nói rằn g  : Tôi có b ện h . Nếu người chủ
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nói: Ngài cứ ngồi, p h ả i ló t cái c h ăn  trước, rồ i lấy y 
che ghẻ m à ngồi. Khi đó b ọn  Lục CỊUÍÌĨ1  b c n  la. 1 1 1  

nhiều y che ghẻ rộng lớn, Phật vì thế  liền kiết giới cấm .

Y c h e  g h ẻ  ?  Là có nh iều  thứ  b ệ n h  ghẻ, p h ả i 
có y để che th ân .

Be d à i  4  gang  ta y  P h ậ t  ?  S á n h  với người bậc  
trung  12 gang.

Bề ngang 2 gang ?  S á n h  với người b ậ c  trung  6 
gang tay.

Trong đây  có phạm , không  p h ạm , và bao 
n h iêu  tứ  chúng  p h ạ m  tội, đều  đồng như  giới trước.

P h ụ  v ă n  : T ăng  Kỳ Luật nói : Y che ghẻ đây  là 
cái y tùy th â n , không  n ê n  th ay  th ế  b a  y, và làm  tịn h  
th í n h ẫ n  đ ến  tạp  dùng. Khi ghẻ h ế t rồi được làm  b a  y 
và tịn h  th í hay  là  dùng các việc k h ác  đều  được cả.

T hập  Tụng L uật nói : Đ ến  kh i ghẻ làn h , sau  
10 ngày, n ếu  chứa quá số  ngày  ấy, p h ạ m  tội Đọa. 
P hải c ắ t đ o ạn  rồi sá m  hối. Nếu chưa c ắ t th ì chúng 
T ăng  p h ả i dạy  cắt.

X ét trong  C ăn  B ản  bộ : Cho làm  p h ép  thọ  trì, 
đ ã  thọ trì rồi th ì khỏi cái lỗi dư y. Nên thọ  trì như 
vầy : Thưa Đ ại đức m ột lòng thương tưởng, tôi Tỳ 
Kheo... cái y che ghẻ này  làm  đúng cỡ, nay  tô i xin 
thọ  trì (nói ba lần), ô n g  k ia  p h ả i trả  lời rằn g  : Phải 
làm  như  vậy.

T rả  lời theo  tiếng  P hạm  : Áo Ty ca. Dịch là: 
Phải, cũng nói là  : Tốt, cũng là cái ngh ĩa  phương 
tiện . Do đây  m à T h án h  giáo, làm  phương tiệ n  là n h  
hay  th ẳ n g  tới quả N iết b à n  đ ến  chỗ y ên  ổn. Ong
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làm  p h é p  thọ  p h ả i đ áp  rằn g  : Ta độ, dịch là Tốt, và 
cũng nói : Tốt thay.

P hàm  khi làm  p h é p  xong, và tùy theo  ngày 
b ạ ch  việc, cũng đ áp  trả  n h ư  vậy. Nếu không  nói như  
thế , p h ạm  tộ i D iệt Tỳ Ni. Nếu m uốn xả th ì p h ả i đổi 
lại v ăn  thọ , n ê n  b iết.

Giới thứ tám mươi chín 
CẤM LÀM Y TẮM MƯA QUÁ CỠ

C H ÍN H  VĂN N ếu Tỳ Kheo làm  y  tắm  mưa, 
p h ả i làm  đúng  cỡ, đúng  cỡ trong đ â y  bề d à i sá u  gang  
tay Phật, bề ngang hai gang rưỡi, cắ t rồi m à quá, 
p h ạ m  B a  D ật Đ ềẽ

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước. 
P hái Lục quần  nghe P h ậ t cho các Tỹ  Kheo làm  y 
tắm  m ưa. M ấy ổng b è n  làm  nh iều  y tắ m  Iriưa rộng  
lớn, vì th ế  P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

Y tắ m  mưia ?  Nghĩa là : Khi m ưa lớn, m ặc áo 
này  tắ m  rử a  (tức là choàng tắm), có nh iều  nghĩa  
đồng giải n h ư  giới trước.

Trong đây  có phạm , không  p h ạ m  và bao  nh iêu  
tứ  chúng  p h ạ m  tội đồng như  giới trước, n ê n  b iế t. Tỳ 
Kheo Ni không  có y tắm  mưa, P h ậ t cho sắm  y tắm , 
nếu  làm  quá cỡ, cũng phạm .

Giới thứ chín mươi 
CẤM LÀM BẰNG CỠ Y PHẬT

CH ÍN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo làm  bằng cỡ y  N hư  
Lai hoặc làm  quá cỡ y  thường, p h ạ m  B a  D ật Đề. Cỡ y
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cứa N hư Lai dây , bề d à i 10 gang tay Phật, bề ngang 6  
ganq tay, đó là cỡ y  của  N hư Lai.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước T hích Thị, trong 
vườn Ni Câu Loại. Y của T ôn giả Nan Đà n g ắn  hơn  y 
của P h ậ t 4 ngón tay. Các Tỹ Kheo ở Xa tưởng là 
P h ậ t đến , b è n  đứng dậy  ra  ngh inh  tiếp . Đ ến  gần  
m ới b iế t là  ông N an Đà, h a i b ê n  đều  m ắc  cỡ hế t. 
P h ậ t b è n  dạy  .ông Nan Đà m ặc y m àu  đ en  để  cho 
k h á c  (Nghĩa là dùng  thứ  bùn  đen  nhuộm  cho hoại 
sắc).

Khi đó b ọn  Lục quần  làm  y b ằn g  cỡ y của Như 
Lai hoặc  dà i quá cỡ y thường, các Tỹ Kheo b ạch  
P hật, P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

N hư  L ai ?  Là đầu  trong  10 h iệu  Phật, 10 h iệu  
n h ư  trong  k in h  có giải, nghĩa là : Như chư P h ậ t đời 
quá khứ, h à n h  sáu  p h áp  Ba La M ật, chứng được các 
p h á p  Như tướng, m à đi đ ế n  đường Phật. Chư P h ậ t 
đời h iệ n  tạ i, cũng do con đường đó m à đ ế n  vậy, chư 
P h ậ t đời vị lai cũng n h ư  vậy, n ê n  gọi là Như Lai.

Nếu ước về b a  th â n  m à giải, n h ư  trong  k inh  
Kim C ang nói : Củng không  từ  đâu  m à đến , củng 
không  đi về đâu , n ê n  gọi là  Như Lai, đây  là ước theo  
p h á p  th â n  m à giải.

T rong C huyển P háp  Luân Luận nói : Đệ n h ấ t  
nghĩa  đ ế  là Như, C hính  giác là Lai, đây  là  ước theo  
báo  th â n  m à giải.

T h àn h  T h ậ t Luận nói : Nương con đường như  
th ậ t, đ ế n  th à n h  ch ính  giác, n ê n  gọi là Như Lai, đây
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là ước theo  ứng th â n  m à giải, rộng  giải n h ư  các chỗ 
khác...

Bề dài 10 gang tay  P hật ? S á n h  người thường 
15 c á n h  chỏ.

Bề n g a n g  6  gan g  ?  S á n h  người thường 9 cán h  
chỏ (cá n h  chỏ người thường m ột thước hai tấc)ỗ

C òn các  nghĩa k h ác  rìữa, có p h ạm , không  
p h ạm , tứ  chúng  p h ạm  tội, đồng giải như  trước.

T hập  Tụng Luật nói : N ên c ắ t bớ t rồi, sám  hối 
tội. Nếu chưa c ắ t chúng T ăng  p h ả i dạy  cho cắt.

c /  KẾT HỎI

C H ÍN H  VĂN : Thưa Đại đức, tôi đ ã  nói 90  p h á p  
B a  D ật Đề. N ay x in  hỏi chư  Đại đức trong đ â y  thanh  
tịnh không ?... Thưa chư  Đại đức, trong d â y  thanh  tịnh, 
vì lẳng lặng, thì việc n à y  như  vậy  su ố t biết.

CHÚ G IẢ I : V ăn k ế t  trong  đây, ngh ĩa  đồng 
n h ư  giới trước, ở  trước đã  giải tướng tộ i trong  m ỗi 
giới riên g  khác , nay  sẽ  tóm  nói rõ về p h á p  sá m  hối. 
Tội Đ ọa trong  đây, đạ i k h á i đồng có 30  việc trước 
(30 giới trước vậy).

Chỉ k h ác  hơn là không  có xả của. Khi sám  
hoi, được ớ riêng  chúng p h á t lồ, n ếu  m uốn sám  trừ  
Bổn tộ i, p h ả i trũởc sám  tội Phú tàng , p h ẩm  số 
nh iều  ít lệ th eo  giới nước n ô n  b iết.

Nếu sám  Bổn tội, phải th ỉn h  ông sám  chủ. 
P háp  th ỉn h  cũng n h ư  trươc
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T hỉnh  rồi p h ả i đối với sám  chủ, làm  lời sám  
như  vầy : T hầy Đại đức m ột lòng thương tưởng, tôi 
Tỳ Kheo... cố nói vọng (bao nhiêu, tù y  loại gì, tên  gì, 
việc gì mỗi mỗi xứng dó) phạm ... (nh iều  ít cứ s ố  m à  
nói, nếu  không nhở số  thi nói rấ t nhiều, đúng  sự  thậ t 
m à nói, không nên  lầm  dối) tội Ba D ật Đề. Nay đối 
trước Đ ại đức, cầu xin sám  hối, không  d ám  che 
giấu. S ám  hối th ì được a n  vui, không  sám  hối th ì 
không  được a n  vui, nhớ  nghĩ m ình  có p h ạm  th ì n ê n  
p h á t  lồ, b iế t m à không  che giấu. Xin Đại đức, nhớ  
tôi th a n h  tịn h  giới th â n , cụ túc, th a n h  tịrih Bố tá t.

[Nói ba  lần rồi, ông chủ  sá m  p h ả i nói rằng : Tự  
trách lấy  tăm  ông, p h ả i s in h  lòng n h à m  chán, ô n g  
s á m  hối p h ả i đ á p  : Dạ.)

6. NÓI VỂ PHÁP SÁM HÒI (chia làm  ba)

a /  Nêu chung 
b /  Chia riêng  
c /  Kết hỏi

a /  NÊU CHUNG

C H ÍN H  VĂN : Thưa chư  Đại dức, đ â y  là bốn  
p h á p  B a  La Đề Đề X á  Ni, mỗi nửa tháng tụng, trong 
giới k inh  rú t ra.

CHÚ G IẢ I : T rong b ố n  p h á p  n ày  đều  do sự  ă n  
vậy, nuôi lớn lòng tham , m ấ t lòng tin  k ín h  của th í 
chủ, n ê n  P h ậ t cấm .

B a  La Đề Đề X á  Ni ?• Không ch ính  giải do theo  
nghĩa  m à d ịch là tới k ia ă n  n ă n  sám  hối. Song, tấ t  
cả tội đểu  p h ả i tới chúng T ăng  m à p h á t  lồ sá m  hối.
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Vì sao  trong đây r iên g  gọ i tớ i ôn g  kia m à
sá m  h ố i ?  Vì tội này  nếu  phạm , th ì p h ả i đ ế n  ông 
kia m à p h á t  lồ sám  hối, và cầu  ông k ia  quở trá c h  
giùm, cho n ê n  gọi : độc thọ sám  hối.

C ăn  b ả n  và Luật Nhiếp nó i : ở  trong  đó h iện  
có m ộ t th ầ y  Tỳ Kheo, đều  p h ả i m ỗi m ỗi đối với ông 
m à tỏ bày, không  giống với tội khác, n ê n  thọ  tê n  
riêng  (biệt thọ). Lại nữa, p h ạm  tội n ày  rồi, tức p h ả i 
p h á t  lồ không  được đ ình  lại bữ a  khác, vì nó không  
đồng với các tộ i kia.

X ét trong  T ăng Kỳ, trong  T hập  Tụng và trong 
C ăn  B ản  bộ : Đều dạy  trước m ột người làm , nói ă n  
n ă n  m ột lầ n  tức là  dứt tội.

b /  CHIA RIÊNG

Giới thứ nhất
CẤM THỌ CƠM CỦA CÔ NI KHÔNG BÀ CON

C H IN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo vào trong làng, tới 
cô Tỳ Kheo Ni không bà  con không b ệnh  tay m inh thọ 
cơm m à ăn, Tỳ Kheo đó p h ả i tới Tỳ Kheo khác, p h á t lồ 
ă n  n ă n  rằng : Thưa Đại đức, tôi p h ạ m  tội đáng  quở, 
việc không nên  làm, tôi nay  tới Đại đức x in  p h á t lồ, đó  
gọi là p h é p  Hối quá.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, kh i đó 
n h ằ m  thờ i đ ạ i lúa  đắ t, đi k h ấ t  thực khó được. Cô Ty 
Kheo Ni Liên Hoa sắ c , ngày b a n  đầu  k h ấ t  được cơm, 
đem  cho th ầ y  Tỳ Kheo, ngày thứ  hai, th ứ  b a  cũng 
đem  cho n h ư  vậy. Rồi lại cầm  b á t  vào th à n h  nữa,
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gặp xe ông Trưởng giả đi y ế t k iến  vua. Cô b è n  trá n h  
b ê n  lề trợ t ngã xuống bùn , m ình  m ẩy  b ù n  đ ấ t 
không, ông Trưởng giả thương xót, sa i người đỡ đem  
lên . Hỏi ra  m ới b iế t duyên cớ ấy. B èn  p h iền  trá c h  
th ầy  Tỳ Kheo không  b iế t nghĩa nhường {lễ nghĩa  
kh iêm  nhường) b è n  th ỉn h  cô Ni về n h à  tắ m  rử a  g iặt 
y rồi dùng cơm. Các Ty Kheo đem  việc n à y  b ạch  
P hật. P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

Vào trong làng ? Là đi vào trong  làn g  xóm, 
m à lã n h  cơm của cô Ni th ì phạm , ngoài làng  xóm  thì 
không  p h ạ m  vậy.

K h ô n g  b à  c o n  ?  Là nếu  th ậ t  b à  con, th ì x é t 
b iế t coi có hay  không  rồi mới tới lã n h  cơm n ê n  
không  phạm .

T ỳ K heo  Ni ?  Là người đã  từng đối với h a i bộ 
T ăng  m à thọ  giới cụ túc  vậy.

K hông b ện h  ? Là thân không đau đớn.

Tay m inh  lãn h  ? Hoặc tay  hoặc  b á t  kề  tới 
người k ia  m à lã n h  cơm. Nếu để dưới đ ấ t  cho, hoặc  
sa i người đem  cho đều  không  phạm .

Ả n ?  Có ha i cách  : Một là ă n  m ón  ch ính , hai 
là  ă n  m ó n  phụ , lạ i nữ a  ă n  là  n h a i nuố t vào cổ.

Tỳ K heo đó ? Là người p h ạm  tội lỗi.

C ác  T ỹ K heo  k ia  ?  Là chỉ các Tỹ Kheo th a n h
tịnh .

P hát lồ  ? Nghĩa là nói danh tội, chủng tội, 
tướng tộ i của  m inh  đ ã  p h ạ m  m à sám  hối.
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P h á p  đ á n g  quở  ?  Là ông k ia  làm  việc đán g  
quở, việc dó P h ậ t cấm , m à đã  trá i lời P h ậ t chế, th ậ t  
đán g  quở trách .

Chỗ không n ên  làm  ? Là không phải việc Tỳ 
Kheo n ê n  là m ễ

Nay tớ i Đ ại đức ăn  năn  ? Đó là ông k ia  rử a
tội chỗ p h ạ m  vậy.

Pháp đây  gọ i là pháp H ối quá ? Nghĩa là ông  
k ia  bị p h ạm  do thọ  cơm trong  xóm  làng, n ê n  ă n  n ă n  
hối h ận .

Thể thứ c phạm  tộ i ? Nếu không bệnh  mà tay 
m ình  lã n h  cơm như  vậy, n ếu  ă n  m ỗi m iếng, p h ạ m  
m ỗi tộ i Ba La Đẻ Đề Xá Ni. B ốn chúng k ia  p h ạ m  Ác 
tác.

K hông phạm  là  g ì ? Hoặc ở trong  ch ù a  chúng  
T ăng  cho, hoặc  ở trong  chùa  cô Ni cho.

Giới thứ hai 
CẤM NHỜ CÔ NI CHỈ DẠY CHO CƠM

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo đ ế n  nhà  bạch  y, 
trong kh i ăn, trong đó nhờ cô Tỳ Kheo Ni chỉ d ạ y , cho 
ông n à y  cơm, cho ông k ia  canh. Tỳ Kheo p h ả i nói với 
Tỳ Kheo Ni đó rằng : N ày chị cả, h ã y  thôi đi, p h ả i đợi 
cho Tỳ Kheo ă n  rồ l N ếu không có m ột Tỳ Kheo nào nói 
với Tỳ Kheo Ni như  vậy  (chị cả, thôi đ ể  đợi Tỳ Kheo ă n  
rồi). Thì Tỳ Kheo ấ y  p h á t lồ rằng : Thưa Đại đức, tôi 
p h ạ m  tội đáng  quở, chỗ không nên  làm, tôi nay  tới Đại 
đức x in  p h á t lồ, đó gọi là p h ép  Hối quá.
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CHÚ G IÁ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước. Các 
Kheo cùng b ọ n  Lục quần  ă n  cơm ở n h à  người 

b ạ ch  y. Khi p h á i Lục quần  Ni vi b ọ n  Lục qu ần  Tăng, 
xin cho cơm, canh  nói rằn g  : cho ông n ày  canh , cho 
ông k ia  cơm, m à lại bỏ chặng  giữa không  b ảo  cho, 
ch ính  vì cho sai th ứ  lớp, k h iến  các Tỳ Kheo ngồi 
ch ặn g  giữa không  được ăn , P h ậ t vĩ đó liền  k iế t giới 
cấm .

C hỉ b ả o  ?  Là chỉ dạy  th í chủ cách  thức cúng 
dường chúng  Tăng.

C ho ?  Nghĩa là cho không  đồng.

Canh cơm  ? Rõ ch ẳn g  phải đồ ăn thô khác.

T h ô i đ i ?  Đó là  buông lời quở ngăn , n g ăn  cô 
k ia  đ ình  lại, đợi cho các  Tỳ Kheo ă n  rồi vậy.

K hông có  m ộ t Tỳ K heo nào  ? Nghĩa là trong 
chúng  ă n  đó, cho đ ế n  không  có m ột vị n ào  n g ăn  cô 
Ni kia, th ì Ty Kheo được đồ ă n  ấy, p h ạm  Bổn tội.

Phải tớ i các  Đại đức m à ăn  năn  ? Nghĩa ỉà Tỳ 
Kheo được đồ ăn , p h ả i đối trước chúng  T ăng  h iện  
tiê n  p h á t  lồ tộ i kia. Giới n ày  không  đồng với b a  giới 
k ia , b a  giới k ia  đối với m ột th ầy  p h á t  lồ, liền  được 
dứ t tội.

Thể thứ c phạm  tộ i ? Nếu không  có m ột thầy  
Tỳ Kheo n ào  nói : Chị cả h ãy  thôi đi; để  n g ăn  trá c h  
đó, m à cứ ăn , ă n  m ỗi liũếng, p h ạm  tội Ba La Đề Đề 
Xá Ni, b ố n  chúng kia p h ạm  Ác tá c ệ
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K hông phạm  là  gì ? Hoặc cô Nỉ là th í chủ, 
hoặc  người th í chủ m ượn cô Ni bưng p h ẩ n  này , hoặc  
cò Ni không cố cho riêng.

P h ụ  v ă n  : X ét trong  C ăn  b ả n  vả trong  T ăng  
Kỳ : Nếu trong  đó m à không  có m ột Tỳ Kheo n ào  
quở, thôi đi, thì tất cả Tỳ Kheo ăn đó đồng phạm  tội 
h ế t, nhưng  trong  T ăng Kỳ : chỉ có cho tới m ột ông 
m à p h á t  lồ.

Ngũ P h ẩn  Luât nói : Nếu h a i chúng  nữ  kia, 
b ảo  th í chủ đem  th êm  đồ ă n  cho Tỳ Kheo, m à Tỳ 
Kheo không nói, cũng phạm  Ác tác, nếu Tỳ Kheo 
dạy thêm  đồ ăn cho Ty Kheo không được bình đẳng, 
m à ă n  đỏ cũng p h ạm  Ác tác.

Giới thứ ba 
CẤM TỚI NHÀ NGƯỜI HỌC GIA MÀ THỌ CƠM

C H IN H  VĂN : N ếu trước d ã  làm  p h ép  Y ết Ma 
cho học g ia  rồi. N ếu Tỳ Kheo đối với người học g ia  như  
vậy, họ trước không mời không bệnh mà tay mình thọ 
cơm ăn, Tỳ Kheo dó p h ả i tới Tỳ Kheo k ia  ì nà p h á t lồ 
ràng  .ẻ Thưa Đại đức, tôi p h ạ m  tội đáng  quở, việc 
không nên làm, tôi nay đến Đại đức phát lồ ăn năn, 
đó gọi là phép Hối quá.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i th à n h  vương Xá, có 
n h à  Cư sĩ vợ chồng đều  tín  m ến  P h ậ t p h á p  song 
p h ép  thường đệ tử  rõ được cái k iến  đ ế  (th ấ y  chăn  lý) 
của chư Phật, thì họ đối với các Tỳ Kheo nhẫn đến  
thận thịt cũng không luyến tiếc, thường dâng cúng 
dường luôn, bèn  rủi nghèo khổ, cơm ăn áo mặc 
không đủ, xóm giềng chẽ cười. Phật đạy chúng
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Tăng, bạch nhị Yết Ma cho nhà học gia, rồi Phật 
liền  k iết giới này.

H ọc g ia  ?  Học nghĩa  là  người chứng được quả 
Tu Đà H oàn, quả Tư Đà H àm , quả A Na H àm , hoặc 
lậu {vọng hoặc hữu lậu) chưa hết, còn phải học cho 
dứt, n ên  gọi là học gia, nghĩa lả các nhà trong bốn  
họ, chỉ người học này, còn ở tại nhà, n ên  gọi là học 
gia.

Nếu chứng quả A La H án, các hữu lậu  dã  hế t, 
việc làm  đả xong, gọi lã vô học.

Y ế t M a ?  Nghĩa là  vợ chồng ông kia, đểu  
chứng quả thánh, đối với ngôi Tam Bảo không còn  
sẻn  tiếc, thí cho đến đỗi việc nhà nghèo thiếu, 
chúng  T ăng  mới vì h a i vợ chồng c ư  sĩ, làm  p h ép  
ngăn hộ, không cho các Tỳ Kheo đến nhà kia mà 
lãnh đồ ăn  uống nữa.

H ọc g ia  n h ư  v ậ y  ? Là chúng  T ăng  đ ã  làm  
phép Yết Ma học gia cho vợ chồng ông kia rồi.

Trước không m di ? Nghĩa là tuy cho làm  p h é p  
Yết Ma, nhưng mà có thọ thỉnh thì không phạm.

K h ô n g  b ệ n h  ?  Nếu có b ệ n h  th ì không  phạm .

Thể th ứ c phạm  tộ i ? Hoặc trước vợ chồng ông 
c ư  sĩ không  th ỉn h  và Tỳ Kheo không  b ệ n h , m à đối 
với ông học gia như vậy, tay mình lãnh đồ ăn  uống, 
nếu ăn mỗi m iếng phạm  Ba La Đề Đề Xá Ni, bốn  
chúng kia phạm  Ác tác.

K hông phạm  là  g ì ?  H oặc để  dưới đ ấ t  cho, 
họặc tới người thọ lãnh, nếu sau vợ chồng ông kia,
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của cải vô nh iều , vợ chồng cư  sĩ tới chúng Tăng, xin 
giải phép Yết Ma học gia, chúng Tăng phải bạch nhị 
Yết Ma mà giải rồi cho tới nhà kia lãnh cơm mậ ăn, 
thì không phạm.

P h ụ  v ă n  : Ngũ P h ầ n  L uật nói : Hoặc vợ chứng 
quả thánh, chồng chưa chứng, hoặc chồng chứng 
quả thánh, vợ chưa chứng, đểu không n ên  cho làm  
phép Yết Ma. Nếu hai ông bà đêu chứng quả thánh  
hết, không còn tham lam bỏn sẻn , mới n ên  làm  
phép Yết Ma cho hai ông bà học gia.

Nếu chúng Tăng có ruộng vườn, nên  cho đó coi 
sóc, k h iến  xài dùng  m ỗi ngày đủ thôi, còn  dư phả i 
đem cúng Tam Bảo, nếu chúng Tăng không có ruộng 
vườn, th ì trong  tăn g  phường [chùa) m uốn cúng dường 
chi khác, thì bảo ông kia làm, hễ được bao nhiêu, 
tùy tính tiền  công bấy nhiêu.

Hoặc nữa, không có việc chi, khất thực được 
rồi, p h ả i tới n h à  học gia k ia  m à ăn , cơm còn dư 
đem cho họ, nếu không làm  như vậy, phải đem họ 
đến trong đất chùa, cấp cho họ phòng nhà cơm áo'ẵ 
Còn vỢ của học gia kia, thì Tỹ Kheo Ni phải cấp hộ 
như vậy.

Giới thứ tư 
CẤM CHỖ CÓ NGHI sợ THỌ CƠM ĂN

C H ÍN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo ở chỗ vắng vẻ x a  
xôi, chỗ có nghi sỢ, nếu Tỳ Kheo ở chỗ như vậy, trước 
không nói cho thí chà hộy, hoặc ngoài đấ t già lam, 
không thọ dồ ăn, trong dấ t già lam không bệnh, tay 
m inh thọ cơm ă n  p h ả i tới các Tỳ Kheo k ia  p h á t lồ :
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Thưa Đại đức, tôi p h ạ m  tội đáng  quở, việc không nên  
làm, tôi nay  đối với Đại đức ă n  năn, đó gọi là p h ép  
Hối quá.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự nơi vườn Ni C âu Loại. 
B ấy giờ trong  th à n h  Xá Di, các phụ  nữ  đem  đồ ă n  
uống, đ ế n  trong  chùa  cúng dường, đi đường bị giặc 
khuấy  p h á , các Tỳ Kheo b ạ c h  P h ậ tẳ P h ậ t nó i : Từ 
nay  sắ p  đi các  Tỷ Kheo p h ả i nói với các  phụ  nữ 
đừng đi, vì con đường đó có giặc ghê sỢ. Nếu ra  khỏi 
th à n h  b ảo  đừng đ ế n  chùa, vì con đường n ày  có giặc 
đ án g  ghê sợ. P h ậ t n h â n  đó liền  k iế t giới cấm .

C hỗ v ắ n g  v ẻ  ? Và có  n g h i sỢ ? Đồng giải như 
trong  giới trước “Xả đ ọ a”.

Đ àn  v iệ t  ?  Đ àn  : là tiếng  Phạm , T rung Hoa 
dịch là : Xả việt. Là lời nói ở phương này, ngh ĩa  là 
người k ia  hay  p h á  cái tâm  th am  lam  tậ t  đố  làm  việc 
b ố  thí, n ê n  hay  vượt khỏi b iển  b ẩ n  cùng, k iếp  sau  
được giàu san g  còn  th êm  tư  luơng phước đức. Cũng 
nói Đ àn  na , nói cho đủ là  : Đà n a  b á t  để, phương 
đây  dịch là  : Thí chủ vậy.

T ăn g  g ià  la m  ?  Nghĩa ở trong  chùa, không  
b ệ n h  tay  m ình  thọ  cơm ăn , th ì p h ạm  Bổn tộ iế

Ba giới trước không  nói với th í chủ hay, lã n h  
cơm n h à  trong  lầng  m à bị lỗi. Giới n ày  n h â n  không  
b ệ n h  lã n h  cơm ở trong  chùa  m à p h ạm  tội.

T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  tro n g  đ â y  ? Như giới trước 
đ á  nói, n ê n  b iết.
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K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  ô n g  k ia  không  p h ạ m  ỉà 
trước có nói th í chủ hay, hoặc  cỏ b ện h , hoặc  để 
dưới đ ấ t  cho, hoặc  dạy  người cho.

X ét trong  C ăn  B ản  và trong  T hập  T ụng : Đều 
cho b ạ c h  n h ị Yết Ma. sa i m ột th ầy  Tỳ Kheo vì người 
đi đường h iểm , m à xem  x é t coi chững.

N hân  đây  nó i rõ  về p h á p  ở chỗ vắng  vẻ : Tỳ 
Kheo ở chỗ vắng  vẻ khỉ vào trong  làng  k h ấ t  thực, 
sớm  m ai p h ả i rử a  tay  cho sạch , lấy  y giăng ra  xem , 
th ứ  lớp m à đắp , xếp  cái y đạ i đ ắp  trê n  vai, rử a  b á t  
cho sạ c h  để trong  cái tú i ràn g  lại, lấy giày hay  guốc 
m ang, cầm  gậy quơ m ù sương, cầm  ch ìa  k h ó a  ra  
phòng, đóng cửa bóp k h ó a  xô coi chắc  không, nếu  
không  chắc, th i thêm  cây gài cửa, p h ả i xem  ngó bốn  
ph ía, n ếu  không  ai n ê n  giấu c ấ t ch ìa  khóa, n ếu  có 
người thấy , n ê n  giấu lạ i chỗ khác , hoặc  đem  theo  
m ình.

Bước ra  đường p h ả i thường suy nghĩ p h áp  
làn h , n ếu  gặp  người, trước p h ả i thư a  rằn g  : T h iện  lai 
(lành  đến). H oặc m uốn vào làng, để  b á t  xuống, m ặc 
y đ ạ i vô, lộ t guốc và tích  trượng gửi trong  quán  b ê n  
làng  [có chỗ nói ễ' cầm  tích trượng theo đ ể  rung và  
ngừa chó dữị.

Khi vào trong  làng, xem  tướng ngõ đường, hoặc 
chỗ trố n g  không  tướng p h ả i nhớ  tướng chợ, tướng 
cửa, tướng đống  rác , khi vào n h à  b ạ ch  y, p h ả i xem  
tướng cửa th ứ  n h ấ t, cho đ ế n  cửa th ứ  bảy, m uốn sửa 
y cho ngay p h ả i tới vách  tường m à sửa.
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Tay b ê n  hữu cầm  tích  trượng, tay  b ê n  tả  cầm  
b á t, không  n ê n  đứng giữa đường, hoặc  đứng chỗ 
k h u ấ t, không  n ê n  rước lấy cơm, nếu  mời th ì n ê n  qua 
lấy, n ếu  được cơm khô, hay  cơm số t v.v... không  n ê n  
đổ chung, hoặc m ột b á t  p h ả i lấy v ậ t ngăn , không  
n ê n  lựa k h ấ t  n h à  giàu, không  n ê n  gắng  k h ấ t cho 
được, n ếu  b iế t sẽ  được n ê n  đợi.

Khi k h ấ t  rồi đi ra, p h ả i coi tướng cửa, cho đ ế n  
tướng đống rác . Ra khỏi làng  lại lấy gậy và guốc, để 
b á t  dưới đấ t, xếp  y đạ i lại đ ắp  lên  vai, kh i đi h ằ n g  
suy nghĩ p h áp  lành , về đ ế n  chỗ ă n  thường quét rưới 
cho sạch , lấy  nước rử a  b á t, lấy  b á t  đựng cơm dư, ló t 
giường ngồi, ló t tấm  đá  rửa chân , b ìn h  nước, k h ă n  
lau chân .

Nếu th ấy  Tỳ Kheo ở A Lan Nhã (nơi vắng vè) 
đ ến , p h ả i đứng dậy  ra  rước, tiếp  b á t  và y, mời ngồi, 
d ân g  b ình  nước, rử a  c h ân  cùng các vật, ông k ia  nếu  
rửa rồi, các v ậ t để  lại chỗ cũ, n ê n  dùng  nước th áo  
đậu, rử a  tay  cho sạ ch  sẽ, p h ả i lấy th ố  sạch  riên g  để 
cơm dư.

Nếu có kẻ cướp đến , p h ả i cho, k ế  đó trao  nước 
và cơm cho Tỹ Kheo ở A Lan Nhã kia, kh i k ia  ă n  
p h ả i đứng cung cấp  các m ón  cần  dùng. Nếu giờ ngọ 
m uốn qua, p h ả i đồng ă n  m ột lượt, ă n  rồi p h ả i lấy 
b á t, trao  cho nước rửa, n ếu  có cơm dư, n ê n  cho 
người hoặc  cho ph i n h â n , p h ả i để chỗ đ ấ t  không  cỏ, 
hay  là  để  trong  nước không  trùng, p h ả i rử a  b á t  để 
lạ i chỗ cũ, quét chỗ ă n  cho sạch .
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Nếu có ă n  cướp đ ế n  p h ả i nó i rằ n g  : đây  là 
nước, đây  là  đồ rử a  chân , đây  là  cơm cho m ấy  ông 
vậy, riên g  để  chỗ sạch  sẽ, nếu  họ m uốn ă n  th ì ăn .

P hải b iế t các thờ i tiế t b a n  đêm  cho rà n h  rẽ , 
p h ả i b iế t  phương hướng bốn  góc trời, h iểu  b iế t sao 
đó tê n  gì, không  n ê n  trả i ngọa cụ tố t n ằ m  ngủ cho 
êm , p h ả i đầu  hôm  và khuya, th am  th iề n  quán  tưởng, 
Ty Kheo ở A Lan Nhã, th ì p h ả i tùy th u ậ n  theo  p h áp  
A Lan N hã, n ếu  không  tùy th u ậ n  th ì m ỗi m ỗi p h ạm  
tội.

P h ụ  v ă n  : Luật Nhiếp nói : Người trí huệ được 
ở chỗ A Lan N hã, dầu  không  đa văn , nhưng  rà n h  rẽ 
về giới tướng th ì được ở, p h ả i b iế t ở chỗ đ ấ t có địa 
phương, đ ịa th ế , phương hướng đều  p h ả i con đường 
đi, qua lại dễ dàng, tùy  sức cung cấp, b ú n  khô và 
cơm nước, x é t theo  thờ i m à chứa trữ.

Nếu th ấy  k h ách  đến , p h ả i thưa  trước rằn g  : 
T h iện  lai Đại đức mới đến , rồi m ình  cười không  n ê n  
tỏ vẻ buồn, nếu  người nữ  đến , tùy  tuổi tá c  người kia 
d ấy  tưởng như  m ẹ, hay  chị, em  vậy.

T hập  T ụng Luật nói : Tỳ Kheo ở A Lan Nhã, 
p h ả i chứa lửa, hoặc  cây cầm  lửa, để  n ấu  đồ ă n  V.V.... 

thường dùng  b ìn h  nước, đựng đầy  luôn luôn. N hẫn  
đ ế n  p h ả i thường giảng k inh , luật, lu ận  th iề n  và chỗ 
chứng trong  b ố n  quả, n ếu  chưa được n h ư  vậy, th ì 
p h ả i b iế l cách  tụng  đọc, không  n ê n  chứa ngọc n h ậ t  
châu, nguyệt châu; nhữ ng  chỗ núi cao h an g  thẳm , 
không  người, k h á  sợ không  n ê n  ở.



NHƯ THÍCH -  QUYỂN MƯỜI 655

c /  KẾT HỎI

C H ÍN H  VÃN : Thưa chư  Đại dửc, tôi đ ã  nói bốn  
p h á p  B a  La Đề Đề X á  Ni. N ay x in  hỏi chư  Đại đức, 
tronq đ â y  thanh  tịnh không ? (3 lần). Thưa chư  Đại 
đức, trong đ ă y  thanh  tịnh vì im lặng, thì việc n à y  như  
vậy  su ố t biết.

CHÚ G IẢ I : V ăn k ế t đây  đồng giải n h ư  trước. 
Nếu m uốn sá m  trữ  b ố n  tội này , p h ả i trước th ỉn h  ông 
sám  chủ, sau  mới làm  lời sá m  hối như  vầy :

T hưa Đ ại đức m ột lòng thương tưởng, tô i Tỳ 
Kheo... không  b ện h , cố ở trong  làng, tới Ty Kheo Ni 
k h ô n g  b ã  con, tự  tay  tôi thọ  lã n h  cơm m à ă n  (bao  
nhiêu  tù y  theo món, tên, việc, mỗi mỗi nói đó) phạm ..ế 
(bao nhiêu, rấ t nhiều) tộ i Ba La Đề Đề Xá Ni. Thưa 
Đ ại đức, tôi p h ạm  tội đ áng  quở, việc không  n ê n  
làm , nay  đối trước Đ ại đức x in  sám  hối, không  dám  
che giấu, sá m  hồi th ì được a n  vui, không  sá m  hối th ì 
không  được a n  vui, nhờ  m ình  b iế t có p h ạ m  p h ả i 
p h á t lồ, b iế t m à không  dám  che giấu.

Cúi xin  Đại đức nhớ  tôi th a n h  tịn h  giới th â n  
cụ túc, th a n h  tịn h  Bố tá t  (nói m ột lần).

(Õng sá m  chủ p h ả i quở trách rồi nói) : Tự trá c h  
lấy  tâm  ông n ê n  s in h  lòng n h àm  ch án  (ô n g  năng  
s á m  kia  đáp) : Dạ.

Bộ T ứ PHẦN GIỚI BỔN NHƯ THÍCH
(HẾT QUYỂN MƯỜI)
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PHU CHỦ
CƠM TỨ TÀ

• 1. H ạ k h ẩ u  thực : T rồng trọ t cầy  cấy c h ế t vi trùng  
nuôi m ạng  sống không  th a n h  tịnh .

2. Ngưỡng k h ẩ u  thực : Nghĩa là  ngước xem  th iê n  
v ăn  địa lý n h ậ t  nguyệt tin h  tú gió m ư a .s ấ m  
s é t  đ ể  k iếm  ă n  nuôi m ạng  sống  không  th a n h  
tịnh .

3. Phương k h ẩ u  thực : Nghĩa là  dua n ịn h  kẻ  quyền 
th ế  th ông  sứ  bố n  phương, xảo  ngôn  đ a  cầu 
k iếm  ă n  nuôi m ạng  sống không  th a n h  tịnh .

4. D uy k h ẩ u  thực : Nghĩa l à  học đủ th ứ  chú th u ậ t 
bó i to á n  k iế t hung k iếm  ă n  nuôi sống  m ạng  
không  th a n h  tịnh.
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Đời nhà Minh, đất Quảng Châu, 
thầy Sa môn Thích Hoằng Tán, 
hiệu Tại Tham (dịch).

7.- PHÁP CHÚNG HỌC (chia làm ba) 
a /  Nêu chung 
b /  C hia riêng  
c /  Kết hỏi

a /  NÊU CHUNG

C H ÍN H  VĂN : Thiia chư  Đại đức, d â y  là 100  
p h á p  chúng học, mỗi nửa tháng tụng, rú t trong gtôi 
kinh.

CHÚ G IẢ I : T iếng P hạm  nói : -  Thức xoa ca la 
ni, và cũng nói : Thi xoa k ế  loại ni. Dịch là : c ầ n  
n ê n  học, ngh ĩa  là  : 100 giới n ày  cần  p h ả i học.

Nước Hồ dịch lại là  : Thủ giới, ngh ĩa  là  tộ i này  
rấ t  vỉ tế , m à giữ đó cũng r ấ t  khó, n ê n  p h ả i học  giữ, 
do đó m à đ ặ t  tên . Đây là giải nghĩa chớ không  p h ả i 
ch ính  dịch.

Tỹ Ni Tỳ Bà Sa Luận hỏi : -  Các th iê n  k h ác  
sao  không  nó i c ầ n  n ê n  h ọ c  m à lại chỉ riên g  có 
th iê n  n ày  ?...
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-  Đ áp rằn g  : C ác th iê n  kh ác  dễ giữ, nhưng về 
tội trọng, hễ  p h ạm  tức là m ắc tội, hoặc  đối giữa 
chúng  m à sám  hối, hoặc  đối thú  sá m  hối.

Giới n à y  khó giữ, m à tội th ì n h ẹ , th o ản g  như  
có p h ạm , tâ m  ă n  n ă n  gắng nhớ  m à học, n ê n  không  
k ế t tê n  tội, chỉ nó i ngay : c ầ n  n ê n  học; song, p h ép  
học này , tuy không  chỉ rõ  tê n  tội, d ẫu  có trá i phạm , 
đều  sám  hối tội Đột Kiết La. Nhưng p h ạ m  th ì có cố 
tâm , và lầm ; sám  riêng  có ha i b ậc  : Cố tâ m  p h ạm  
th ì đối với ông k ia  m à p h á t  lồ. Lầm  p h ạm  th ì ch ính  
tự trá c h  lấy  tâ m  m ình  th ì dứt. T rong các L uật Luận 
đểu  có nói rõ  về tộ i cố tâm  phạm , và lầm  phạm .

H ai t â m ệ Như Luật b ổ n  nói : -  Cố làm , p h ạm  
tội Đ ột K iết La n ê n  sám  hối, do vi cố tâm  làm  p h ạm  
tội Đ ột Kiết La ph i oai nghi. Còn n ếu  không  cố tâm  
làm  th ì chỉ p h ạ m  tội Đột Kiết La trơn  m ả thôi, b iế t 
tự  trá c h  lấy  tâm  th ì h ế t  tội.

C ăn  B ản  và Luật N hiếp nói : -  T ỳ  Kheo không  
ỵ lời P h ậ t dạy, không  k ể  xấu  hổ  m uốn làm  việc phi 
p h áp , cầm  y g iăng  ra, p h ạm  tội trá c h  tâm  Ác tác. 
H oặc m ặc  s á t  th ân , p h ạ m  tội đối th u y ết Ác tác.

Nếu Ty Kheo có tâm  y theo  lời P h ậ t dạy, m à 
đ ắp  y không  đúng p h áp , hoặc  quên  tưởng n iệm , 
hoặc  có kh ỉ không  b iế t, đ ắp  m ặc sá i p h ép , th ì chỉ 
p h ạ m  tộ i trá c h  tâm  Ác tác.

X ét trong  Luật Luận, p h ầ n  nh iêu  chỗ nói : 100 
p h á p  chúng  học  n ày  P h ậ t k iế t b a n  đầu  h ế t, nhưng 
các ngà i b iê n  tậ p  Luật tạng , để  ở sau, song tê n  tội 
vẫn  m ột, m à về k h in h  trọng  của nó th ì có năm .
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Lấy giới trọng  để trước, giới k h in h  để sau , giới 
chúng  học n ày  đối trong n ăm  th iên  n h ẹ  hơn  h ế t, vì 
th ế  n ê n  để ở sau. Lại nữ a : 1.- Là rội tliậ t  (tính  tội). 
2.- Là tội n g ăn  (giá tội), vi nm ốn đế tội th ậ t  ở trước, 
tội n g ăn  ở sau  vậy.

Lại nữa : 1- Hỉ- phạm  tội tứ  trọng  th ì không  
coII trị đnỴỉc. 2.- Con p h ạm  tội trong  b ố n  th iê n  kia 
th ì còn Irị đuọc vậy. Vì th ế  giới trọng  để  ở trước, các 
giới k h in h  để ở sa u ử Song đối trong  100 p h á p  chúng 
học chưa chắc  vì P h ậ t k iế t trước h ế t, vì các ngài để 
sắp  b a n  đầu , n ê n  nói là ba ii đầu  vậy. Như P hật, b a n  
đầu  độ n ă m  ông k ia  x uấ t gia làm  Tỳ Kheo, th ì các 
ông đó còn  m ặc  đồ th ế  tục.

P h ậ t T hích Ca suy nghĩ như  vầy : Chư P h ậ t đời 
quá khứ  dạy  các đệ tử m ặc y phục n h ư  th ế  n ào  ? 
Ngài suy nghĩ như  th ế  rồi ngài dùng T h iên  n h ã n  
quan  sá t, th ấy  người ở trê n  cõi trời T ịnh  cư , m ặc y 
phục giống Phật, ngài b è n  kêu  n ăm  th ầy  Tỳ Kheo 
nói rằn g  : C ác ông từ  nay  sắp  về sau, p h ả i m ặc  y 
phục cho giống người ở cõi trời T ịnh cư .

T rong T á t Bà Đa Luận có câu hỏ i rằn g  : T rong 
n ă m  th iê n  giới, P h ậ t vì sao  cấm  các đệ tử, m ặc  cái 
c h ă n  và b a  y giống n h ư  chư P h ậ t đời quá khứ, đời 
hiện  tại, đời vị lai, và người ở trên cõi trời Tịnh cư  
ư ?

Đ áp rằ n g  : P h ậ t k iế t n ăm  th iê n  giới m à giới 
n ày  ở trước h ế t, do vì giới n ày  nó xâu  k ế t  tấ t  cả các 
giới đầu , n ê n  b ốn  th iê n  k ia  không  nói. Lại nữa, giới 
n ãy  đối với b ốn  th iê n  kia, th ì nó là giới kh inh .



660 LUẬT TỨ PHẨN GIỔI BỔN

P h ậ t b iế t đệ tử  đời sau, khỏng  sinh  tâm  trọng  
kính; cho n ê n  ngài dùng P h ậ t n h ã n , th ấy  chư P h ậ t 
đời quá khứ, đời vị lai và cõi trời T ịnh Cư, rồi sau 
m ới K iết giới; k h iến  chúng  sinh  đời sau, khỏi sinh  
tội k h in h  dễ.

Lại nữa, b a  đời chư P h ậ t Kiết giới có chỗ đồng, 
có chỗ khác; nhưng trong n ăm  th iê n  giới đây, không  
ắ t  vì đồng  h ế t.

Đ ây th ì P h ậ t dạy  m ặc cái chăn , và b a  y p h ả i 
h iệp  với b a  đời chư Phật; vì th ế  m à giới n ày  có nói 
qu án  suố t b a  đời chư Phật, và cõi trời T ịnh Cư, còn 
các  th iê n  khác, th ì không  nói qu án  s á t  vậy (th ậ t tội, 
tức là tính tội vậy).

b /  CHIA RIÊNG

Một tră m  p h áp  chúng học này, b à i và câu nó 
dón  gọn, m à sự  của nó th ì trùng  trùng  đ iệp  điệp, 
không  c ần  gì p h ả i riêng  nêu  từng khoa, cứ theo  v ăn  
th ì x é t b iế t, tức rõ được ỷ chỉ, chí n h ư  chỗ duyên 
khởi m à giải nghĩa, th ì trong  Luật bổn, hoặc  đủ hoặc 
th iếu; tra  trong  các p h á p  k iển  độ th ì thấy , p h ầ n  
nh iều  p h á i Lục quần  hay  khởi p h ạm  vể giá tội.

C ũng đồng n h ư  trong  h à n h  hộ, về th iê n  oai 
nghi k h in h  trọng  chỉ rà n h  về cố tâm  hay  là vô tâm , 
chớ không  có tướng n ào  k h ác  nữa, song sự  lý k ia 
đơn k ẻp  không  n h ấ t đ ịnh. Nay cộng có 100 pháp , 
tóm  làm  10 việc, gồm th à n h  m ột b à i tụng, đ ặng  cho 
người học để  giữ gìn : 1 /. Việc đ ắp  y. 2 / .  Việc vào 
làng. 3 / .  Việc ngồi đứng. 4 / .  Việc ă n  uống. 5 / .  Việc 
hộ b á t. 6 / .  Việc đại tiện  tiểu  tiện . 7 / .  Việc thuyết
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p h áp . 8 / .  Việc xây th á p  và đắp  tượng. 9 / .  Việc đi 
đường. 1 0 /. Việc trèo  lên  cây.

Lời lụng  nói :

Mặc chăn  và ba y tề chỉnh  
Vào làng, nhà, ngồi, sự  ă n  uống;
Hộ bát, tiện lợi, th u yế t p h á p  nghi,
K ính Lháp, tượng, phòng, lên cây, d i đường.

1) MẶC CHĂN CHO TỂ CHỈNH, CẦN NÊN HỌC

CH Ú  G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ. Phái 
Lục quần  m ặc cái c h ăn  ị tiếng Phạm  gọi N iết bàn  
tăng ) hoặc  th ấp , hoặc  cao, hoặc cuốn lạ i giống cái 
vòi con voi hoặc  làm  giống lá cây đa  la, hoặc  kh i th ì 
gấp  nhỏ  lại. c ư  sĩ th ấy  chê cười, nói : Các ngà i làm  
giống in  h à n g  vua chúa và những  b ọ n  trò  h á t  giễu 
cợt v.v... Các T ỳ  Kheo b ạ ch  Phật, P h ậ t liền  k iế t giới 
cấm .

C ái c h ă n  ?  T iếng P hạm  gọi N iết b à n  tăng , 
hoặc  nói : Nê h o àn  tăng . Dịch là  : Q uần.

P h ả i m ặ c  ch o  t ề  c h ỉn h  ?  Nghĩa là  p h ả i m ặc 
cho b ằ n g  thẳng , được khỏ i các tộ i lỗi m ặc  không  
b ằ n g  th ẳn g . Vì sao  gọi là  không  b ằn g  th ẳ n g  ?... Hoặc 
là buộc xệ xuống dưới rún , hoặc  buộc cao t r ê n  đầu  
gối, hoặc  th ò n g  xuống m ột góc trước, giống n h ư  cái 
vòi tượng, hoặc  th òng  h a i góc trước, giống n h ư  lá 
cây đa  la, hoặc  buộc xếp  giún nhỏ  con q uấn  ngang 
lưng.

L uật N hiếp nói : N ắm  lấy cái b iê n  c h ă n  xếp 
con nhỏ  lại, giữa lưng tóm  đè giống n h ư  lá  đ a  la, 
t r ê n  rú t nhỏ , dưới th ả  rộng, p h ả i vậy.
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T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  tro n g  đ â y  ỉà  sao  ?  Nếu
không  y lời P h ậ t dạy  m à cố lảm  th ì p h ạ m  tội Đ ột 
K iết La, p h ả i sám  hối vì cố tâm  vậy, hoặc  p h ạ m  tội 
Đột Kiết La phi oai nghi. Nếu không  cố làm  chỉ 
p h ạ m  Đ ột Kiết La.

Từ đây  sắ p  về sau, các giới k h ác  s á n h  theo  
đây  n ê n  b iết. Bốn chúng kia cũng đồng p h ạ m  Đột 
K iết La. 100 p h á p  n ày  Tỳ Kheo Ni cũng đồng học 
trong  đây  có m ột ha i giới không  đồng, trong  các giới 
sau  tùy  sự  chú thích.

K h ô n g  p h ạ m  ỉà  gì ?  Giữa rú n  có ghẻ, c ần  
p h ả i m ặc  th ấ p  xuống; hoặc  dưới c h ân  có ghẻ, p h ả i 
m ặc cao lên; hoặc  ở trong  chùa hay  đi ra  ngoài làng, 
và khi đi đường, hoặc  khi làm  việc b ấ t  luận...

P h ụ  v ă n  : Bộ Tây vự c  Ký nói : -  Nê phược ta  
na, b ả n  n h à  Đường dịch : Q uần. B ản  cựu dịch : N iết 
b à n  tăn g  sá i vậy. Đá không  khuy nú t, khi người m ặc 
tóm  xếp  làm  con v ắ t vào trong  lưng, x ế p  con, các bộ 
lu ậ t nó i chẳng  đồng, m à m àu  sắc  vàng  đỏ cũng k h ác  
[Vàng sậ m  dỏ lợt). S ách  Nội Pháp  tru y ện  d ẫ n  trong  
N hất T h ế  Hữu bộ : ch ế  kiểu quẩn  d à i h a i cánh , bề 
ngang n ă m  c á n h  b ằn g  lụa  vải hay  có chi m ay nấy. 
B ên  Tây T h iên  Trúc [Ấn Độ) m ay chiếc  (m ột lớp), xứ 
T h ần  C hâu  (Trung Hoa) m ặc  tình  m ay đôi (hai lớp), 
rộng  dài tùy ý; m iễn  quần  giáp lưng đỡ cho khỏi 
rún; tay b ẽ n  hữu kéo trê n  góc b iên  lên  b ê n  tả , ở 
trong  kéo  tới lưng b ê n  hữu; trê n  góc c h ă n  b ê n  tả , 
lấy b ê n  ngoài tóm  v ắ t b ê n  tả; rồi ha i tay  ở ha i bên , 
đỡ cho b ằn g  th ẳ n g  sắ p  cho ngay th ẳn g  ch ín h  giữa, 
tức th à n h  b a  xấp , sau  lấy  hai ngón  tay, đều  cuốn
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guộn đ ế n  lưng; đồng đem  b a  lớp, tới đ àn g  sau  lưng 
v ắ t đó; h a i góc đều  chừng b a  ngón  tay, cũng v ă t tới 
xương sống; được chững b a  ngón  tay  cho p h ía  dưới 
vào giữa lưng; làm  n h ư  vậy d ầu  không  cho buộc dây  
lưng; cũng m ắc  d ính  trong  th â n  không  rớ t, sau  dùng  
dây  lưng, d à i cỡ n ăm  cán h  nhỏ .

Móc tra  ch ính  giữa giở cao tới rún , lầ n  cái v iền  
c h ăn  lên , sắp  đều  cho tới sau, kéo  choàng  qua 
trước, lầ n  m ộ t b ê n  kéo  b ê n  hữu qua b ê n  tả ; m ỗi b ê n  
lấy  ngón  tay  n h é t  cho chắc, v ấn  lên  m ối d ây  lưng 
k ia ,  c h o  đ ủ  b a  l ầ n ,  GÓ d à i  c ắ t  b ớ t ,  t h i ế u  t h ì  n ố i  

thêm ; dây  lưng không  n ê n  dùng b ằn g  tơ, dây  lưng 
rộng  b ằn g  ngón tay, các th ứ  dây  buộc giày tấ t , hoặc  
vuông, hoặc  trò n  rẽ  đôi cũng không  hại; các  th ứ  đây  
gai, trong  V ăn lu ậ t d ặ n  không  cho.

Khi nương ngồi giường nhỏ  và gốc cây, tóm  bỏ 
trê n  chăn; hay  là  dưới góc chăn , lẹ tay  n ắ m  cái lai 
ch ăn , v ắ t dưới đẩu  gối p h ả i cho h a i b ê n  b à n  sinh , 
có bày  ống c h â n  không  hại, cao p h ả i che t r ê n  cuống 
rún , dưới đ ế n  t r ê n  m ắ t cá 4 ngón tay; đây  là  cái 
dạn g  của n h à  th ế  tục.

H oặc ở trong  chùa, nử a b ắ p  c h â n  cũng được, 
đây  là  h ạ n  lượng ch ính  th â n  P h ậ t ch ế  ra; chớ chẳng  
p h ả i ý người b ịa  đặt; b è n  làm  cao th ấp , không  n ê n  
cố trá i  ỹ chỉ P h ậ t dạy, b è n  th u ậ n  theo  thó i p h àm  
tình .

Sở dĩ m ặc cái chăn , d à i th òng  s á t  đ ấ t  : l ề- Là 
hao  của th í chủ tín  tc m. 2 .- Là k h in h  dẻ lời cách  
ngôn  của Đ ại sư.
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B ên  T ây vực vải làm  c h ă n  cũng đều  quấn  
ngang; vì bởi phương k ia  vải trắng , bề rộng  khổ  ha i 
cán h  chỏ, còn  p h ép  vải làm  c h ă n  ở phương này, 
trong  lu ậ t v ăn  có ch ế  đủ cách; chỉ p h ả i dón  b ày  chỗ 
mối m anh ; ch ín  ch ắn  m à luận , không  p h ả i vậy thì 
không  được, đây  là  m ặc cái c h ăn  cho tề  ch ỉnh  đúng 
phép . Song m à cách  trong  bốn  bộ có khác , vi tiêu  
biểu m ặc  cái c h ă n  khác.

Trong N hất T h iế t Hữu bộ : Thì ha i cái b iên  tới 
ngoài và x ấp  đôi. Trong Đại C húng bộ : Thì b ê n  hữu 
cái chăn , cuốn gọn qua b ê n  tả; v ắ t mí tới ở trong, 
đừng cho nó sú t.

Trong bộ Thượng Tọa : Chính cỡ chế cũng đồng 
như  đây, chỉ k h á c  hơn là v ắ t ra  ngoài m ột bên , 
ph ép  buộc dây  lưng không  khác. T ỳ  Kheo Ni cũng 
giống n h ư  Tỳ Kheo T ăng  to àn  không  có th ể  khác.

2) MẶC BA Y CHO TỀ CHỈNH, CẨN n ê n  h ọ c .

CHÚ GIẲI : Duyên xứ đổng như trước.

Phải m ặc ch o  t ề  ch ỉn h  ? Nghĩa là : Bỏ tín h  
cách  láu  táu  không  tề  ch ỉnh  vậy. Vì sao  gọi là  không  
tề  ch ỉnh  ?...

Nghĩa là : Hoặc th òng  xuống quá c á n h  chỏ bày  
hông; h ay  cao quá b ắp  chân , hoặc  thòng  xuống m ột 
góc, n h ư  vòi voi; hoặc  thòng  ha i góc trước, p h ía  sau 
vén  lên  cao, hoặc  xếp  nhỏ  rồi đ ặ t th à n h  (lai y )

K h ô n g  p h ạ m  lả  gì ?  Hoặc vai hay  c á n h  tay  có 
ghẻ; hoặc  trịch  xuống còn bao nh iêu  th ảy  đồng  như  
trước.
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Nội P háp  tru y ện  nói : “Phép  m ặc  y và p h ép  
lâm  câu m óc. y n h ư  trong lu ậ t bàv  ra ”. N ên nay  có 
c á i  V n ă m  c á n h  c h ỏ ,  x ế p  l à m  b a  lớ p ; c á i  c h ỗ  x ế p  ở  

trê n  đầu  vai, cách  th à n h  chững b ốn  ngón tay, đ ặ t 
cái n iêm  vuông, được n ăm  ngón  tay, m ay vòng b ốn  
b ên , trong  đó lấy  dùi xoi lỗ nhỏ , dùng đ ặ t  cái khuy, 
giống n h ư  khuy áo; dà i b ằ n g  ha i ngón  tay, lậ t  k ế t 
cái tin  cho chắc, đem  cái khuy xoi lỗ, kéo  p h ía  ngoài 
ra; buộc trào  chữ th ậ p  b è n  th à n h  ha i khuy n ú t để  ở 
ph ía  trong, còn  cho xếp  ở trước đ ặ t n ú t ở b ê n  th à n h  
cũng n h ư  n ú t áo, tức là đúng  như  p h á p  vậy.

Hai đầu  cách  góc chừng 8 ngón  tay, cũng k ế t 
m ột cái khuy, m ột cál nú t, đ ế n  khi ăn , xếp  v ắ t trước 
ngực, n ú t gài d ính  nhau , đó là  r ấ t  đúng  n h ư  vậy.

P hàm  ở trong  chùa, hoặc khi đối với chúng 
Tăng, th ì không  n ê n  gài n ú t và đ ắp  trù m  lên  vai; 
n ếu  đi rảo  ra  ngoài, hay  là vào n h à  th ế  tục, th ì mới 
gài n ú t khuy, các thờ i k h ác  chỉ có đ ắp  t r ê n  vai thôi.

Nếu làm  công việc ở chỗ khuất, tùy ý lậ t  trái; 
hoặc  đối với nhữ ng  h àn g  tô n  túc, p h ả i đ ắp  cho tề  
ch ỉnh , lấy góc y b ê n  hữu, đ ắp  b ít qua vai b ê n  tả  
th ò n g  đ ế n  sau  lưng, đừng để  trê n  c á n h  chỏ; nếu  
m uốn gài n ú t th ì p h ả i đ ắp  trùm  vai rồ i lấy  n ú t gài 
trong  khuy quay lại đ àng  sau  vai, cho khỏi vuột sú t, 
lấy  chéo  m áng  trê n  vai, y b è n  q uấn  cổ; h a i tay  
th òng  ra  m ộ t góc đàn g  trước, giống h ìn h  vua A Dục.

C hính  hợp cách  đó : Đi ra  ngoài cầm  dù, h ìn h  
nghi đễ thương; tức là  y giáo pháp , tề  ch ỉnh  m ặc  cái 
y trê n  vậy.
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C òn b a  y kia, hoặc  đ ặ t n ú t vắn , m à  c ắ t vải 
(khuy) d à i thờ i liền  khỏ i lỗi trá i luật, v ấ n  c h ăn  
ngang, m à khỏi p h ả i cái lo v iền  lưng kim  chỉ, v ậ t sỡ 
h ữ u  v à  b ìn h  b á t ,  đ ề u  m a n g  h a i  b ê n  v a i ,  v ữ a  c h í  dưới 
n ách , không  c ẩn  ràn g  buộc; cái quy không  dài, chỉ 
xoi (xỏ) cho lọ t vai (cánh) m à thôi. Nếu rà n g  buộc 
trước ngực, nó làm  cho người thở  không  thông, vốn 
không  p h ả i b ả n  ý của P h ậ t chế, th ì không  n ê n  làm . 
D ầu có y dư, đ ắp  n h iều  trê n  vai, vậy sau  chung m ặc, 
phủ bít V bát kia.

Nếu m ình  đ ến  chùa, và đ ế n  n h à  th ế  tục, p h ả i 
đ ế n  phòng  n h à , m áng  c ấ t dù lọng xong, m ới đ ế n  cởi 
nú t, m án g  y b á t  kia, song m à có th ứ  Ca sa, m ay 
b ằn g  th ứ  lụa  m ỏng, nó hay  trơn  không  chịu m ắc 
trê n  vai, kh i m ình  lễ b á i th ì nó tu ộ t rơi xuống đất. 
N ên dùng  th ứ  vải m ay y đừng rớt, hoặc  dùng  th ứ  bố  
nh u y ễn  hay  là th ứ  trừu, th ứ  vải trắ n g  nhuộm , tức là 
được vậy.

C òn cái T ăng  khước kỳ, tức là áo  trù m  vai, lại 
th ê m  m ộ t c á n h  chỏ nữ a  mới h iệp  với b ả n  luật. Phép  
đ ắp  m ặc  nó, p h ả i chừa trống  vai b ê n  hữu, đ ắp  qua 
vai b ê n  tả .

Khi ở trong  phòng, th ì chỉ m ặc  cái T ăng  khước 
kỳ và cái T ăng  kỳ chi thô i (tức là áo  cá n h  và  cái 
chăn). Khi đi ra  ngoài, hay  là lễ các b ậ c  tô n  túc, 
m ặc lòng đ ắp  th ê m  các  y khác.

T ạp  Sự L uật nói : “Tỹ Kheo kh i trờ i nực, ở 
trong  phòng  m ình , chỉ cái chăn , và cái áo  cánh , 
m ặc tìn h  đọc tụng  nó i pháp , m ay y v.v... trong  b ốn  
oai nghi th ảy  đêu  không  p h ạ m ”.
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Xá LỢi P h ấ t v ấn  k inh  nói : -  Khi sắ m  sử a  đồ 
cúng dường, p h ả i m ặc  áo c á n h  để dễ làm  việc; kh i 
làm  phước chú nguyện, p h ả i đ ắp  y trù m  h a i vai, để 
h iện  tướng phước điền.

Vì sao  k h i s ắ m  đồ  c ú n g  dư ờng  ?  Vĩ n h ư  khi
th ấy  P hật, kh i thưa  hỏi T hầy và chúng Tăng, n ê n  
tùy  theo  sự  tướng hoặc  lau giường, hoặc  qué t đấ t, 
hoặc  xếp  y phục, n h ẫ n  đ ế n  làm  đủ các  th ứ  cúng 
dường.

Vì sao  k h i là m  p h ư ớ c  c h ú  n g u y ệ n  ?  Bởi vua
mời dã i cơm, kh i vào làng  k h ấ t thực, kh i ngồi th iền , 
kh i tụng  k inh , khi ngồi dưới gốc cây, người th ấy  
m ì n h  t r a n g  n g h i ê m ,  c ó  v ẻ  đ á n g  c u n g  k ín h  v ậ y .

3) CHẲNG ĐƯỢC LẬT TRÁI Y, VÀO NHÀ BẠCH Y, 
CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng như  trước.

L ậ t t r á i  y  : -  Nghĩa là : Lật cái y qua b ê n  vai 
tả , hay  là  b ê n  hữu vậy.

Không phạm là sao ? Bên hông có ghẻ v.v...

P h ụ  v ă n  : Luật N hiếp nói : “Y phục trê n  dưới 
không  n ê n  lậ t  trá i m ột b ên , lộ bày  h ìn h  th ể , hoặc  
lậ t cả h a i b ên , rồi cuộn  lại để trê n  vai”.

4) CHẲNG ĐƯỢC LẬT TRÁI Y, VÀO NGỒI NHÀ BẠCH 
Y, CẦN NÊN HỌC.

CH Ú  G ỊẢ I : Giới trước, nói về oai nghi đi; giới 
n à y  nói về oai nghi ngồi. -  Nghĩa là  kh i ngồi trong  
n h à  th ế  gian, p h ả i kh éo  che th ân , đừng lộn  xộn  m ấ t
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oai nghi của th ầ y  Tỳ Kheo, th â n  p h ả i cho ngay, ỷ 
cho ch ính , k h iến  cho người s in h  tâm  tín  kính; nếu  
buông lung các  căn , lậ t y lộ h ình , làm  cho người chê 
bai, th ì là tổ n  m ình, tổ n  người nữa.

5) CHẲNG ĐƯỢC Y QUẤN c ổ  VÀO NHÀ BẠCH Y, 
CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng n h ư  trước.

Y q u ấ n  cổ  ?  Là cầm  ha i góc y đắp  trê n  vai.

K h ô n g  p h ạ m  là  sao  ?  Hoặc ha i c á n h  tay  có 
ghẻ v.v...

6) CHẲNG ĐƯỢC Y QUẤN c ổ  VÀO NGỒI NHÀ ĐẠCH 
Y, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Nghĩa là  trong  n h à  người th ế  tục, 
p h ả i đ ắp  y cho tể  ch ỉnh  b ày  rõ tướng phước đ iền  m à 
ngồi vậy.

7) CHẲNG ĐƯỢC CHE ĐẦU VÀO NHÀ NGƯỜI BẠCH 
Y, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng n h ư  trước.

C he  đ ầ u  ?  Nghĩa là lấy y hoặc  lá  cây, hay  là 
lấy v ậ t nhỏ  vụn che phủ  trê n  đầu  vậy.

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  H oặc b ệ n h  lạn h , hoặc  
trê n  đẩu  s in h  ghẻ, hoặc  có m ạng  n ạ n , p h ạ m  h ạ n h  
n ạ n , che đầu  m à chạy.

P h ụ  v ă n  : T ãng  Kỳ L uật nói : “H oặc gió m ưa 
lạ n h  và b ệ n h , không  n ê n  che h ế t  đầu , p h ả i che 
p h â n  nử a  thôi, để  trống  lỗ tai; n ếu  th ấ y  h a i thầy ,
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th ì p h ả i lộ t xuống, chớ không  n ê n  che, kh ỉ vào n h à  
tiểu , hoặc  ở trong  riên g  che không  tộ i”.

8) CHẲNG ĐƯỢC CHE ĐẦU VÀO NGỒI TRONG NHÀ 
BẠCH Y. CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Nghĩa đây  đồng giải như  trước, lại 
nữ a  th ầy  Tỳ Kheo không  n ê n  trùm  đầu, trùm  đ ầu  là 
cái p h ép  của  người th ế  gian; nếu  đầu  có lạ n h  nhức, 
cho dùng  vải nhung  hoặc  k iếp  bối làm  m ão đội. 
(Bông cây  kiếp  bối có th ể  d ệ t  vải3

9) CHẲNG ĐƯỢC NHẢY ĐI VÀO NHÀ BẠCH Y, CẦN 
NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ở chỗ đồng n h ư  trước. Phái 
Lục qu ần  vừa đi vừa n h ả y  vào n h à  th ế  tục, các  ông 
c ư  sĩ chê rằn g  : G iống in  chim  se sẻ; vì th ế  P h ậ t 
liền  k iế t giới cấm .

Vừa đ i vừ a  n h ả y  ?  Nghĩa là  ha i c h â n  n h ảy  
n h ó t vậy.

K hông phạm  là sao ? Hoặc người bị đánh ; 
hoặc  bị ă n  cướp rượt, hoặc  bị thú  dữ, hoặc  bị chông 
gai, hoặc  n h ả y  qua k h e  nước, và h ầm  h ố  v.v...

10) CHẲNG ĐƯỢC NHẢY ĐI VÀO NGỒI TRONG NHÀ 
BẠCH Y, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : T hầy  Tỵ Kheo, p h à m  có bước đi, 
tướng không  p h ả i là  b ậ c  đạ i n h â n , th ì n ê n  bỏ.

P h ụ  v ă n  : T ăng  Kỳ Luật nói : “Không n ê n  ôm  
đ ầu  gối m à ngồi, không  n ê n  ngồi tréo  ch ân . T réo  
c h á n  ?  Nghĩa là  : b ắ p  vế  n ày  để lên  b ắp  vế  kia,
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hoặc  đ ầu  gối này, để  trê n  đầu  gối kia; hoặc  b ắp  
c h â n  n ày  để t r ê n  ống c h ân  kia; hoặc  xếp  b ằn g  m ột 
ch ân , còn  m ộ t ch ân  co lại, để  b à n  c h â n  trê n  m ắ t 
cá; n ếu  b ệ n h  th ì không  tộ i”.

11) CHẲNG ĐƯỢC NGỒI CHỒM HổM  TRONG NHÀ 
BẠCH Y, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước, có 
ông cư sĩ th ỉn h  chúng T ăng đã i cơm. Tới giờ ngọ, 
các Tỳ Kheo đ ến  n h à  ông ngồi. Song bọ n  Lục quẩn, 
ngồi chồm  hổm , óng ngồi ngang, lấy tay  th ọ t b è n  
ngả ngửa b ày  h ìn h  thể . P h ậ t vi đó liền  k iế t giới 
cấm .

Ngồi c h ồ m  h ổ m  ?  Hoặc ngồi dưới đ ấ t, hav 
ngồi t rê n  giường, m à khu  không  ch ấm  đ ấ t, tức lá 
ha i b à n  c h â n  đ ạp  đ ấ t h a i đầu  gối dựng lên .

Không phạm là gì ? Một b ê n  khu  có ghẻ, m à 
có việc p h ả i làm , n h ư  là lễ bái, sám  hối, cùng đi 
giáo giới, th ì quỳ xuống, p h ả i vậy.

Chữ Khao : Khổ cao th iế t : Âm khảo , b ình  
thanh ; xương cụt. Tức là xương khu  ở dưới m ông đít.

12) CHẲNG Đựợc CHỐNG NẠNH ĐI VÀO NHÀ 
BẠCH Y, CẲN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước. 
P hái Lục quần  tay  chống n ạ n h  đi vào n h à  người th ế  
gian, vì th ế  P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

Chấng nạnh : Hoặc dùng một tay, hay là hai 
tay, co chống n ạ n h  vuông cán h  chỏ.
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K hông phạm  là  g ì ? Dưới hông  s in h  ghẻ. hoặc  
kh i làm  công việc trong  chùa, và ngoài làng, hay  là 
kh i đi ra  đường không  n h ấ t  định.

13) CHẲNG ĐƯỢC TAY CHỐNG NẠNH VÀO NGỒI 
NHÀ BẠCH Y, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Nghĩa là : lấy tay  chống n ạ n h  
vuông cánh , sợ cản  người ngồi gần, dù không  ngồi 
gần , cũng không  p h ả i p h ép  vậy.

Phụ văn  : Thập Tụng nói : “Không nên  chống 
cằm  ngồi”.

14) CHẲNG ĐƯỢC LẮC MÌNH ĐI VÀO NHÀ BẠCH Y, 
CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng n h ư  trước.

L ắc mình ?  Nghĩa là : ngh iêng  th â n  qua b ê n  
tả , qua b ê n  hữu, rảo  bước, Tỳ Kheo Ni p h ạm  tội Đọa.

Không phạm là gì ? Hoặc bị người đánh 
ngh iêng  th â n  trá n h  roi, hoặc  trá n h  thú  dữ; hoặc  gặp 
người g án h  chông gai, ngh iêng  m ình  để  trán h ; hoặc 
n h ả y  qua h ầ m  hố; hoặc  khi m ặc y, xoay th â n  ngó 
ngoái lạ i đ ằn g  sau, coi y ngay th ẳn g  không.

15) CHẲNG ĐƯỢC LẮC MÌNH ĐI VÀO NGỒI NHÀ 
BẠCH Y, CẨN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : T hầy  Tỹ Kheo đ ế n  n h à  bạcxi y 
p h ả i sửa san g  dung nghi, vững m ình  m à ngồi vậyể

16) CHẲNG ĐƯỢC LẮC CÁNH TAY ĐI VÀO NHÀ 
BẠCH Y, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng như  trước.
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Lắc cánh tay đi ? Nghĩa là  : thòng  c á n h  tay  
đưa tới đưa lui từ  trước ra  sau.

K hông phạm  là sao  ? Hoặc bị người đ án h , 
hoặc  bị thú  dữ đ ế n  đưa tay  n g ăn  nó, hoặc  đưa tay  
ngoắc người.

17) CHẲNG ĐƯỢC LẮC CẢNH TAY ĐI VÀO NGỒI 
NHẢ BẠCH Y. CẲN NÊN HỌC.

CH Ú  G IẢ I : Khi ở trong n h à  th ế  gian, p hả i 
vững m ình  k h o an h  tay  m à ngồi tể  ch ỉnh .

P h ụ  v ă n  : T ăng Kỳ Luật nói : “Không n ê n  động 
tay  động  chân , hoặc  m úa tay  m úa ch ân . Ngồi p h ả i 
vững vàng, đừng sựng. Nếu ai có hỏi, trước p h ả i hộ 
giới, và th u ậ n  theo  m à đ á p ”.

18) KHÉO CHE THÂN VÀO NGỒI NHÀ BẠCH Y, CẦN 
NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng n h ư  trước. Nếu 
không  kh éo  che, th ì m ỗi m ỗi b ày  lộ th â n  m ình.

Không phạm là gì ? Hoặc bị trói, h o ặ c  gió thổi 
bay chéo  y khỏi m ình  vậy.

19) KHÉO CHE THÂN VÀO NGỒI NHÀ BẠCH Y, CẨN 
NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Nghĩa là : Ngồi trong  n h à  th ế  
gian, p h ả i k héo  che k ín  th â n  h ình , không  n ê n  m ặc 
m ột cái y, trừ  kh i đi đ ế n  chỗ đạ i tiểu  tiện , không  
n ê n  m ặc  áo  tròng  đầu  và áo  thêu , không  n ê n  m ặc 
á o  c ó  s ọ c  (đó thuộc về áo cầu, áo bào, thứ áo tơ lụa 
ưậy), không nên  mặc áo bằng da, không nên  m ặc
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áo  cặp; khô n g  n ê n  m ặc áo  b ằ n g  vỏ cây, áo  b ằ n g  cỏ, 
áo  b ằ n g  lá  cây, áo b ằn g  a n h  lạc, áo  b ằ n g  lông, áo  
b ằ n g  tóc, áo  lông đuôi trâu  ngựa; n h ư  th ế  t ấ t  cả  áo  
của  người th ế  gian, và p h á p  y của ngoại đạo  đều  
k h ô n g  n ê n  sắm ; n ếu  có b ệ n h  ré t ch o  m ặ c  c á i y  
n h iều  lớp.

P h ụ  v ă n  : T ăng  Kỳ L uật nói : “Ba y đều  cho 
dùng  chỉ bông, n ê n  dùng  vải chắc, m ay y 5 điều. 
Nếu vải thư a  n ê n  m ay h a i lớp, b a  lớp, nếu  m ay y 
n ăm  đ iêu  b ằ n g  vải thưa, th ì m ay y 7 điều b ằ n g  vải 
dày; nếu  y 7 điều b ằn g  vải thưa, th ì y  đạ i c ầ n  p h ả i 
m ay b ằ n g  vải dày; n ếu  y đ ạ i b ằ n g  vải thưa, th ì y 7 
đ iều  b ằn g  vải dày; khi ngồi th ì p hả i m ộ t tay  v én  cái 
y, tay  để tọ a  cụ, vậy sau  thong  th ả  ngồi”.

20) KHÔNG ĐƯỢC LIẾC NGÓ HAI BÊN, ĐI VÀO 
NHÀ BẠCH Y, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng như  trước.

L iếc  ngó  h a i  b ê n  ? Nghĩa là mỗi chỗ trước 
sau, vào chung quanh  đều  nhòm  ngó.

K h ô n g  p h ạ m  là  ?  Nếu ngước xem  thời t iế t  m ặ t 
trời, hoặc  cộ m ạng  n ạ n , p h ạm  h ạ n h  n ạ n  m à xem  
ngó hai b ê n  m ỗi chỗ, được tìm  k iếm  con đường tiện  
lợi, m uốn trố n  đi.

P h ụ  v ă n  : Luật N hiếp nói : “Không n ê n  ngó 
cao quá, ch ỉ ngó ngay ra  trước chừng m ộ t du đà , đó 
là cỡ của th ầ y  Tỳ Kheo ngó, m ột du đ à  bể d à i b ốn  
c á n h  chỏ, không  n ê n  ngó m ột bên , cũng không  n ê n  
n g ó  n g o á i  l ạ i  đ à n g  s a u ,  c ứ  t h ẳ n g  m ì n h  n g ó  n g a y  tớ i  
trước, ch ậm  rã i m à đi tới, nhưng p h ả i dự  phòng
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quan  s á t  loài trâ u  ngựa qhó dữ  v.v... K hông n ê n  đi 
g ần  nó  lắm , vì sợ  có tổ n  hại".

T ăng  Kỳ Luật nói : “Khi đi p h ả i ngó cho kỹ, 
không  n ê n  gục đẩu  n h ư  ngựa m à đi, p h ả i ngó n h ư  
k iểu  vừa m à đi, ngừa phòng  các  thú  dữ  n h ư  voi, 
ngựa và trâu ; đi n h ư  k iểu  người k h iên g  k iệu , không  
được xem  ngỏ Đông Tây; nếu  kh i m uốn ngó chỗ nào , 
p h ả i xoay h ế t  m ình  qua hướng đó m à xem ”.

21) KHÔNG ĐƯỢC LIẾC NGÓ HAI BÊN, VÀO NGỒI 
NHÀ BẠCH Y, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ GIẢI : Phàm ở trong nhà người th ế  tục, 
tâm  p h ả i c h â n  ch ính , m ặ t ngó ngay, buộc tám  tưởng 
n iệm  m à ngồi, không  n ê n  xem  nhữ ng  người đi qua 
lại, cùng là  b ọ n  trẻ  n ít ca m úa v.vẾể.

Phụ văn : C ăn  B ản  Luật nói : “Đ ến  n h à  b ạ ch  
y họ chưa m ời ngồi không  n ê n  ngồi liền , p h ả i xem  
x é t kỹ lưỡng m ới ngồi”.

22) VÀO NHÀ BẠCH Y PHẢI IM LẶNG, CẨN NÊN HỌC.

CHÚ GIẢI : Duyên xứ đồng như trước.

Không im  lặng ? Tức là nói to tiếng, nếu khuyên  
lưn dạy  bảo , hay  là  th í thực, th ì p h ả i tụng  lớn tiếng.

K h ô n g  p h ạ m  ỉà  ?  Hoặc điếc, h o ặ c  có m ạ n g  

n ạn . p h ạm  h ạ n h  n ạ n , la  lớn m à chạy.

23) NGÒi THONG NHA BẠCH Y PHẢI IM LẶNG, CẦN 
NÊN HỌC.

CHÚ GIẢI : Khỉ ngồi trong nhà thế tục, cẩn 
phải lẳng lặng, ngồi ỉm như b ậ c  Thánh Hiền, nếu ai
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CÓ hỏi, th ì tùy theo  việc m à đáp , có m uốn nói điều 
chi, p h ả i nói vừa đủ nghe m à thôi, có m uốn kêu  ai, 
p h ả i k h ảy  m óng tay  cho b iế t, n ếu  người k ia  không  
nghe, p h ả i nó i với người ngồi gần  nói chuyền  lại.

24) ĐI VÀO  ̂ NHÀ BẠCH Y CHANG đ ư ợ c  c ư ờ i 
GIỠN, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng như  trước.

cười g iỡ n  ? Là n h ă n  răng cười.

K h ô n g  p h ạ m  là  ?  Hoặc tưởng n iệm  ch ính  
p h á p  tỏ ngồi rồi vui cười.

25) VÀO NGỒI NHÀ BẠCH Y CHANG đ ư ợ c  c ư ờ i 
GIỠN, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Nghĩa là : Ngồi trong  n h à  th ế  tục, 
p h ả i sử a  dung nghi cho tẻ  chỉnh, giống n h ư  tướng 
người đ ạ i n h â n , đừng cười giỡn theo  thó i con nít.

Phụ văn  : T ăng Kỳ Luật nói : “Không n ên  ngồi 
trong  n h à  người th ế  gian cười; nếu  ở trong  ch ù a  ă n  
cơm, trước có h a i b ậc  Thượng Tọa, không  n ê n  cười, 
n ếu  có việc đ áng  cười không  n ê n  n h ă n  ră n g  cười 
lớn, p h ả i n h â n  đó h ằn g  dấy  tâm  tưởng vô thường, 
khổ, không, vô ngã, suy nghĩ cái c h ế t m à thôi, m ình  
p h ả i ngậm  m iệng, n ếu  không  n g ăn  được, th ì không  
n ê n  n h ă n  răn g  cười lớn, p h ả i lấy tay  áo che m iệng 
n g ăn  đó”.

26) CHÍNH Ý THỌ Đ ồ ĂN, CẦN NÊN HỌCỂ

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, có ông 
c ư  sĩ th ỉn h  chúng T ăng th iế t tra i cúng dường, đích 
th â n  ông đi sớ t các  m ón đồ ăn . Phái Lục quần
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không  để  ỷ thọ  cơm vì vậy m à cơm can h  đổ tháo . 
P h ậ t vi th ế  liền  k iế t giới cấm .

K h ô n g  đ ể  ý  th ọ  đồ  ă n  ?  Vì th ế  n ê n  cơm canh  
đổ tháo .

K h ô n g  p h ạ m  ỉà  ?  Hoặc vĩ b á t  nhỏ , n ê n  khi 
thọ  đồ ăn , rớ t đổ ra  ngoài, hoặc rơi lại t rê n  bàn .

P h ụ  v ă n  : Ngũ P h ầ n  Luật nó i : “N h ấ t tâm  thọ 
đồ ăn , th ì tay  b ê n  tả  bưng cái b á t, tay  hữu đờ cái 
m iệng  b á t”.

27) THỌ CƠM VỬA BÁT ÃN, CẦN NÊN HỌCỖ

CHU GIẢI : Duyên xứ đồng như trước.

P hái Lục quần  thọ  trong  b á t  cơm can h  trà n  
đẩy  đ ể  rơi xuống đấ t, P h ậ t th ấy  th ế  liền  k iế t giới 
cấm .

K h ô n g  th ọ  vừ a  b á t  ?  Tức là thọ  t r à n  đầy  vậyề

K h ô n g  p h ạ m  là  ?  Hoặc là  b á t  nhỏ , hoặc  rủi 
làm  rớ t đổ trê n  b àn . Khi đỏ có các  th ầy  Tỳ Kheo thọ  
th í chủ th ỉnh , không  nh ó m  lại đi m ột lượt, hoặc  ông 
đi rồi, ông m ới đi, hoặc  ông ra  rồi, hoặc  ông m ới ra , 
hoặc  ông m ới ngồi, hoặc  ông ngồi rồi, hoặc  ông đã  
ăn, hoặc ông mới ăn.

P h ậ t nó i : “M uốn đi thọ  th ỉn h  các ông p h ả i 
nhóm  ở tra i đường đồng th ấy  nhau , khi th í chủ đ ế n  
rước, đều  có đủ m ặt, b ậc  Thượng Tọa đi trước, k ế  đó 
thứ  lớp theo  sau, đi giống như  loài chim  n h ạ n  bay”. 
(Đại p h i tiền, tiểu  p h i hậu).
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Nếu CÓ việc T am  Bảo, hay  là  đi th ă m  b ệ n h , th ì 
thư a  với th ầ y  Thượng Tọa, xin  p h é p  đi trước. Nếu có 
m ạng  n ạ n , p h ạ m  h ạ n h  n ạ n  cho p h ép  đi khỏi xin.

Đ ến  n h à  đã i cơm không  n ê n  ngồi lộn  xộn, 
p h ả i ngồi theo  th ứ  lớp, Thượng Tọa, th ứ  tọa , h ạ  tọa, 
p h ả i x é t xem  lẫ n  n h au  n ếu  có ông ngồi khô n g  đúng  
p h áp , và không  kh éo  che th ân , th ì n ê n  k h ả y  m ộng 
tay  cho b iế t, hoặc  sai người nói cho b iế t : Ong 
không  n ê n  th am  người cung k ính, vậy đ án g  lẽ p h ả i 
ngồi sau , lại n h ảy  xen  đ ế n  ngồi trước, làm  cho các 
Tỳ Kheo không  d ám  ngồi, hoặc  có vị chưa đ ế n  cho vị 
ngồi ngang trả i  tọ a  cụ ngồi.

Nếu th í chủ cho vị Thượng T ọa trá i  cây, th ì 
p h ả i hỏi rằ n g  : T rái n ày  làm  p h ép  tịn h  chưa ?... nếu  
nói chưa làm , th ì p h ả i bảo  họ làm , nếu  nó i làm  rồi 
p h ả i hỏi : Đem  đ ế n  cho ai ?... Nếu nó i cho vị Thượng 
Tọa th ì tùy  ý ngài dùng, n ếu  nói cho chúng  Tăng, 
n ê n  dạy  đem  chia h ế t cho chúng, cho canh  cũng vậyẾ

Nếu có Tỳ Kheo chưa được đồ ăn , cho ông ngồi 
g ần  x in  giùm. Nếu không  có ông ngồi gần , th ì vị 
Thượng T ọa p h ả i b ớ t p h â n  nử a  p h ầ n  của  m ìn h  cho 
ông kia, không n ên  được đồ ăn  rồi ăn  liền, phải 
xướng rằ n g  : Đ ồng có h ế t  chưa ?... Vậy sau  m ới ãn .

Khi ă n  không  n ê n  quynh c án h  chỏ đụng  người, 
không n ên  khạc nhổ lớn tiếng phải êm  đẻm  mà nhổ 
bỏ, không  n ê n  ă n  rồi, làm  th ịn h  đi ra , vị Thượng 
T ọa p h ả i vì n h à  th í chủ, chú nguyện n h ẫ n  đ ế n  nói 
m ộ t bà i. Nếu vị Thượng T ọa nói không  hay, th ì bảo  
vị nào nói hay nói thê'ề Nếu vị Thượng Tọa không nói, 
và không  bảo  ông khác  nói thế , th ì đều phạm  Ác tác .
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Khi chú nguyện, các Tỹ Kheo không  n ê n  đứng 
dậy trước, phải chờ vị Thượng Tọa cùng bốn ông nữa 
đợi nhau ; hoặc  vì việc Tam  Bảo, việc th ă m  b ệ n h  
phải thưa cho biết vậy sau mới đi.

Nếu thí chủ muốn nghe pháp, phải tùy cơ mà 
giảng nói tán thán cái công đức bố thí, trì giới, nhẫn  
nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ vã công đức của 
Tam Bảo.

Phụ văn  : Nói đồng  được h ế t, cũng như  nói 
đồng cúng hết.

Lặc Già Luận nói : "Khi d ân g  cơm cho chúng 
Tăng, vị Thượng Tọa p h ả i nói : -  T ấ t cả đồng  cho 
bình đẳng, kế đó xướng lời Tăng bạt, vậy sau đồng ăn. 
Nói chữ Tăng b ạ t ?... Chúng Tăng đồng ăn  b ình  đ ẳn g ”Ệ

Mục Đ ắc Ca nói : “P h ậ t dạy  th ầy  Tỳ Kheo, 
phàm  vị ngồi trên tức là vị Thượng Tọa, có ai dâng  
cơm cúng dường chúng Tăng, dạy để trước chúng  
Tăng. D ạy m ột ông cầm  dân g  cơm và đồ ăn , hoặc 
trước dâng muối, đối trước Thượng Tọa, phải cúi 
m ình  cung k ính , vị Thượng Tọa xướng câu  : ‘T am  b á t  
la khư đa” rồi đồng chúng xướng hết, không n ên  thọ 
rồi ăn  liền, phải b iết câu chú ấy có uy lực rất m ạnh, 
nên  hễ thọ rồi ăn  liền  thì sái, phạm  tội Ác tác”.

L di c h ú  rằ n g  : ‘T a m  b á t  la  khư đa, d ịch là: 
Chính chí, hoặc thời chí, hoặc thiện chí, hoặc là câu 
thần chú bí m ật thường hay trừ được các chất độc 
vậy; ý nói đồ cúng trọn n ên ”.

Khi đến  giờ ăn, cứ theo chữ nghĩa, hiệp phải 
như vậy. Nhưng Phật xưa kia, cùng các Đại chúng,
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thọ  Cơm dộc của người ngoại đạo. Phật dạy  xướng 
câu  chú ấy  rồi sau  mới ă n , th ì thuốc độc trong  cơm 
kia, b iến  thành dồ ãn  ngon, và thế n ên  Phật nói câu 
chú này, chính là câu chú bí mật, thì vị tất là : 
“th iệ n  chí là n h  đ ế n ” m à thô i ư ?!

Tiếng nói phương Đông và tiếng nói phương 
Tây, gặp thời nào nói theo thời ấy, đều phân cái 
chỗ, đến  thời xướng như vậy, đả có quyết chắc chữ 
“Đẳng cúng” chữ “Thực b iến” không phải chính dịchẾ

C âu : Thực b ã i tùy ý, cũng kh ô n g  p h ả i P h ậ t 
nói; xưa nói : T ăng  B ạ t là  lẩm  vậy. P h ậ t dạy  xướng 
câu  T ăng  B ạ t trước khỉ ă n  nay  lại nói sau; chữ  Thực 
biến  chẳng phải thật, sái với bản ý Phật. Vị Thượng 
Tọa chưa khỏi lỗi đó, sa i lầm  lâu  đời, người trí p h ả i 
x é t đúng. Nói chữ  “Đại thẩn" hoặc  nó i chữ  “Đ ạt 
thẩn" đúng nghĩa nói là thí tụng, có chỗ nói : Pháp 
trả ơn cho thí chủ, kêu là chữ Đạt thẩn, dìu dắt 
người làm  ruộng phước, cũng gọi là chữ Đạt thẩn tức 
là vì người thí chủ mà chú nguyện vậy.

Ngài Nghĩa Tịnh Tam tạng nói : “Đức Thế Tôn 
khi còn ở đời, lúc thọ thực rồi, ngài chú nguyên nói 
bài kệ : “Đặc y na già tha" nghĩa là đem  vật thí 
dâng cúng, còn chữ “Đặc y ni giả” tức là người phai 
thọ của cúng dường, cho n ên  Phạt chê" m oi khi ãn  
rồi cũng phải tụng m ồt câu: Đà na dậ thâ , đ6 tra. 
ơn cho thí chủ, bản cựu dịch chữ “Đạt thẩn" là lầm

vậy.
Lời tụ n g  nói : “Khi ă n  cơm rồi, nguyên cho 

chúng sinh đức hạnh đầy đủ 10 m ón lực của đức 
Phật*.
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Người đèm bố thí, á t dược nhiều lợi ích.
Nếu vỉ Ưa bố thí sau chắc được an vui.

Có th ể  dịch rằn g  .ệ Chữ "Đà n a ” T rung Hoa 
dịch là Thí; chữ “Dà th a ”, b ả n  cựu dịch “Dà đ à ” p h ả i 
vậy. Phải nói kh i ă n  cơm, nếu  cỏ người hay  loài phi 
nhân , phải th í cho họ cơm, n h ẫ n  đến  chừng m ột nắm .

Đại Luận nói : Trước khi thọ cơm, d âng  cúng 
Tam  Bảo, sau  th í cho bốn  loài : {Noãn, Thai, Thấp và 
Hóa)

T ạp Sự nói : “P h ậ t dạy  : p h àm  khi ă n  vì thí 
cho súc  sinh , để  m ột chú t cơm, k h ắ p  th í cho các 
loài, b ấ t  câu m ột loài nào , n ê n  để cơm trê n  lá sạch  
lấy nước rựớỉ vào, còn b á n h  th ì bẻ cho nhỏ , rả i trê n  
đấ t, tùy  ỷ sẽ ă n  không  n ẽ n  n găn  dứ t”.

Kinh N iết b à n  nói : “Nếu chỗ n ào  có Tỳ Kheo, 
khi ă n  m à không  x u ấ t sinh , đó tức là b à  con với m a, 
ch ẳn g  p h ả i đệ  tử  của P h ậ t”.

Ký Quy truyện  nói : “Ăn cơm Tồi hớp chú t nước 
súc m iệng, nuố t luôn chớ đừng nhổ , k ế  đó lấy  m ột 
chú t nước trá n g  cái b á t, và rử a  tay  sơ b ê n  hữu, vậy 
sau  mới đứng dậy”. Khi m uốn đứng dậy, p h ả i lấy  tay 
b ê n  hữu bốc m ột n ắ m  cơm, cầm  đem  ra  ngoài 
không  lu ận  là v ậ t của P h ậ t hay  của chúng  Tăng, 
P h ậ t dạy  k h ắ p  th í cho chúng  sinh , trước kh i chưa 
ă n , lu ậ t d ạy  không  n ê n  thí. Lại nữa, đem  m ột n ắm  
cơm, để  lên  b à n  T iên  linh, hay  chỗ thờ  các  quỷ 
th ầ n , n ê n  m ời cho họ ăn ; p h ả i đem  cơm đó tới quy 
trước vị Thượng Tọa. VỊ Thượng Tọa lấy  m ộ t chú t 
nước rưới trê n  cơm, và chú nguyện rằn g  :
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Ta nay  ui người tu  phước, đ ầ y  kh á p  nh u ầ n
trong quỷ thú.

Án rồi hết khổ sở, bỏ báo thân, đồng sinh
Cực lạc.

Được phiiâc báo của. Bồ Tát, vô tận nhii chôn
hư không.

Thí được quả như vậy, tăng trưởng công đửc
không thôi ngớt.

Rồi đem  ra  ngoài, để  nơi chỗ k h u ấ t, hoặc  ở 
du'ú’i lùm  cây hoặc  là  chỗ dưới ao  dưới sông, đem  th i 
cho kẻ T iên  linh. Vậy sau  th í chủ trao  tăm  xỉa răng , 
và d ân g  nước sạch , hoặc  m uối, hoặc  nước th á o  đậu, 
để  rử a  tay  súc  m iệng  cho đúng  phép .

Khi chúng  T ăng  từ  b iệ t, có lời hồi hướng rằ n g  : 
“Chỗ có bao  nh iêu  phước nghiệp , cũng đều  x in  tùy 
hỷ” vậy sau  m ới tả n  đi. Đây là  cái p h ép  ra  ve, ơ 
phương T ây m ột đường đi phó th ỉnh ; còn  p h é p  thọ 
cúng, rộng  n h ư  v ăn  sau; đây  không  chép  nh iêu .

28) THỌ CANH VỪA BÁT ĂN, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng n h ư  trước. Phái 
Lục qu ần  thọ  cơm quá n h iều  n ê n  không  còn  chỗ để 
thọ  canh , vì th ế  P h ậ t liền  cấm .

K hông phạm  là  g ì ?  Bát nhỏ  n ê n  đổ cơm trê n

bàn .

29) CƠM CANH ĐỒNG ĂN, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng n h ư  trước. Có ông 
cư  sĩ thiết trai để cúng dường chúng Tăng, chính tay 
ông  đem  sớ t cơm và đồ ã n  cho chúng  Tăng, trở  vào 
lấy th êm  canh , kh i trở  ra  th ì b ọn  Lục qu ẩn  d ã  ă n
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h ế t  cơm. c ư  sĩ sớ t cơm rồ i trở  vô lấy  canh , kh i trở  
ra, b ọ n  Lục q uần  cũng đá ă n  h ế t  canh , c ư  sĩ th ấy  
vậy chê cười. P h ậ t vì đó liền  k iế t giới cấm .

K h ô n g  đ ồ n g  ă n  ?  Nghĩa là  : C anh  chưa đến , 
m à cơm đã  h ế t  rồi, hay  là  cơm chưa đến , m à can h  
đ ã  h ế t  rồi.

K hông phạm  là g ì ?  Hoặc khi chính muốn
dùng  cơm, không  ă n  canh; hoặc  kh í ch ính  m uốn
đùng  canh , m à không  ă n  cơm; hoặc  giờ ngọ sắ p  qua
đợi sợ  trễ , hoặc  có n ạ n  duyên, p h ả i ă n  m au m au rồi 
đi.

30) DÙNG THỨ LỚP ĂN, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ GIẢI : Duyên xứ đồng như trước. -  Có 
ông c ư  sĩ thỉnh chúng Tăng thiết trai cúng dường- 
b ọn  Lục q uần  không  chịu theo  th ứ  lớp thọ  cơm ãn , 
cho n ê n  P h ậ t k iế t giới cấm .

Ă n k h ô n g  th ứ  lớ p  ?  Là giữa b á t  lựa lấy  m ồi
m ón  m ỗi m ón  đồ ăn .

K h ô n g  p h ạ m  ỉà  sao  ?  Hoặc cơm nóng, bươi lấy  
chỗ nguội, hay  giờ ngọ sắ p  qua v.v...

P h ụ  v ă n  : T h ập  T ụng L uật nói : “K hông n ê n  
trong  b á t  lựa m ón  ă n  ngon”.

31) CHẲNG ĐƯỢC MOI GIỮA BÁT ĂN, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng  n h ư  tn fớ cệ Có ông 
c ư  sĩ sắ m  cơm dâng; b ọn  Lục q uần  thọ  cơm  cứ moi 
giữa b á t  m à ăn , làm  cho ở giữa b á t  trống  lỗng, vì 
th ế  P h ậ t k iế t giới cấm .
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M oi ?  Nghĩa là  chừa b ố n  ph ia  hông, m oi ngay 
ch ính  giữa đ ế n  đáy  b á t.

K h ô n g  p h ạ m  là  sao  ?  Hoặc sợ cơm nóng, bươi 
ch ính  giữa cho nguội, hoặc  giờ ngọ să p  qua v.v...

32) NẾU TỲ KHEO KHÔNG BỆNH, CHĂNG ĐƯỢC 
ĐÒI CƠM CANH CHO MÌNH, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng như  trước. Có ông 
c ư  Sĩ d ân g  cơm cho chúng Tăng, ch ính  tay  ông sớ t 
đồ ăn . Phái Lục qu ần  vì m ình  xin cơm ăn , làm  như  
thời đói k h á t lắm, vi th ế  n ê n  P hật liền  k iế t giới cấm .

K h ô n g  p h ạ m  là  gì ?  Hoặc có b ệ n h  tự  x in  cho 
m ình  hay  là  người k h ác  xin  cho m ình, hoặc  m ình  
xin  cho người khác.

33) CHANG Đư ợ c  lấ y  Cơ m  p h ủ  t r ê n  c a n h

MONG ĐƯỢC NỮA, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng như  trước. Có ông 
CƯ sĩ d ân g  can h  cho m ột th ây  Tỹ Kheo trong  đam  
Lục quần , nhớ  theo  th ứ  lớp, kh i ông c ư  sĩ vao trong  
bưng can h  ra , ông k ia  b è n  lẻ n  lại đ àng  sau, lây  cơm 
phủ  lên  canh , ông c ư  sĩ liền  hỏi... Ong k ia  làm  
th inh ; P h ậ t n h â n  đó liẻn  k iế t giới cấm .

K h ô n g  p h ạ m  là  sao  ?  Hoặc kh i ch ín h  cẩn  
dùng  cơm v.v...

P h ụ  v ă n  : Luật N hiếp nói : “Cơm can h  không  
n ê n  lẫ n  phủ  lên  nhau , đó là  m uốn cẩu  cho nh iều , vì 
lung lòng tham , n ê n  tín h  việc ă n  uống, chớ không  
p h ả i cỏ tâ m  tưởng n h à m  lìa  dó là  p h ậ n  của người đi 
xuất gia dầu  được dầu  ă n  phả i nhớ th iểu  dục là gốc”.
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34) CHẲNG ĐƯỢC NGÓ TRONG BÁT NGƯỜI NGỒI
GẦN, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng  n h ư  trước. Có 
ông cư  sĩ sắ m  cơm chay d âng  cho chúng  Tăng. 
T rong b ọ n  Lục quần  có m ột người được p h ầ n  cơm ít 
ngó qua th ấy  ông ngồi g ần  được p h ầ n  nh iều , mới nói 
ông cư  sĩ có lòng thương riêng, P h ậ t vì th ế  liền  k iế t 
giới cấm .

Ngó ? Là xem  coi ai nh iéu  ai ít, đó là h iệ n  cái 
tướng tham , th ấy  người k ia  được nh iều , s in h  lòng tậ t  
đố, n ê n  P h ậ t cấm  không  cho xem .

B ấ t p h ạ m  là  g ì ?  Hoặc ông ngồi g ần  tối m ắ t 
th ì được coi giùm  ông ă n  được hay  không  ă n  được 
m ón  sạ c h  hay  không  sạch , m ón đã  thọ  hay  chưa 
thọễ

35) PHẢI NHIẾP TÂM TƯỞNG NƠI BÁT ĂN CẦN
NÊN HỌC.

CH Ú  G IẢ I : D uyên xứ đồng n h ư  trước. P hái 
Lục qu ần  thọ  cơm canh  rồi, xem  ngó ha i b ên , không  
ngờ ông ngồi g ần  kia lấy  can h  giấu đi; P h ậ t vì th ế  
liền  k iế t giới cấm .

B uộc tưởng trong bát ăn  ? Nghĩa là  không  
được xem  ngó hai bên , p h ả i n h iếp  tâm  tưởng m à ăn , 
tưởng ă n  để  giúp th ân , vì m uốn th à n h  đạo  nghiệp.

K h ô n g  p h ạ m  ỉà  g ì ?  ôn g  ngồi gần tối mắt, thọ 
lã n h  giùm, coi m ón  nào  sạch , m ón  n ào  nhơ  v.v...

Phụ văn : Lặc Già Luận nói : “Nếu kh i ă n  m ỗi 
m ón  p h ả i quan  s á t  coi m ón  ă n  n ày  từ  đ âu  m à  có, từ
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trong  kho n ào  ĩnà đem  ra, từ  đ â t  nao  m a s in h ’, na.y 
đem  về nuôi dưỡng th â n  này , khi cẩm  m uỗng xúc 
cơm tưởng là  xúc p h ẩn , p h ả i ch ính  n iệm  h iệ n  tiền ; 
đừng cho tâ m  tá n  lo ạn  m à ăn , và p h ả i tưởng sự  ă n  
là  nghịch  h ó a  {ngược lại như  ă n  phẩn), tưởng là  nơi 
đ ấ t  m à ăn , tưởng là  có b ệ n h  m à dược ă n  v.v...”

Trí Độ Luận nó i : “Suy nghĩ ă n  cơm đây  do 
người công phu  r ấ t  n ặn g  n ẻ , kể  trong  m ột b á t  cơm 
đay, m uốn làm  ra  đổ mồ hô i nhóm  đống, tín h  ra  
cơm th ì ít m à  mồ hôi th ì nhiều; cơm n ày  làm  ra  gian 
n a n  cực khổ  như  vậy m ã ta  nuố t khỏi cổ rồi, tức 
th à n h  đồ b ấ t  tịnh , trả i  qua cách  đêm  b iế n  th à n h  
nhơ  nhớp, trước k ia  là  đồ ngon, m à b ây  giờ gớm 
không  m uốn ngó; người tu p h ả i suy nghĩ m ón  ă n  
h è n  như  vậy, ta  nếu  th am  nó, sau  n ày  sẽ  đọa  trong  
tam  đồ. quan  s á t  đồ ă n  n h ư  vậy, n h à m  c h á n  việc 
ngũ dục”

36) CHẲNG ĐƯỢC VẮT CƠM MIẾNG LỚN ĂN, CẦN 
NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng  n h ư  trước. 
P hái Lục q uần  v ắ t cơm lớn m iếng k h iến  m iệng  thọ 
không  h ế t, cho n ê n  P h ậ t k iế t giới cấm .

V ắ t cơ m  to  ?  Là m iệng  thọ  không  lọ t hết, 
p h ả i đổ th áo  vậy.

K hông phạm  là  gì ? Giờ ngọ sắ p  qua, và có 
n ạ n  duyên  đến , n ê n  cần  p h ả i ă n  m au m au v.v...

P h ụ  v ă n  : T ăng  Kỳ L uật nói : “K hông n ê n  v ắ t 
cơm cục to, củng không  n ê n  v ắ t nhỏ  quá, cũng đừng 
ă n  giống người d âm  nữ  và m ỗi hai b a  h ộ t thô i, p h ả i
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ă n  vữa m iệng. P hàm  vị Thượng Tọa p h ả i ă n  chậm  
ch ậm  đặn g  đợi chúng, không  n ê n  ă n  m au rồi đứng 
coi, làm  cho m ấy  ông nhỏ  tuổi lậ t  đ ậ t ă n  không  n o ”.

37) CHẲNG ĐƯỢC HẢ MIỆNG LỚN ĐỘI ĂN CƠM
CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : H ả m ỉệ n g  lớ n  ?  Nghĩa là cơm 
chưa đến , m à ngồi h ả  m iệng  trước đợi vậy.

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  Giờ ngọ sắp  qua.

P h ụ  v ă n  : T ăng  Kỳ Luật nói : “T hầy Tỳ Kheo 
khi ăn , p h ả i giống p h é p  ă n  n h ư  con tượng vương ở 
trê n  nú i T uyết Sơn, ă n  và m iếng  k ia  vào m iệng  rồi, 
lấy  vòi tém  m iếng  sau  để  sẵ n , cơm trước n u ố t rồi, và 
tiếp  m iếng  sau  vào m iệng. Nếu m iệng có ghẻ, được 
h ả  m iệng  trước không  tộ i”.

38) KHÔNG ĐƯỢC NGẬM CƠM NÓI CHUYÊN; CẦN
NÊN HỌCỖ

CHÚ G IA I : Phái Lục quần  ngậm  cơm nói 
chuyện, vì th ế  P h ậ t cấm . C ăn  cứ theo  duyên  khởi 
m à k iế t giới, cho n ê n  nói là : Ngậm cơm. Cứ theo  
nghĩa  : P hàm  n h ư  ngậm  tấ t  cả đồ ăn , cũng không  
n ê n  nói chuyện...

Ngậm  cơm  n ó i ch u y ện  ?  Nghĩa là  cơm còn
trong  m iệng, nói tiếng  không  rõ ràng , k h iến  khó 
hiểu, dó là cái phép  của người b ạch  y hay  là  của kẻ 
Bã La Môn, chớ chẳng  p h ả i oai nghi của th ầy  Tỹ 
Kheo : n ê n  không  làm .

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  Hoặc m ặc n g h ẹn  nó i m à 
xin  nước, hoặc  bị m ạng  n ạ n , vừa ă n  vữa lên  tiếng...
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P h ụ  v ă n  : T ăng  Kỳ L uật nói : “Nếu kh i đương 
ă n  Nhị sư  Thượng Tọa kêu, nuố t chưa h ế t. có th ể  
làm  cho tiến g  đừng k h á c  th ì dạ. Nếu n h ư  kh ô n g  th ể  
được, th ì n u ố t khỏ i cổ rồi sau  m ới ứng tiếng. Nếu 
người k ia  nói trá c h  th ì p h ả i đ áp  rằn g  : T rong m iệng  
tô i m ặc ngậm  cơm, vì th ế  n ê n  không  ứng liên  được”.

Ngũ P h ẩ n  nói : “Khi đem  th êm  đồ ăn , th ì cho 
nó i dùng  m à hay  không  dùng”.

39) CHẲNG ĐƯỢC VẮT CƠM XA THẢY VÀO MIỆNG 
ĂN, CẦN NÊN HỌC.

CHỨ GIẢI : Phái Lục quần  vắt cơm xa th ảy  vào 
m iệng ăn , các c ư  sĩ chê cười rằng  : Nhà sư  làm  giống 
như  an h  thợ huyễn thuật, vì th ế  nên  Phật liền cấm .

X a th ả y  ?  Nghĩa là h ả  m iệng  trước, rồ i lấy  lọn 
cơm  th ả y  vào trong  m iệng.

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  H oặc bị tró i buộc v.v...

40) ĂN CƠM KHÔNG ĐƯỢC RƠI Đ ổ, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : B ọn Lục quần  lấy  tay  cẩm  cục 
cơm, c ắ n  p h â n  nử a  ă n , vì vậy P h ậ t liền  cấm .

A n rơ i đ ể  ?  Nghĩa là  nửa p h ầ n  c ắn  trong  
m iệng, còn  nử a  p h ầ n  cầm  ngoài tay, tức là  ă n  p h â n  
nử a  để  lại p h â n  nửa.

K h ô n g  p h ạ m  là  gì ?  Như ă n  b á n h  trán g , ă n  
cơm cháy, và ă n  trá i  cây, dưa, m ía, rau  v.v...

P h ụ  v ă n  : T ăng  Kỳ Luật nói : “Nếu v iên  cơm 
lớn, n ê n  lấy  tay  bẻ  p h â n  nử a  cho vừa m iệng, b á n h  
cũng như  vậy”.



688 LUẬT TỨ PHẨN GIỚI BỔN

41) CHẮNG ĐƯỢC ĂN BÚNG MẢ, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Bọn Lục quần  ă n  cơm ngốn  búng  
cả m á lên , các  ông Cư sĩ chê rằn g  : Nhà SƯ làm  
giống y n h ư  con khỉ, vì th ế  n ê n  P h ậ t cấm .

Ă n cơ m  n g ố n  b ú n g  m á  ?  Nghĩa là  cố và cho
đầy m iệng, cho hai m á búng ra, giống in như  con khỉ.

P h ụ  v ă n  : T ăng Kỳ Luật nói : “Không n ên  ă n  
cơm trong  m iệng còn m à và thêm , làm  cho hai m á 
búng  ra , p h ả i n ha i nuố t cho h ế t rồi h ãy  và thêm , 
hoặc còn cơm trong m iệng rỗi trệu  qua m ột bên , và 
th êm  cái khác , làm  cho hai m á búng  ra , p h ả i n ha i 
nuố t cho h ế t  đó”.

42) CHẲNG ĐƯỢC ĂN CƠM NHAI CÓ TIẾNG, CẦN 
NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : N hai ?  Là nha i ă n  vậy.

K h ô n g  p h ạ m  ỉà  g ì ?  Như ă n  cơm khô  hay  là 
nh a i cơm cháy, và trá i cây vểv...

P h ụ  v ă n  : T ăng Kỳ Luật nói : “Không n ê n  n ha i 
cơm có tiếng  nghe lạp  xạp , không  n ê n  ă n  cơm nuố t 
trộng, nghe tiếng  ọ t ọt, nếu  cuống họng đau, thì 
không  tộ i”.

T hập  Tụng nói : “Húp cháo  không  được nghe 
tiếng, ă n  cọng ngó v.v... cũng đừng nha i k hua  tiến g ”.

43) CHẲNG ĐƯỢC ĂN CƠM LUA HÚP LỚN TIẾNG, 
CẨN NÊN HỌC.

CH Ú  G IA I : Chữ hớp cũng đồng ngh ĩa  với chữ 
húp  : -  Nghĩa là  dùng  hơi thở  ra , dùng  hơi h úp  vào,
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lả để  d ẫ n  cơm vào trong  m iệng  vậy. H ớp cơ m  ă n  : 
Nghĩa là h ả  m iệng  xa hớp lấy cơm k ia  m à ăn .

K h ô n g  p h ạ m  là  gì ?  Hoặc m iệng  đau, hoặc  ă n  
cháo , canh , sữ a  v.v...

44) CHANG Đư ợ c  l e  Lư ỡ i l iế m  t h ứ c  ă n , c ầ n  
NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Le lưởi l iế m  ?  Là le dà i lưỡi ra, 
dùng  lưỡi liếm  cơm ăn , hoặc lưỡi tém  h a i b ê n  m ôi 
ă n  vậy.

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  Hoặc bị trói, hoặc  tay 
d ính  b ù n  nhơ.

P h ụ  v ă n  : T ăng  Kỳ Luật nói : “Không được le 
lưỡi liếm  tay  ăn , hoặc  sữa, dầu, m ậ t đường p h è n  
d ính  tay, th ì đem  tói b á t  cạo để m ột chỗ, vậy sau  
m ới lấy ăn , không  được m ú t ngón tay  ăn , n ếu  m ật, 
m uối, d ính  đầu  ngón tay, được m ú t không  tộ i”.

45) CHẲNG ĐƯỢC RẢY TAY KHI ĂN, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : R ảy  là  g ì ?  Là bốc rảy  vậy.

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  Hoặc trong  cơm có cỏ, có 
trùng, hoặc  tay  nhơ, m uốn rảy  bỏ hoặc  còn tay  chưa 
bốc cơm, đổ riêng  m ột tay, m à tay  dấy  nhơ  m uốn 

rảy  bỏ.

P h ụ  v ă n  : T ăng  Kỳ Luật nói : “Nếu kh i rảy  tay, 
không  được rảy  chỗ vị ngồi ngang, nếu  cơm dính  
tay, p h ả i rảy  tới trước chỗ m ình ngồi, hoặc  là gợt 
(giũ) trong  b á t  của m ìn h ”ế
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46) CHẲNG ĐƯỢC BỐC CƠM RƠI MÀ ĂN, CẦN NÊN
HỌC.

CH Ú  G IẢ I : LưỢm cơ m  đ ổ  ă n  ?  Tức là  cơm đổ
th áo  dưới vậy. -  Không phạm , cũng giải đồng  n h ư  
giới trước.

P h ụ  v ă n  : T ăng Kỳ L uật nói : “Khi thọ  cơm 
đừng cho có m ộ t h ộ t rớ t xuống đấ t; n ếu  kẻ tịn h  
n h â n  kh i sớ t cơm vào b á t rủ i rớ t xuống đ ấ t th ì 
không  phạm , kh i và cơm vào m iệng, đừng cho rớ t 
xuống đ ấ t, rủ i rớ t th ì không  tội, n ếu  kh i ă n  trá i  cây 
và m ía, vỏ hay  là xác, không  n ê n  bỏ lung tung  dưới 
đ ấ t, p h ả i nh ó m  đống b ê n  c h â n ”.

T h ập  T ụng Luận nói : “Cơm rớ t bị m ắc  trê n  cỏ 
hay  trê n  lá  cây, th ì n ê n  lượm ăn , n ếu  có d ính  đất, 
thổi phủ i cho sạ ch  rồi ăn , n ếu  có d ính  đ ấ t  nh iều , th ì 
lấy  nước rử a  rồi ă n ”.

47) CHẲNG ĐƯỢC TAY D ơ BƯNG BÁT Đ ồ ĂN, CẦN 
NÊN HỌC.

CH U  G IA I : T ay  d ơ  ?  Nghĩa là  có d ính  mồ hôi 
làm  n hơ  đồ ăn , và làm  dơ h ế t  cả chỗ bị d ính , p h àm  
khi ă n  uống, p h ả i rửa tay  cho sạch , rồi m ới cầm  đ ế n  
đồ ă n  uống.

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  Cơm m ắc trê n  cỏ và trô n  
lá, p h ả i rửa tay  m à lượm đó.

P h ụ  v ă n  : Ngũ P h ần  nói : “Không n ê n  co ngón  
tay  lại bưng b á t cơm ăn ; không  n ê n  ngửi cơm ăn ; 
không  n ê n  vữa quở trá c h  vừa ă n ”.
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48) CHẲNG ĐƯỢC NƯỚC TRÁNG BÁT Đ ổ TRONG 
NHÀ BẠCH Y, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : B ọn Lục q uẩn  ă n  cơm rồi, rửa 
bá t. dổ nước nhơ  và cơm dư bậy  b ạ  dưới đấ t, trong  
n h à  người th ế  gian, vì th ế  n ê n  P h ậ t liền  cấm .

Nước rử a  b á t  ?  Là nước hơi có lộn  cơm vậy.

K h ô n g  p h ạ m  là  ?  Hoặc rửa m âm  rồi bưng 
nước đem  đổ ở ngoài.

P h ụ  v ă n  : T ăng  Kỳ L uật nói : “Khi ă n  p h ả i cân  
với cái bụng  m à lấy, không  nên- thọ  nh iều ; n ếu  có 
kẻ  tịn h  n h â n  dân g  cho nh iều , th ì kh i chưa ăn , p h ả i 
sớ t bớ t cho vị ngồi gần , nếu  vị ngồi g ần  không  thọ , 
th ì đem  cho ông Sa Di hay  là  cho người giữ vườn. 
Nếu khi rử a  b á t, không  n ê n  để  cho m ột h ộ t cơm rớt 
xuống đ ấ t, n ếu  có th ì p h ả i nhóm  để  trê n  cây hay  lá, 
nếu  h ộ t nhỏ  quá, hoặc cháo  không  th ể  nhóm  được 
th ì không  p h ạ m ”.

T hập  Tụng Luật nói : “Phải hỏi người chủ rồi 
đổ bỏ th ì không  p h ạ m ”.

Ngũ P h ần  Luật nói : “Có các n h à  b ạ c h  y làm  
n h à  mới, m uốn được nước trong  b á t  Tỹ Kheo, để 
rưới đ ấ t  cho có phước, P h ậ t cho dùng  nước trong  b á t  
không  cơm, rưới đ ấ t”.

C ăn  B ản  Luật nói : “Hoặc có người đ ế n  x in  b á t  
nước, p h ả i rử a  b á t  cho sạch , m úc nước cho trong, 
tụng  b à i kệ Dà đ à  b a  b iến , rồi trao  cho người kia, 
hoặc  rử a  hoặc  uống, hay  trừ  được m uôn b ệ n h . Lại 
nói : K hông được lấy  cơm dư để trong  b á t  nước. Có
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chỗ dịch rằ n g  : Bài kệ Dà đà, là  ch ính  P h ậ t ngài 
nói, n h ư  trong  các chỗ k h ác  có ch ép ”.

49) CHẲNG ĐƯỢC ĐẠI TlỂU HỈ KHẠC TRÊN c ỏ  
SỐNG . TRỬ CÓ BỆNH, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ. Phái 
Lục q uần  đạ i tiểu  tiện  và k h ạc  nhổ  trê n  cỏ sống, 
P h ậ t vì đó liền  cấm ỗ Bấy giờ Tỹ Kheo có b ệ n h  lán h  
đ ám  cỏ sống  r ấ t  m ệt nhọc. N ên đức P h ậ t k ế t th êm  
câu : T rừ ông có b ệ n h  không  phạm .

K h ô n g  p h ạ m  là  ?  Đại tiểu  tiệ n  trê n  chỗ không  
cỏ, chảy  m ắc vào trê n  cỏ, hoặc là  b ị gió thổi, hoặc 
bị chim  tha , m à rớ t trê n  đám  cỏ xanh . Nếu cô Tỳ 
Kheo Ni đạ i tiểu  tiện , và k h ạc  nh ổ  trê n  cỏ xanh , th ì 
p h ạ m  tội Đọa.

P h ụ  v ă n  : T ăng Kỳ Luật nói : “Nếu th án g  m ùa 
h ạ  cỏ x a n h  m ọc k h ắ p  không  chừa chỗ n ào  trống, 
p h ả i đi theo  đường của con lạc đà, con trâu , con 
ngựa V.V... Hoặc trê n  ngói gạch  và đá, trên lá cỏ khô 
m à đi, n ếu  không  thứ  lớp n h ư  trước, th ì p h ả i lấy 
m iếng  cây hứng, cho p h ẩ n  trước rớ t trê n  m iếng  cây, 
vậy sau  rồi mới cho rớ t xuống đ ấ t, n ếu  đ ạ i tiểu  tiệ n  
và k h ạ c  n hổ  lỡ dấy  tay  chân , cho chùi t r ê n  cỏ 
x a n h ”.

Luật N hiếp nói : “Nếu chỗ bụi chông gai th ì 
không  p h ạm , nếu  đi trong  rừng lớn, n h á n h  lá che 
rậm , n ê n  trá n h  khỏi đường người ta  đi, n ếu  đi trong 
đ ấ t  cỏ xanh , không  có chỗ trống  n ê n  h ố t lá cỏ khô 
trả i rồ i tiêu  t rê n  đó, n ếu  không  th ể  được, th ì không  
p h ạ m ”.
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50) CHẲNG ĐƯỢC ĐẠI TIẸU TIỆN VÀ HỈ KHẠC 
TRONG NƯỚC SẠCH, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng n h ư  trước.

K h ô n g  p h ạ m  là  ?  Hoặc đạ i tiểu  t iệ n  t r ê n  bờ, 
trô i rớ t xuống nước, và gió thổ i chim  th a  vễv.ể.

P h ụ  v ă n  : T ăng  Kv L uật nói : “H oặc kh i mưa, 
nước d ân g  trà n  ngập  p h ả i tiêu  ở t rê n  gò đ ấ t  cao, 
hoặc  trê n  ngói, t r ê n  đá, h ay  là  trê n  bè , trước cho 
rớ t trê n  cây, rồ i mới cho rớ t trong  nước, n ếu  đ ạ i tiểu  
tiệ n  d ính  nhơ  tay  c h â n  th ì được rử a  trong  nước, nếu  
kh i lội trong  nước tắm , không  n ê n  k h ạ c  nhổ  trong  
nước, n ếu  bờ xa  th ì k h ạc  nhổ  trong b à n  tay  vậy sau  
rồi m ới bỏ dưới nước”.

T h iện  K iến L uật nói : “Nếu nước đó người ta  
không  dùng, hoặc  nước b iể n  th ì không  phạm ; n h ắ m  
nước người ta  c ần  dùng, nhưng vắng  xa, không  người 
dùng  th ì không  tộ i”.

L uật N hiếp nói : “P hàm  kh i k h ạ c  nhổ , đừng 
k h ạ c  n hổ  lớn tiếng, cũng không  n ê n  thường k h ạc  
nhổ  hoài, n ếu  có tín h  ưa k h ạc  nh ổ  p h ả i tới chỗ 
kh u ấ t.

P h ậ t nó i : “Cho làm  n h à  xí, p h ả i làm  chỗ chỗ 
chúng  đông, lấy v ậ t n g ăn  che; n ếu  sợ người già 
b ệ n h  đi té  cho làm  lan  can  hai b ê n  tay  vịn, p h ả i 
riêng  làm  chỗ tiểu  tiện , đào  đ ấ t làm  h ầm  dưới lót 
ngói đá , đem  hũ đ ặ t  lên  trên , kha i đ ít hũ cho lọt 
xuống h a i b ê n  h ầ m  ló t cây, hơi có bay  lên  hôi, cho 
lảm  n ắ p  đậy”.
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C ăn  B ản  Luật nói : “N ên làm  cầu xí sau  chùa, 
về góc Tây Bắc, ngoài để guốc cây, kh i vào p h ả i 
m ang; có hô i p h ả i rửa cạo cho sạch ; trê n  cầu để  
sầ n  đ ấ t  lá v.v... đừng cho tổn  h ạ i loài trù n g  bay; khi 
rử a  n h à  xí lấy  chổi chà, không  n ê n  dùng  b ằ n g  tay”.

T ảng  Kỳ Luật nói : “Nhà xí không  n ê n  làm  
hướng Đông, hướng Bắc, p h ả i hướng Tãy, hướng 
Nam, k ha i thống  đường gió; p h ép  làm  : hoặc  k ha i 
hầm , hoặc  làm  b ê n  bờ cao, hoặc làm  ở trê n  bờ, m à 
dưới đáy  có nước chảy. C hặng  giữa p h ả i để  cây  cho 
tiêu  rớ t trê n  cây, rồi sau  mới xuống nước, p h ả i làm  
ha i b a  lỗ, lỗ rộng  m ột cán h  tay, bề  d à i m ộ t c án h  
chỏ rưỡi”.

Ngũ P h ần  Luật nói : “N hà xí có đầy  p h ả i trừ  
bỏ, nếu  có sinh  trùng, p h ả i làm  h ầm  để  đó, nếu  
chưa s in h  trùng, lấy b ộ t m en  để  trong  lỗ cầu  xí th ì 
trù n g  không  sinh . Có chỗ dịch : B ên  nước Tây quốc 
cửa ch ù a  xây  về hướng Đông, vì th ế  n ê n  không  cho 
làm  n h à  xí ở hướng Đông”.

51) CHẲNG ĐƯỢC ĐỨNG ĐẠI T iể u  TIỆN, TRỪ CÓ 
BỆNH, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i vườn ông C ấp Cô 
Độc. Bọn Lục q uần  đứng đ ạ i tiểu  tiện , các  ông c ư  sĩ 
chê rằn g  : G iống n h ư  trâu , n h ư  ngựa, heo, dê v.v... 
P h ậ t n h â n  đó liền  k iế t giới cấm .

Nguyên trước kia trong  nước Ngũ T h iên  Ấn Độ, 
người đi tiểu  tiệ n  đều ngồi chồm  hổm , sau  P h ậ t giáo 
truyền  đ ế n  nước Phiên, nước Hồ, cùng các  nước 
khác , cũng nh iều  chỗ, làm  theo  nước Ấn Độ, còn chỉ
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CÓ cõi Đông h ạ  phương hướng không  đồng, sự  không  
n h ấ t  đ ịnh . Đứng th ì có p h ầ n  nh iều , còn  ngồi th ì 
p h ẩ n  ít. Nếu ch ẳn g  p h ả i chỗ ngồi m à ngồi đó, th ì họ 
cho là đ à n  bà ; dẩu  chỗ đ áng  đứng m à đứng, th ì 
th ấ y  đó củng không  quấy gì, h a i cách  n ày  làm  sao 
giữ gìn ?

Cứ ch u ẩn  th eo  lời lược giáo th ì là  “m ở” "đóng”. 
Đứng hay  ngồi n h ư  trong  C ăn  B ản  Yết Ma nó i : Khi 
P h ậ t sắ p  n h ậ p  N iết b à n  có lời phú  chúc các  Tỳ Kheo 
rằn g  :

Ta trước vì các ông, đ ã  rộng  mở m ang  đ ầy  các 
P háp  lu ậ t m à chưa lược nói, các ông b ây  giờ p h ả i 
nghe lời lược giáo : T hoảng  như  có việc n ào  Ta từ  
trước đ ế n  nay, không  cho m à cũng không  cấm . Hoặc 
đối với việc ấy, th u ậ n  theo  th ế  tục  m à không  th a n h  
tịnh , hay  là th u ậ n  theo  th ế  tục  m à trá i p h ép  th a n h  
tịnh; đó là  không  th a n h  tịnh , th ì không  n ê n  làm . 
C òn việc n ào  th u ậ n  theo  th ế  tục  m à th a n h  tịnh , trá i 
p h ép  th ế  tục  m à  không  th a n h  tịnh , việc ấy  tức là  
th a n h  tịnh , c ần  p h ả i làm . Có lời hỏ i rằn g  : Ý gì đức 
T h ế  T ôn kh i sắ p  v iên  tịch, nói lời lược giáo đó ? Ế.. 
Đ áp  rằ n g  : Đức Đ ại SƯ tịch  d iệ t rồi, n h ẫ n  đ ế n  lời 
T h an h  giáo chưa d iệ t sắ p  vê sau, đừng cho kẻ  ngoại 
đạo , dấy  lời chê ba i đó, đức T hế  T ôn là  b ậ c  n h ấ t  
th ế  trí, trong  đời cỏ việc gì “không  m ở không  đóng”, 
các ông đệ tử, m uốn tu làm  sao  cho đúng  p h áp ; vĩ 
n g ăn  n ạ n  đó, xa x é t ra  đ ế n  đời vị lai, b iế t việc đó có 
ích, n ê n  P h ậ t m ới ch ế  n

Lại nữa, P h ậ t m uốn các  đệ tử  đối với các  việc 
khỏ i b ị n g ăn  ngại, trụ  ở trong  chỗ a n  vui, cho n ê n
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p h ả i nói. Đúng như  lời đức T hế  Tôn nói. Nếu việc dó 
th u ận  đời m à không  th a n h  tịnh  hay  việc đó trá i đời 
m à th a n h  tịnh; có việc th u ậ n  đời m à th a n h  tịnh; có 
việc trá i đời m à không  th a n h  tịnh; n ê n  làm  hay  
không  n ê n  làm  đó; không  x é t lời n ày  th ì có ý nghĩa 
gì kh ác  ?

Đ áp rằ n g  : Nếu có sự v ậ t chi, P h ậ t trước 
khõng  cho, m à cũng không  cấm , đời nay  làm  m à 
th ế  tục cho chê báng, thì đó là không  th a n h  tịnh , 
tức không  n ê n  làm , vì sao ? ... Luận theo  n h ư  b ê n  
Tây T h iên  Trúc, kẻ sang  người h è n  ở trong  đời đều 
ă n  trầu  cau và vôi trắn g  với thuốc thơm  x en  n h au  
làm  cho ngon; quỷ th ầy  Tỳ Kheo ở cõi này, có b ệ n h  
được n ha i cho đừng hôi m iệng, hoặc  th ầy  thuốc bảo  
ă n  đó không  lỗi; nếu  m uốn nhuộm  m iệng  cho đỏ 
m ôi, th ì th ậ t  không  nên . Hoặc n h ư  lây đ ấ t  nhuộm  y 
cũng là từ  trước đ ến  nay không  n g ăn  không  cho. Đời 
nay  có nhuộm  m ặc dùng, đồng như  y của ngoại đạo, 
bị th ế  gian chê nói th ế  th ì phả i ngăn , lý không  n ê n  
dùng  (đ ấ t Đông hạ  y  vàng, sự  đồng như  đây). Lại như  
có việc củng không  n g ăn  không  cho, đời nay  họ 
dùng, người không  chê bai, dùng đó không  lỗi. Tức 
như  dây  lưng P h ậ t nói có ba  m ón. Còn bao nh iêu  
không  cho, cũng không  cấm ; ngoài các th ứ  dây  đó, 
khi dùng  buộc lưng, người không  h iểu  chê ấy, củng 
không  lỗi, đẻu  là th a n h  tịnh; lại nữa, n h ư  P h ậ t nói 
b a  m ón, n ê n  dùng  để rửa tay  : 1,- Là đ ấ t m uối lồi. 
2,- Là p h ẩ n  trâu  khô. 3,- Là nước th áo  đậu. Đó là 
P h ậ t m ở cho. Như các loại hoa cây Dạ h iệp , cây Mộc 
hoạn , cây Tạo giáp, những  loại đó đều  tắm  gội dược. 
P h ậ t đã  không  ngăn , không  cho, không  độc, không



NHƯ THÍCH -  QUYỂN MƯÒI MỘT 697

trùng , dùng  đó không  lỗi, các  loại n h ư  đây  suy xét 
n ê n  làm .

Lời chú nói : “P h ậ t chỉ cho dùng  m uỗng, vốn 
không  nó i đũa, đời nay  dùng  đ ũ a  là  lời lược giáo mở 
cho. C òn t r ê n  giảng đường ió t giường cao để ngồi ă n  
quả đường, đó là  không  p h ả i lời lược giáo m ở cho. 
Nhưng việc đó làm  đá  lâu, bởi vậy n ê n  khó nó i”.

Nay không  đứng tiểu  tiệ n  là P h ậ t đ ã  cấm , 
song ở đời nay  làm  đó, người tục  họ chê nói; tuy là 
P h ậ t không  cho, nhưng  m à th u ậ n  theo  dời theo  xứ, 
giữ theo  th ì sợ người tục  chê cười, tưởng cũng trá i  ý 
P hật, nhưng ai là  người trì giới, p h ả i suy x é t cho kỹ; 
xin chớ vội nghe lời nói này, b è n  p h ạ m  các chỗ 
quyết câm , rồi quây h iệp  với lời P h ậ t khai; tức là 
không  cấm  m à cấm , việc đ án g  cấm  m à k h a i đó là 
cái tội bỏ lời P h ậ t dạy; tội ấy  ai m à th ay  th ế  cho ư ! 
Lược giải lời b ả n  v ăn  rồi. -  Còn việc tiệ n  lợi, nay  
p h ả i giải rõ ra; P h ậ t nói : -  Khi m ắc  đ ạ i tiểu  tiện  
không  n ê n  n ín  lâu, kh i đi p h ả i cẩm  cỏ chùi (hoặc 
giấy). Nếu người đi trước th ì n ê n  đi trước, đ ế n  góc 
n h à  xí, p h ả i cởi y m áng  trê n  sào  tre , m áng  trê n  
nọc, trẽ n  cây, trê n  đá. Đ ến  ngoài cửa n h à  xí, p h ả i 
khảy  m óng tay, hoặc  tằn g  h ắn g  cho người và phi 
n h â n  b iế t. Tay cầm  cái k h ậu  cho chắc  đừng cho 
đụng  ha i b ê n  cầu xí, n ê n  đứng hai gót cho vững.

Trước p h ả i coi nếu  có rắ n  và trùng, th ì đuổi nó 
đi ra, không  n ê n  chưa ngồi m à trịch  khậu , p h ả i ngồi 
xong lần  vén  áo; ngồi rồi p h ả i xem , đừng cho tới lui 
hay  gần  h a i b ê n  vách, làm  cho đại tiểu  tiệ n  và k h ạc  
nhổ  dấy  dơ hố  xí, không  n ê n  cao tiếng  la  to. c ỏ  chùi
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dài lắm  chừng m ộ t gang, n g ắn  lắm  chừng b ố n  ngón, 
cỏ chùi rồi, cỏ chưa chùi n ê n  để riêng. T iện  xong sẽ  
đứng lê n  lầ n  th ả  áo xuống đ ế n  chỗ rửa, k h ảy  m óng 
tay  cho người và phi n h â n  b iế t. Trước p h ả i xem  coi 
trù n g  độc, lầ n  trịch  cái k h ậu  ngồi xuống, không  n ê n  
rử a  tay  trong  k h ạ p  nước, khi rử a  đừng cho có tiếng, 
rử a  rồi p h ả i lấy  tay, hoặc  lá vải rách , chùi cho nước 
trê n  th â n  khô; p h ả i lấy  các lồi, hoặc  tro, hoặc  bùn , 
hoặc  p h ẩ n  trâu , hoặc  đ ấ t  s é t  hoặc  nước th áo  đậu , 
rử a  tay  lại, rửa rồí p h ả i lầ n  th ả  k h ậu  xuống đứng 
dậy, hễ  th ấy  trê n  n h à  xí có đồ b ấ t  tịnh , p h ả i qué t 
bỏ!

P h ụ  v ă n  : T ạp sự  Luận nó i : “Khi đi vào n h à  xí 
p h ả i cầm  m ột m iếng  th ẻ  và b a  cục đất, th ẻ  dùng  để 
chùi trước, m ột cục tẩy  tịnh , m ộ t cục rử a  chỗ tiểu  
tiện , m ộ t cục đ ấ t để  rửa tay  tả  (bấ y  giờ có x à  bông  
khỏi cần  đất).

M ẫu k inh  nói : Phải dùng ha i ngón  tay  rử a  đó 
tức là  dùng  ngón  tay  vô d an h  và ngón ú t vậy.

Ngài Nghĩa T ịnh Tam  Tạng, y  trong  N hất T h iế t 
Hữu bộ, m à so ạ n  ra  p h á p  tiệ n  lợi; nói các  việc tiệ n  
lợi, lược ra  các  thức, dưới m ặc cái q u ần  tẩy  dục, 
trê n  m ặc  cái áo  T ăng  kỳ chi. Kế đó là  cá i' xúc b ìn h  
th êm  nước cho đầy, cầm  theo  vô n h à  xí, đóng  cửa 
cho k h u ấ t m ình, đ ấ t p h ả i 14 cục, để  ngoài n h à  xí 
t rê n  ngói đá , hoặc  trê n  m iếng  v án  m à để  đó bóp 
n á t  n h ư  bột, p h â n  làm  hai chỗ, m ỗi chỗ m ỗi đống, 
để  lại m ột cục, lại vò ba  h o à n  đem  vô n h à  xi (để  ở 
bên m ột hoàn  chùi thể, m ột hoàn  rửa thăn).
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P háp  rử a  th â n , p h ả i lấy  tay  tả , trước m úc nước 
rửa. sau  rồ i th êm  đ ấ t sạch , còn  dư m ộ t h o àn , chùi 
sơ m ột lần , rửa tay  tả . hoặc  có m iếng  th ẻ  cầm  vô 
cũng tố t, n ếu  th ẻ  dùng  rồi bỏ, p h ả i quăng  ngoài n h à  
xí n ê n  lây  giấy cũ, được bỏ trong  lỗ xí đã  tay  tịn h  
rồi, tay  hữu kéo  cái k h ậu  lên , cái b ìn h  đ ể  m ộ t b ên , 
tay  hữu m ở cửa, tay  tả  cẩm  b ìn h  ra , hoặc  c á n h  tay  
tả  ôm  cái b ình , b à n  tay  tả  n ắm  đó, n ê n  dùng  tay  
hữu k h é p  cửa m à đi. Tới chỗ để đ ấ t  k ia, ngồi chồm  
hổm  m ộ t b ên , hoặc  dùng  v ậ t ngồi tùy  th eo  thời, 
lượng th eo  chỗ, để  b ìn h  t r ê n  b ắ p  vế  b ê n  tả , n ê n  lấy  
c á n h  tay  b ê n  tả , p h ía  sau  vách  đè đó, ho ặc  có cây 
ch ản g  ba , để  ở trê n  th ì r ấ t  hay. Trước dùng  b ả y  cục 
đ ấ t  gần  th â n , bóp  n á t  và riên g  rửa tay  tả , sau  dùng  
b ảy  cục đ ấ t  dư, m ỗi m ỗi ha i tay  đều  rử a  sạch , còn 
t r ê n  ngói t r ê n  cây p h ả i rử a  sạch , còn  dư m ột h o àn  
đem  rử a  cái b ình , k ế  đó rử a  cán h  tay  và ch ân , đêu  
cho trong  sạch , vậy sau  m ặc tìn h  đi.

Nước trong  b ìn h  này , không  n ê n  ró t vào trong  
m iệng, trở  vào trong  phòng  lấy  nước sạch , súc 
m iệng  b a  lẩn , hoặc  có việc xảy  đ ế n  rủ i đụng  b ìn h  
này , lạ i p h ả i rử a  tay  súc  m iệng, mới được cầm  v ậ t 
k hác . Đ ấy là  p h ép  tắ c  đi đạ i tiệ n  kể  sơ n h ư  thế . 
Còn tiểu  tiệ n  th ì h a i b a  cục đ ấ t, n ê n  dùng  rử a  tay  
và rử a  cái s in h  chi, đ ây  tức là  trong  sạ ch  th ứ  n h ấ t, 
hoặc  k ính  giới luật; hoặc người cho đó là  việc nhỏ , 
n ê n  trong  lu ậ t giáo có lời quở to.

Nếu không  rử a  sạ ch  sẽ  th ì không  n ê n  ngồi 
giường của chúng  Tăng, cũng không  n ê n  lễ T am  
Bảo, hễ  tu  h à n h  th ì p h ả i giữ lu ậ t phước mới sinh ,
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không  làm  th ì trá i lời Di giáo m ắc tội. P háp  n ày  đ ấ t 
Đ ông Hạ không  truyền  ra  đã  lâu, nhưng dù cho có 
rao  bày, họ lại s in h  tâm  chẽ cười, họ cho lý Đại 
thừ a  trố n g  rỗng, cái gì tịnh , cái gì uế, họ chỉ trong  
bụng  là  h o à n  m ãn , rử a  b ê n  ngoài ích chi, đ âu  b iế t 
m ình  k h in h  lời P h ậ t dạy, giả dối T h án h  tâm , m à thọ 
mỗi lạy  m ỗi lạy  đều  p h ạm  tội lỗi, còn m ặc  áo  cơm 
th ì vị th iê n  th ầ n  đêu  quở trách . Nếu không  rửa sạch  
sõ. cõi Ngũ th iê n  đồng cười, dầu  đi đ ế n  đâu , cũng bị 
người chê, m ình  là  người nối th ạ n h  dòng P h ậ t hoằng  
truyền  ch ính  p h áp , đã  n h ậ n  m ình  là người n h à m  đời 
xuấ t tục, bỏ n h à  vui chốn  núi non, tức p h ả i â n  cần  
vâng  lời T hích phụ, đâu  n ê n  ngó lơ T ạng  Tỳ Ni. 
B ằng n h ư  không  tin  xin y p h áp  n ày  rửa, trong  n ăm  
sáu  ngày  th ì b iế t tội lỗi không  rử a  ra  sao...!

Nhưng th án g  m ùa Đ ông trờ i lạn h , p h ả i rửa 
b ằn g  nước nóng, khi m ình  đi ra  ngoài có việc th ì tùy 
ý; còn  ở trong  T ăng phường, th ì p h ả i rử a  sạ ch  n h à  
xi. Nếu m ình  không  sức lực giáo hóa, giúp cho mười 
phương Tăng, lý chung cả p h à m  th á n h , tùy các việc 
nó kh ô n g  hao  phí nh iều , m à nó rấ t  là th iế t yếu v ậ y  
Ih ậ t là  tịn h  ngh iệp  cõi Phật, vốn không  p h ả i là việc 
luống vậy, lẽ th ì p h ả i chứa đ ấ t cục lớn cho nh iều  đổ 
m ột b ê n  n h à  xí, nhưng vì trong đại chúng  không  có 
phòng  riên g  chứa được, b ăn g  không  có hũ  nước rửa, 
cho dùng  các cái b á t b àn g  đ ấ t  đựng nước đem  vào 
đ ể  m ột bên , tay  hữu xối rửa củng không  hại, cầu 
b ắ t  ở dưới lỗ xí thì nh iều  không  th ể  ở đó m à tẩy  
tịnh , th ì p h ả i riêng  làm  chỗ tẩy  khác, rồ i kha i đường 
nước chảy  ra, đó là tốt.
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T ạp Sự Luận nói : P h ậ t dạy  các Tỳ Kheo, các 
ông p h ả i b iế t, đây  là  cái việc thường làm , h ằ n g  p h ả i 
để  ỷ, rử a  sạ ch  như  vậy có n h iều  lợi ích lớn, nay  giới 
th â n  được trong sạch , chư T h iên  k ính  thờ, cho n ê n  
các ông từ  nay  sắ p  về sau, hoặc  Tỳ Kheo, "ty Kheo 
Ni, Thức Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni, Ưu bà  tắc , Ưu 
b à  di, nương theo  ta, m uốn ta  làm  th ầy  đều  p h ả i tẩy  
tịnh , n ếu  không  tẩy  tịn h  n h ư  th ế  th ì không  n ê n  lễ 
P h ậ t tụng  k ỉnh , m ình  củng không  n ê n  lễ người, m à 
cũng không  n ê n  thọ  người k h ác  lễ; cũng không  n ê n  
ă n  uống của đ à n  việt, cũng không  n ê n  ngồi giường 
của chúng  Tăng, cũng không  n ê n  n h ậ p  chúng, do vì 
th â n  không  sạch , vì giữ không  đúng p h á p  n ê n  chư 
T h iên  m ắ t không  m uốn ngó, dầu  có trì chú tụng  
k inh , đều  không  linh  nghiệm  !!!

Nếu có p h ạm  th ì m ắc tội Ác tác , nếu  có làm  
việc tra i cúng hay  tạo  k inh  tạo  tượng, không  tẩy  
tịnh , th ì do vì k h in h  mạn,- được phước r ấ t  ít. Các 
ông p h ả i y lời ta  dạy, không  n ê n  tự  dối làm  p h ép  
b ấ t  tịnh , b iếng  n h á c  buông lung, làm  cái h ạ n h  h ạ  
p h ẩm , ắ t  đọa  trong  b a  đường ác.

Khi đó các Tỹ Kheo nghe lời P h ậ t dạy; đểu 
h o an  hỷ n h ư  p h á p  vâng  làm .

52) CHẲNG ĐƯỢC NÓI PHÁP CHO NGƯỜI LẬT TRÁI 
Y, KHÔNG CUNG KÍNH NGHE : TRỪ CÓ BỆNH, 
CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ. Phái 
Lục quần  nói p h á p  cho người lậ t trá i y, không  cung 
k ính  nghe, vì th ế  P h ậ t liền  k iế t giới cấm .
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C hính  nói v ăn  đây  dễ h iểu  b iế t, n ê n  không  
giải thêm .

K h ô n g  p h ạ m  là  sao  ?  Hoặc người có b ện h , 
hoặc  là  vua hay  quan  đạ i th ầ n  bảo , tuy rằn g  vua 
quan  càng  th êm  trọng  pháp . Nếu s in h  tâm  k h in h  dễ 
th ì m ưa p h á p  không  th ấ m  n h u ần , dầu  có nghe cũng 
không  ích chi, vì p h á p  quên  m ình, đời thượng cổ ai 
ai cũng th ế , huống  nữ a trê n  hội Linh Sơn, P h ậ t đều  
phú  chúc, n ê n  c ần  p h ả i tôn  kính; ông P háp  sư  vì 
p h á p  tự  trọng, dạy  người tô n  k ính  n h ư  m ình, nếu  
đây  không  tô n  k ính , ha i b ê n  đều  m ấ t lợi; nhược 
b ằ n g  quyển tiế n  d ẫ n  bẻ  dẹp  rồi, thờ i tùy cơ cho hợp 
p h áp , sự  không  n h ấ t  đ ịnh, chẳng  p h ả i lấy  m ột việc 
làm  hoà i đều  m ắc tội m ạ n  pháp .

N ên trong  T hập  Tụng Luận nói, củng đều  
không  cho vì người m ạ n  p h áp  m à nói. v ề  sau  các 
giới, cứ theo  giới này  n ê n  b iết.

T hập  T ụng Luận nói : “P háp  thường của chư 
Phật, chúng  s in h  không  n h ấ t  tâm , th ì không  vì họ 
m à nói p h á p ”.

53) CHẲNG ĐƯỢC NÓI PHÁP CHO NGƯỜI Y QUẤN 
CỔ NGHE, TRỪ CÓ BỆNH, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Y q u ấn  cổ, th ì h ìn h  d ạn g  không  
chính , rõ ch ẳn g  p h ả i người có tâm  cung k ính , n ê n  
không  vì họ m à nói pháp .

54) KHÔNG NÊN v ì  NGƯỜI CHE ĐẦU MÀ NÓI PHÁP 
CHO NGHE; TRỮ CÓ BỆNH, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : C he  đ ầ u  ?  Nghĩa là lấy  y và các
v ậ t che đầu  vậy.
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55) KHÔNG NÊN v ì  NGƯỜI BỊT ĐẦU NÓI PHÁP CHO 
NGHE; TRỪ CÓ BỆNH, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IA I : Chữ “lã ” : Nghĩa là bao  trùm  đầu, 
hay  là vấn  trùm  đầu. với nghĩa  chữ  “p h ú ” : là che, 
không  đồng

56) KHÔNG NÊN v ì  NGƯỜI CHỐNG NẠNH MẢ NÓI 
PHÁP CHO NGHE; TRỪ CÓ BỆNH, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IA I : H oặc ha i tay  chống n ạ n h , hoặc  
m ột tay  chống, không  n ê n  vì họ m à nói pháp .

57) KHÔNG NÊN v ì  NGƯỜI MANG GIÀỴ DA MÀ NÓI 
PHÁP CHO NGHE; TRỪ CÓ BỆNH, CẲN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : B ên  Tây quốc, để  đầu  trầ n , đi 
c h â n  không  là p h é p  cung kính; cõi n à y  đội m ão 
m ang  giày ngh iêm  ch ỉnh  cho là k ính  (cung kínhy, 
song cách  lễ không  n h ấ t  đ ịnh, tùy theo  m ỗi nước 
m à làm  th ì p h ả i p h ép  và th à n h  k ính , hoặc  là  m ang 
giày không  sạch , đểu  p h ả i lộ t để  ở ngoài; các  nghĩa  
m ở hay  đóng, ch u ẩn  theo  lời Lược giáo của P h ậ t 
trong  k inh  Đ ại N iết b à n  n ê n  nhớ.

P hụ  v ăn  : Ngũ Phần  Luật nói : “Nếu nhiều người 
m an ế ểiày, không  th ể  cởi được; chỉ n h â n  người đi 
chân  không m à ta  vì đó thuyết pháp, thì không p h ạ m ”.

58) KHÔNG NÊN v ì  NGƯỜI MANG GUỐC MÀ NÓI 
PHÁP CHO NGHE; TRỪ CÓ BỆNH, CẦN NÊN HỌC.

CHU G IA I : Giày làm  b ằ n g  cỏ kêu  là  Phỉ, giảy 
làm  b ằn g  d a  kêu  là  Lý, giày làm  b ằn g  gai kêu  là 
Cước, guốc làm  b ằn g  cây kêu  là Kịch, cũng có thứ  
guốc làm  b ằ n g  lụa, b ê n  Tây quốc có guốc làm  b ằn g
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vàng, bạc, b ằn g  các th ứ  báu . Đúng th eo  ngh ĩa  th ì dù 
có m ang  th ứ  guốc gì đi nữa, cũng không  n ê n  vì họ 
m à nói p h áp , nếu  như  tùy cơ m à quyèn nh iếp  dũng 
như  giới trước n ê n  b iết.

P h ụ  v ă n  : T ăng Kỳ Luật nói : “Nếu Tỳ Kheo vĩ 
P háp , vì việc chúng Tăng, đ ế n  đ ề n  vua, ho ặc  đ ế n  
chỗ ông chủ đất; ông k ia  nói : B ạch  ngài, xin  ngà i vì 
tôi, nói p h á p  cho tôi nghe th ì không  n ê n  b ảo  họ  lộ t 
guốc, sỢ họ sinh  tâm  nghi kỵ; n ếu  b ê n  đó có kẻ tịn h  
n h ã n  ta  p h ả i dấy  ỷ vì nói cho tịn h  n h â n  nghe, n h â n  
đó vua nghe, th ì không  tội”.

59) KHÔNG NÊN v ì NGƯỜI ĐI XE KỊỆU MÀ NÓI 
PHÁP CHO NGHE; THỪ CÓ BỆNH, CẰN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Nghĩa là xe voi, xe ngựa, xe trâu , 
các th ứ  xe v.v...

60) KHÔNG NÊN NGỦ NGHỈ TRONG THÁP PHẬT, 
TRỪ GIỮ GÌN, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự trong  rừng Kỳ H oàn, 
p h á i Lục qu ần  ngủ nghỉ trong  th á p  Phật, vì th ế  n ê n  
P h ậ t cấm .

K h ô n g  p h ạ m  là  ?  Vì giữ gìn, hoặc  b ị người ta  
b ắ t  và m ạng  n ạ n  v.vử..

X ét chữ  T háp , ch ính  tiến g  P hạm  đ ã  sa i lược 
vậy. B ản  cựu dịch là : T háp  b à , cũng nói : Phù đồ. 
Bản tâ n  nói : Tột đổ ba, lại nói : C hế  để, b iệ t h iệu  : 
Chi đề. Đây dịch là : Tụ tướng : -  Nghĩa là  đức Như 
Lai các đức tướng đều  nhóm  ở đó, trời người đêu  
ch iêm  ngưỡng, tức là  chỗ thờ  Xá lợi của Phật, hoặc
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là chỗ để  thuyết p h áp , chỗ để  k inh  h à n h  ở trong  đó, 
có dựng lập  tò a  Phù đồ, tuy không  có xá lợi củng gọi 
là  th á p  Phật.

Nay trong  giới n ày  nói th á p  P hậ t, riên g  ch ẳn g  
ph ả i th á p  của  Bồ T át, th á p  của Bích Chi, hay  là 
th á p  của T h an h  Văn: dầu  ch ẳn g  p h ả i th á p  của Phật, 
đẻu  p h ả i k ín h  ngưỡng, không  n ê n  ngủ nghỉ, các việc 
trong  dó; song, lu ậ t P h ậ t c h ế  th áp , riên g  k h ác  
không  đồng, nếu  y n h ư  trong  k inh  T h ập  nh ị n h â n  
duyên  th ì th á p  P hậ t, cái lộ b à n  8 từng, còn  của Bồ 
T át th ì 7 từng, của Bích Chi th ĩ 6 từng, của La H án  
th ì 5 từng, của A Na H àm  th ì 4 từng, của Tư Đà 
H àm  th ì 3 từng, của Tu Đà H oàn th ì 2 từng, của  vị 
L uân vương th ì m ột từng. Từ 8 lộ b à n  sắ p  lên , đều 
là th á p  của Phật. Còn vị p h àm  Tăng, th ì chỉ làm  
th a p  tiêu  diệp, th á p  hỏa châu  m à thôi: vị chuyển 
luân  vương tuy là m ột từng, thẩy  Tỹ Kheo gập th áp  
(Luân vương), không  n ê n  làm  lễ, vì ch ẳn g  p h a i ià 
th á p  của P h ậ t vậy.

Vị p h à m  T ăng  tùy th eo  thứ  lớp (giới lạp) p h ả i 
làm  lẽ, c ă n  cứ theo  k inh  N iết bàn , th ì th á p  của P h ậ t 
cao 13 từng, trê n  đ ả n h  có cái lu ân  tướng các  thứ  
báu  để  trau  dồi; vị Bích Chi th ì 11 từng; vị La H án  
th ì 4 từng cũng cho lấy  các th ứ  b áu  trau  dồi, vị Luân 
vương tuy cũng lấy  các  m ón b áu  làm  th à n h , nhưng 
không  có từng cấp, vì chưa khỏi các m ón khổ  trong  
ba  cõi.

C ăn  B ản  bộ ; “Cùng VỚI b ả n  n ày  : đ ạ i khái 
đồng  nhau , hoặc  làm  th á p  vuông, hoặc  làm  tròn , 
hoặc  làm  b á t  giác, củng đều  tùy ỷ ”.
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P h ụ  v ă n  : Tạp s ự  Luận nói : “Làm n ền  hai cấp, 
k ế  dó đ ặ t cái th â n  tháp , trên  để cái bát, úp tùy ý cao 
thấp ; đ ặ t để đầu bằng, cao m ột hai thước, vuông 
chừng hai ba  thước, cứ theo cỡ th ì lớn, nhỏ, vừa; trong  
đó để  cái lu ân  can, k ế  đó để cái lu ân  tướng, lu ân  
tướng kia m ấy từng ? -  Hoặc 1, 2, 3, 4 từng n h ẫ n  đ ế n  
13 từng, k ế  đó để  cái b ình  báu . Nếu vì đức Như Lai 
làm  th ì c ần  p h ả i đúng  n h ư  trước, đầy  đủ m à làm , 
n ếu  làm  th á p  cho vị Độc giác th ì đừng để  b ìn h  b á u ”.

Nếu th á p  vị A La H án, cái lu ân  tướng 4 từng; 
vị A Na H àm  cái luân  tướng 3 từng, vị Tư Đà H àm  
cái lu ân  tướng 2 từng, quả Dự LƯU cái lu ân  tướng 1 
từng, còn  th ầy  Tỳ  Kheo th u ần  th iệ n  dị s in h  (chết), 
nhưng chỉ được cái th á p  đầu  bằng , không  có tướng 
lu ân  cái, gọi là th á p  C hế để b ằn g  đầu. P hàm  th ấy  
các h ìn h  ả n h  Như Lai chốn  Hương đ iện , chốn  P h iên  
can, và chốn  C hế  để đểu  p h ả i tụng  lời Dà Đà, vậy 
sau  mới bước c h ân  vào, nếu  không  n h ư  vậy, th ì 
p h ạm  tội D iệt Tỳ Ni.

61) KHÒNG NÊN GIẤU CỦA CẢI TRONG THÁP
PHẬT, TRỬ ĐỂ CHO CHẮC, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : C ủ a  c ả i  ?  -  Nghĩa là các v ậ t để
cúng dường tháp  và h ình  tượng, hoặc vậl của Tăng kỳ.

K h ô n g  p h ạ m  là  ?  Vì để  cho chắc  chắn , hoặc 
bị kẻ  dữ giựt cướp n ê n  giấu đỡ trong  th á p  v.v...

62) KHÔNG NÊN MANG GIÀY DA VÀO THÁP PHẬT,
CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : G iày d a  ?  -  Tức là giày làm  b ằn g  
da. Đây là cứ theo  duyên  khởi m à P h ậ t ch ế  giới,



NHƯ THÍCH -  QUYỂN MƯỜI MỘT 707

ch u ẩn  theo  nghĩa  th ì p h à m  c h ân  m ang các vật, đều 
không  n ê n  vào trong  th á p  Phật.

K h ô n g  p h ạ m  là  ?  -  Hoặc bị b ắ t  buộc vào 
trong  th áp , cho vì hộ th ân , hộ y, hộ tọ a  cụ vậy. ở  
trong  chùa  m ang giày da m ột lớp có lủng rach , cho 
lấy vỏ cây, hoặc  da, và đó; p hả i đùng  dây, hoặc 
dùng lông, da, gân , làm  dây  m à vá đó, hoặc  chốn  
b iên  quốc, dùng  da  làm  ngọa cụ, th ì cho chứa và 
chô nh iều  ngói, đá , sỏi, s ạ n  th ì cho m ang  giày da 
ha i lơp, đưỢc da  chưa thuôc, cho thuôc m ềm  cho 
sam  : dao, nạo , dùi, ván , đá  v.v... Không n ê n  m ặc y 
mới ngồi trê n  giây da, cũng không  n ê n  ngồi t rê n  da.

Nếu chốn  b iên  phương, nước A B àn  Đề th ì cho 
(theo phong  tục nitôc ây). Không cho m ột tay  cầm  
giày và b á t, tấ t  cả da  lớn không  n ê n  chứa, ngh ĩa  là 
da  sư  tử, da  cọp, da  beo, da  rái, da  chồn, da  cáo, da  
đ en  v.v... Không n ê n  ngồi giường cao rộng  iớn, 
giương ngà voi và trả i da  ngựa, voi, m ền , nệm , chiếu 
bông, khảm , lông vượn, làm  áo nệm ; nếu  ở n h à  
b ạch  y, không  trả i giường riêng, trừ  giường báu , các 
thứ  cho ngồi. Không n ê n  xin  da  tươi, cho m ang  phao  
noi, đi ghe b ă n g  da  qua sông, không  n ê n  sắm  giày 
da bao  gót, giày lộc giác, giày tr iền  giác, giày tượng 
m ạo  a n  b iên , giày da  nh iều  da m àu, giày quyên bô 
giày đới th iê n  b iên , giày xanh , đỏ, trắng , vàng, giày 
m àu gấm , giày m ao trữ, giày k iếp  bối trữ , và tấ t  ca 
thứ  giày k ế t b ằn g  cỏ.

Nếu con m ắ t hư, cho m ang  giày da  bao  gót b it 
n g o n ,  VI đ ê  h ộ  t h â n ,  h ộ  t ọ a  c ụ  v ậ y ,  ở t r o n g  c h ù a  c h o  

m ang giày cỏ, cho sắm  giày hoại sắc , không  n ê n
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Sắm guốc lông, guốc b ằ n g  báu , tấ t  cả guốc da. Khi 
đạ i tiểu  tiện , rử a  c h ân  rồi, cho m ang  guốc, ơ  trước 
vị Hòa Thượng v.v... ở trước vị A Xà Lê v.v... p h ả i đắp  
y bày  vai b ê n  hữu, lộ t giày để  thủ  p h ép , trừ  kh i ở 
n h à  b ạch  y, khi đi đường, và sợ đêm  hôm  đ ạp  n h ằ m  
trù n g  độc cho m ang. Được đi xe kéo, không  da cho 
thọ , n ếu  già b ệ n h , cho đi kiệu, hoặc  xe kéo, người 
giúp việc, người cận  sự  n am  ông Sa Di, cho k h iên  
kéo, cho lấy  da  làm  dãy  g ánh  nước, và dây  buộc 
cửa; không  n ê n  lấy  da  làm  túi đựng b á t, tú i đựng 
giày, tú i đựng kim  chỉ, làm  m ão, làm  dây  buộc lưng, 
dây  buộc áo, tấ t  cả da  không  sạ ch  đán g  ghê và đồ 
đựng b ằn g  da, không  n ê n  sắm . Có nước kh i tuyết 
lạ n h  cho m ang  h ia  n g ắn  [giày ống và bí tất) ở trong  
phòng  p h ả i rưới quét, còn  có bụ i nữa, cho làm  tấm  
phủ  đ ấ t, không  n ê n  làm  b ằn g  da, n ê n  rử a  ch ân  cho 
khô ráo , mới đứng lên  tấ m  phủ đấ t.

63) KHÔNG NÊN XÁCH DÉP DA VÀO THÁP PHẬT, 
CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Giới trước đã  không  cho m ang  
vào, p h á i Lục quần  lại xách  vào, vi th ế  n ê n  P h ậ t 
cấm  luôn. G iày da  đó ch ính  là  : Cái v ậ t thường dày  
đ ạp  đ ấ t nhơ, vì th ế  P h ậ t cấm  không  cho x ách  vào 
trong  th á p  vậy.

64) KHÔNG NÊN MANG GIÀY DA ĐI NHIỄU THÁP 
PHẬT, CẦN NÉN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Đi nh iêu  có hai thứ  : 1 /  Là con 
đường do đi quanh  th á p  n ê n  gọi đi nh iễu . 2 /  Là tỏ 
vẻ lòng cung k ính , cho n ê n  đi nh iễu , ở  phương đây 
nói chữ  nh iễu , là  con đường đi quanh  th áp . Nguyên
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b ê n  Tây quốc cái p h ép  th à n h  k ính  có nh iều  cách  : 
H oặc dùng  lễ b á i m à cung k ính, hoặc  đi n h iễu  là 
cung k ính , p h ép  lễ th ì p h â n  ra  ch ín  p h ẩm  b ậ c  v.v...

C òn đi nh iễu  th ì p h â n  ra  có hai cách  : hễ 
quanh  b ê n  hữu th ì gọi là tố t, quanh  b ê n  tả  th ì gọi là 
xấu: quanh  m ấy vòng p h ép  từ  1, 2, 3, n h ẫ n  đ ến  
tră m  ngàn , tùy theo  chỗ tiêu  biểu, v ả  n h ư  đi b a  
vòng, th ì tiêu  b iểu  cúng T am  Tôn, trừ  tam  độc, tịnh  
tam  nghiệp , d iệ t tam  ác  đạo, gặp được ngôi Tam  
Bảo, còn  bao  nh iêu  để ý suy nghĩ, đây  không  nói 
nh iều . C hín  p h ẩm  b ậc  là :

1 /  Là dấy  lời th ăm  hỏi 
2 /  Là cúi đầu  bái k ính  
3 /  Là dở tay  xá cao 
4 /  Là ch ắp  tay  xá ngay 
5 /  Là co đẩu  gối 
6 /  Là quỳ dà i
7 /  Là ha i tay  chắp , đầu  gối quỳ ngồi 
8 /  Là ngũ lu ân  đều co [dụ như  cũng thủ )
9 /  Là n ăm  vóc s á t  đất.

P hàm  trong 9 p h á p  k ính  đây, dầu  chỉ có m ột 
lạy, quỳ gối m à tá n  dương công đức, tức là  tậ n  lòng 
k ính , ở xa  th ì cúi dầu  tay xá, gần  th ì quỳ gổi thoa  
ch ân . P hàm  k ia  th ố t lời vâng m ệnh , vén  áo quỳ dài. 
T ôn h iể n  thọ  bái, ắ t  cỏ lời khuyên; hoặc  thoa  nơi 
đầu  hoặc  vỗ nơi vai, khéo  lời dạy  bảo , p h ả i tỏ ý  yêu 
thương. P hàm  x u ấ t gia làm  Sa m ôn đã thọ  k ín h  lẽ, 
chỉ cho lời nguyện tố t, ch àn g  nhữ ng  quỳ lạy. Phương 
đây  số  lễ bỏ lâu, người trí cũng n ê n  vâng  lời dạy  đây  
đừng th u ậ n  theo  tìn h  người, m à trá i  lời P h ậ t dạy.
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Nội P háp  truyện  đức P h ậ t dạy  : Có h a i h ạn g  
người n ê n  thọ  lễ b á i : 1 / Là đức Như Lai. 2 /  Là b ậc  
Đại Tỳ Kheo. Đây là  lời vàng dạy  bảo , nh ọ c  gì m ỗi 
việc p hả i k ính  nhường. Phép  người nhỏ  th ấy  người 
lớn p h ả i ngh iêng  m ình  cung k ính, nói lời : “B ạn  để : 
xin đ ả n h  lễ”. Người lớn thọ  người nhỏ  lễ, m ình  đứng 
vững vòng tay  nói lời : “A lô đê = ấy  là  lời chú 
nguyện cho ông k ia  vô b ệ n h ”. B ằng  m ình  không  có 
đạo  đức k ia  đây  đểu  m ắc tội. -  Dầu dứng dầu  ngồi, 
đừng đổi p h ép  thường. Đã là p h ả i thọ  không  cho 
k ính  lại; đây  là cái p h ép  th ầy  trò  k ính  n h au  b ê n  
nước Ngũ T hiên; đâu  có người nhỏ  m uốn lẽ người 
lớn, trước trông  người lớn đứng dậy; lớn thọ  nhỏ 
cung k ính , sợ người nhỏ  buồn, vì lẽ đó m à lậ t đậ t, 
người lớn đỡ người nhỏ  không  cho cúi đầu  r ấ t  sợ cực 
nhọc, người nhỏ  cầu k ính  m à không  được s á t  đất; 
b ằn g  không  như  vậy, v ẫn  trá i số  lẻ.

T h an  ôi ! T rái lời P h ậ t dạy, lấy  theo  tìn h  
người, người k ính  người thọ  đều  sá i phép , th ậ t  p h ả i 
x é t kỹ; p h ép  n ày  quen lệ đả  lâu, dâu  chịu thô i ư !

P hàm  lẻ bái, tạ i cái p h ép  người dưới k ính  
người trê n  vậy, khi m uốn tôn  k ính  và có lời th ỉn h  
b ạch  : trước sử a  p h áp  y d ắp  trê n  vai, đè cái y dưới 
n á ch  tay  tả , đừng cho d ính  trong th â n , tức đem  tay 
tả  b ắ t  ở dưới, đè cái y  b ê n  tả , tay  hữu tùy chỗ đè 
sửa cái ch ăn , đã  đ ế n  ph ía  dưới, cuốn cái y tới đầu  
gối; h a i đầu  gối k ẹp  lại, lạy  đừng cho trống  th ân . 
Cái th à n h  y  sau  lưng, n h é t  cho s á t  trong  th ân ; đẽ 
ém  cái ch ăn , đừng cho thòng  xuống đ ấ t, gót c h ân  
đều  đụng, xương sống  p h ả i b ằ n g  thẳng ; chững 10 
ngón  tay  trả i đ ấ t, rồi mới cúi đầu , song m à ở dưới
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đầu  gối h ẳ n  khõng  k ẹ t  y vật, rồ i chắp  tay, rồ i lạ i cúi 
xuống đ ấ t  v.v... â n  c ẩn  h ế t lòng cung k ính , n h ư  vậy 
đ ế n  b a  lần ; đó là  m ột p h é p  lạy tầm  thường vậy thôi; 
khoảng  giữa, đều  không  có p h ép  đứng dậy. B ên  Tây 
quốc th ấy  làm  ba  lạy, người đều  chê đó. Nếu sợ trê n  
t r á n  d ính  bụi, trước p h ả i lấy  tay  phủ i cho sạch , vậy 
sau  lạy  đó. Kế đó phủi sạch  đ ấ t  trê n  h a i đ ầu  gối, 
ch ỉnh  đ ốn  y phục, ngồi lại m ột b ê n  hoặc  có th ể  tạm  
đứng, chờ T ôn giả cho p h ép  ngồi mới ngồi; n ếu  có 
quở trách , th ì đứng cũng không  hại. Đây là khi P h ậ t 
còn  tạ i th ế , cho đ ế n  đời m ạ t p h áp , th ầy  trò  truyền  
nhau , cho đ ế n  đời nay  không  dứt. (Chữ B ạ n  để; là lễ 
k ính  vậy. B ầ n  cựu nói chữ  HÒA NAM đó, lầm  ưậy)

65) KHÔNG NÊN MANG HIA THẤP VÀO TRONG 
THÁP PHẬT, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ GIẢI : Chữ “Phú la”, đây dịch là : giày 
m ũi n g ắn  (Hia).

P h ụ  v ă n  : Ngũ P h ần  Luật nói : “Không n ê n  
sắ m  giày cong lắm  cho tới trê n  m ắ t cá; không  n ê n  
làm  giày m ũi cong giống như  h ia  ? -  n ê n  kha i m ũi 
đ ể  trống”.

Ký Quy truyện  nói : Theo đúng lời P h ậ t dạy, 
nếu  đối với h ìn h  tượng P h ậ t hoặc ở g ần  b ậc  T ôn SƯ, 
trừ  có b ện h , ngoài ra  t r ầ n  ch ân  th ì p h ả i phép , 
không  cho m ang giày dép . Còn đ ắp  y p h ả i b ày  vai 
b ê n  hữu, đầu  không  cho đội m ão k h ăn , đ ây  là lẽ 
thường, còn đi dạo  các nơi, th ì m ở cho không  lỗi. 
B ằng n h ư  xứ lạn h , cho m ang  h ia  ngắn . C òn bao 
n h iêu  giày dép , tùy theo  chỗ n ê n  dùng, đã  là  k h ác  
phương, k h á c  Qõi, lạ n h  nóng  không  đồng. Cứ đúng
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theo  lời P h ậ t dạy  th ì có nh iều  xứ k h ác  h ẳn ; là  vì 
th án g  lạ n h  hung, quyền m ang  để dưỡng th ân ; còn 
lúc m ùa  xuân  m ùa h ạ , p h ả i y luậ t P h ậ t chế, m ang  
giày d ép  không  cho đi nh iễu  th á p  Phật, trước đã  dạy  
rõ. Còn m ang  giày “Phú la” đừng tới chỗ hương đài, 
b a n  ra  đâ  lâu, song m à có người cố trá i, tức là  người 
cưỡng k h inh  lời vàng  của Phật.

66) KHÔNG NÊN CẦM HIA THẤP VÀO TRONG THÁP 
PHẬT, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ GIẢI : Giới trước cấm  m ang, giới này  cấm  
cầm ; còn  bao  nh iêu  nghĩa  s á n h  theo  đây  n ê n  b iế t.

67) KHÔNG NÊN NGỒI ĂN DƯỚI THÁP B ỏ  LÁ VÀ 
CƠM D ơ ĐẤT, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i rừng Kỳ H oàn, p h á i 
Lục qu ần  ngồi ă n  dưới th áp , ă n  rồi cơm dư và lá, 
làm  dơ đ ấ t bỏ đi, P h ậ t vì đó liền  k iế t giới cấm .

Khi đó các Tỹ Kheo làm  th á p  rồi th í thực; làm  
phòng  rồi th í thực; chúng  nhỏm  ở chỗ ngồi c h ậ t 
hẹp , không  dám  ngồi ă n  dưới th áp . P h ậ t nói : -  Cho 
ngồi ăn , không  n ê n  để  lá và cơm dơ đấ t. B ấy giờ, Tỳ 
Kheo có b ệ n h  không  dám  để cơm dư và lá  dơ đấ t. 
P h ậ t nói : -  Cho nhóm  để b ê n  gót ch ân , kh i đi ra  
đem  bỏ ở ngoài.

68) KHÔNG NÊN KHIÊNG TỬ THI ĐI QUA DƯỚI 
THÁP PHẬT, CẨN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Phái Lục qu ần  kh iêng  tử  th i đi 
ngang qua dưới tháp, ông thần giữ tháp nổi giận, vì 
th ế  P h ậ t cấm .
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K h ô n g  p h ạ m  là  g i ?  Hoặc c ẩ n  p h ả i đi nhờ  
đường đấy, hoặc  có th ế  lực b ắ t  đi đường đấy.

69) KHÔNG NÊN CHÔN TỬ THI DƯỚI THÁP PHẬT, 
CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : C h ô n  ?  Là đào  đ ấ t chôn. P hàm  
th ầy  Tỳ Kheo có qua đời, P h ậ t y Iheo lời P h ậ t dạy, 
có 4 p h é p  chôn  : 1 /  Lá p h ầ n  th iêu . 2 /  Là gài dưới 
nước. 3 /  Là chôn  dưới đấ t. 4 /  K hiêng bỏ trong  rừng. 
Như trong  b ố n  p h ép  này, p h ả i tùy  theo  quốc độ; 
không  p h ả i n h ấ t  đ ịnh  làm  liền, m à trá i lời P h ậ t dạy.

P h ụ  v ă n  : T ạp  Sự Luận nói : -  T h ân  th ầ y  Tỳ 
Kheo tịch, c ần  p h ả i làm  lễ hỏa  th iêu , ông  ô  Ba Ly 
b ạ ch  rằn g  : -  Như lời P h ậ t nói, ở trong  th â n  n à y  có 
8 v ạn  vi trùng, làm  sao  d ám  đố t ?... P h ậ t nói : -  Các 
vi trù n g  đ ấy  người sống  th ì nó sống, hễ  người c h ế t 
th ì nỏ cùng chết; th â n  có ghẻ, th ì p h ả i q uán  không  
trùng, m ới n ê n  th iêu  đốt, còn  không  cỏ củi đ ố t được, 
p h ả i đem  bỏ dưới sông, b ằn g  không  có sông, thì đào 
đ ấ t  chôn  đó, đ ấ t có nh iều  trù n g  k iến , n ê n  bỏ trong  
rừng sâu  th ẳm  để  n ằm  day đầu  về hướng Bắc, n ẳm  
ngh iêng  hông  b ê n  hữu; hoặc  lấy  cỏ làm  gối kê trê n  
đẩu , hoặc  lấy  cỏ lấy  lá  che phủ  trê n  th â n . Khi tống 
tá n g  th ầy  T ỳ  Kheo, n ê n  dạy  chúng  T ăng  đứng chung 
quanh , tụng  b a  b iến  k inh  vô thường, và đọc b à i kệ 
D à Đà chú nguyên, việc xong rồi vể chùa, p h ả i tắm  
rửa, n ếu  cỏ đụng tử  th i th ì p h ả i g iặ t luôn  áo  khậu; 
còn  không  đụng  chỉ rử a  tay  chân , về đ ế n  ch ù a  p h ả i 
lễ th á p  Phật.

Nỉ Đà Na nói .ề “T hầy  Tỳ Kheo tịch  rồi, v ậ t sở 
hữu y b á t, không  n ê n  quăng  bỏ, trong  chúng  phả i
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đồng chia; không  n ê n  để th â y  t r ầ n  m à  đem  chôn, 
p h ả i lấy  y k h ậu  b ậ n  vào; đừng lấy  y tố t, và cũng 
dứng m ặc  đồ rá c h  ná t; p h ả i dùng  nhữ ng  y phục  vừa 
vừa”.

70) KHÔNG NÊN THIÊU TỬ THI DƯỚI THÁP PHẬT, 
CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : T rong k in h  nói : Xà di, cũng gọi 
là T rà  tỳ đây  d ịch  là P h ầ n  th iêu , ngh ĩa  ấy  n h ư  trước 
đã  giải.

P h ụ  v ă n  : Ký Quy tru y ện  nói : “Lúc tử  táng , 
T ãng  Ni b ày  đ ặ t  lễ nghỉ; còn  theo  tục “đồng  a i”, to an  
là  con hiếu; hoặc  trong  phòng  đ ặ t  b à n  linh, làm  chỗ 
để  cúng thờ; hoặc  m ặc đồ tan g  phục  th ì trá i  h ẳ n  với 
p h á p  thường của P h ậ t dạy; hoặc  để  tóc d à i cho k h ác  
hơn người thường, hoặc  p h ả i chống  gậy, khóc, quỳ 
lên  chống  xuống, hoặc  n ằ m  b ê n  b à n  thờ , các  việc 
ấy  đều  trá i  lời P h ậ t dạy, không  làm  không  lỗi.

Lý p h ả i vì người vong đó, so ạn  m ột phòng  cho 
th a n h  tịnh , hoặc  p h ả i tùy thời, quyền làm  m áng  che, 
tụng  k inh  n iệm  Phật, sắm  đủ hương hoa  cúng 
dường, cầu  cho vong h ồ n  sinh  về th ế  giới làn h , mới 
ph ả i là  con hiếu, mới là  báo  ân , đâu  n ê n  dùng  việc 
khóc huyết b a  n ăm , m à to an  cho là  trả  đức; n h ịn  
đói b ảy  ngày, mới p h ả i là người trả  ơn đó ư ? Đó là 
k ế t th ê m  nghiệp  trầ n  lao, còn  m ang  th êm  đồ giả tỏa  
(dây  xiềng xích  của  sự  â n  ái). Nghĩa là từ  chô tối m à 
váo chỗ tối, chưa từng tỏ ngộ b a  lầ n  duyên  khởi (12 
n h ã n  d u y ê n  xoay vần  ba dời s in h  tử). Nghĩa là  từ  chỗ 
tối m à vào, từ  đời n ày  cho đ ế n  đời k hác , tữ  c h ế t
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n ày  đ ế n  c h ế t kh ác  đâu  chứng được quả v iên  thừa, 
đ ế n  bậc  th ậ p  địa ư ?...

Song y lời P h ậ t dạy, th ầy  Tỳ Kheo qua đời, th ì 
qu án  b iế t th ầy  đó ch ắc  chết, liền  ngày đó kh iêng  
đ ế n  chỗ th ieu, b è n  lấy  lửa đố t liền; đương khi th iêu , 
người th â n  hữu đều  nhóm  hoặc k ế t cỏ làm  tòa, hoặc 
nhóm  đ ấ t lám  b à n  ghế, hoặc  lót gạch đá  làm  cho đủ 
chỗ ngồi ở bên , b ảo  người tụng  k ỉnh  giỏi, tụng  k ỉnh  
Vô thường, hoặc  m ột quyển, hoặc nửa quyển, đừng 
tụng  lâu  m ỏi m ệt, vậy sau  đều n iệm  b à i kệ  Vô 
thường, xong rồi trở  về chỏ ở.

Nếu ao ngoài chùa  th ì tắm  g iặt đồ luôn; còn 
n ếu  không  ao, th ì tới b ê n  giếng tắm , đều  dùng  y cữ, 
đừng m ặc hư  y mới; riêng  m ặc cái khố, vậy sau  rồi 
mới trở  về phòng; còn chỗ đ ấ t  đó th ì lấy  p h ẩ n  trâu  
tô cho sạch , các việc cũng đều  như  cũ, y  phục và oai 
nghi không  làm  chi khác, hoặc có lượm xương tà n  
rụi, vì người vong đó làm  th áp , gọi là th á p  Câu la 
h ình  như  th á p  nhỏ, trê n  không  từng lớp (Không luân  
tướng lộ bàn) đâu  cho bỏ lời th á n h  giáo của đức 
T hích phụ, m à theo  tục lệ của ông C hâu Công khóc 
la m ấy tháng , m ặc vải b ố  b a  n ăm  đó ư ?...

Có b ả n  dịch : “Chữ T h iế t lợi la. T rung Hoa 
dịch là xương cốt. Kinh Vô thường rú t trong Bắc tạng  
h àm  chữ hiếu; ở trong  Nam  tạng , hàm  chữ Đương”.

71) KHÔNG NÊN THIÊU TỬ THI TRƯỚC THÁP 
PHẬT, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Bấy giờ là không  n ê n  đối ngay 
trước th á p  Phật, m à th iêu  th ây  ch ế t vậy.
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72) KHỔNG NÊN THIÊU TỬ THI BỐN PHÍA THÁP 
PHẬT. HƠI HỒI BAY VÀO TRONG THÁP. CẦN 
NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Giới trước cấm  không  cho th iêu  
ngay trước, giới n ày  cấm  không  th iêu  b ố n  phía; cần  
p h ả i cách  xa th áp , vậy để  chỗ k h u ấ t m à làm  lễ trà  
tỳ.
73) KHÔNG NÊN ĐEM Y, GIƯỜNG CỦA NGƯỜI 

CHẾT QUA DƯỚI THÁP PHẬT, TRỪ ĐÃ NHUỘM 
GIẬT XÔNG HƯƠNG, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : P hái Lục quần  đem  y của người 
c h ế t và kh iêng  giường đi ngang  qua dưới th áp ; vị 
th ầ n  giữ th á p  quở, n ê n  đức P h ậ t liền  k iế t giới cấm . 
Bấy giờ th ầy  Tỳ Kheo m ặc y p h ấ n  tảo  không  dám  
cẩm  y người chết, đi qua dưới th áp . P h ậ t nói : Nếu 
đã  g iặ t nhuộm  sạ ch  và xông hương th i được đi 
ngang  qua.

Y p h ấ n  tảo  có mười m ón : 1 / Y vải trâu  nhai. 
2 /  Y vải chuộ t cắn . 3 /  v ả i  bị cháy. 4 /  v ả i  đ à n  bà  
có đường k in h  nguyệt. 5 /  v ả i  đ à n  b à  sinh . 6 /  v ả i 
trong  m iẽu th ần . 7 /  v ả i  chim  th a  gió thổ i bay  rớ t 
trong  m ả. 8 /  v ả i  cầu nguyện. 9 /  v ả i  lên  ngôi vua 
[khi vua  thọ chức bỏ những y  p h ụ c  cũ). 1 0 / v ả i  vãng 
hườn {vải đ i đưa  tống táng đem  về).

Mười m ón  vải trên , đều  là của người ta  bỏ, lấy 
dùng  đỡ th â n  để  h à n h  đạo, lìa tướng ngă và ngả sở.

C ăn  B ản  bộ nói : "Ăn cướp giựt của người lái 
buôn  còn bỏ só t các m ón, không  n ê n  lượm lấy; nếu  
người lái buôn  m uốn cho th ì n ê n  lấy, tử  th i bỏ trong
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rừng  có chủ, cùng vải trong  đ ề n  th ầ n , cũng lạ i như  
vậy”.

Lặc Già Luận nói : “K hông n ê n  chứa đồ b ấ t  
tịnh , vải p h ấ n  tảo , n ếu  được vải p h ấ n  tảo , p h ả i g iặt 
nhuộm  cho sạch , m ay cho ngay thẳng , nhuộm  xong 
rồi, sẽ  làm  p h é p  thọ  tr ì”.

M ẫu k in h  nói : “Nếu được vải p h ấ n  tảo , p h ả i 
ngâm  cho lâu , rồi dùng  to àn  nước tro  g iặ t cho sạch , 
lấy  hương Hề h ắ t  dà  thoa  lên  trên , vậy sau  m ới được 
m ặc  lễ th á p ”.

74) KHÔNG NÊN ĐẠI TIÊU TIỆN DƯỚI THÁP PHẬT, 
CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : P hàm  đ ạ i tiểu  tiệ n  p h ả i cách  xa 
th áp , m à ở chỗ  thường tiểu, không  n ê n  gặp  đàu  tiểu  
đó.

P h ụ  v ă n  : Ưu b á t  kỹ vương k in h  nói : “Phép 
trong  ra n h  đ ấ t  Già lam , đi 'đại tiểu  tiệ n  b ậy  b ạ  đó, 
500 đời đọa  vào ngục B ạ t la, sau  rồi còn  p h ả i trả i 
qua 20 tiểu  k iếp , thường ôm  cái đ ấ t  đạ i tiểu  t iệ n  hôi 
nhơ  t r ê n  c á n h  tay, cho đ ế n  ch ố n  huỳ n h  tu y ền ”.

75) KHÔNG NÊN ĐẠI TlỂU TIỆN TRƯỚC THÁP 
PHẬT, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Trước cấm  không  cho đạ i tiểu  tiệ n  
dưới th á p , trong  giới này, tuy đ ạ i tiểu  tiệ n  cách  xa 
th áp , m à không  n ê n  đối ngay trước th áp ; th á p  là  để 
tiêu  b iểu  cái đức của P h ậ t cũng là cái di th ể  của  đức 
Như Lai, p h ả i c ần  gia tâm  k ín h  trọng.
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76) KHỔNG NÊN ĐẠI T lỂ ư  TIỆN QUANH BỐN PHÍA 
THÁP PHẬT KHIẾN HƠI HÓI BAY VÀO, CẲN 
NÊN HỌC.

CHU G IA I : C h ữ  n h iễ u  : Nghĩa là  b ố n  phía, 
với bố n  góc vậy, còn  bao  nh iêu  đồng giải n h ư  giới 
trước, n ê n  b iế t.

77) KHÔNG NÊN ĐEM TƯỢNG PHẬT ĐẾN CHỎ ĐẠI 
TIỂU TIỆN, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : X ét đúng  th ì tượng P h ậ t trọng  làm  
sao, th ì k ính  p h á p  cũng như  vậy, n ê n  b iết.

K h ô n g  p h ạ m  là  g i ?  Hoặc có b ệ n h  n h ư  th ế , 
hoặc  do con đường p h ả i đi ngang qua đội hoặc  bị kẻ 
cường lực b ắ t  buộc kêu  đi.

78) KHÔNG NÊN NHẢN NHẢNH DƯƠNG (xỉa răng) 
DƯỚI THÁP PHẬT, CẦN NÊN HỌC.

79) KHỔNG NÊN NHẢN NHẢNH DƯƠNG (xỉa rãng) 
TRƯỚC THÁP PHẬT, CẦN NÊN HỌC.

80) KHÔNG NÊN NHẢN NHÀNH DƯƠNG (xỉa răng) 
QUANH BỐN PHÍA THÁP PHẬT, CẢN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : T rong giới n ày  th ứ  lớp đồng như  
trước, n ê n  b iế t. P hàm  xỉa răn g  p h ả i tới chỗ khuất; 
không  nhữ ng  đối với th á p  tượng, m à đối trước b ậc  
nh ị sư  và Thượng Tọa cũng không  n ê n  như  th ế .

81) KHÔNG NÊN HỈ KHẠC DƯỚI THÁP PHẬT, CẦN 
NÊN HỌC.

82) KHÔNG NÊN HỈ KHẠC TRƯỚC THÁP PHẬT, 
CẦN NÊN HỌC.
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83) KHỔNG NÊN HỈ KHẠC QUANH BỐN PHÍA THÁP 
PHẬT, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : P hàm  kh i k h ạc  nhổ , p h ả i tới chỗ 
khuấ t; k h ảy  m óng tay, tằn g  h ắn g  rồi nhổ . Nếu người 
già b ệ n h , cho để s ầ n  ống nhổ .

P h ụ  v ă n  : T ạp  s ự  Luận nói : “Dưới b ố n  góc 
cột trong  chùa  p h ả i để  b ốn  cái ống n h ổ ”, chữ  “T h ế” 
tức là cái n h ớ t ở trong  lỗ mũi; chữ “T h á ” thuộc về 
cái đ àm  ở trong  m iệng  vậy. Sở dĩ từ  lỗ m ũi ra , gọi là 
chữ  Thế; từ  m iệng  ra  th ì gọi là  chữ T há, từ  con m ắ t 
ra  th ì gọi là  chữ Để. Nay lấy  cái ngh ĩa  nước trong  
con m ắ t gọi là  Để, n h ớ t trong  m ũi gọi là T hế; chữ 
T hế, ta  lầm  đọc “Di” là  sá i vậy.

84) KHÔNG NÊN NGỒI NGAY CHÂN TRƯỚC THÁP 
PHẬT, CẦN NÊN HỌC.

CHỨ G IẢ I : K hông  p h ạ m  là  g ì ?  H oặc có 
b ệ n h  n h ư  th ế . H oặc khoảng  giữa có cách; hoặc  bị 
người cường lực b ắ t  buộc; nếu  trong  chùa  có th áp , 
đầy  chậ t, cho ở trong  ch ặn g  giữa ngồi ngay ch ân .

85) KHÔNG NÊN ĐỂ THÁP PHẬT ở  PHÒNG HẠ, 
MÌNH ở  PHÒNG THƯỢNG, CẨN NÊN HỌC.

CHU G IẢ I : Thượng phòng  có ha i thứ  : 1 /  Lấy 
chỗ ở cao san g  gọi là  b ậc  thượng. 2 /  Lấy chỗ tố t 
đẹp  rực rỡ gọi là  b ậc  thượng. Hạ phòng  cũng có ha i 
thứ  : 1 / Lấy chỗ th ấ p  h è n  gọi là  b ậc  h ạ . 2 /  Lấy chỗ 
xấu  thô  gọi là bậc  h ạ . Chỗ m ình  n ằm  cũng đồng  với 
th á p  P hậ t, ngủ m ột n h à . P h ậ t nói : Không n ê n  như  
vậy. Nếu vi m uốn giữ gìn cho chắc  chắn , cho để  trê n  
đẩu  cột, b ê n  đẩu  m à ngủ, không  n ê n  k ẹp  th á p  dưới
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n á ch  m à đi; p h ả i để  t rê n  xe ngựa, xe voi h ay  là  trê n  
k iệu cán ; hoặc  vác ở trê n  vai, ho ặc  đội ở t rê n  đầu, 
p h ả i m ặc  áo  trịch  vai lộ t guốc, rử a  ch ân , đ ạ i tiểu  
tiện  rử a  cho sạ c h  rồi m ới cầm , không  n ê n  cầm  đi 
đ ế n  chỗ đạ i tiểu  tiện .

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  Hoặc gặp  m ạn g  n ạn , 
p h ạm  h ạ n h  n ạn .

P h ụ  v ă n  : T ăng Kỳ Luật nói : “Khi làm  chùa, 
trước p h ả i x é t độ lượng chỗ đ ấ t tố t, chỗ làm  th á p  
p h ả i day  cửa về hướng Đông hay  hướng Bắc; chỗ đấ t 
n ào  làm  n h à  cho chúng  Tăng, chồ đ ấ t  n ào  làm  
ch ính  đ iện , không  n ê n  lộn  XỘI1. K hõng n ê n  làm  chỗ 
chún£  T ăng  ử m à có dòng nước chảy  vào đ iện  Phật: 
trá i lại th ì điíựo: nghĩa là nước ỏ' t rẽ n  đ iên  riiật 
chảy  vào đ ấ t  của chúng la n g .  T háp  phải làm  ở chỏ 
cao ráo . Không n é n  ờ trong n h à  th áp  m à g iặt 
nhuộm  và phơi y, m ang  giày, phủ đầu , trùm  vai, 
cùng k h ạ c  nhổ  dưới đấ t; không  n ê n  ở trong  ao th á p  
g iặt ỷ tắm  gội, rử a  tay, rử a  m ặt, rử a  b á t, dưới đầu  
dòng nước chảy  ra , n ê n  tùy ỷ dùng”.

86) NGƯỜI NGỒI MÌNH ĐỨNG, KHỔNG NÊN NÓI 
PHÁP CHO NGHE, TRỪ BỆNH, CẢN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t khi k iế t giới rồi; các  Tỳ Kheo 
nghi không  d ám  nói p h á p  cho người b ệ n h  nghe; cho 
n ê n  P h ậ t k iế t th ê m  câu  : trừ  có b ện h , không  p h ạ m  : 
từ  đây  sắ p  về sau , s á n h  theo  đây  n ê n  b iết.

P h ụ  v ă n  : T ăng  Kỳ Luật nói : “Nếu Tỳ Kheo vì 
p h áp , vĩ chúng  T ăng  đi đ ế n  vua, hoặc  đ ế n  chủ đất; 
chủ đ ấ t  nói th ầy  vì tôi, nói p h á p  cho tô i nghe.
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K hông n ê n  b ảo  p h ả i đứng vì sợ sinh  tâ m  nghi; nếu  
có người đứng m ộ t b ê n  th ì dấy  ỷ vì người đứng m à 
nói. vua tủy nghe, Tỳ Kheo không  tộ i”.

87) NGƯỜI NẰM MÌNH NGỒI, KHÔNG NÊN NÓI 
PHÁP CHO NGHE, TRỪ BỆNH, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : X ét giới trước và các giới sau, 
người nói, người nghe, hai người đều  có lỗi h ế t; còn 
giới n ày  tuy m ình  ngồi nói, m à người nghe không  
cung k ính , cũng không  n ê n  vì nói.

88) NGƯỜI NGỒI CHÍNH GIỬA, MÌNH NGỒI MỘT 
BÊN, KHÔNG NÊN NÓI PHÁP CHO NGHE, TRỬ 
BỆNH, CẨN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : C h ữ  T ò a  : Tức là cái ghế  cao ngay 
ch ính  giữa hội. Chữ phi tò a  : là  ghế  nhỏ ở m ộ t bên , 
n h ẫ n  đ ế n  ở chỗ gốc cây khô, ở chỗ đ ấ t cao, chỗ đ ấ t 
th ấp .

89) NGƯỜI ở  TÒA CAO MÌNH ở  TÒA THẤP, KHÔNG 
NÊN VÌ NÓI PHÁP CHO NGHE, TRỪ BỆNH, CẦN 
NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Cao có ha i cách  : 1 / T hể cao rộng  
lớn. 2 /  Chỗ quý giá x inh  tố t. T hấp  cũng có ha i m ón: 
1 / T hấp . 2 /  Thô xấu, hai m ón đều gọi là xấu  (thấp)

90) NGƯỜI ĐI Ở TRƯỚC MÌNH ĐI ở  SAU, KHÔNG 
NÊN VÌ NÓI PHÁP CHO NGHE, TRỪ BỆNH, CẦN 
NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : B ệnh  là gì ? Là hoặc th â n  b ện h , 
hoặc  m ặ t b ện h , p h ả i nhờ  có người cầm  gậy d ắ t  đi, 
vì người đó nói p h áp , không  phạm .



722 LUẬT Tứ PHẨN GIỚI BỔN

91) NGƯỜI ĐI KINH HÀNH CHỖ CAO, MÌNH ĐI 
KINH HÀNH CHỖ THẤP, KHÔNG NÊN v ì NÓI 
PHÁP CIIO NGHE, TRỪ BỆNH, CẨN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Trong giới n ày  cao th ấ p  có hai 
nghĩa : 1 / Là gốc tự  cao th ấp . 2 /  C hồng đá  lên  nền . 
Như P h ậ t cho làm  n h à  để đi k inh  h à n h , có n ăm  việc 
tố t : 1 / Được đi xa. 2 /  Hay suy nghĩ. 3 /  ít có b ện h . 
4 /  T iêu đồ ăn . 5 /  Được tâm  thường định.

92) NGƯỜI ĐI CHÍNH GIỮA ĐƯỜNG, MÌNH ĐI BÊN 
LỂ ĐƯỜNG, KHÔNG NÊN v ì NÓI PHÁP CHO 
NGHE, TRỪ BỆNH, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : Đường là đường ch ính  giữa lộ; 
không  p h ả i đường là b ê n  lề đường không  p h ả i ch ính  
giữa lộ.

93) KHÔNG ĐƯỢC DẮT TAY ĐI THEO DỌC ĐƯỜNG, 
CẦN NÊN HỌC.

CH Ú  G IẢ I : N ắm  ta y  ?  Tức là h a i tay  n ắm  
dính  lại; nghĩa là th ầy  Tỹ Kheo không  n ê n  đồng 
n ắm  tay  n hau  đi theo  dọc đường.

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  Hoặc người đó mù phải 
dìu d ắ t  cho nhau.

94) KHÔNG NÊN TRÈO CÂY CAO QUÁ ĐẦU NGƯỜI, 
TRỬ KHI CÓ NHÂN DUYÊN, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G lẲ l : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, có m ột 
th ầy  Tỹ Kheo k iế t h ạ  an  cư trê n  cây Đại thọ; ở trê n  
cây đó lại tiểu  tiệ n  xuống, ông th ầ n  ở dưới gốc cây 
nổi giận. Vì th ế  n ê n  P h ậ t cấm  : không  cho k iết h ạ  
trê n  cây, không  cho tiểu  tiệ n  chung quanh  cây; nếu
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trước ở  đó có cầu  đ ạ i tiểu  tiệ n  th ì tiểu  không  lỗi. 
Sau khi k h ác  có Ty Kheo đi đường gặp  ác  thú  h oảng  
sợ lên  cây b ằn g  đầu  người, không  dám  trèo  lên  vượt 
cao; liền  bị thú  dữ hại, cho n ê n  P h ậ t ch ế  câu  : Trữ 
có n h â n  duyẽn.

K h ô n g  p h ạ m  là  g ì ?  Hoặc bị m ạng  n ạ n , p h ạ m  
h ạ n h  n ạn ; hay  là  c ần  m uốn dùng củi khô t r ê n  cây, 
p h ả i buộc cu liêm  giựt; hoặc  lấy th an g  b ắ t  bẻ, hoặc 
lấy dây  buộc kéo, n ếu  h ế t  cả cây đều  khô h ế t, cho 
leo lên.

95) KHÔNG NÊN TÚI ĐựNG BÁT, XỎ ĐẦU GẬY, 
QUẢY TRÊN VAI ĐI, CẦN n ê n  h ọ c .

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước, ồ n g  
B ạt Nan Đà lấy  tú i đựng b á t, xỏ đầu  gậy quảy tòn  
ten  m à đi; các ông Cư sĩ th ấy  chê cười, P h ậ t n h ã n  
đó liền  cấm .

K h ô n g  p h ạ m  ỉà  g ì ?  Hoặc bị kẻ cường lực b ắ t 
buộc, và m ạng  n ạn , v.v... Khi đó có th ầy  Tý Kheo già 
yếu không  tỉiể  không  m ang túi đựng b á t  và không  
tích  trượng m à đi. P h ậ t dạy  chúng T ăng  cho Tỳ Kheo 
già yếu chống tích trượng, và túi đựng b á t, b ạ ch  nh ị 
Yết Ma. Tỳ Kheo già p h ả i đ ến  giữa chúng  đủ oai 
nghi, dấy  lời xin  như  vầy :

“Thưa Đại đức T ăng lóng nghe, tô i T ỳ  Kheo .... 
già b ện h , không  th ể  không  m ang  tú i đựng bát, 
không  tích  trượng m à đ iế Nay đ ến  trước chúng  T ăng 
xin  sắm  tích  trượng và tú i đựng bát; xin chúng  T ăng 
cho tôi Tỳ Kheo... sắm  tích  trượng và túi đựng bát.
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Xin thương xó t tô i” (nói ba  lần rồi). C húng T ăng  phả i 
làm  p h é p  b ạch  n h ư  vầy :

“Thưa Đại đức T ăng  lóng nghe, Tỹ Kheo kia... 
già yếu. không  th ể  không  tú i đựng b á t, và không  
tích trượng m à đi. Nay đối trước chúng  T ăng xin 
('hổng tích trượng và m ang  túi đựng b á t, n ếu  chúng 
T ăng đ ế n  giờ, chúng T ăng  b ằn g  lòng cho T ỳ  Kheo 
kia... chống tích  trượng và m ang  tú i đựng b á t, b ạch  
như  vậy tá c  b ạ ch  th à n h  không  ? -  Đồng đ áp  : 
"T hành”.

Thưa Đ ại đức T ăng lóng nghe, Ty Kheo kia... 
già ycu, không  tích  trượng và túi đựng b á t  m à đi. 
Nay đối trước chúng T ăng  xin chống tích  trượng và 
m ang  tú i đựng b á t, chúng T ăng  nay  cho 'ty  Kheo tê n  
kia... chống  tích  trượng và m ang  tú i đựng b á t. Các 
Trưởng lão  n ào  b ằn g  lòng cho Tỳ Kheo k ia  chống 
tích  trượng và m ang  tú i đựng b á t th ì lặng  lẳng, còn 
vị n ào  không  b ằn g  lòng th ì nói. Yết Ma th à n h  
không  ? Đ ồng đ áp  : “T h à n h ”. C húng T ăng  đ ã  bằn g  
lòng cho Tỳ Kheo k ia  chống tích  trượng và m ang  túi 
đựng b á t  rồi, vĩ chúng  T ăng  đã  b ằn g  lòng n ê n  im  
lặng, th ì việc n ày  rõ n h ư  vậy.

{Đây là tích tnẨỢng và tú i đựng bá t dùng  một 
lượt, n ên  làm  p h ép  Yết Ma chung, n ếu  dùng  riêng thì 
mỗi m ón cứ y  theo văn  d ă y  m à làm).

Khi ấy  p h á i Lục qu ần  sắ m  tích  trượng bộng 
ruột, các c ư  sĩ chê cười. P h ậ t nói : K hông n ê n  sắm  
th ứ  cây  bộng ruột; các Tỳ K heo 'chưa ly dục đi đường 
th ấy  rắn , bò cạp  và rít v.v... đều  sợ. P h ậ t dạy  : -  
Làm  cây tích  trượng để rung, hoặc là làm  ống đựng
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đ á  để rung; hoặc  khỏ ống tre  nổi tiến g  để  loài rắ n  
v.v... lá n h  đi chỗ khác.

P h ụ  v ă n  : X ét trong  C ăn  B ản  T ạp  Sự, n h â n  
th ầy  Tỳ Kheo đi k h ấ t  thực, lầm  vào trong  n h à , m à 
n h à  k ia  n h iều  cửa, quên  đường đi ra, b è n  m ắc tai 
n ạn . P h ậ t dạy  lấy  cơm và b á n h  làm  dấu  m ỗi cửa, 
vậy sau  mới vào, nhưng kh i ông kia vào làm  th in h  
th ấy  việc riêng  tư  của người, P h ậ t dạy  lên  tiếng, ông 
k ia  lại h ả  h ả  la to r ầ n  rộ m à vào. Người th ế  tục  lại 
chê làm  ông th ầy  không  b iế t liêm  sỉ. P h ậ t cấm , 
không  cho, p h ả i gõ cửa nổi tiếng  m à vào, người n h à  
sợ hỏi, làm  th in h  không  đáp; P h ậ t cho sắ m  tích 
trượng, th ầ y  T ỳ  Kheo không  b iế t cách  làm . P h ậ t 
dạy  : Đ ầu cây tích  trượng g ắn  m ột cái vòng trò n  như  
m iệng  chén , để  trong  cán  cái h o àn  nhỏ , k h u a  động 
nổi tiến g  m à làm  tiếng  n h ắ c  cho nhớ  b iế t, chó chạy  
ra  sủ a  ông k ia  lấy  cây  tích  trượng đ á n h ử

P h ậ t dạy  : -  Không n ê n  lấy tích  trượng đ á n h  
chó, p h ả i cầm  dọa  nó; kh i đó có con chó dữ dọa  nó 
s â n  ngầu; P h ậ t dạy  : Lấy chú t cơm quăng dưới đ ấ t 
cho nó ăn ; đ ế n  người n h à  không  tin, rung  tích 
trượng m ỏi tay  m à n h à  k ia  không  hỏi, P h ậ t dạy  : -  
N ên ha i b a  lầ n  rung, chững đó khỏ 1ỊÍ ai hỏi, th ì n ê n  
đi, do n h iều  việc n h ư  th ế , n ê n  P h ậ t ch ế  cây  tích  
trượng.

Ký Quy truyện  nói : “T ích  trượng là  g ì ?  T iếng 
P hạm  nói là  : K hế kh í la; tức cái ngh ĩa  tiếng  kêu. 
Cổ n h â n  dịch  là  : Tích rƯỢng; ý nói cái tiếng  kêu 
lích tích”.



726 LUẬT TỨ PHẦN GIỔI BỔN

Tích trượng m ặc dầu  kêu  được, m ục đích người 
ở phương T ây chiêm  nghiệm , chỗ tay  cẩm  tích 
trượng, -trên  đầu  chỉ có bịt m ột cái khoen  sắ t, chững 
lọ t ha i b a  tấc; đ ặ t m ột cái th u ầ n  quãng dà i 4, 5 
ngón tay, cái c án  dùng b ằn g  cây to nhỏ  tùy  theo  
thời, cao chừrig tới mí m ắt, dưới b ịt m iếng  s ắ t  cỡ 
chừng h a i tấc; cái h o àn  hoặc  tròn , hoặc  dẹp , co liền  
ở trong, được lọt ngón lay  cái; hoặc  6 cái, hoặc  8 
cái, xoi để trê n  cái cổ; b ịt b ằ n g  đồng b ằn g  s ắ t  m ặc 
tĩnh. Nguyên b ả n  ý của P hậ t ch ế  đây, để  đi k h ấ t  
thực, ngừa loài trâu  chó, làm  chi cho m ệ t nhọc  vậy, 
giữ gìn cho lao tâm ; m à còn làm  cả cây tích  trượng 
đều b ằn g  sắ t, t rê n  đẩu  đ ặ t b ốn  cái cổ n ặ n g  trịu  cầm  
theo  lạ n h  rít phi thường, chẳng  p h ả i b ả n  ỷ P h ậ t ch ế  
vậy.

Lại nữa, b ê n  nước Tây T h iên  Trúc, T ăng  đồ đi 
ra  ngoài, và kh i k h ấ t thực, sở hữu : b ìn h  b á t, y v ậ t 
tủy th ân , đêu  để trê n  vai trùm  phủ  cà sa  lên , cầm  
dù m à đi. -  C ác việc đây, đều là P h ậ t dạy  nghi p h á p  
của người x u ấ t gia; còn cái tay  rả n h  th ì cầm  cái xúc 
b ình  và dép  da. Cây tích  trượng kẹp  xen, đi đứng 
vững vàng  áo điểu dụ, áo  nguyệt k in h (1) là cái đạng  
n h à n  n h ả  ch ính  đáng, đ ế n  như  chốn  vương th àn h , 
chốn  Giác thọ, chốn  Thứu lãnh , chốn  Lộc viên, các 
chỗ Ta la h ạc  b iến , các chỗ Túc điẻu Thước phong. 
Khi lẻ th áp , b ốn  phương đều nhóm ; N hật quan  th iê n  
số, đều  đồng p h é p  này. Có chỗ dịch rằn g  : -  Tích 
tượng là  bởi vì kh i rung tiếng  kêu  lích tích, cho n ê n  
dịch là tích  trượng.

(1) Danh từ tuy khác, chớ cũng áo Bá nạp
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T hập  Tụng Luật nói : Tích trượng; th ế  là lấy 
cái tiếng  m à đ ặ t tên ; th ể  nó m ặc dầu  b ằn g  đồng, 
b ằn g  sắ t, cũng gọi là  tích  được. Nếu căn  cứ theo 
k in h  tích  trượng : gọi là  trí trượng hay  là  đức trượng. 
Do vì n êu  rõ trí th à n h , cũng làm  gốc công đức, cũng 
là cờ n êu  của b ậc  th á n h  n h ân , cũng là m ục tiêu  của 
n h à  h iề n  sĩ, cũng là cây cờ đi đ ến  chỗ đạo  chính , 
cái chí n iệm  lập  nghĩa, b a  đời chư P hật, cũng đẻu 
cầm  cây tích, n h ư  vậy trù n g  trùng  nêu  giải, tuy lời 
th í dụ r ấ t  hay, nhưng ch ẳn g  p h ả i ch ính  hiệu; huống 
chi k inh  n ày  nguyên ch ẳn g  p h ả i ch ính  dịch, n ê n  
không  nêu  tên  người dịch.

Ông T ăng Hựu Pháp  sư, phụ lục b ả n  đời Đông 
T ấn, b à i câu  lộn xộn, lời chẳng  p h ả i P h ậ t nói; n ê n  
đời Thượng cổ chê đó là ngụy, vì cái lý trá i với tam  
tạn g  k inh  đ iển , p h ép  ch ế  lại kh ác  hơn các bộ, người 
trí p h ả i dùng  m ột con đường m à thôi, đừng th u ậ n  
theo  cái quáy lâu đời cho lã phải, n h ư  ngài Nghĩa 
T ịnh T am  Tạng, p h ép  cây tích  trượng, ch ính  m ắ t 
ngài th ấ y  ở b ê n  cõi Tày th iên , lục lấy  trong  bộ Kỷ 
Quy, th ậ t  đán g  n ê n  b ắ t  chước dùng vậy.

96) NGƯỜI CẦM GẬY KHỔNG CUNG KÍNH, KHỔNG 
NÊN NÓI PỈIÁP CHO NGHE, TRỪ BỆNH, CẦN 
NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : K hông  p h ạ m  là  gì ?  Hoặc người 
b ện h , hoặc  ông vua cùng ông quan đại th ầ n ế

P h ụ  v ă n  : T ăng  Kỳ Luật nỏi : “Nếu Tỹ Kheo 
khi đi đường h iểm  sợ, người theo  hộ vệ nói : Thưa 
T ôn giả vì tôi nói p h áp  cho tôi nghe, nói th ì không  
p h ạ m ”.
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97) NGƯỜI CẦM KIẾM KHỔNG NÊN v ì NÓI PHÁP 
CHO NGHE, TRỬ BỆNH, CẦN NÊN HỌC.

CH Ú  G IẢ I : Chữ gươ^n là k iểm  x é t vậy. Ngừa 
x é t việc ph i thường. Nếu người b ệ n h  cầm  nó để giữ 
m ình. N ên nói, không  phạm .

98) NGƯỜI CẦM DÁO KHÔNG NÊN NÓI PHÁP CHO 
NGHE, TRỪ BỆNH, CẦN NÊN HỌC.

CHÚ G IẢ I : D áo là  gì ?  Là cái đồ b in h  khí
vậy.

99) NGƯỜI CẨM DAO KHÔNG NÊN NÓI PHÁP CHO 
NGHE, TRỬ BỆNH, CẦN NÊN HỌC.

CHU G IA I : Dao ?  H ình nó có nh iều  cách, 
củng là đồ để đề phòng.

100) NGƯỜI CẦM DÙ KHÔNG NÊN NÓI PHÁP CHO 
NGHE, TRỬ BỆNH, CẦN NÊN HỌC.

CHU G IA I : C h ữ  c á i  ?  Là tà n  lọng hay  che 
được n ắ n g  mưa.

P h ụ  v ă n  : T ăng Kỳ Luật nói : “Nếu vị P háp  sư 
hay  Luật sư, kh i gió m ưa tuyết lạn h , và n ắn g  gắ t 
c ần  che, vì nói p h á p  không  tộ i”.

Bấy giờ ông B ạt Nan Đà đi đường cầm  dù tơ 
rấ t  tốt, các c ư  sĩ chê rằn g  : Nhà SƯ gì m à làm  giống 
in n h à  vua, hay  là quan  đạ i th ần . P h ậ t nói: Không 
n ê n  cầm  cũng không  n ê n  sắm , các Tỳ Kheo khi đi 
trời m ưa, đ ến  trẽ n  n h à  tra i thực; hoặc  là kh i nhóm  
b an  đêm , khi đi Bố tá t  m ưa ướt y hư, P h ậ t cho che 
vì hộ y vậy, ở trong chùa  cầm  cỏ cây, hoặc  cầm  lá 
cây; hoặc  cầm  m iếng tre  làm  dù che được, không
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n ê n  cầm  quạ t tơ của vua, hoặc  được quạ t người ta  
lãm  rồi. cho thọ rồi cúng lại cho th áp , có nóng  nực 
cho lấy  lá  cây, hoặc  n h á n h  cây, hoặc  cỏ, hoặc  vài 
làm  quạt, không  n ê n  sắm  q uạ t b ằn g  lông chim , do 
h ạ i n h iều  loài trùng  cỏ vậy.

Nếu sỢ trùng, cỏ, bụi, m ù sương sa  trê n  th ân , 
cho lấy  cỏ vỏ cây và lá  hoặc  lấy chỉ tơ hoặc  h àn g  
lụa  c ắ t vụn  làm  cái phủ  p h ấ t hoặc  được cái phủ 
p h ấ t  b ằn g  đuôi, cho sắ m  đồ hứng tóc dùng vải, hoặc 
vỏ cây, hoặc  đ an  trúc  làm , hoặc  lông m ũi dài, cho 
làm  nh íp  nhổ; không  n ê n  để m óng tay  dài, d à i lắm  
b ằn g  h ộ t thóc  p h ả i cắt; không  n ê n  lấy  các th ứ  m àu 
nhuộm  m óng tay, không  n ê n  lấy kéo h ớ t lông m ày.

Ty Kheo cạo tóc, không  cạo râu , hoặc  cạo râu  
không  cạo tóc, P h ậ t nói : Phải cạo tóc cạo râu  hế t, 
dà i lắm  h a i ngón  tay; hoặc ha i th án g  p h ả i cạo m ột 
lẩn , không  n ê n  chải râu  tóc, và lấy  dầu  thoa  vuốt, 
không  n ê n  v ặn  uốn  cho quớt; không  n ê n  vẽ con m ắ t 
và gò m á.

Còn con m ắ t có đau cho xức thuốc; không  n ê n  
lấy  k iếng  và nước soi m ặt; n ếu  m ặ t bị ghẻ xức thuốc 
cho ở phòng  riêng  soi; không  n ê n  cạo lông m ình, 
không  n ê n  lỗ ta i đeo hoa, đeo hoàn , cổ đeo dây  
chuỗi a n h  lạc, đeo kiềng, tay  đeo cà rá  con dấu, 
không  n ê n  làm  dây  buộc lưng b ằn g  th iếc , b ằn g  chì, 
b ằn g  da, b ằ n g  chỉ th ắ t, b ằ n g  gấm , không  n ê n  dùng 
chỉ m àu  buộc n ách , buộc lưng, buộc c án h  tay.

ở  chỗ vắng vẻ, cho làm  đồ lấy  lửa, làm  ống 
vùi lửa, không  n ê n  sắm  cái hũ chậu  rử a  b ằ n g  báu , 
không  n ê n  h ù n  của cải với người; không  n ê n  đem
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của cho vay, và tới n h à  ngưởi đòi tiền  lời, không  n ê n  
cời voi, ngựa, cùng đi xe kiệu, cán  chơi, không  n ê n  
cẩm  dao kiếm . Lại còn có những việc không  n ê n  
lảm , như  trong  Đại Luât có nói rõ.

P h ụ  v ă n  : T ạp Sự Luận : “Nếu m uốn coi m ụt 
ghẻ. hay  là h ìn h  trạn g  hồi m ấy n ăm  trước, coi già 
hay  trỏ , th ì coi k iếng  không lỗi”. Ký Quy truyện  nói : 
"Dù có n ê n  dùng, đ an  b ằn g  tre  mỏng, m ột lớp th ì 
được; tùy ỹ lớn nhỏ, bẻ rộng ha i ba  thước, giữa nóc 
dù đ an  hai lớp, tính  làm  cái cán , cán  nó dà i vắn, 
chững b ằn g  cán  dù rộng, hoặc p hả i dùng  sơn, kéo 
so’ m ột lớp mỏng... hoặc dan  b ằ r ị ,  lau, hoặc  n h ư  các 
loại n ón  b ằn g  m ây, h iệp  với giấy cũng c h ắc”.

Cõi T h ần  châu  tuy không  làm  sần , nhưng làm  
đó cũng là hay  lắm , m ưa lớn cũng không  ướt y phục, 
nóng nực th ì được đỡ m át, đã  y luậ t m à còn lợi ích 
cho th â n , cầm  nó vốn không  hại.

c /  KẾT HỎI

CH ÍN H  VĂN : Thưa chư  Đại đức, tôi đ ã  nói 
p h á p  chúng học rồi. N ay xin  hỏi chư  Đại đức trong đ â y  
thanh  tịnh không ? (3 lần). Thưa chư  Đại đức, trong 
đ â y  thanh  tịnh, uì y ên  lặng thì việc n à y  rõ như  vậy.

CHÚ G IẢ I : S ắp  về trước mỗi giới riêng  giải 
các tướng, nay  sẽ tóm  nói rõ p h ép  sá m  hối; nếu  
th ầy  Tỳ Kheo tâm  không  b iế t hổ th ẹn , không  y lời 
P h ậ t dạy, m à cố tâm  p h ạm  th ì p hả i đối trước m ột 
ông sám  chủ, chỗ có bao nh iêu  tội căn  b ản , và tùng  
s in h  (tức là tội chính, hay  là từ  tội đó m à p h ạ m  thêm ) 
d an h  tội đều  p h ả i nhớ, chủng tội, tính  tội, tướng tội,
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nh iều  ít cũng p h ả i xét cho rõ, h ế t lòng th à n h  cẩu 
thương, tâ m  trong  b ặ t dửt, sứa sang  oai nghi đối với 
õng sám  chủ, lẻ m ột lạy, quỳ xuống thưa như  vầy : 
Thưa Đại đức m ột lòng thương tưởng, tôi Tỳ Kheo 
p h áp  danh..., vì cố m ặc cái T ăng già lê không  ngay 
ttíẳng, [có bao nhiêu, tùy nói phạm  bao nhiêu) tội Đột 
Kiết La vì cố tâm  p h ạ m  vậy; lại p h ạm  (bao nhiêu ) 
sá i oai nghi tộ i Đột Kiết La, nay  xin  đối trước Đại 
đức p h á t  lồ s á m  hối, k h ô n g  d á m  tá i  p h ạ m , x in  Đ ại 
đức thương xót tôi. (nói một lần)

S ám  chủ đ áp  : ô n g  p h ả i tự  trác h  lấy  tâm  ông, 
và p h ả i s in h  lòng n h à m  chán . Người p h ạ m  tội đáp  
dạ  (văng).

Nếu lầm  p h ạm  th ì p h ả i sinh  tâm  tàm  quý, sửa 
sang  oai nghi nói lời như  vầy : Tôi Tỳ Kheo [mỗ giáp) 
lẩm  m ặc cái y T ăng già lê không  tẻ  ch ỉnh , (có bao 
nhiêu  thì nói) p h ạm  tội Đột Kiết La, tôi nay  tự  trá c h  
tâm  tôi, và ă n  n ă n  tội lỗi. (nói một lần).

Bộ TỨ PHẨN GIỚI BỔN NHƯ THÍCH
(HẾT QUYỂN MƯỜI MỘT)
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PHỤ CHÚ :

Tỳ Kheo củng gọi là Bí Sôế Bí Sô là tên thứ 
cỏ có năm tính đức ệ- 1 /  Thể tính nhu nhuyễn. 2 /  
Đủ sức bò lan khắp. 3 /  Mùi thơm nghe xa. 4 /  
Hay chữa lành các chứng đau nhức. 5 /  Không 
sỢ ánh nắng mặt trời.

Dụ thầy Tỳ Kheo có năm tính đức tùy 
nghiệp tính chúng sinh mà hóa độ tấ t cả không 
trái ý  một người nào nhưng không bị một người 
nào lôi cuốn ngài được, dủ dức tính Từ Bi Hỷ 
Xả.
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Đời nhà Minh, đất Quảng Châu, 
thầy Sa môn Thích Hoằng Tán, 
hiệu Tại Tham (dịch).

8ế- DIỆT TRÁNH PHÁP (chia làm ba) 
a /  Nêu chung 
b /  C hia riêng  
c /  Kết hỏi

a /  NÊU CHUNG

CHÍNH VÃN : Thưa chư Đại đức, d ă y  là 7 pháp  
Diệt tránh, mỗi nửa tháng tụng, trong giới kinh rút ra. 
Nếu Tỳ Kheo có xảy ra việc rầy rà liền phải trừ dứt.

CHÚ GIẢI : Bảy pháp D iệ t tránh  ỉà g ì ?
Nghĩa là : Ty Kheo có xảy  ra  bố n  việc rầy  rà , p h ả i 
đúng  7 p h á p  này , đúng  n h ư  pháp , đúng n h ư  luật, 
đúng n h ư  lời P h ậ t dạy  m à trừ  d iệ t đó, cho n ê n  gọi 
là 7 p h á p  D iệt trá n h . Có bố n  cách  rầy  rà  : 1,- Lời 
nói rầy  rà . 2 ,- Tìm lỗi rầy  rà . 3.- P hạm  tội rầy  rà .
4 .- Việc rầy  rà .

Sao g ọ i là  lờ i n ó i rầy rà ? Nghĩa là  : Tỳ Kheo 
với Tỳ Kheo tra n h  lu ận  rầy  rà  d ẫ n  đ ế n  18 việc : 
ph áp , phi p h áp , cho đ ế n  đán g  nói, không  nói v.v...
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nếu  dùng sự  tướng như  đây, nói n ăn g  rầy  nhau , đó 
gọi là ngôn  trán h .

Sao gọi là tìm tội rầy rà ?  Nghĩa là : Tỳ Kheo 
n ảy  cùng Tỳ Kheo k h ác  tìm  tội gây ra  3 việc : p h á  
giới, p h á  ch ính  k iến , p h á  oai nghi, thấy , nghe, nghi, 
th ế  gọi là tìm  tội rầv  r à ế

Sao gọi là phạm tộ i tướng rầy rà ? Nghĩa là : 
p h ạm  7 thứ  tội : 1.- Ba La Di. 2.- T ăng tàng . 3.- Ba 
D ật Đề. 4.- Hối quá p h áp . 5.- T hâu Lan Giá. 6.- Ác 
tác. 7.- Ác thuvết. Đó gọi là  p h ạm  tội rầy  f à .(1)

Sao gọ i là v iệ c  rầy rà ? Nghĩa là : trong lời 
nói rẩy  rà  dó m à kéo ra , trong  cái việc tìm  lỗi rầy  rà  
m à bươi m óc ra , tro n g  v iệc p h ạ m  tộ i rẩ y  rà  m à  k h ê u  
vạch  ra , th ế  là việc rẩy  rà  (sự  tránh). T h ân  p h ạ m  gọi 
là tội Ác tác , k h ẩu  p h ạm  gọi là tội Ác thuyết.

b /  CHIA RIÊNG

Pháp thứ nhất 

HIỆN TIỀN DIỆT TRÁNH

CHÍNH VĂN : Đáng cho phép Tỳ Ni có m ặt thì 
cho p h ép  Tỳ Ni có mặt.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, ông Ca 
LƯU Đà Di, cùng với p h á i Lục qu ần  tắ m  dưới sông, 
tắm  rồi lên  trước m ặc lộn y của bọn  Lục quần  m à 
đi, b ọ n  Lục quần  khi tắm  rồi lên  bờ th ấy  m ấ t y, b è n  
nói ông Ca LƯU Đà Di trộm  y đi rồi, vì ông Ca LƯU 
Đà Di không  có ở đó, m à m ấy ông làm  p h é p  Yết Ma

111 5 Thiên, thêm  6 Ác tác ưà 7 Á c th u yế t là Thấí íụ.
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d iệ t tẩn . P h ậ t nói : -  Không có tâm  gian trộm  không  
phạm , nhưng  không  n ê n  không  n h ìn  cho kỹ cái y 
của m ình  m à m ặc, cũng không  n ê n  n g ư ờ i không  có 
m ặ t ở đó. m à làm  p h ép  Yết Ma d iệ t tẩ n  và làm  
p h ép  Yết Ma V chỉ, với làm  p h ép  Yết Ma n găn  không  
đ ến  n h à  người b ạch  y, làm  p h ép  Yết Ma cử tội, làm  
p h é p  Yết Ma d iệ t tẩn , n ếu  cượng làm , th ì p h ép  Yết 
Ma ấy  không  th àn h , m à còn p h ạm  tội Đ ột K iết La.

Sao  gọ i là  có  m ặ t  ?  Là pháp , Tỳ Ni, người, 
chúng  Tăng, giới.

Sao gọ i ỉà  p h á p  h iệ n  t i ề n  có m ặ t  ?  Nghĩa là : 
đưa p h áp  ra  giữa đôi bên , p h á n  đ oán  để dứ t rầy  
vậy.

S ao  gọ i là  Tỳ Ni có  m ặ t  ?  Nghĩa là  : đưa giới 
lu ậ t ra  giữa đôi b ê n  để p h á n  đo án  dứt rẩy  vậy.

Sao  gọ i là  ngư ờ i có  m ặ t  ?  Nghĩa là  : lời lẽ hỏi
đ áp  qua lại vậy.

Sao gọ i là ch ú n g  Tăng có  m ặt ? Nghĩa là : 
chúng  T ăng  đồng làm  p h ép  Yết Ma h ò a  h iệp  nhóm  
m ột chỗ, ai không  đ ế n  th ì n h ắ n  gửi, đặn g  cho chúng 
T ăng  h iện  tiền , đáng  quở m à không  quở vậy.

Sao gọi là giới hiện tiền ? Nghĩa là : p h ép  Yết 
Ma ở tạ i trong  giới đó, k iế t làm  giới h ạ n  vậy.

Nếu việc rầy  rà  đã dứt rồi, lại bươi m óc ra  
nữa, th ì p h ạ m  tội Đọa. Nếu Tỳ Kheo k ia  đ ế n  sau  m à 
Tỳ Kheo đó mới thọ  giới, tức là việc mới rầy, lại bươi 
m óc ra  nữa, và có dự dục rồi, sau  lại ă n  n ă n  cũng
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p h ạ m  tội Đọa, trong  7 p h áp  nảy  cô Ty Kheo Ni cũng 
đồng học.

P h ụ  v ă n  : Ma Đ ắc Lặc Già Luận nói : -  có 10 
p h ép  không  có m ặt, đặn g  làm  p h ép  Yết Ma :

1.- Phú b á t  [úp bát)

2.- Xả phú  b á t  : nghĩa là : a) Người tục m ắng  
chê Ty Kheo v.v..., chúng  T ăng p h ả i đồng làm  p h ép  
Yết Ma, không  cho qua lại nhau  (nghỉ ăn); b) nếu  sau  
th ấy  họ lỗi, d ấy  tâm  tùy th u ận  cầu xin chúng  T ăng  
giải, chúng  T ăng  n ê n  làm  p h ép  Yết Ma giải cho đó 
(được ă n  lại).

3.- Học gia

4.- Xả học gia (đồng gừỉi như trong pháp  Hối quá).
5.- Làm  phòng  : ngh ĩa  là : đ ấ t  của ch ù a  do cũ 

hư, làm  p h ép  Yết Ma cho ông Cư sĩ, y vì chúng  T ăng 
làm  phòng  n h à  lại.

6.- T ẩn  ông Sa Di ác  k iến  về trước, đều  
nói : ngươi chưa thọ  đại giới không  được nghe p h áp  
Yết Ma, không  n ê n  có m ặt; còn ha i p h á p  giải Yết 
Ma và làm  phòng, tẩ n  ông Sa Di, dạy  đ ế n  đứng chỗ 
m ắ t thấy , ta i không  nghe.

7.- Cuồng si, ngh ĩa  lả  : người không  b iế t, 
không  c ần  có m ặt.

8 .-  K h ô n g  lễ  b á i

9.- Không cùng nói chuyện

10.- K hông cúng dường, ngh ĩa  là : Tỳ Kheo 
làm  việc sá i p h ép , xúc n ão  Tỳ  Kheo Ni, Ty Kheo Ni 
không  được m ặ t trị (b á t tội ngay trước mặt)-, chỉ trị
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bằnií cách : a) Khõng đến gần và không lễ bái, 
b) K hông thưa hỏi, c) K hông cúng dưởng, ba p h áp  
Yct Ma nay  m ã thôi.

Phép thứ hai 
ỨC NIỆM DIỆT TRÁNH

C H ÍN H  VĂN : Đ áng cho p h á p  Tỳ Ni nhớ nghĩ, 
sẽ  cho p h á p  Tỳ Ni nhớ nghĩ.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i th à n h  v ư ơ n g  Xá, ông 
Ma La Tử không  phạm  tội trọng, các Tỳ  Kheo đều 
nói ông p h ạ m  tội đó, hỏi rằn g  : ông có nhớ  p h ạm  
tội trọng  không  ?... ô n g  Ma La Tử không  nhớ  có 
p h ạ m  tội, b è n  đáp  rằn g  : tôi không  nhớ  p h ạm  tội 
trọng  như  th ế , các Trưởng lão đừng cậ t hỏi tỏi lắm , 
m à các T ỳ  Kheo cứ cố tâm  cậ t hỏi không  thôi, Phật 
dạy  chúng  T ăng  b ạ c h  tứ Yết Ma, làm  p h ép  T ỳ  Ni 
nhớ  nghĩ, ông Ma La Tử p h ả i đ ến  giữa chúng T ăng 
xin rằn g  :

Thưa Đại đức T ăng lóng nghe, tôi là Ma La Tử 
Tỳ Kheo, không  p h ạm  tội trọng  m à các Tỳ Kheo noi 
tôi p h ạm  tội trọng, tội Ba La Di, tội T ăng  tàng , tội 
T hâu  Lan Giá. Các Tỳ  Kheo hỏi tôi rằn g  : ông nhớ 
có p h ạm  không  ?... Tôi khổng  nhớ tôi có p h ạm  tội 
trọng, tồi d áp  rằn g  : “Tôi không nhớ  p h ạm  tội trọng  
nh ư  thế , các Trưởng lảo đừng n ên  cật vấn  tôi hoài 
hoài, m à  các Tỳ Kheo cố tâm  cậ t v ấn  m ải không  
thôi, tòi nay  không  nhớ  nghĩ. Tôi nay  tới chúng  T ăng 
xin p h ép  Tỳ Ni nhớ  nghĩ, xin chúng T ăng  cho tỏi 
p h ép  Tỳ Ni nhớ  nghĩ, xin thương xót tô i” (nói ba lần).
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Như th ế  b a  lầ n  xin rồi, chúng  T ăng  p h ả i vì ông 
b ạch  tứ  Yết Ma m à cho p h ép  (p h ép  Yết Ma cứ theo 
lời x in  m à làm ).

Sao g ọ i ỉà ph ép  Tỳ Ni nhớ ngh ĩ ? Tỹ Kheo kia 
phạm  tội này, đều  không  n ê n  cử tội, không  n ê n  làm  
p hép  Yết Ma nhớ  nghĩ. Nếu việc rầy  đó đúng  như  
p h á p  dứ t rồi, sau  còn  khởi nữa, th ì p h ạm  tội Đọa, 
theo  n h ư  v ăn  trước, n ê n  b iết.

P h ụ  v ă n  : Do các Ty Kheo thường thường 
k h iến  cho ông k ia  nhớ  nghĩ không  thôi, cho n ê n  
P h ậ t dạy, cho làm  p h ép  'ty  Ni nhớ  nghĩ, và k h iến  
cho các Ty Kheo không  n ê n  hỏi nữa.

T át Bà Đa Luận nói : “Đây là giữ gìn p h á p  Tỹ 
Ni, các  'ty  Kheo không  n ê n  xả  tội ông k ia  và cũng 
không  n ê n  làm  p h ép  cho ông nhớ  nghĩ”.

Phép thứ ba 
BẤT SI DIỆT TRÁNH

C H ÍN H  VĂN : Đ áng cho p h ép  Tỳ Ni b ấ t si, sẽ  
cho p h ép  Tỳ Ni b ấ t si.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i th à n h  Vương Xá, ông 
N an Đề Tỳ Khẽo tâm  loạn  cuồng si, p h ạ m  n h iều  tội 
lỗi, sau  kh i tỉn h  tâm  các Tỳ Kheo c ậ t hỏi hoài. P h ậ t 
dạy  cho chúng  T ăng làm  p h ép  Ty Ni b ấ t  si b ạ ch  tứ 
Yết Ma, ông N an Đề Tỳ Kheo n ê n  đ ến  giữa chúng 
T ăng x in  rằn g  :

“T hưa Đ ại đức T ăng  lóng nghe, tôi Tỳ Kheo 
N an Đề khi trước bị tâm  loạn  cuồng si, p h ạm  nh iều  
tội lỗi, qua lại ra  vào, không  th u ậ n  theo  oai nghi sau
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lại tâm  đ ỉnh  tinh , các Tỳ  Kheo hỏi rằn g  : “ô n g  có 
nhớ  ông p h ạm  tội trọng  không  ?”. Tôi đ áp  rằn g  : 
“Trước kh i tâm  lo ạn  cuồng si, p h ạm  n h iều  tội lỗi, 
qua lại ra  vào, không  th u ậ n  theo  oai nghi, nhưng 
ch ẳn g  p h ả i tôi cố làm  th iệ t là tâm  đ iên  cuồng vậy, 
các Trưởng lão  không  n ê n  thường thường n ạ n  hỏi tôi 
m ả các Tỳ Kheo cứ cố n ạ n  không  thôi. Tôi nay  h ế t  
si, tới chúng  T ăng xin  p h ép  Tỳ Ni b ấ t si, x in  chúng 
T ăng  cho tôi p h ép  Tỳ1 Ni b ấ t 's i ,  x in  thương xó t tô i” 
(nói ba lần).

Như vậy nói b a  lần  rồi, chúng T ăng  p h ả i vì 
ông làm  p h ép  b ạch  tứ  Yết Ma m à cho (cứ theo lời xin  
m à làm).

Sao g ọ i là pháp Tỳ Ni b ất s i ? Nghĩa là : Tỳ 
Kheo p h ạ m  tội này, đều không  n ê n  cử, cũng không  
n ê n  làm  p h ép  nhớ nghĩ, n ếu  việc rầy  n ày  đúng  như  
p h á p  dứt rồi, sau  còn bươi m óc ra  nữa, th ì p h ạ m  tội 
Đ ọa đồng n h ư  giới trước, n ê n  b iết.

T á t Bà Đa Luận nói : “Đây là giữ gìn p h á p  Tỳ
Ni”.

Phép thứ tư 
Tự NÓI DIỆT TRÁNH

C H ÍN H  VÃN : Đ áng cho ph ép  tự nói m à trị, sẽ  
cho p h ép  tự nói m à trị.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i th à n h  C hiêm  Bà, khi 
đó ngày rằm  Bố tá t, chúng  T ăng trước sau  xoay 
quanh , có ông p h ạm  tội ngồi ở trong chúng. Đẩu 
đêm , giữa đêm  và sau  đêm  đã  qua, m à đức T hế  Tôn 
vẫn  ngồi im  không  tụng giới, ổ n g  Mục Kiền Liên
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dùng th irn  n h ã n  th ấy  b ict, bòn n ấm  tav ÔĨ1 £Í k ia  ra  
ngoài cửa. P h ậ t nói khôniị n ê n  làm  n h ư  vậy nữa, 
bảo  ông k ia  thú tội, vặv sau rồi cho tội, không  n ê n  
không  tự  thú tội, m à cho tội {làm ph ép  xả  tội).

Sao gọ i là  t ự  n ó i ?  Nghĩa là : Phép thì ông kia 
phả i tự  nói d a n h  tội, chủng  tội, m à sám  hối vậy.

Sao gọ i là  tự  trị ? Nghĩa là : Bảo ông kia 
rằn g  : “Tự trá c h  lấy tâm  ông và s in h  lòng n h àm  
c h án  vậy”. Nếu việc rầy  n ày  dứ t rồi, còn khui ra  nữ a 
th ì p h ạ m  tội Đọa, còn bao  nh iêu  đồng giải như  văn  
trước.

Ngài Ưu Da Ly b ạch  P h ậ t rằn g  : “P hép  tự nói 
m à trị, có được mỗi m ỗi như  p h á p  không  ?”. P hật 
nói : “K hông được mỗi m ỗi đúng  như  p h á p ”. Vì sao  ?

1,- Nếu Tỳ Kheo, không  p h ạm  tội đuổi, chúng 
T ăng  không  làm  p h ép  cử tội, cũng không  làm  p h ép  
nhớ  nghĩ, m à ông tự nói ông p h ạm  tội đuổi, các Tỳ 
Kheo b è n  cho ông p h ạ m  tội đuổi m à trị, đó là  phi 
pháp , tự  nói m à trị.

2,- Nếu Ty Kheo, không  p h ạm  tội đuổi, chúng 
T ăng  k ia  không  làm  p h ép  cử tội, không  làm  p h ép  
nhớ nghĩ, ổng tự  nói ổng p h ạm  tội T ăng  tàng , các 
Tỳ Kheo b è n  làm  p h ép  cho ổng p h ạ m  tộ i T ăng  tàn g  
m à trị, đó là phi pháp , n h ẫ n  đ ến  ông tự  nói ông 
p h ạm  tội ác  thuyết cũng n h ư  vậy. (câu  k ế  : Tội Tăng  
tàng làm  đầu , cho đ ến  cău  ác th u yế t làm  dầu , mỗi 
mỗi lập câu  cũng như  uậy, lại dùng  cău  làm  p h é p  cử  
tội, câu  làm  p h ép  nhớ nghĩ, mỗi mỗi cău  cũng đồng  
như  uăn trước).
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3.- Nếu Tỹ Kheo, p h ạm  tội tứ khí, m à chúng 
T ăng  không  làm  ph ép  cử tội, không  làm  p h ép  nhớ  
n^hĩ, ổng lại nói ổng p h ạm  tội T ăng tàng , các  Tỳ  
Kheo b è n  cho ổng p h ạm  tội T ăng  tàn g  m à trị, đó là 
phi p h áp , cho đ ến  ổng tự  nói ổng p h ạm  tội ác 
thuyết cũng vậy.

4.- Nếu Tv Kheo, p h ạ m  tôi T ăng  tàng , chúng 
T ăng  không  làm  p h ép  cử tội và không  làm  p h é p  nhớ 
nghĩ, m à ổng tự  nói ổng p h ạm  tội khí, các Tỳ Kheo 
liền  cho ổng p h ạm  tội kh í rồi trị, đó là  ph i p h áp .

5.- Nếu Tỳ Kheo, p h ạ m  tội T ăng  tàng, chúng 
T ăng  không  làm  p h ép  cử tội và không  làm  p h ép  nhớ 
nghĩ, m à ổng tự  nói ổng p h ạm  tội Đọa, các T ỳ  Kheo 
b è n  cho ổng p h ạm  tội Đ ọa rồi trị, đó là phi pháp . 
Cho đ ế n  ổng nói ổng p h ạm  tội ác thuyết, lẫn  nhau  
làm  câu đầu, cũng n h ư  vậy. (làm  p h ép  cử làm  ph ép  
nhớ nghi, lẫn nhau  làm  cãu  đầu, mỗi mỗi cũng đồng  
như  trước). T rái lạ i, như  p h áp  tự nói m à trị.

Sao gọ i là đúng n h ư  pháp tự  n ó i m à trị ?

1.- Nếu Ty Kheo, p h ạ m  tội khí, chúng  T ăng 
không  làm  p h ép  cử, không  làm  p h ép  nhớ  nghĩ, ổng 
tự  nói ổng p h ạm  tội khí, các Ty Kheo b è n  cho là 
ổng p h ạm  tội khí rồi trị, đó là đúng n h ư  p h áp , cho 
ổng tự nói m à trị, cho đ ế n  tội ác  th u y ết cũng lạ i như  
vậy.

2.- Nếu Tỳ Kheo, p h ạ m  tội khí, chúng  T ăng 
làm  p h é p  cử tội, làm  p h ép  nhớ  nghĩ, ổng tự nói ổng 
p h ạm  tội khí, các Tỳ Kheo liền  y lời ổng nói m à trị,



742 LUẬT Tử PHẦN GIỚI BỔN

đó là như  p h áp  và tự  nói m à trị, cho đ ế n  ác  th u y ết 
cũng n h ư  vậy.

Phép thứ năm 
MÍCH TỘI DIỆT TRÁNH

C H ÍN H  VÃN : Đáng cho p h ép  tim  tướng tội, sẽ  
cho p h ép  tìm  xướng tội.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước T hích Thị, ông 
Tượng Lực Tỳ Kheo ưa nghi luận , lu ận  với ngoại đạo, 
gặp khi họ hỏ i nghẹt, rồ i trước sau  nó i lời tự  ngữ 
tương vi (nghĩa là lời ý  trái nhau), kh i ở giữa chúng 
T ăng  hỏi, cũng nói n h ư  vậy, trước sau  trả  lời trá i 
h ẳn . ở  trong  chúng cố ý nói vọng ngữ, b ọ n  ngoại 
đạo  chê cười, các Tỳ Kheo b ạ ch  Phật, P h ậ t dạy  
chúng T ăng  k iế t tội ông, b ạ ch  tứ  Yết Ma nhóm  
chúng T ăng  rồi cử tội, cử tội rồi làm  p h ép  nhớ  nghĩ, 
làm  p h ép  nhớ  nghĩ rồi, mới cho tội, vị làm  Yết Ma 
b ạch  n h ư  vẩy :

“Thưa Đại đức T ăng  lóng nghe, T ỳ  Kheo (mỗ 
giáp)... đây  ưa nghị luận  với kẻ ngoại đạo, gặp  kh i 
họ hỏi nghẹt, trước sau  nói lời trá i nh au  dầu  ở giữa 
chúng  T ăng  hỏi trước sau cũng nói lời trá i h ẳn , lại ở 
trong  chúng  cố nói vọng ngữ.

Nếu đ ế n  giờ chúng  T ăng  nhóm , x in  chúng 
T ăng b ằn g  lòng cho; chúng  T ăng  nay  làm  p h ép  Yết 
Ma k ế t tội Tỳ Kheo Tượng Lực, vĩ ông Tượng Lực 
không  lợi ích, không  được tố t, ông gặp khi ngoại đạo 
hỏi nghẹt, trước sau  lời nói trá i h ẳn , dầu  đ ế n  trong 
chúng T ăng hỏi cũng nói như  vậy; ở trong  chúng 
T ăng  cố ý nói vọng ngữ. B ạch như  vậy tác  b ạch
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th à n h  không  ?” -  Đồng đ áp  : “T h à n h ”. (Phép Yết Ma 
chuấn  theo lờí bạch  m à làm, làm  p hép  Y ế t Ma rồi. Tỳ 
Kheo Tượnq Lực p h ả i h à n h  35 việc V.Ư.. .) . Chữ Mích tội 
tướng : -  Cũng nói là  k iế t tội xứ sở.

S a o  g ọ i  l à  t ộ i  x ứ  s ở  ?  ... -  N g h ĩa  l à  T ỳ  K h e o  
k ia  p h ạm  tội này, cho làm  p h ép  cử tội, làm  p hép  
nhớ  nghĩ n h ư  vậy.

P h ụ  v ă n  : C ăn B ản Luật nói : “Tìm  tội trong  
tính  m ìn h ”.

Lặc Già Luân nói : “T h â t tìm  tội đó, trước 
p h ạm  tội dã  p h a t  lõ, sau lại che g iấu”.

T át Bã Đa Luặn nói : "Dáy là lấy  p h á p  Tỳ Nỉ 
m à bẻ dẹp".

Phép thứ sáu 
ĐA NHÂN NGỮ DIỆT TRÁNH

C H ÍN H  VĂN : [)ánq cho nhiều  người tìm  tướng 
t ộ i ,  s ẽ  c h o  n ỉ i i c u  n g ù ờ i  t i m  t ư ớ n g  tộ i .

CHÚ G IẢ I : Nếu các Tỳ Kheo h iện  tiề n  có xảy  
ra  việc rầy  rà  không  dứt được, th ì p h ả i cùng th ầ y  Tỳ 
Kheo th ông  h icu  k inh  luật bỏ th ăm  dứ t rầy , vì th ế  
làm  n h iều  b iểu  ngữ vậy.

Khi ấy  ở nước Xá Vệ. Ty  Kheo cùng n h a u  rầy  
rà , chúng  T ăng  dứng đúng như  p h áp  làm  cho dứt 
rầy , Tỳ Kheo rầy  kia không  chịu cho chúng T ăng  dứt 
rầy , b è n  đ ế n  b ạch  Phật, P h ậ t b è n  n hóm  chúng 
Tăng, quở trá c h  ông ấy  rồi, dạy  chúng T ăng p h ả i dứ t 
việc rầy  rà  này, lấy  p h ầ n  nh iều  người nói ịnghia  là
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lẩy p h ầ n  nh iều  người b iết p h á p  luật) cho bỏ thăm , 
bạch  nh ị Yết Ma.

Có 5 p h ép  không  n ê n  sai người bỏ th ăm  :

ỉ - Là người thương
2. - Người g iận
3. - Người sọ'
4. - Người si
5. - Người không  b iế t ai kia bỏ th ăm  rồi

hay  chưa bỏ thăm .

T rái lại như  trên , n ê n  sai. Có 3 p h á p  bỏ thăm :

1.- Bỏ trước m ặt. 2.- Bỏ th ăm  kín. 3.- Kê lỗ 
tai nói.

Sao gọ i là  bỏ th ăm  trước m ặt ? Nghĩa là : 
Trong chúng tuy nh iều  th ầy  Tỳ  Kheo ph i pháp , 
nhưng bậc  Nhị sư  kia đểu  đúng pháp , lại là bậc  
Thượng Tọa, b ậc  Trí n h á n  trì b a  tạn g  k inh  đ iển , đều 
nói đúng p h á p  cần  p h ả i bỏ th ăm  trước m ặt, n ê n  
lãm  ha i thứ  th ă m  : 1.- Lá rách . 2.- Lá lành .

Phải làm  p h ép  b ạch  như  vầy : AI nói m à đúng  
như  p h á p  th ì b ắ t  lá th ăm  không  rách , ai nói lời 
không  đúng như  pháp , thời b ắ t  lá th ă m  rách . Giao 
như  vậy rồi bỏ thăm . Sau khi khui thăm  th ì người 
dũng  n h ư  p h á p  nh iều  hơn. Thượng i 'ọ a  k ia  p h ả i làm  
p h ép  b ạ ch  nói lời như  vẩy : “C hấm  dứi chuyện rẩy 
r à ”. T rái lại, n ếu  người đúng  như  p h áp  ít quá th ì n ê n  
tác  lễ rồi đứng dậy  đi, về chùa sai người đáng  tin, 
qua chỗ các l y  Kheo kh ác  ở, b ạch  rằn g  : “Chỗ ở kia 
p h ầ n  n h iều  'ty  Kheo sá i phép . Hay thay  Trưởng lão ! 
N ên qua đ ến  nhóm  Tý Kheo; nếu  Tỳ Kheo kia, nếu
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Tỳ Kheo p h ầ n  nh iều  nói đúng như  p h áp  ch ấm  dứt 
việc rầy, th ì công đức của Trưởng lão nh iều  lắm , Tỳ 
Kheo đó nghe chịu đi th ì thôi, b ằn g  không  đi p h ả i 
đúng như  p h áp  m à tr ị”.

Sao  gọ i là  bỏ  th ă m  k ín  ?  Nghĩa là : trong 
chúng  p h ầ n  nh iều  Tỳ Kheo đúng pháp , nhưng bậc  
Nhị sư k ia  và bậc  Thượng Tọa lại không  đúng  pháp , 
nếu  bỏ th ă m  trước m ặ t sợ các Tỳ  Kheo vị tìn h  bậc  
Nhị sư, Thượng Tọa v.v... đó b ắ t  thăm , n ê n  bỏ th ăm  
kín.

Sao gọ i là bỏ th ăm  kê ta i n ó i ? Nghĩa là : 
trong  chúng  tuy p h ẩ n  nh iều  Tỳ Kheo đúng  pháp , 
nhưng b ậ c  Nhị SƯ k ia  b ằn g  nhau , m à nói phi p h áp , 
n ê n  bỏ th ă m  b ằ n g  kê  ta i nói. Khi bỏ thăm , p h ả i 
ngồi thưa thưa cách  kh o ản g  lọt m ột th â n  người che 
k h u ấ t m ột chút; Tỳ  Kheo kia giõ lỗ tai nói, b ảo  rằng:
-  H òa Thượng của các ông đã  b ắ t thăm , là n h  thay, 
ông cũng p h ả i b ắ t  thăm , xin thương xót ! Nếu p h ầ n  
n h iều  T ỳ  Kheo đúng  pháp , việc rầy  được dứ t thì 
được công đức nh iều , bỏ th ăm  rồi ngồi lại m ột ph ía  
đếm  thăm . Nếu việc rầy  đúng như  p h áp  dứt rồi, sau 
còn  khởi lại, và ông sau  mới đến , và ông mới thọ 
giới, ông mới rầy  m à p h á t khởi đó, ông gửi dục rồi 
sau  trá c h  đó, đều  p h ạm  tội Đọa.

Có 10 đ iều bỏ th ăm  không  đúng p h á p  :

1) Không h iểu  cách  bỏ
2) Không chịu đồng bỏ cho ông đúng  p h ậ p
3) P h ần  nh iều  m uốn bỏ cho người sá i p h á p
4) Biết Tỳ Kheo sái pháp  p h ần  nhiều bỏ thăm
5) Muốn cho chúng Tăng phá  Tăng, n ên  cố bỏ
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6) B iết chúng T ăng bỏ th ă m  p h á  Tăng, n ê n  
cố bỏ.

7) Bỗ phí p háp
8) Bó riêng  chúng
9) Vĩ p h ạm  tội nhỏ  n ê n  cố bỏ
10) Không đúng như  chỗ th ấy  m à cố bỏ, 

nghĩa  là : T hấy k h ác  n h ậ n  k h ác  vậy.

Trái lại trên  đó, là 10 điều bỏ thăm  đúng pháp.

P h ụ  v ă n  : T hập  Tụng Luật nói : dạy  làm  th ăm  
dài n g ắn  trắn g  đen, th ăm  nói đúng  p h á p  dùng tay  
b ê n  hữu cầm  th ăm , th ă m  nói không  đúng  p h áp  
dùng  tay  b ê n  tả  cầm  thăm . T hăm  nói đúng  p h á p  
cầm  chậm , th ă m  nói ph i p h á p  cầm  lẹ, bỏ th ă m  nói 
đúng  p h áp  trước, bỏ th ă m  nói phi p h á p  sau, h ế t  
th ảy  chúng  T ăng  p h ả i h ò a  h iệp  m ộ t chỗ, không  cho 
thuyết dục.

T ăng  Kỳ Luật nó i : Nếu th ă m  phi p h áp  cho 
đ ế n  n h iều  hơn m ột thăm , không  n ê n  nói nh iều  
người ph i p h áp , ít người đúng p h áp , p h ả i làm  p h ép  
phương tiệ n  v.v... rồ i đứng dậy.

Nếu m uốn ăn , trước đ ến  đó, p h ả i bảo  ông kia  
{ông p h i pháp) ă n  trước, nếu  sau  khi ăn , kh i tắm , 
khi nói p h áp , khi nói luật, tùy n ê n  bảo  đó, nếu  ông 
phi p h á p  b iế t nói chúng tôi được hơn (dắc  thắng), vì 
chúng  tô i cho n ê n  giải giới đứng dậy, c ần  y ên  ngồi ở 
đây, quyết đ o án  các việc này. Bấy giờ b ê n  tịn h  xá 
có cốc nhỏ  không  trùng  th ì n ê n  dạy  ông tịn h  n h â n , 
phóng  lửa rồi la lên  rằn g  : Lửa cháy  ! Lửa cháy  ! Tức 
th ì chúng  T ăng  chạy  cứu lửa, mới tìm  người b ạ n  
đúng pháp .
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T át Bà Đa Luận nói : “Câu đa  m ích Tỳ  Ni” đấy  
tức là tìm  n h iều  n h â n  duyên p h á n  đoán , n ê n  gọi là 
m ích Tỳ  Ni.

Phép thứ bảy 
THẢO PHÚ ĐỊA DIỆT TRÁNH

C H ÍN H  VĂN : Đáng cho như  cỏ che đất, sẽ  cho 
như  cỏ che đất.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, các  Tỹ  
Kheo rầy  rà  với nhau , n h iều  người p h ạm  giới, ch ẳn g  
p h ả i p h ép  của h àn g  Sa m ôn cũng làm , cũng nói, ra  
vào không  chừng. Sau các Tỳ Kheo đề nghị như  
vầy : B ọn ta  lại hỏi, hoặc có th ể  làm  cho việc rầy  rà  
n ày  càng  lừng lẫy  trả i  qua nh iều  n ă m  th án g , khống  
được n h ư  p h áp  dứt trừ  làm  cho chúng  T ăng  không  
được a n  vui, vì lẽ đó mới b ạ c h  Phật. P h ậ t nói : Phải 
dứ t việc rầy  rà  này , như  cỏ phủ  đấ t, trong  m ột 
chúng  kia, có th ầy  Tỳ Kheo trí huệ k h am  nổi, từ  tò a  
đứng dậy, đ ắp  y b ày  vai b ê n  hữu, đầu  gối b ê n  hữu 
ch ấm  đ ấ t, ch ắp  tay  nói lời n h ư  vầy :

Thưa chư vị Trưởng lão, sự rầy  rà  của chúng  
tôi đây, có p h ạm  nh iều  lỗi, sá i p h ép  của th ầ y  Sa 
m õn, nói không  chừng không  đổi, ra  vào qua lại 
khô nơ th u ận  oai nghi. Nếu chúng tôi tìm  x é t việc 
nay. sọ' co p h ạm  lầ n  tới trọng  tội, không  được như  
pháp , nhu' iuật. như  lời P h ậ t dạy, dứt việc rầy  rà  
t\ầy, Khiên cho các Tỳ Kheo không  được vui vẻ ở 
yên. Nếu các Trướng lão b ằn g  lòng th ì tỏi nay  vì các 
T ruông lăo l a m  p h ép  như  cỏ che đất, và sám  hối tội
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này. ở  trong  chúng ông thứ  hai cũng nói như  vậy, 
các Tỳ Kheo kia  p h ả i tác  b ạch  cũng như  vầy :

Thưa Đại đức T ăng lóng nghe, nếu  chúng  T ăng 
ph ả i thời đẽn . chúng T ăng b ẳn g  lòng cho chúng 
T ăng nay  vì việc rầy  này. làm  p h ép  như  cỏ che đ ấ t 
va sám  hối.

Bạch như  vậy tác- bạch  th à n h  khõng  ? -  Toàn 
chúng  (nếu  xé t được) chắp  tay nói : “T hành". Làm 
p h ép  bạch  rồi, k ế  đó làm  ph ép  như  cỏ che đ ấ t và 
sám  hối: trong  chúng này  cử m ột ỏng trí tuệ và rà n h  
phóp  bạch , từ chỗ ngồi đứng dậy  đầu  gối b ê n  hữu 
chấm  đấ t, ch ắp  tay đấy  lời b ạch  như  vẩy :

Thưa các Trưởng lão, tôi nay  vì các việc rầy  
này, đã  p h ạm  tội lỗi, trừ  tội trọng  ra , làm  p h ép  Yết 
Ma ng ăn  không  cho đ ến  n h à  b ạch  y. Nếu các 
Trưởng lão cho, tỏi vì các Trưởng lảo và tôi, làm  
ph ép  sám  hối như  cỏ che đất.

Ông thứ  ha i cũng nói như  vậy (Đây là p h ạ m  
rầy rà do hai p h á p  dứ t m à dứt). Nghĩa là : “P hép  Tỳ 
Ni có m ặt, và p h ép  như  cỏ che đ ấ t” chớ không  dùng 
p h ép  “tự  nói m à trị”.

Sao  gọ i là  p h é p  n h ư  cỏ  c h e  đ ấ t  ?  Nghĩa 
là : K hông xưng nói d an h  tội, chủng  tội, m à sám  hối 
đó vậy, nếu  việc rầy  dứt rồi, sau  còn khui ra  nữa th ì 
p h ạm  tội Đọa.

P h ụ  v ă n  : T hập  Tụng Luật nói : c ỏ  che đ ấ t có 
hai ỹ ngh ĩa  :
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1.- Khởi rẩy  rà  hoài, người rầy  cũng nh iẻu , 
việc đó càng  ngày càng  đông, x é t nguồn gốc khó m ã 
b iế t m ối m an h  được. P h ậ i dạy  ph ép  trả i  cỏ trừ  dứt.

Dụ n h ư  : c ỏ  m ọc loạn, khó m à sửa trị được, 
bò lo ạn  cho đ ến  th à n h  cỏ hoang.

2,- P hải nhờ  đ ến  b ậc  Thượng Tọa có đức 
khuyên  dỗ các ông rầy  đó, bảo  hai chúng  đối d iện  
với nhau , tọ a  cụ ló t b ố n  p h ía  xin  sám  hối, h a i chúng 
đó, m ỗi chúng  đều  có phe  giúp cho n ê n  dạy  m ỗi 
chúng  ở riên g  m ột chỗ.

Ngii P h ần  L uật nói : Tỳ Kheo rầy  rà  kia, p h ả i 
đi đ ế n  tro n 3 chúng T ăng đ ắp  y bày  vai b ê n  hữu, quỳ 
gối tự  Lrần việc của m ình  xin  ph ép  sá m  hối n h ư  cỏ 
chc đất; b a  lầ n  x in  rồi, đều  đưa tay  rờ gót c h â n  ngó 
th ầy  Yết Ma, n h ấ t  tâm  lóng nghe, để  lã n h  thọ  p h áp  
Yết Ma, k ia  mới vì ông b ạ c h  tứ  Yết Ma, đó gọi là 
p h é p  Tỳ Ni có m ặt, p h ép  n h ư  cỏ che đấ t, dứ t tội 
p h ạ m  rầy.

Sao  gọ i là  p h é p  n h ư  cỏ  c h e  đ ấ t  ?  Nghĩa là  : 
C ác Tỳ Kheo k ia  không  còn nói gốc rầy, chúng  T ăng  
cũng không  hỏi cội gốc đó nữa.

Tỳ Ni M ẫu k inh  nói : Nếu T ỳ  Kheo rầy  nhau , 
m uốn trừ  dứ t tội đó th ì trước đồng sám  hối tội rẩy, 
nh ư  cỏ phủ  trê n  bùn , cho người đi qua khỏi lấm  bù n  
nhau , h ò a  h iệp  sám  hối, phủ  trê n  ác  được sinh  
th iện , sau  rồi mới sám  hối tội p h ạm  giới vậy.

Luật N hiếp nói : Nếu kia đây  làm  ha i phe  cùng 
nhau  so đo điều chấp  tri k iến  của m ình, ỷ cậy sinh  
tâm  k h in h  m ạn , có Tỳ Kheo tà i đức, ở giữa h a i phe,
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đều bảò  dứ t rầy, cùng n hau  sá m  tạ  nói sám  hổi tôi 
dó. đấy  tàm  h ạ  m ình, đừng chống chỏi với nhau , 
dùng  p h ép  n h ư  cỏ tra i đấ t, m à trừ  dứt vậy.

c /  KẾT HỎI.

C H ÍN H  VĂN : Thưa chư  Đại đức, tôi d ã  nói 7 
p h á p  dứ t rầy rồi. N ay xin  hỏi chư  Đại đức trong đ â y  
được thanh  tịnh không ? (3 lần). Thưa chư  Đại đức  
trong d ã y  thanh  tịnh vì im lặng, thì việc n à y  rõ như  
Ưậy.

CHÚ G IẢ I : Trước đã  m ỗi m ỗi riêng  giải giới 
tướng, nay  sẽ  tóm  nói rõ p h ép  trữ  dứt, trong  bốn  
việc rẩy  :

Sao  gọ i là  d iệ t  t r ừ  ?  ổ n g  kia nói rầy , dùng hai 
p h ép  Tỳ Ni n ày  m à d iệt, nghĩa là “p h ép  h iện  tiề n ” 
và “p h é p  n h iều  người nó i” (đồng như  trong p h á p  thứ  
sá u  nói). H oặc dùng m ột p h áp  dứ t m à dứt, ngh ĩa  là 
p h ép  Tỳ Ni có m ặt.

S ao  g ọ i là  p h ả i  ư  ?  Hoặc m ột Tỳ Kheo, vì m ột 
Tỳ Kheo có m ặ t khéo  lời dạy, đúng phép , đúng luật, 
đúng  n h ư  lời P h ậ t dạy  bảo  rằn g  :

T hầy  p h ả i làm  đúng  p h áp , đúng  luật, đúng 
n h ư  lời P h ậ t dạy, đ à n h  chịu tội đó, như  th ế  việc rầy  
n ày  mới được dứt, đó là ngôn  trá n h , do m ột p h áp  
dứ t m à dứt.

Nếu m ột Tỳ  Kheo vĩ ha i b a  Tỳ Kheo, và cả 
chúng  Tăng, củng lại như  vậy, cho đ ế n  cả chúng 
Tăng, vì m ột, hai, b a  Tỳ Kheo, và cả chúng  T ăng 
cũng khuyên  n h ư  vậy.
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Nếu Tỳ Kheo ưa rầy  kia không  b ằn g  lòng chịu 
chúng  T ăng  làm  p h ép  dứt trừ  như  vậy, nghe chỗ 
k h ác  có ông T ăng tố t, vị Thượng Tọa tố t có trí huệ, 
chịu đi đ ế n  chỗ đó, hoặc nử a đường hay  tin  họ đúng 
như  pháp , đúng như  luật, đúng  như  lời P h ậ t dạy, dứt 
được rồi th ì cũng là  ngôn trá n h  dùng  m ột p h á p  dứt 
m ả dứt; nếu  đi nử a đường không  hay  tin  đúng  như  
p h áp  m à dứt th ì đ ế n  trong  chúng  T ăng kia, đối trước 
vị Thượng Tọa nói lời n h ư  vầy :

Tôi vì việc rầy  n ày  p h ả i khởi ra  như  th ế , th ậ t  
do n h ư  th ế  n ê n  mới khởi ra , chúng T ăng p h ả i dứt 
việc rầy  này , nhưng tôi không  b ằng  lòng, cho n ê n  
tôi m ới đi đ ế n  Trưởng lão, hay  th ay  Trưởng lão  vì tôi 
m à làm  đúng  p h áp , đúng  luật, đúng  n h ư  lời P h ậ t 
dạy, m à dứ t việc rầy  n ày  cho, nếu  Trưởng lão  có th ể  
vì chúng  tôi dứt việc rầy  này, th ì chúng tô i sẽ  đối 
trước Trưởng lão xả việc rầy  này; nếu  Trưởng lão 
không  th ể  đúng  n h ư  pháp , đúng  n h ư  luật, đúng  như  
lời P h ậ t dạy, dứt trữ, để chúng  tôi tự  do gây m ãi, 
càng  k ế t th êm  tội sâu  nặng , các Ty Kheo nương ở 
không  được a n  vui.

Tỹ Kheo rầy  kia  n ê n  làm  th ế  n ày  : Đối trước 
chúng T ăng  xả  việc rầy  đó, chúng T ăng  đây  cũng 
p h ả i bảo  ông kia  rằn g  :

Trưởng lão ! Việc n ày  r ấ t  có p h ả i n h ư  vầy m à 
khởi, có đúng  như  th ậ t  n h â n  đó m à khởi ư ! B ằng 
chúng  T ăng  kia dẹp  được sự  rầy  nếu  nói chắc  chắn , 
th ì chúng tôi n ê n  lượng xét, có th ể  dứt được việc rầy  
n ày  chăní- ?
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Nếu ngài nói không  th ậ t, th ì việc rầy  n ày  càng  
ngày  càng  th êm  phi p h áp , phi luật, ph i lời P h ậ t dạy, 
việc rầv  n ày  không  dứ t được, các Tỳ Kheo cũng 
không  được yên  vui m à ở, nếu  chúng T ăng  k ia  b ằn g  
lòng n h ậ n  lời ỏng rầy  kia thưa n h ư  vầy rồi. n ên  
quvết. đoán  viẽe này  : nếu  người rẩy  k ia  là b ậc  h ạ  
tọa. th ì n ê n  bào  rằn g  :

Đại đức ra  ngoài m ột chút, chúng tôi cùng 
nhau  p h á n  đ oán  việc này, đúng như  pháp , đúng  như  
luật, đúng như  lời P h ậ t dạy. Nếu ông rẩy  là bậc  
Thượng Tọa, chúng  T ăng  p hả i tự lán h  ra  ngoài, đ ến  
chỗ k h ác  cùng nhau  p h á n  đoán.

C húng T ăng  ngh! như  vẩy : n ếu  chúng ta  ở 
trước chúng  T ăng  m à p h á n  đo án  việc này, sợ còn có 
nh iều  chuyện  k h ác  xảy ra  k h iến  cho ha i b ê n  p h ả i 
quấy, cãi lẫy  n h au  không  rồi, chúng ta  th à  n ê n  cùng 
với các ông trí huệ n hóm  riêng  m ột chỗ m à p h á n  
đoán, th ì n ê n  dấy  lời b ạ ch  rằn g  :

Thưa Đại đức T ăng lóng nghe, nếu  chúng T ăng 
đ ế n  giờ, xin chúng  T ăng  b ằn g  lòng cho, chúng T ăng 
nay  nhóm  các  ông trí huệ, để cùng n hau  p h á n  đoán  
các việc, b ạ ch  như  vậy, b ạ ch  rồi, đồng cùng nh au  
p h á n  đoán.

Có 10 p h áp , việc p h á n  đo án  n ê n  sai k h ác  :

1) Ông giữ giới th a n h  tịnh
2) Ông đa  văn
3) Ồng tụng  làu  ha i bộ luậ t
4) Ông rộng  nòi các nghĩa
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5) Ông nói n ăn g  khéo  léo, lu ậ t b iệ n  rà n h  
rẽ , kham  được, việc vấn  đáp , k h iến  cho 
k ia  vui vẻ.

6) Nếu việc rầy  xảy  ra  th ì dứt được
7) K hông thương
8) K hông g iận
9) Không sợ
10) Không si

Trong các Ty Kheo đ oán  việc, có ông không  
thuộc giới, có ông không  b iế t giới luật, b è n  bỏ ch ính  
p h áp , nói' lời phi p h áp , hoặc  có ông thuộc giới, có 
ông không  thuộc giới lu ậ t m à lại bỏ ch ính  p h á p  nói 
n hữ ng  lời lẽ m ọn m ạy, hay  có ông p h á p  sư, bỏ 
ch ính  p h áp , đùng lời cưỡng thuyết, chúng T ăng  đều 
p h ả i làm  lời bạch , đuổi ông ra; nếu  thuộc giới luật, 
th u ậ n  theo  ch ính  p h áp , nói lời đúng  p h áp , chúng 
T ăng  n ê n  để ông giúp việc.

Nếu ông T ăng kia không  đúng p h áp , đúng luật, 
đúng  lời P h ậ t dạy, m à dứt việc rầy  đó, nay  chúng 
T ăng  p h ả i đúng  p h áp , đúng luật, đúng lời P h ậ t dạy 
m à dứt, n ếu  chúng T ăng  k ia  đúng như  p h á p  m à dứt, 
và chúng  T ăng ở đây  cũng b ằn g  lòng việc này, 
chúng  T ăng  n ê n  nói với Tỳ Kheo rầy  k ia  rằn g  :

Nếu chúng T ăng k ia  đúng  pháp , đúng  luật, 
đúng  lời P h ậ t dạy  dứ t việc này, chúng tôi cũng b ằn g  
lòng việc ấy. Như p h á p  đã dứt rầy, nay  chúng  tôi 
phả i làm  p h ép  dứt rầy  đúng n h ư  th ế , b ằ n g  làm  vậy 
thì được dứt rầy , ấy  là p h ép  ngôn trá n h , dùng  m ột 
p h á p  dứt m à dứt, nếu  đã như  p h áp  dứ t rồi, sau  còn 
khởi ra  nữ a th ì p h ạm  tội Đọa.
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Nếu Tỳ Kheo rầy  kia. không  b ằn g  lòng chúng 
T ăng thứ  ha i làm  n h ư  vậy m à dứt. Nghe ông k ia  ở 
chỗ n ào  có chúng T ăng  Tỳ Kheo đông, th ậ t  h à n h  
k inh  lu ậ t luận , đ ế n  chỗ kia, hoặc  ở giữa đường m à 
dứt. nếu  ở giữa đường không  dứ t được, p h ả i đ ế n  chỗ 
các Tỳ Kheo trì p h áp , trì lu ậ t k ia  m à thư a  rằn g  :

Thưa Trưởng lão, cái việc rầy  của  tôi đây, 
n h â n  n h ư  vậy m à khởi, th ậ t  do n h ư  vậy m à khởi, 
còn chúng  T ăng làm  n h ư  vậy m à dứt, chúng  T ăng 
thứ  ha i cũng làm  như  vậy m à dứt, nhưng tôi không  
b ằn g  lòng cho n ê n  nay  mới đ ế n  chỗ Trưởng lão, hay  
thay  Trưởng lảo ! Hãy vì tôi m à làm  đúng pháp , 
đúng luật, đúng  lời P h ậ t dạy, dứ t giùm việc rầy  này, 
th ì tôi sẽ ở chỗ Trưởng lảo m à xả việc n ày  vậy.

Nếu Trưởng lão không  th ể  không  đúng  pháp , 
đúng luật, đúng lời P h ậ t dạy  m à dứt, th ì chúng tôi 
tự do rầy  m ãi, càng ngày càng  k ế t  th êm  tội lỗi, các 
Tỳ Kheo không  được an  vui y ên  ở. ô n g  k ia  p h ả i đối 
trước chúng  Tỳ Kheo đông n h iều  m à xả  việc này. 
C húng Tỳ Kheo đông n h iều  cũng p h ả i nói với Tỳ 
Kheo k ia  rằn g  :

Trưởng lão việc rầy  này, đúng th ậ t  chỗ sở 
n h â n  nói m à khởi n h ư  lời chúng T ăng  th ứ  hai dứt, 
nói chắc  c h ắ n  xả rầy, chúng tôi sê  lượng x é t có th ể  
dứt được việc rầy  n ày  ch ăn g  ? Nếu không  nó i như  
th ậ t  th ì việc rầy  này  m ặc dầu  rầy  m ãi, càng  ngày 
càng  s in h  nh iều  tội lỗi các Tỳ Kheo không  được ở 
yên  vui vẻ.

Tỳ Khen đông n h ièu  p h ả i dấy  lời n h ư  vậy, lản h  
việc rầv. lã n h  việc rồi th ì quyết đ oán  : ông rầy  kia



NHƯ THÍCH -  QUYỂN MƯỜI HAI 755

nếu  là b ậc  h ạ  tọa  hay  là  b ậ c  Thượng Tọa, p h ả i như  
vãn trước “đuổi” và “lá n h ”. Nếu chúng T ăng  th ứ  n h ấ t  
không  n h ư  p h áp , như  luật, n h ư  lời P h ậ t dạy  m à dứt, 
chúng  T ăng  th ứ  ha i cũng không  như  p h á p  m à dứt, 
chúng  Tỳ Kheo đông nh iều  [thứ ba) p h ả i đúng  như  
p h á p  m à dứt. Nếu chúng T ăng  thứ  n h ấ t  và chúng  
T ăng  th ứ  h a i đúng n h ư  p h á p  m à dứt. Tỹ Kheo đông 
n h iều  k ia  cũng p h ả i b ằ n g  lòng việc ấy, p h ả i nói với 
Tỳ Kheo rầy  rằn g  : Như chúng  T ăng k ia  dứt rầy  : 
chúng  tôi cũng b ằn g  lòng, nay  sẽ làm  như  vậy m à 
dứt, đó là ngôn  trá n h  dùng m ột p h áp  dứ t m à dứt. 
Nếu như  p h á p  dứt rồi, m à còn khỏi ra  nữa, thì 
p h ạ m  tội Đọa.

(Như đi đ ến  chỗ Tỳ Kheo đông nh iều  dồng thậ t 
h à n h  k inh  luật luận  hay  là đ ế n  Tỳ Kheo thứ  hai. Tỳ 
Kheo thứ  n h ấ t cùng trì kinh, luật, luận  củng như  vậy). 
C òn p h á p  Mích trá n h  đây  dùng b ốn  p h á p  Tỳ Ni m à 
dứt, ngh ĩa  là  : p h ép  h iệ n  tiẻn , p h ép  nhớ  nghĩ, hoặc  
p h ép  h iệ n  tiên , p h ép  b ấ t  si hoặc p h é p  h iện , p h ép  
tội xứ sở.

Sao gọ i ỉà pháp h iệ n  t iề n  và p h ép  nhớ ngh ĩ ?
Nghĩa là : Tỳ  Kheo n ày  không  phạm  tội trọng, m à 
các Tỳ Kheo k ia  đều  nói ông phạm  tội trọng  c ậ t hỏi 
không  thôi, ông k ia  tới chúng  T ăng xin p h ép  nhớ 
nghĩ. C húng T ăng b ạ c h  b ốn  lần  Yết Ma làm  p hép  
nhớ  nghĩ cho ông. Có ba  việc phi p h áp  cho p h ép  Tỳ 
Ni nhớ  nghĩ :

1.- Nếu Tỳ Kheo p h ạm  tội trọng, các Ty Kheo 
đều  nói ông p h ạm  tội đó, c ậ t hỏi không  thôi, n ê n
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ông tới chúng  T ăng xin  p h ép  nhớ  nghĩ, n ếu  chúng 
T ăng  cho đó tức là  phi pháp .

2.- Nếu Tỳ Kheo có p h ạ m  tội trọng , các TY 
Kheo hỏi rằn g  : ông có nhớ  ông p h ạ m  tội trọng  
không  ? Đ áp : Tôi nhớ  tôi không  p h ạm  tội trọng, tôi 
nhớ  tôi p h ạm  tội kh inh , tôi sẽ như  p h á p  sám  hối 
đừng g ạn  hỏi tôi hoài, ông k ia  tới chúng  T ăng  xin 
p h ép  nhớ  nghĩ, n ếu  chúng T ăng  cho đó là  phi p h áp .

3.- Nếu Tỳ Kheo p h ạ m  tội trọng, kh i các Tỳ 
Kheo hỏi, ông đ áp  rằn g  : Tôi không  nhớ  p h ạm  tội 
trọng, tôi nhớ  tôi p h ạm  tội kh inh , tôi đã  đúng  như  
p h á p  sám  hối, các Tỳ Kheo c ậ t hỏi không  thôi, ông 
kia tới chúng T ăng  xin p h ép  nhớ  nghĩ; n ếu  chúng 
T ăng cho đó tức là ph i p h áp  (trái lại như  trên, tức là 
ba m ón đúng  pháp).

Lại có n ăm  m ón  không  đúng  p h á p  nữa, cho 
ph ép  Tỳ Ni nhớ  nghĩ :

1.- Ông đó không  có m ặ t
2.- Ông đó không  tự  nói
3.- ỏ n g  đó không  th a n h  tịn h
4.- Ông đó ph i p h á p
5.- Ông đó riên g  chúng.

[Trái lại trên tức là n ă m  m ón đúng  pháp).

Sao gọ i là ph ép  h iệ n  t iề n  b ất s i ? Nghĩa 
là : Tỵ Kheo đó tâm  cuồng si p h ạm  nh iều  tội lỗi, khi 
tỉn h  lại, các Tỳ Kheo đều  nói : ô n g  p h ạ m  tội trọng, 
c ậ t hỏi không  thôi, P h ậ t dạy  chúng  T ăng  k ia  b ạ c h  tứ  
Yết Ma, cho ông p h ép  Ty Ni b ấ t  si. Có b a  việc phi 
p h á p  cho p h ép  Tỳ Ni b ấ t  si :



NHƯ THÍCH -  QUYỂN MƯỜI HAI 757

Nếu Tỳ Kheo không  si. m à giả đò si, p h ạ m  
n h iều  tội lỗi, các Tỳ Kheo c ậ t hỏi không  thôi, ông 
k ia  tới chúng  T ăng  xin p h ép  b ấ t  si, n ếu  chúng  T ăng 
cho, tức là phi pháp .

Đ ây là  câu b a n  đầu, câu thứ  ha i cũng đồng 
n h ư  th ế , cho đ ế n  ch ính  n h ư  tôi nhớ  p h ạ m  các tội, 
n h ư  người làm  việc ở trong  ch iêm  bao v.v... Câu thứ  
b a  cũng đồng  ch ính  là nói tôi p h ạm  các tội, như  
người từ  trê n  cao rớ t xuống, b ấu  n ắm  chú t đ ỉn h  vật, 
tôi cũng n h ư  th ế . T rái lại n h ư  trên , tức là  b a  việc 
n h ư  pháp ; (còn n ă m  việc cho p h i p h á p  và n ă m  việc 
đ ú n g  như  p h á p  đ ề u  dồng như  giới trước).

Vì sao  gọ i là pháp h iệ n  t iề n  cần  ph ải tr ị ?
Nghĩa là : Tỵ Kheo ưa luận  nghĩa, khi lu ận  với kẻ 
ngoại đạo, n h ẫ n  đ ến  luận  ở trong  chúng T ăng  m à cố 
nó i vọng, chúng T ăng  p h ả i trị tộ i ông đó, b ạ c h  tứ 
Yết Ma. Có b a  việc phi p h á p  cho p h ép  Tỳ Ni cử tộ i :

1.- Là không  làm  p h é p  cử tội
2.- Không nghĩ
3.- Không làm  p h ép  tự  nói

Lại có b a  việc nữ a  :

1.- Là không  p h ạ m
2.- Là p h ạ m  tộ i không  còn sá m  hối được
3.- Hoặc p h ạ m  tội đã  sám  hối

Lại có b a  việc phi p h áp  :

1.- Không có m ặt
2.- Làm ph i p h áp
3.- Làm  riêng  chúng
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{Trái lại trên là ba viêc như  pháp)

Lại nửa có năm  viẽc phi p h áp  :

1.- Không có m ặt
2.- Không p h é p  tự  nói
3.- Không th a n h  tịnh
4.- Làm  sá i p hép
5.- Làm  việc riêng  chúng.

(Trái lại trên d ă y  là năm  việc đúng  pháp)

Đ ây là  p h ép  m ích trá n h , dùng b ố n  p h ép  TY Ni 
m à dứt. Như ph ép  đã dứt rồi, m à còn khởi ra  nữa, 
th ì p h ạm  tội Đọa, còn người p h ạ m  tội rầy  rà , dùng 
b a  p h ép  Tỳ Ni m à dứt, ngh ĩa  là : p h ép  có m ặt, p h ép  
tự  nói m à trị, hoặc p h ép  có m ặ t và n h ư  cỏ che đ ấ t 
m à trị v.v...

Sao gọ i là  pháp có  m ặt và  pháp tự  n ó i m à
t r ị  ?  Nếu Tỵ Kheo p h ạm  tội, m uốn đối trước m ột Tỳ 
Kheo m à sám  hối, p h ả i đ ế n  chỗ m ột Tỳ Kheo th a n h  
tịnh , đ ắp  y bày  vai b ê n  hữu hoặc là vị Thượng Tọa, 
lễ dưới ch ân , rồi đẩu  gối b ê n  hữu quỳ chấm  đất, 
ch ắp  tay  p h á t lồ d an h  tội, chủng tội, như  vậy b ạch  
rằn g  :

Thưa Trưởng lão m ột lòng thương tưởng, tôi Tỳ 
Kheo... có p h ạm  tội... tới Trưởng lâo cầu xin sám  hối, 
không  dám  che giấu, n h ẫ n  đ ế n  nhớ  tôi th a n h  tịn h  
giới th â n  cụ túc, th a n h  tịn h  Bố tá t  (lời quở trách và  
lập thệ dồng như  văn  trước, nên  biết)

Trong đây p h á p  h iệ n  tiề n  (có mặt), đúng  như  
p h áp , luậ t v.v... đồng như  v ăn  trước. Người có m ặ t ?
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-  Là ông thọ  lãn h  sá m  hối vậy. Việc rầy  dứ t rồ i m à 
còn khởi ra  nữa, th ì p h ạm  tội Đọa, trữ  thọ  dục rồi, 
còn  bao  n h iêu  đồng n h ư  v ăn  trước.

Nếu m uốn ở hai b ên  th ầ y  Tỳ Kheo sám  hối th ì 
p h ả i đ ến  chỗ hai th ầy  Tỳ Kheo th a n h  tịnh , n h ư  văn  
trên , p h ả i đủ oai nghi p h á t  lổ d an h  tội, chủng  tội 
m à sám  hố i (pháp sá m  dồng như  ưước). Ông bị sám  
p h ả i trước hỏi ông đệ nh ị T ăng  rằn g  : “Nếu Trưởng 
lão  cho tôi thọ  Tỵ Kheo (mỗ giáp) sám  hối, th ì tôi sẽ 
th ọ ”. Tỳ Kheo đệ nh ị p h ả i đ áp  rằn g  : “Được”.

Nếu m uốn ở m ột b ê n  b a  th ầy  Tỳ Kheo m à sám  
hối, ông bị sám  p h ả i hỏi ha i Tỳ Kheo kia, hứ a  k h ả  
rồi, mới thọ sám . Nếu m uốn ở trong  chúng  T ăng  m ả 
sá m  hối, th ì p h ả i đ ến  trong chúng Tăng, đ ắp  y bày  
vai b ẽ n  hữu bỏ guốc, lễ dưới ch ân  chúng  Tăng, đẩu  
gối b ê n  hữu chấm  đấ t, chắp  tay  b ạch  rằn g  :

“Thưa Đại đức T ăng  lóng nghe, tô i Ty Kheo 
(mồ giáp)... có p h ạm  ... nay  đối trước chúng  T ăng  cầu 
xin  sám  hố i” {nói ba lần), õ n g  bị sám  p h ả i làm  p h ép  
bạch , rồi sau  mới thọ làm  ông chủ sám , b ạ c h  rằn g  :

“Thưa Đại đức T ăng lóng nghe, Ty Kheo (mỗ 
giáp) k ia có p h ạm  tội... nay  đối trước chúng T ăng 
cầu xin sá m  hối, nếu  chúng T ăng p h ả i thờ i đến , 
chúng  T ăng  b ằn g  lòng cho tôi thọ TỶ Kheo (mỗ giáp) 
sám  hố i”. B ạch  như  vậy rồi thọ làm  ông chủ sám , 
n h ẫ n  đ ến  quở trách , lập  th ệ  đồng như  vãn  trước. 
Như p h á p  dứ t rầy  rà , sau  còn khởi ra  nữa, th ì p h ạm  
tôi Đoa.



760 LUẬT Tứ PHẦN GIỚI BỔN

Sao  gọ i là  p h á p  có  m ặ t  v à  p h á p  n h ư  cỏ c h e  
đ ấ t  ?... -  Như trong p h á p  th ứ  bảy  nói : -  ó n g  đó 
p h ạm  rầy  rà  dùng b a  p h áp  Tỳ  Ni m à dứt. C òn  v iệ c  
r ầ y  rà  ?  -  Là dùng  tấ t  cả p h áp  Tỳ Ni m à dứt. Tùy 
p h ạ m  tội chi...

PHẬT DẠY

Nếu Tỳ  Kheo nào  giữ đủ 22 h ạ n h  n h ư  đây, 
thời b iế t người đó là xử đo án  công b ìn h  :

1) Giữ đủ 250 giới.
2) Đa văn
3) T hông T ạng Luận
4) H iểu T ạng Luật
5) Không gáy với ai
6) Cũng không  n ể  việc đó (gây)
7) Đ áng quở th ì quở, vậy sau  mới y ên  ở
8) Đ áng dạy  th ì dạy, vậy sau  m ới ở yên
9) Đ áng d iệ t tẩ n  thờ i d iệ t tẩn , vậy sau  mới 

y ên  ở.
10) Không thương b ê n  này
11) K hông ghé t b ê n  nọ
12) K hông sỢ b ê n  kia
13) Không si m ê b ê n  khác
14) Không ă n  đồ ẩm  thực của p h á i bộ b ê n  

n ày
15) Cũng ch ẳn g  thọ  đồ ẩm  thực của p h á i bộ 

b ê n  kia.
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16) Không thọ  y, b á t, tọa  cụ, ống kim  của 
p h á i bộ b ê n  này.

.17) Củng chẳng  thọ y, b á t, tọ a  cụ, ống  kim 
của p h á i bộ b é n  kia.

18) K hông cung cấp  p h á i bộ b ê n  này.
19) Cũng chẳng  cung cấp  p h á i bộ b ê n  kia.
20) K hông chung với p h á i bộ b ê n  n ày  cùng đi 

vào lận g ử
21) Cũng ch ẳn g  cùng chung với p h á i bộ b ê n  

k ia  đi vào làng.
22) Không hứ a h ẹ n  với p h á i bộ b ê n  n ày  và 

củng chẳng  đ ến  p h á i bộ b ê n  kia, đ ế n  sau  
th ì ngồi sau  (không chấp tướng d ịa  vị).

P h ụ  v ă n  : L uận Mục Đ ắc Ca nói : Có h a i ông 
Tỳ Kheo cùng n h au  n g ả n h  nghịch, k iếm  đủ thứ  
chuyện  quái lạ  để  gây k ình , rồ i đi chê ba i lẫ n  nhau . 
T rong h a i ông ấy  ta  n ê n  tin  ông trì giới.

-  Nếu cả h a i ông trì giới, ta  n ê n  tin  ông đa  
văn .

-  Nếu cả h a i ông đồng đa  văn , ta  n ê n  tin  ông 
th iểu  dục.

-  Nếu cả h a i ông đồng th iểu  dục, ta  n ê n  tin  
ông cực th iểu  dục.

-  Nếu cả h a i ông đồng cực th iểu  dục, m à sinh  
tâ m  n g ản h  nghịch  chỉ trích  nhau , th ì không  
có lý.
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KẾT LỜI KHGYÊN Hồi HƯỚNG

(Phân làm  bốn)
1. Tóm  k ế t tiền  tướng
2. Khuyến học các p h áp
3. Bảv đức P h â t nói giới k inh
4. Kết lời tụng  hồi hướng.

1.- TÓM KẾT TIỀN TƯỚNG

C H ÍN H  VĂN : Thưa chư Đại đức, tôi đ ã  nói lời 
tựa giới kinh, đ ã  nói bốn p h á p  B a  La Di, đ ã  nói 13 
p h á p  Tăng già  B à  Thi Sa, đ ã  nói hai p h á p  bấ t định, 
d ã  nói 30  p h á p  Ni Tát Kỳ B a  D ật Đề, đ ã  nói 90  p h á p  
B a  D ật Đề, đ ã  nói 4 p h á p  B a  La Đề Đề X á  Ni, đ ã  nói 
100 p h á p  C húng học, đ ã  nói 7 p h á p  Diệt tránh. Đ ây  
là lời Phật nói, thường nứa tháng tụng m ột lần, trong 
giới k in h  rút ra.

CHÚ G IẢ I : Ý k ế t trong  đây, vì m uốn cho b iế t 
giới tụ th ứ  lớp lại m uốn nói rõ, lời lẽ không  có sai 
sót, câu ngh ĩa  đều  đủ, 8 tụ  đã  xong, "250 giới trọ n  
vậy. Đây là lời P h ậ t nói, chứng cớ rõ ràng , chớ 
chẳng  p h ả i tôi (Hoàng Tán) b ịa  đặ t, cũng ch ẳn g  p h ả i 
người k h á c  nói. Người k h ác  là  : n h ư  vị P háp  SƯ, Luật 
sư, h à n g  T h an h  Văn, D uyên Giác và Bồ T á t vậy. 
T rong giới k inh  rú t ra  đã  chẳng  p h ả i người k h ác  nói, 
m à cũng ch ẳn g  p h ả i trong  k inh  k h ác  rú t ra.

2.- KHUYẾN HỌC CÁC PHÁP

C H ÍN H  VĂN : N ếu còn có những p h á p  Phật 
dạy , trong đó đ ề u  đồng hòa hiệp, cần  nên  học.



NHƯ THÍCH -  QUYỂN MƯỜI HAi 763

CHÚ G IẢ I : C òn  có  n h ữ n g  p h á p  P h ậ t  d ạ y  ?
Nghĩa là  : ở trong  những  p h á p  k iền  độ, đức Như Lai 
c h ế  ra  nhữ ng  p h á p  học, và tấ t  cả tạn g  k inh , tạn g  
luật, các p h áp  đ ịnh  huệ nhờ  p h áp  n ày  hay  vượt khỏi 
cõi khổ  m à th ẳn g  đ ế n  cõi Niết b à n  vậy.

T ro n g  đ â y  là  g ì ?  Nghĩa là : ch ẳn g  nhữ ng  250 
giới p h áp , h ò a  h iệp  đổng tu m à thôi. T rong các p h áp  
n àv  đều  p h ả i h ò a  h iệp  đồng học.

H òa  h iệ p  ?  Nghĩa là : vui vẻ đồng  học m ột 
thầy , không  rầy  rà , không  sinh  tâm  tà  k iến , như  
nước và sữa p h a  chung nhau.

Cần n ê n  h ọ c  ? Nghĩa là  : là  ch ính  việc này  
th ầy  Tỳ Kheo cần  n ê n  học chớ sinh  tâm  buông lung, 
p h ả i c ẩn  tu tập .

T u  đ a  la  ?  Là tạn g  k inh , thuộc về đ ịnh  học.

A Tỳ Đ àm  ?  Là tạn g  luận , thuộc về huệ học.

3.- BẢY ĐỨC PHẬT LƯỢC NÓI GIỚI KINH

C H ÍN H  VĂN : N hẫn nhục là đạo  thứ  nhất, P hật 
nói vô vi tột, x u ấ t gia k h u ấ y  rối người, không gọi là S a  
môn.

Đ ãy là P hật Tỳ B à  Thi N hư Lai vô sở  trước 
chính giác nói trong giới kinh.

CHÚ G IẢ I : Trong tâm  m ình  hay  y ên  ổn, 
n h ẫ n  n ạ i th ì c ản h  ở b ê n  ngoài không  làm  ô nhục 
m ình  được, gọi là n h ẫ n  nhục. N hẫn  nhục  có hai 
m ón : 1.- S inh  n h ẫ n . 2,- P háp  n h ẫn .
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Sinh n h ầ n  có hai : 1.- Là đối trong  c ả n h  th u ậ n  
cung k ính  cúng dường n h ẫ n  được không  d ín h  m ắc 
th ì không  sinh  tâm  lung lăng. 2.- Là đối trong  c ản h  
nghịch, giận, m ắng, đ á n h  giết, n h ẫ n  được, th ì không  
s in h  tâm  buồn  giận, o án  ghét, ấy  là  s in h  n h ẫ n .

Pháp  n h ẫ n  cũng có hai : 1.- Là ph i tâm  phi 
p h áp , nghĩa  là : lạnh , nóng, gió, m ưa, đói, k h á t, già, 
b ện h , c h ế t v.v... 2.- Là tâm  p h áp  : ngh ĩa  là  : đối 
sân , g iận, lo rầu  nghi nan , dâm  dục, k iêu  căng, các 
tà  k iến  v.v... Nếu đối với hai p h á p  n ày  m à n h ẫ n  
được không  động, đó gọi là p h áp  n h ẫn .

Lại dùng  ch ính  huệ quan s á t  s in h  n h ẫ n  và 
p h á p  n h ẫ n  : tín h  không  th ì nhục  từ  đâu  m à có, 
qu án  vô thường, khổ, không, vô ngã, th ì ai m à n h ẫ n  
đó... B ây giờ cái n hục  và cái n h ẫ n  đã  không, lý vô 
s in h  h iệ n  bày, b è n  chứng được lý v iên  tịch, vì n h ẫ n  
nhục  n ày  là nẻo  tắ t  cõi N iết b à n  v iên  tịch, cho n ê n  
gọi là  đạo  thứ  n h ấ t.

Vô v i ?  Tức là  N iết bàn , lặng  vậy thường vắng, 
không  có tạo  tác , nó vượt khỏi nhữ ng  c ả n h  giới hữu 
vi, và vòng s in h  tử  không  còn là p h á p  nào  hơn  p h áp  
này, n ê n  gọi là  tột.

S a  m ô n  ?  Là nghĩa tịch  tịnh , b ả n  cựu dịch là : 
C ần  h à n h  : ngh ĩa  là Cần tu chứng quả N iết b à n  vậy. 
Hoặc dịch là : c ẩn  tức. c ầ n  ? Nghĩa là : c ần  tu đạo 
nghiệp . Tức ? Nghĩa là  : dứ t dữ làm  lành .

Cho n ê n  trong  k inh  A H àm  nói : bỏ lìa việc â n  
ái, x u ấ t gia tu h à n h , đóng c h ặ t sáu  căn , không  
n h iễm  ngoài ngũ dục, tâm  thương tấ t  cả, không  chỗ
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h ạ i ai, gặp  vui không  m ừng, gặp khổ  không  buồn, 
n h ẫ n  được n h ư  đấ t, n ê n  đ ặ t h iệu  là Sa m ôn. Nếu 
người x u ấ t gia không  tu h à n h  n h ẫ n  nhục, m à trở 
b áo  oán  người ta  th ì trá i  h ẳ n  với đạo  quả N iết b à n  
vô trá n h , đâu  xưng là h ạ n h  cẩn  tức, h ạ n h  nếu  
không  còn xưng được., thờ i chẳng  p h ả i là Sa m ôn, 
m uốn được đạo th ứ  n h ấ t, thì không  h ạ i người ta, 
n ếu  m uốn vui vẻ về cõi vô vi, p h ả i đủ p h á p  Sa m ôn.

Chữ n h ẫ n  nh ụ c  là  cái n h â n  ra  khỏi đời, chữ 
vô vi là  cái quả ra  khỏi đời. Nãồ h ạ i người ta  là cái 
n h â n  s in h  tử, chẳng- p h ả i h ạ n h  Sa m ôn, là cái quả 
s in h  tử; là n h  dữ trọ n  bày, tịn h  uế  đều  mở, ai là 
người trí được như  con nga vương lựa sữa, chọn  điều 
là n h  vâng  làm , không  trá i với h ạ n h  Sa m ôn, cái 
h ạ n h  đã tộ t bậc, th ì cái quả vượt khỏi cõi trờ i Hữu 
đ ả n h  (cõi trời Cứu Cánh, ở cõi s ắ c  giới) vậy.

Nếu c ăn  cứ trong  bộ C ăn  b ả n  : kh i đức P h ậ t 
Tỳ Bà Thi ra  đời, các chúng  đệ tử  ngài, và các ngoại 
đạo  tà  sư, hay  ưa khổ  h ạ n h  tu th ân , quấy cầu  quả 
vui. B ấy giờ P h ậ t vì p h á  cái chấp  ấy, vì các ông đệ 
tử  nói lời lược giáo n ày  :

“N hẫn  nhục  là trê n  các b ậc  c ần  n ă n g  hay  
chứng quả N iết b àn , người xuấ t gia m à n ão  h ạ i 
người ta, không  gọi là Sa m ôn”. Nói chữ  n h ẫ n  là 
t rê n  các b ậ c  tin h  cần , không  do m ình  khổ  th â n , m à 
chứng th ẳ n g  quả N iết b àn , lại ch ính  x é t p h á p  n h ẫ n , 
do vì h iểu  rõ các p h áp , trọ n  được quả N iết bàn , 
không  do khổ  th â n , m à chứng ngộ được, lại vì ngăn  
các b ọn  ngoài đạo  tà  k iến  x uấ t gia kia, vọng nói 
p h á p  lạ, dạy  đỗ người ta  khổ  th â n  vô ích, b iểu  đồng
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làm  theo  m ình, m ình và người đều  lẩm , rố t cuộc rồi 
không  được quả chi; cho n ê n  nói người x u ấ t gia m à 
não  h ạ i người ta, không  gọi là Sa m ôn.

(Bên nước A n  Độ, có 96 p h á i ngoại đạo  x u ấ t gia  
đ ề u  xưng h iệu  là S a  môn, chỉ có đệ  tử của  dức N hư  
Lai, biệt h iệu  là Thích Ca S a  môn).

Vô sở  trư ớ c  đ ẳ n g  c h ín h  g iác  ?  Nghĩa là : Khi 
đức Như Lai chứng quả N iết b àn , dứt h ế t  tấ t  cả tâm  
p h iền  não , k h iến  cho th â n  nghiệp , k h ẩu  ngh iệp  và ý 
ngh iệp  th a n h  tịn h  không  còn n h iễm  ô, không  còn 
d ính  m ắc  n ê n  gọi là vô sở trước. D ùng tấ t  cả p h áp  
b ìn h  đẳng, kha i ngộ cho tấ t  cả chúng  sinh , th à n h  
bậc  vô thượng giác, n ê n  h iệu  là ch ính  đẳn g  giác.

C H ÍN H  VĂN : Thí như  người m ấ t sáng  hay  
tránh  đường h iểm  ác, đời có người thông minh, hay  xa  
lìa các đ iều  dữ. Đ ây là lời của  đức Thi Khí N hư Lai vô 
sở  trước đẳng  chính giác nói trong giới kinh.

CHÚ G IẢ I : Dụ n h ư  người m ắ t sáng , không  tới 
nhữ ng  đường h iểm  n ạn , đều  đ ế n  chỗ y ên  ổn. Nếu 
trong  đời có người thông  m inh  trí huệ, th ì b iế t đường 
nào  phả i, và đường nào  không  phải.

Đ ường k h ô n g  p h ả i  ?  Là con đường h iểm  trong  
sáu  thú . C òn  đư ờ ng  p h ả i  ?  Là con đường B át ch ính  
đạo  b ằ n g  thẳng . Đ ường h iể m  ?  Do tâm  không  làn h  
gây n ên . Đ ường b ằ n g  ?  Là do n h â n  th ắn g  huệ mới 
đến . Nếu p h ả i lá n h  xa các n h â n  ác, chuyên  tu quả 
x uấ t th ế , đều  đ ế n  chỗ N iết b à n  an  ổn  thường vui.

C H ÍN H  VĂN : Đửng chẽ cũng dửng ghét, vâng  
giữ theo giới pháp; ă n  uống biết vừa đủ, thường ưa chỗ
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Vắng lặng, tă m  đ ịnh  ưa tinh tấn  là lời chư  P hật dạy . 
Đ ây là lời của  đức P hật Tỳ Diệp La N hư Lai vô sở  trước 
đẳng  chính  giác nói trong giới kinh.

CHÚ G IẢ I : C hê : Thuộc về k h ẩu  ngh iệp  gây 
tội. G h é t : Thuộc về ỷ ngh iệp  gây tội, m uốn khỏ i hai 
lỗi này, vâng  giữ theo  giới p h áp  giới tịn h  th ì ba  
ngh iệp  đều  không, th ì kh ẩu  nghiệp  và ỷ ngh iệp  do 
nơi đâu  m à có được, vì m uốn giữ trọ n  tịnh  giới, n ê n  
b ảo  đừng chê. cũng đừng g h é t vậy.

Ă n u ố n g  : Thuộc về cái m iệng. T hư ờ ng  ưa 
m u ố n  : Thuộc vẻ cái ỷ. B iết đủ th ì dứt vọng tâm  
dong ruổi tìm  cầu, ở chỗ vắng lặng  th ì các vọng 
n iệm  đều  yên , lạ i làm  sao  tâm  không định , vì m uốn 
th à n h  tựu p h á p  định , n ê n  dạy  b iế t đủ, và ở chỗ 
vắng  lặng, trí huệ  sinh  ra  th ì dứt vọng hoặc, cho 
n ê n  nói tâ m  đ ịnh  ưa tin h  tiến .

V ắng  lặ n g  ?  Là chỗ A Lan N hã, vắng  vẻ, 
nường ở đó m à cần  tu các p h áp  đ ịnh , chắc  được 
chứng quả N iết b àn . Ba đời đức Như Lai đã  đồng  đi 
con đường này, nay  đem  dạy  các đệ tử, cho n ê n  
nói : là lời chư P h ậ t dạy. P h ậ t Tỳ D iệp La, tức là 
P h ậ t Tỳ Xá Phù, như  lời giải trước.

C H ÍN H  VĂN : Ví như  ong h ú t hoa, không m ấ t 
m à u  và thơm; chỉ lấy vị bay đi; Tỳ Kheo vào làng xóm, 
không trái ngăn  ưiệc người, chẳng xem  làm  cũng  
chẳng làm, chỉ quán  thăn  h ạ n h  m ình được chính hay  
không chính. Đ ây là lời của  đức Phật C ãu Lứa Tôn 
N hư Lai vỗ sở  trước đấng  chính giác nói trong giới 
kinh.
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CHÚ GIÁI : Ví nh ư  ong h ú t hoa, ch ỉ lấy  ch ấ t  
vị m à đi chớ  kh ông tổ n  sắ c  và hương củ a  hoa; Tỳ 
K heo vào  làng  k h ất thực củng th ế , không trá i v iệ c  
ngư ờ i ?  Nghĩa là : Tỳ Kheo xin ăn , vữa được nuôi 
th â n  để  h à n h  đạo, t.ùy người th í chủ m à lã n h  thọ, 
đừng vì th am  lắm  m à trá i tâm  người kia, hư  lòng tin  
k ính  của họ, ch ính  như  con ong lấy m ật, không  m ấ t 
m àu  và thơm  của hoa  vậy.

C hẳng xem  ỉàm , củ n g  ch ẳng làm  ? Nghĩa là : 
đã không  trá i  tâm  người, cũng đừng xem  chỗ đắc  
th ấ t  của  người, m à loạn  th â n  tâm , hai chỗ chứng 
ngộ của  m ình.

Quán th â n  hạnh  m ình  ?  Nghĩa là  : chỉ x é t
m ình, n ếu  m ình  không  lỗi th ì th â n  ắ t  được vững, có 
lỗi th ì h ạ n h  không  ch ính , n ê n  nói chỉ qu án  th â n  
h ạ n h  m ình, được chính ' hay  không  chính .

C H ÍN H  VĂN : T âm  chớ đ ể  buông lung, p h á p  
th á n h  p h ả i cần  học, như  vậy  h ế t lo rầu, tă m  đ ịnh  vào  
Niết bàn. Đ ây là lời của  đức Phật C ău N a H àm  vô sở  
trước dẳng  chính  giác nói trong giới kinh.

CHÚ G IẢ I : Do không  buông lung, n ê n  hay  
c ần  học p h á p  T hánh , do học đạo  T h án h  n ê n  dứt h ế t  
được các  việc lo rầu  lầm  lạc, n ê n  tâm  được đ ịnh , do 
vĩ được đ ịnh , mới th ẳn g  tới quả N iết b àn . N iết b àn , 
T rung Hoa d ịch  là : Tịch d iệt, v ăn  đây  ỷ nói : B iết 
Khổ, đ o ạn  T ập, tu  Đạo, chứng D iệt vậy.

Nếu để  tâm  buông lung, gây các n h â n  ác  tập , 
th ì cảm  lấy  quả khổ lo rầu , nếu  không  tu Đ ạor th ì 
làm  sao  th ấ y  rõ được chỗ chứng d iệt, tuy được tâm
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định, nhưng tâm  ph iền  não vọng hoặc chưa hết, luân  
chuyển  trong  b a  cõi, đâu  khỏi cái khổ  lo rầu  ư ? !

CH ÍN H  VĂN : T ất cả việc ác đừng làm, vâng  
làm  các việc lành, trong sạ c h  ý  chí mình, là p h ép  chư  
P hật dạy . Đ ây là lời của  đức P hật Ca Diếp N hư  Lai vô 
sở  trước đẳng  chính giác nói trong giới kinh.

CHÚ G IẢ I : T ấ t  c ả  á c  ?  Tức là th â n  k h ẩu  7 
chi, trá i  h ẳ n  vẻ Tính, giá h a i tội. C ác v iệ c  ỉà n h  ?  Là 
không  trá i  T ính tội Giá tội, do đó m à nó n g ăn  tội 
thô  ác  về th â n  kh ẩu  ở cõi Dục giới kia, nhưng  m à 
tội vi tế  chưa dứt, không  được vượt khỏi c ản h  Dục 
giới, chưa được xưng là  làn h . Đã tự  m ình  giới Thi la 
trong  sạch , cái ch í kh í ở chốn  th iề n  m ôn, chuyến  tu 
n ă m  p h á p  th iền , th ì COI S ắc  giới, th â n  tứ  đạ i th a n h  
tịnh , tự  h iệ n  trong  th â n , th ỉ n h â n  đó theo  th ứ  lớp 
m ới được căn  b ản  tứ  th iền , s in h  ra  đủ th ứ  công đức 
chỉ làm  tố t đẹp , ấy  là  cái n h â n  vượt khỏi lưới dục, 
quả ở cõi s ẩ c  giới m ới xưng là th iện .

Tự tịn h  nơi ý  ch í m inh  ? Nghĩa là : Nhân  
p h á p  T h iền  đ ịnh, p h á t  c h â n  trí huệ vô lậu, p h á  h ế t  
nhữ ng  tâ m  tà  đạo, dứt hoặc  hư  vọng, d ẹp  h ế t  tâm  
cấu, sạ ch  cả bợn  nhơ, gương tâm  chiếu  rõ cùng các 
p h ap , đều  không  th ể  kể được, cho n ê n  nói trong 
sạ c h  ý chí m ình.

B iển  p h áp  tuy rộng, nhưng b a  p h á p  n ày  tíiu 
h ế t? b a  đời đức Như Lai, tủy căn  cơ m à lợi người, 
không  k h á c  nơi đây; cho n ê n  nói là  lời chư P h ậ t 
dạy, (chữ chi lâm ấy, cõi sơ thiền có 5 c h i: 1 /  Giác. 2/ 
Q uán. 3 /  H ỷ. 4 /  Lạc. 5 /  N hất tăm).



770 LUẬT TỨ PHẦN GIỚI BỔN

Cõi nh ị th iề n  có 4 chi : 1 / Nội tịnh . 2 /  Hỷ.
3 /  Lạc. 4 /  N hất tâm .

Cõi tam  th iề n  có 5 chi : 1 / x ả .  2 /  Niệm. 
3 /  Huệ. 4 /  Lạc. 5 /  N hất tâm .

Cõi tứ  th iề n  có 4- chi : 1 /  Không khổ  không  
vui. 2 /  Xả. 3 /  Niệm. 4 /  N hất tâm . Rõ n h ư  chỗ k h ác  
có giải.

C H ÍN H  VÃN : K héo giữ  gìn  nơi lời nói, tự  tịnh  
trong ý  chí mình, thăn  dừng làm  các việc ác, ba dường  
nghiệp đ ề u  thanh  tịnh, hay  làm  dược như vậy, ấ y  là 
đạo  bậc Đại Tiên. Đ ây là lời của  đức Thích Ca M âu Ni 
N hư Lai vô sở  trước đẳng  chính giác trong 12 năm , vì 
các ông vô sự  Tăng nói ra giới k inh  này, từ  d ă y  sắ p  về 
sa u  rộng nói p h â n  biệt. Các Tỳ Kheo tự ưa giáo pháp , 
ưa làm  S a  môn, b iết hổ biết thẹn, ưa học giới nên  học 
trong dãy .

CHÚ G IẢ I : Chư P h ậ t ra  đời, qu án  cơ trong  b a  
cõi lập  giới p h á p  không  có n h ấ t  đ ịnh, đức T hích T ôn 

đời, trong  cõi ngũ trƯỢc này, người p h ầ n  nh iều  ưa 
đấu  tran h , không  hộ nơi m iệng  và lời nói, và tâm  
nhơ  cấu  trọng, dầu  nó không  h iệ n  nơi cảnh , nhưng 
m à nó trữ  trong  tâm  c h ấ t chồng n h iều  lớp, m ộ t khi 
tâm  ưa m uốn m óng lên  ra  làm  th â n  ngh iệp  không  
làn h , cho n ê n  đức Như Lai dạy  rằn g  : D ùng th ứ  lớp, 
ngừa trước kh i chưa m óng. Lại nữ a  chúng  T ăng  nhờ  
tu p h á p  Lục h ò a  làm  quỷ, n ê n  p h ả i lấy  giới h ò a  làm  
đầu, n ếu  có th ể  khéo  giữ th â n , khẩu , ỷ b a  ngh iệp  
được th a n h  tịn h  như  th ế , đều  tịn h  nơi ý nghiệp , ỷ 
ngh iệp  không  khởi, th ì th â n  nghiệp , không  làm  được
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vậy, th ì b a  đường ngh iệp  tịnh , tịn h  h ạ n h  được n h ư  
th ế , tức là  đạo  của đ ấn g  Như Lai đạ i tiê n  vậy.

Như Lai là Trời trong  h àn g  Trời, T iên  ở trong  
h à n g  T iên, lớn trong  loài người, cho n ê n  nói b ậ c  đại 
tiê n  vậy.

T ăn g  vô  s ự  ?  Nghĩa là các b ậc  La H án, các  lậu  
đã  dứ t rồi, p h ạ m  h ạ n h  đã n ên , việc làm  đ ã  xong 
h ế t, cho n ê n  nói là vô sự.

Đức Như Lai th à n h  b ậc  ch ính  giác rồi, trong  
12 n ă m  đ ẩu  chưa sinh  p h á p  hữu lậu, chỉ vì chư A La 
H án  chúng  T ăng  vô sự, m à nói lời lược giáo này, ông 
chưa chứng quả A La H án, th ì n ê n  học giới đây; tịnh  
được b a  ngh iệp  rồi, th ì liền  chứng ngộ. Ngoài 12 
n ăm  sau  lầri lần  sinh  ra  p h á p  hữu lậu; P h ậ t b è n  
rộng  k iế t 250  giới p h áp , p h â n  b iệ t có giới tướng, 
kh inh , trọng, khai, giá, trì, phạm .

Có lời hỏi rằn g  : “Vì sao  đức T h ế  T ôn khỏng  
ngay đó m à c h ế  giới để  đợi người phạm , vậy sau  mới 
k iế t giới ư ?”.

Đ áp rằ n g  : “Đức Như Lai khi raới th à n h  bậc  
ch ính  giác, 250  giới p h á p  đã  đ ịnh  rồi, nh iíng  vi căn  
tín h  của chúng  sinh , n ê n  chưp kham  c h ế  liền', cho 
n ê n  tùy p h ạ m  m ột giới nào , ghi vào giới ấy”.

N ên V ăn Thù V ẩn k ỉnh  nói : ô n g  V ăn Thù 
b ạ c h  P h ậ t rằn g  ễ- Thưa đức T hế  Tôn, đời sau  có 
người tà  k iến , sẽ chê báiig  Phật, họ nói lời như  vầy: 
Nếu cho đức Như Lai ià bậc  N hất T hế  Trí, cớ sao  đợi 
chúng sinh  phạm  Lội, vậy sau  mới ch ế  giới ư” ! ?
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P h ậ t b ảo  V ăn Thù : "Như th ế  m ới là  N hất T hế  
Trí chớ, n ếu  ta  nghịch  ch ế  giới, họ sẽ  chê ta, vì cớ 
gì tôi chưa p h ạ m  tội, m à  ngài cƯỢng chế, ấy  là 
không  p h ả i b ậ c  N hất T hế  Trí, vĩ cớ sao, tôi không  
lỗi, đức Như Lai không  có tâm  từ  bỉ, không  lợi ích, 
không  b ảo  hộ cho chúng  sinh , như  người không  có 
con m à nói có con, b iế t đời n ào  sẽ sinh, m à nói như  
vậy tức là lời nó i suông làm  sao  m à tin  được, vì 
sao ? Vì nói không  c h ân  th ậ t  vậy, n ếu  th ậ t  có con, 
th ì tô i m ới s in h  tâm  tin. Như th ế  đó V ăn Thù, họ 
chưa p h ạm  tội, cõi trời cõi người họ chưa th ấy  
phạm , làm  sao m à nghịch  chế  giới, c ần  yếu  họ p h ả i 
th ấy  tội, sau  m ới ch ế  giới chớ”.

Lại nữa, trong T h iện  Kiến Luật P h ậ t nói : 
"Người chưa có lỗi m à đức Như Lai k iế t giới, chúng 
s in h  họ s in h  lòng chê b án g  nói các đệ tử  của ngài là 
dòng quỷ phái, hoặc là  ngôi vua, bỏ ngọc ngà châu  
b áu  cung đ iện , xa  lá n h  quyến thuộc vợ con, không  
tiếc  th â n  m ạng, đều  là  b ậc  tri túc, ở trong  đời không  
có chỗ trông  cầu, làm  sao m à T hái tử  Cù Đ àm , lại 
dùng  giới Ba La Đề Mộc Xoa buộc đó, th iệ t Cù Đ àm  
chưa từng b iế t người đời như  vậy”. Nếu ta  k iế t giới 
trước th ì người đời nói ỷ quyền cậy th ế , rồi họ 
không  s in h  tâm  k ính  trọng. Thí n h ư  ông th ầy  thuốc  
chưa tửng trị b ện h , th ấy  người mới ướm ướm sinh  
ghẻ, tuy có ghẻ nọc nhưng m à chưa lở lớn, b è n  p h á  
đi, m áu  ra  lai láng, chịu đau đớn r ấ t  khổ  sở, lấy 
thuốc thoa  vào ghẻ b è n  làn h  lại liền, th ầ y  thuốc nói: 
“Tôi vĩ trị b ệ n h  các ông, các ông p h ả i cho tôi t iề n ”.
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Bấy giờ người b ệ n h  đ áp  rằn g  : “T hầy  thuốc si 
này. n ếu  th ậ t  tôi b ệ n h  th ì ông n ê n  vì tôi trị, tô i vốn 
không  b ện h , m à ông cưỡng p h á  cho th ịt tôi chảy  
m áu, th iệ t là  đau đớn khổ sở. rồi trở  lại đòi tiề n  tôi, 
đâu  không  p h ả i cuồng ư ?”. Trong h àn g  đệ tử  T hanh  
V ăn, cũng in  n h ư  vậy.

Nếu ta  k iế t giới trước, chi cho khỏi họ sinh  
lòng chê ba i và chỏi lại : “Vốn tôi vô tội m à ngài lại 
cượng k iế t giới cấm ”. Vì thế , n ê n  đức Như Lai không  
kiết giới trướè. Nếu ai có p h ạm , khi ấy  Như Lai sẽ  vì 
đệ tử  m à k iế t giới chỉ bày  giới Ba La Đề Mộc Xoa.

Sở đĩ đem  giới Ba La Đề Mộc Xoa ra , ví như  
ông luơng y cho thuốc n h ằ m  b ện h , làm  cho b ệ n h  
n h ã n  được lành , b ấy  giờ th ầy  thuốc sẽ  được p h ầ n  
thưởng r ấ t  to. Lại được người k h en  ngợi, ch ính  là 
ông th ầy  thuốc hay, khéo  trị b ệ n h  tôi, Như Lai cũng 
lại n h ư  vậy, tùy p h ạm  m à ch ế  giới vui vẻ vâng  làm , 
không  có lời th á n  oán.

Cho n ê n  trong  Luật bổn, Xá Lợi P h ấ t b ạch  
P h ậ t rằn g  : “Cúi xin  Đại T h án h  k iế t giới cho các Tỳ 
Kheo, vì th u y ết giới cho các tu p h ạ m  h ạ n h  ch ính  
p h á p  mới được lâu  còn”. P h ậ t nói : Xá Lợi P h ấ t thôi 
đi, P h ậ t ch ính  b iế t thời, vì sao vậy ? Trong các Tỳ 
Kheo chưa có ai p h ạm  p h ép  hữu lậu, n ếu  có p h ạm  
p h ép  hữu lậu rồi, vậy sau  mới vì k iế t giới, k h iến  cho 
dứ t p h á p  hữu lậu kia. Xá Lợi P h ấ t ! Tỳ Kheo cho 
đ ế n  chưa được lợi dưỡng dan h  vọng và người quen 
b iế t đa  văn, cho đ ến  gia nghiệp  tà i s ả n  nh iều . Nếu 
đã  được lợi dưỡng, d an h  khen , cho đ ến  tài s ả n  
nh iều , b è n  sinh  ra p h á p  hữu lậu, khi sinh  p h áp  hữu
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lậu  rồi, vậy sau  đức T hế  T ôn sẽ  vì đó m à k iế t giới 
cho dứ t p h á p  hữu lậu  vậy.

Hỏi rằn g  : “Làm sao m à p h ép  hữu lậu  s in h  ra. 
P h ần  n h iều  p h á i Lục quần, m ặc  dầu  cố làm  m à chỉ 
vô tâm  p h ạ m  ư ?”. Đ áp rằn g  : “Phái Lục qu ần  Tỳ  
Kheo ch ính  là  bậc  Đại thử a  Bồ T át quyền h iện , 
th ông  h iểu  P h ậ t giáo, trong  làm  rường cột cho p h áp  
m ôn, ngoài th ì làm  đạ i hộ cho P h ậ t giáo, ch ẳn g  p h ả i 
tâ m  lượng của người p h à m  m à b à n  x é t được đ â u ”.

Đời nay  có h ạn g  người ngu, không  thuộc giáo 
p h áp , lung ỷ tạo  tội, tâm  không  b iế t hổ th ẹ n , lạ i nói 
kh i P h ậ t ở đời, b ọn  Lục qu ần  củng p h ạ m  như  ai, 
ch ẳn g  p h ả i riêng  có m ình  tôi ở đời n ày  m à thôi, đâu  
b iế t b ậ c  h iề n  xưa, ch ính  vì người ở đời sau  m à mở 
đạo, m à trở  lại cho nhữ ng  vị h iề n  xưa là  quấy. T h an  
ôi ! C hính  p h á p  đã m uốn h ế t  vậy, p h ầ n  nh iều  người 
hay  giải đãi, phước m ỏng huệ ít, không  k h am  nổi 
giáo p h á p  của đức Như Lai, trá i lại s in h  tâm  chê 
báng , gây đủ thứ  nghiệp , cho n ê n  trong  k in h  B ách  
Dụ nói : “Người đời không  h iểu  Phật là ngôi P háp  
vương, vì chúng s in h  cho n ê n  dùng  đủ th ứ  phương 
tiện , h iệ n  đủ điều th iếu  kém , b è n  s in h  lòng hủy 
báng , b ắ t  chước chỗ không  phải, do vì lẽ đó, ở trong  
P h ậ t p h áp , h ằn g  m ấ t giống lành , đọa  trong  b a  
đường á c ”.

Phương Đ ẳng Đại V ân k inh  nói : “ô n g  Đề Bà 
Đ ạt Đa, hay  m ở bày  cho người, k h iến  cho a tăn g  kỳ 
vô lượng chúng  sinh , a n  trụ  trong  th iệ n  căn , ông Đê 
Bà Đ ạ t Đa, sở hữu c ản h  giới, th ậ t  ch ẳn g  p h ả i b ậc  
T h an h  V ăn, b ậc  D uyên G iác b iế t được đâu, p h á i Lục
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q u ần  Tỳ Kheo, cũng là  b ậc  Đại Bồ T at, cùng nh au  
đồng  làm  với ông Đề Bà Đ ạt Đa, rõ rà n g  không  còn 
gì nghi ngại, p h ả i b iế t người đó, th ậ t  là  c h â n  P h ậ t 
đệ tử, công đức của P h ậ t hai p h ần , cũng lã n h  được 
m ột phần : được m ột con m ắ t của Phật, được nửa 
th â n  m ìn h  của Phật. Nếu nói chỗ xấu  của ông Đề 
Bà Đ ạt Đa, là người p h á  hoạ i trong  chúng T ăng  đấy, 
p h ả i b iế t đó là phương tiệ n  khéo  vậy”.

Mình vì ưa pháp, ưa làm Sa môn ? Pháp : là 
n h â n  quả của h à n g  Sa m ôn, n ếu  n h â n  không  làm , 
th ì quả không  do đâu  m à được.

Người đời nay  không  học p h á p  Sa m ôn, m à 
xưng là  Sa m ôn th ậ t  là lầm  lắm  vậy, m à lại m uốn 
được quả Sa m ôn, cách  đó càng xa. Hoặc có người 
nói : tôi không  p h ả i vì tôi; ôi ! Nếu m ình  chưa hiểu 
m à m uốn thông  h iểu  cho người, th ì cũng n h ư  rrìiih  
rớ t trong  b iển  cả, m à m uốn cứu người c h ế t rh ìm , 
đâu  khỏi h a i người đều  c h ế t đấy  ư !

H oặc họ nói : s ầ n  có p h á p  Đại thừa, đâu  có 
dùng  p h á p  Tiểu th ừ a  làm  chi, đó là ngơríi chưa 
thông  p h á p  Đại thừa, n ê n  mrỉi nói lời này. Như nói 
b ọ n  người là  bậc  Đại thử a  Bồ Tát, nào  ỉạị bày  cái 
h ạ n h  nhỏ  ? -  Đâu lại không  b iế t hộ m ình  hộ nguửi, 
ch ính  là b ổ n  ỷ của Bồ T át và tàm  rộng  lớn của bậc  
Đại sĩ, m ột chú t làn h  không  bó; huống nữ a Đ ại thừa 
Tiểu th ừ a  chung đường, dểu  quy về ngh ĩa  đ ế  thứ  
n h ấ t, trau  dồi cái th â n  van  đức. đâu n ê n  xả độ ư ?

X ét rõ k inh  lu ạ t đại thừa, chỉ quở h à n g  T h an h  
V ăn tự  độ đó là tiếu  tâm , chàng  p h ả i trá c h  h àn g
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T h an h  V ăn nghiêm  giữ các giới h ạ n h . Đại thừ a  Tiểu 
thừ a  gồm  tu, tín h  giới giá giới đều  giữ, mới th u ậ n  cái 
b ả n  ý giải th o á t, không  trá i lời dạy  của đức Từ Tôn.

Cho n ê n  trê n  hộ B át Nhã, nói các vị Bồ T át tu 
h ạ n h  B á t Nhã Ba La M ật Phải khéo  tu m à h iểu  
b iế t tấ t  cả các oai nghi, giới h ạ n h  của h à n g  T h an h  
Văn. D uyên Giác, Bồ Tát: nếu  th ấy  nhữ ng  vị oai 
nghi không  xứng đấy, ta  liền  p hả i lá n h  xa, nếu  m à 
có vị Sa m ôn giới h ạ n h  oai nghi, th ì p h ả i nương gần.

Bảo Tích k inh  nói : Bồ T á t nếu  suy nghĩ như  
vầy : "Pháp n ày  r ấ t  cao, p h áp  k ia  r ấ t  th ấp , p h áp  k ia  
trong  sạch , p h áp  kia u ế  nh iễm , p h á p  n ày  là  p h á p  
của chư  Phật, p h áp  k ia  là p h á p  của D uyên Giác, 
p h á p  n ày  là p h áp  của T h an h  V ăn, đây  là  p h á p  n ê n  
làm , đây  là  p h áp  không  n ê n  làm , đây  là  p h á p  sâu  
rộng, đây  là  p h áp  c ạn  cợt, đó gọi là  người T ăng  
thượng m ạ n  (thêm  lởn lòng ngã mạn).

Lại Bồ T á t Giới Bổn k inh  nói : Nếu Đại thừ a  
Bồ T á t ch ấp  n h ư  th ế , nói lời như  vầy : “Bồ T át 
không  n ê n  nghe k inh  p h á p  của h àn g  T h an h  V ăn 
không  n ê n  thọ , không  n ê n  học, Bồ T át đâu  còn 
dùng p h á p  T h an h  V ăn làm  chi, đó là người p h ạ m  ở 
trong  n h iều  chỗ p h ạ m ”.

Nội P háp  truyện  nói : “Nếu lễ các vị Bồ T át, 
tụng  k inh  Đ ại thừa, gọi là người Đại thừa, không  
làm  việc này , kêu  là Tiểu thừa, chỗ nối Đ ại thừ a  
không  qua ha i p h á p  :

1,- Là p h áp  trung  p h áp  quán
2,- Là p h áp  Du Dà.
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P h á p  t ru n g  q u á n  ỉà  g ì ?  Là tục đế. th ì có, m à
c h â n  n h ư  th ì không, cái th ể  nó trống  không  và như
huyền.

P h á p  D u D à là  gì ?  Là ngoài cái trống  không, 
trong  thời có tấ t  cả m uôn sự  to àn  là  duy thứ c”.

Ấy cũng nói lời P h ậ t dạy, quán  n h ư  th ế  th ì có 
chi phả i, có chi quấy; đồng k h ế  h iệp  vớí lý N iết bàn , 
nào  c h ân  n ào  ngụy, ý ở chỗ dứt p h iẻn  não  vọng 
hoặc, cứu giúp chúng sinh , đâu  m uốn rộng để lăng  
xăn g  m à càng  k ế t th êm  sự chìm  đắm  : làm  y đó th ì 
đồng về cõi Phật, trá i bỏ th ì đều chìm ở b iển  sinh  tử.

ở  b ê n  Ấn Độ, Đại th ừ a  Tiểu th ừ a  gồm  tu, lỷ 
không  trá i  nghịch, đã  chưa có con m ắ t huệ, đâu  soi 
được chỗ p h ả i quấy, m ặc dầu  quen đâu  tu đó, xin 
đừng nhọc ở nơi h a i m ình  (phân biệt Đại, Tiểu). Như 
trê n  đả nói, m ình  p h ả i suy nghĩ lại, đừng m ượn chỗ 
k h ác  m à nói lầm .

Có h ổ , có  th ẹ n ,  ưa h ọ c  g iớ i là  g ì ?  M ình 
không  làm  tội gọi là người b iế t hổ; không  dạy  người 
làm . Gọi là người b iế t th ẹn . Đối với các việc ác 
m ình  tự  hổ, gọi đó là  người b iế t hổ, đối với việc ác 
th ẹ n  với người khác, gọi là người b iế t th ẹn . Trong 
đời nếu  không  ai b iế t ha i p h áp  hổ và th ẹ n , trá i bỏ 
tấ t  cả đ iều th a n h  tịn h  của đạo  T hánh , cứ theo  con 
đường h iểm  : sinh , già, b ên h , chết. N ên trong  Đại 
k inh  nói : Chư P h ậ t T hế  Tôn thường nói lời n ày  : 
“Có hai p h á p  trong sạ ch  hay  cứu chúng sinh  :

1.- Là b iế t hổ.
2.- Là b iế t th ẹ n
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B iết hổ là m ình  không  gây tội, b iế t th ẹ n  là 
không  xúi người k h ác  gây tội. Hổ đó là  tự  hổ  trong  
tâm , th ẹ n  đó là  nó bày  lộ ra  trước người”.

Lại có hai người trí :

1.- Là không  tạo  các đ iều ác.
2.- Là có p h ạm  b iế t sám  hối, ă n  n ăn .

C ũng có ha i h ạ n g  người ngu :

1,- Là cứ gây tội ác  m ải
2.- Có lỡ p h ạm  lại che giấu.

Giới Ba La Đề Mộc Xoa n ày  đây, chẳng  p h ả i 
không  người b iế t hổ th ẹn , và người vô trí, m à có th ể  
ưa tu học vậy.

P h ả i ở  t ro n g  đ â y  m à  h ọ c  ?  Nghĩa là  : P hải ở 
trong  250  giới B iệt giải th o á t lu ậ t nghi đây  và giới 
k inh  của 7 đức P h ậ t lược nói, gắng tu học tậ p  được 
độ cái khổ  : sinh , già, b ện h , chết.

Nếu m à không  học, th ì p h áp  trì, p h á p  p h ạm  
đều  mờ, th ì chi cho khỏi m ang  d a n h  là á  dương {dê 
câm), n ếu  giới vô tác  đã không  thờ i th ể  th ầy  Tỳ  
Kheo đâu  còn, cho n ê n  Đ ại thừa, Tiểu thừa, đều  nhờ  
ba  p h á p  học gầy dựng m à giới là  dạy  trước, đồng tu 
n ăm  p h ần , m à b a  p h á p  học là mở đẩu, sở dĩ h ăn g  
dùng  tu  học b a  p h áp  ấy, m à chứng được quả n ăm  
p h ầ n  p h á p  th â n . Phải b iế t n ăm  p h ầ n  p h áp  th ân , b a  
p h ầ n  trước là  từ  cái n h â n  m à rõ đức, h a i p h â n  sau  
là b ày  công n ăn g  chỗ k ế t quả tố t, cái tr í,(2) và tậ p í3)

Ự2Ì Trí đức
l3) Đoạn đức. Nghĩa là : Dùng chính trí đ o ạ n  trừ tập  khí.
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đều  dứt, gọi là  giải th o á t p h á p  th ân , vô s in h  trí rà n h  
rạ n h  tỏ soi, đó gọi là  tri k iến  b ậc  Bồ T á t gấp  ở nơi 
dạy  người, cho n ê n  th êm  b a  p h áp  : Thí, N hẫn, T ấn, 
dùng  tu p h á p  Lục độ, còn h àn g  T h an h  V ăn, do độ 
p h ầ n  m ình, chỉ tu b a  p h áp  học.

Cho n ê n  trong  Trí lu ận  : D ùng p h á p  Lục độ, 
đ ể ' làm  p h á p  độ sinh , b a  p h áp  học là p h á p  Niết 
b àn , tấ t  cả p h áp  m ôn  do học đó m à tới, b a  p h áp  
học không  tu, th ì quả Niết b à n  không  đường vẻ, giới 
Mộc Xoa không  giữ, th ì đ ịnh  huệ không  có n h ân , 
đâu  hay  vượt khỏi tứ  lưu,(4) m à về cõi P h ậ t ư !

4.- KẾT LỜI TỤNG Hồl HƯỚNG

(Cộng có 14 bài tụng, đ ề u  do người k ế t tập  đ ể  
vào, nay  p h â n  làm  6 m à giải).

C H ÍN H  VĂN : Người thông hay  giữ  giới, sẽ  được 
ba đ iều  vui : Tiếng khen  và lợi dưỡng, chết được sinh  
cỗi trời, p h ả i xem  như  th ế  ấy, người trí gắng  giữ  giới, 
giới tịnh  có trí huệ, bèn  được đạo  thứ  nhất.

w Tứ  lưu :
1) K iến  hiu : LA kiến  hoặc trong b a  cói.
2) Dục lưu : Là tấ t cả  cá c  hoặc về  cõi Dục giới ch ỉ trử k iến  hoặc  

và  vô minh hoặc.
3) Hữu lưu : La tấ t cả  các hoặc hai cõi trên (Dục giới, s ắ c  giới) 

chỉ trừ k iến  hoặc, ƯÕ minh hoặc. Chữ Hữu là nghĩa sin h  tử 
nhăn q u ả  b ấ t vong.

4) Vô m inh lưu : Chính vỗ minh hoặc trong b a  cỏi, loài hữu Lỉnh 
do bốn p h á p  n à y  m à trôi lăn  trong b a  cõi không dứ t nên gọi 
là  Lưu (như trong K hoa bản  Phụ h ành  q u yển  1 uà q u yên  3  có 
nói).
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CHÚ G IẲ I : Một b à i tụng  trước là  n h â n  quả 
trong  đời. m ột b à i tụng  sau là n h â n  quả ra  khỏi đời, 
nói n h â n  quả trong  đời để rõ n h â n  quả ra  khỏi đời 
vậy.

Người th ô n g  là  g ì ?  Là rõ thông  các khổ trong  
b a  đường “Khổ đ ế ”, là cái n h â n  ác  ch iêu  cảm  “T ập  
đ ế ”, cõi vuỉ n h â n  th iê n  “Đạo đ ế ”, là  do gây nghiệp  
là n h  dời lấy “D iệt đ ế ”. Cho n ê n  p h ả i xả các n h â n  ác 
m à tu các p h á p  lành , giới là cội gốc các p h á p  lành , 
ch ính  là người trí rõ thông  mới giữ được, người ngu 
ám  không  th ể  b iế t quả báo  là n h  dữ, th ì đâu  có th ể  
giữ được.

Ba m ó n  v u i là  g ì ?  T iếng k h e n  và lợi dưỡng, là 
cái quả báo  vui ở đời h iện  tại; được sinh  lẽn  cõi trời, 
là cái quả b áo  vui ở đời vị lai. T iếng : là  d a n h  tiếng. 
K hen : là k h â m  khen . Lợi dưỡng : tức là  b ố n  m ón 
th á n h  {tứ siỊị nghĩa  là : người hay  trì giới, th ì giới 
đức được thơm  tho, mười phương k h ắp  đồn, trờ i 
người tá n  th án , ai ai cũng đều  cúng dường vậy.

T rờ i ?  Là lý th iê n  nh iên , tự  n h iê n  th a n h  tịnh, 
đó là cõi vui tối th ắn g  tối lạc vậy, nếu  ch ẳn g  p h ả i 
cái n h â n  tối th ắn g  trong sạch  h á  được s in h  chỗ tối 
th ắ n g  trong  sạch  ư ! Song, n h â n  trong  sạ ch  là do giữ 
giới cấm  p h ả i vậy.

P h ả i q u á n  x é t  c h ỗ  n h ư  v ậ y  ?  Nghĩa íá : Phải 
suy nghĩ qu án  s á t  trong  đời n ày  có b a  quả báo  vui, 
đều do giữ giới m à có th ì b iế t cái đạo  th ứ  n h ấ t  x uấ t 
th ế , p h ả i từ  nơi giới tin h  m à được.
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Người t r í  Cần p h ả i  g iữ  g iớ i ?  Người th ông  mới 
được s in h  lê n  cõi trời, m uốn ra  khỏi đời, ch ẳn g  p h ả i 
người trí th ì đâu  b iế t được, chẳng  p h ả i người b iếng  
n h á c  m à giữ giới được, do giữ tịn h  giới, th â n  tâm  
trong  sạch , th ã n  tâm  được trong  sạch , th ì trí huệ  vô 
lậu p h á t  ra  do vì sức trí huệ, n ê n  p h á  các p h iên  
não , m à chứng được quả N iết b à n  thứ  n h ấ t  vậy.

C H ÍN H  VĂN : Chư Phật dời quá  khứ, n h ẫ n  đ ến  
P hật đời vị lai, T hế  Tôn dời h iện  tại, thắng được tấ t cả  
sầu , đ ề u  nhờ tôn k ính  giới, ấ y  là p h á p  chư  Phật, nếu  
có vrtgười vì minh, m uốn cầu  nơi quả Phật, p h ả i tôn  
trọng chính  pháp , ấ y  là lời chư  Phật dạy .

CH Ú  G IẢ I : M ột b à i rưỡi tụng  trước, nói chư 
P h ậ t đều  tô n  k ính  giới m à được th à n h  đạo, để  làm  
chứng cớ, m ột b à i tụng  sau  : chỉ chỗ m uổn cầu 
P hật, p h ả i trọng  ch ính  p h áp , để khuyên  lơn đó, tấ t  
cả các p h iề n  n ão  m ê lầm , ràn g  buộc chúng  sinh, 
cho n ê n  gọi là  sầu , b a  đời đức Như Lai đều  giữ giới 
Ba La Đề Mộc Xoa, để đối trị với các vọng hoặc, m à 
được giải th o á t, cho n ê n  gọi là  th ắn g  được.

Vì t h â n  m ìn h  ?  Nghĩa là : C huyên vì m ộ t th â n  
này , vượt khỏi đường sinh  tử, cúng chứng được quả 
Phật, ch ẳn g  p h ả i trông  cái vui ở đời m à cầu  quả 
Phật.

C ầu  P h ậ t  đ ạo  ?  Lựa chẳng  p h ả i cầu  quả 
T h an h  V ăn, D uyên Giác, chí quyết cầu quả Phật, 
trọng  tu cấm  giới, chẳng  p h ả i vì bậc  Nhị thừa, vâng 
giữ lu ậ t nghi, ỷ n h iệm  của tạn g  Tỳ Ni, th ậ t  tạ i đây  
vậy. Người học đạo, xin chớ lầm  chỗ Tông Thú, m à 
sa  vào h ầm  nhỏ  h ẹp  (nhị thừa), kẻ cuồng m au p h ả i
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tỉn h  h ồ n  cho khỏi cái tội chê bai, d ầu  m à có h iện  
th â n  T iểu th ừ a  đi nữa, b ả n  ý P h ậ t dụ dỗ, đem  về 
Đại thừa. H uống nữ a là b iển  giới không  bờ m é sá n h  
đồng hư  không, tùy người được lợi đồng ra  không  
hai, chỉ c ăn  khí riêng  có Đại thừa, Tiểu th ừ a  k h ác  
nhau , nhưng p h á p  không  có cái lỗi rộng hẹp , m uốn 
khỏi cái h ố  sâu  nh ị tử  (tức là p h â n  đoạn  và biến dịch  
sinh  tử) p h ả i sớm  để tâm  ở nơi đ ấ t giới, ngõ h ầu  
được m ình  làm  khỏi trái, cầu P h ậ t có ỷ chỉ vậv.

C h ín h  p h á p  ?  Là giới p h áp  vậy, sở dĩ cổ làm  
p h é p  Yết Ma tụng  giới, th ì ch ính  p h á p  mới trụ  lâu  ở 
đời, vì ch ính  p h áp  n ày  là chiếc bè qua khỏi s in h  tử, 
cũng là đường tắ t  về Niết b àn , không  đồng  với kẻ 
ngoại đạo  tà  giáo, cũng đồng giới vị C huyển lu ân  
vương tu th ậ p  th iệ n  đều  là cái chước trị đời, n ê n  giới 
này  riên g  kêu  là ch ính  pháp .

CH ÍN H  VĂN : B ả y  đức Phật T hế  Tôn, dứ t hế t 
các k iế t sử, nói ra 7 giới kinh, các buộc được giải 
thoát, ta d ã  vào N iết b à n , các hí luận  bặ t dứt. Vãng  
theo bậc Đại tiên, T hánh  hiền đồng khen  giới, chỗ làm  
của  đệ  tử, vào N iết bàn  vắng lặng.

CHÚ G IẢ I : Một b à i rưỡi tụng  trước, nói các 
đệ tử  của chư Phật, đều  vãng giữ giới k inh , được mở 
các sự  ràn g  buộc sê vào cõi N iết b àn , n ê n  nói để 
làm  chứng cớ. Một b à i tụng  sau, nói các đệ tử  của 
P h ậ t h iệ n  nay, tu ân  theo  giới của P h ậ t dạy  m à tu 
h à n h , được chứng quả N iết b àn , n ê n  để khuyên  đó.

K iế t  s ử  ?  Nghĩa là các p h iền  não  ràn g  buộc, 
xúi cho tâm  th ầ n  người tu trô i lă n  trong  ba  cõi 
không  được giải thoát. Lược nói đó th ì có tam  kiết,
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th ậ p  sử, nói rộng  th ì có 88 sử, n h â n  đ ế n  500 k iê t 
sử 7 lớp P h ậ t làm  đạo  sư ở Irong đời, vì m uốn dứt 
h ế t  các k iế t sử  của đệ tử, cho n ê n  mới nói ra  giới 
k in h  đây, kẻ đệ tử  vâng  làm , th ì các việc p h iền  não  
rà n g  buộc kia, n h â n  nơi đáy  m à được giải thoá t, 
chứng quả. vô sinh, vào đươc Nict bản , thi tâ t ca. hưu 
vỏ hí lu ận  th ảy  đều  dứt h ế t  vậy. 7 lớp P h ậ t là 7 vị 
Đại tiê n  nói ra  các giới k inh , là giới m à tá t  cả 
T h án h  h iề n  đều  k h e n  ngợi. Nếu nay  đệ tử  của ta  
tu â n  theo  đây  m à tu h à n h , th ì đâu  không  chứng quả 
N iết b à n  tịch  diệt.

N iế t b à n  : Là tiếng  P hạm  ở phương Tây.

T ịch  d iệ t  : Là lời nói b ê n  T rung Hoa, Hoa 
P hạm  đều bày, n ê n  gồm cả hai m à nói vậy.

C H ÍN H  VĂN : T hế Tôn khi sắ p  Niết bàn, còn  
d ấ y  lòng Đại bi, nhóm  các chúng Tỳ Kheo, d ạ y  bảo  
cho như  vầy, đừng nói ta vào Niết bàn, không hộ người 
tịnh hạnh. Ta nay nói giới kinh, cũng khéo  lập Tỳ Ni, 
ta tuy vào Niết bàn, xem  giới cũng như  Phật, k inh  n à y  
còn ở dời, Phật p h á p  được hứng thạnh, vì hứng thạnh  
như  uậy nên  vào được N iết bàn. N ếu không giữ  giới 
này, y p h á p  m à Bô tát, như  kh i m ặt trời lặn, thê giới 
đ ề u  tối đen.

CHÚ G IẢ I : Một b à i tụng  trước lu ận  đức P h ậ t 
để  p h á p  dạy. Hai b à i rười tụng  k ế  đó, nói rõ P h ậ t 
chỉ dạy, m ột b à i tụng  sau  là dạy  bảo  th êm  cho rõ 
vậy. Đức Như Lai nói p h áp  49 năm , duyên  h ó a  độ 
đã xong, g ần  sắp  N iết b à n  để lại giới p h áp , k h ăn g  
k h ắn g  d ặ n  dò kẻ đệ tử. Phải b iế t giới này, th ậ t  là 
cái cương lã n h  ở trong  P h ậ t pháp , cũng là m ạng
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m aeh của T ăng  già, cũng là cẩu b ế n  qua b iển  khổ, 
củng là ải m ầu về cõi Niết bản , nếu  không  đầu  đội 
vâng  giữ, đâu  những  chìm  đắm  b ế n  sinh  tử, lại phụ 
cái lòng phú chúc của đức Như Lai nữ a vậy.

P hàm  chúng ta  là P h ậ t tử  p h ả i nhớ  lời tử  hối, 
th à  tán g  th â n  m à giữ ch ính  p h áp  để nối truyền, 
k ính  Mộc Xoa cho trọ n  đời, k h iến  ch ính  p h á p  được 
cửu trụ , và hưng th ạ n h  m ãi ở trong  đời, đó mới là 
th ậ t  người b iế t ơn trả  ơn, nhớ  đức p h ả i báo  đức đó 
vậy.

G iới k in h  ?  Là 250 giới B iệt giải th o á t luậ t 
nghi vậy.

Tỳ Ni ?  Là p h á p  trừ  dứt tội vậy.

B á t N iế t b à n  ?  Trung Hoa dịch : N hập tịch 
diệt. Nghĩa là  : b ặ t  dứ t đường sinh  tử  h ằn g  y ên  lặng  
vậy, cũng nói là : D iệt độ, nghĩa là khổ  lớn đã dứt 
vượt khỏi tứ  lưu vậy.

X em  g iớ i n h ư  P h ậ t  c ò n  ?  Nghĩa là : giới k inh  
này  còn ở đời tức là p h á p  th â n  thường trụ  b ấ t  d iệ t 
của đức Như Lai, cho n ê n  kêu  giới là Thầy.

Di Giáo k inh  nói : Đức Như Lai ở giữa Ta La 
Song Thọ, sắ p  vào N iết b àn , bảo  các đệ tử  rằn g  : 
Này các  Tỳ Kheo, sau  khi Ta d iệ t độ rồi, p h ả i tôn  
k ín h  giới Ba La Đề Mộc Xoa n h ư  người đi đêm  tối 
gặp đèn , n h ư  người nghèo  được của báu , p h ả i b iế t 
giới n ày  là  th ầ y  của các ông, cũng n h ư  Ta ở đời, 
không  k h ác  giới này  vậy.
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K inh  n à y  c ử u  t r ụ  ở  đ ờ i ?  Nghĩa là  : Như có
người n ào  y giới n ày  m à tu h à n h , tức là  k in h  này  
còn  trụ  th ế . k inh  n ày  trụ  th ế  th ì ch ính  p h á p  được 
quang m inh  hửng th ạ n h  b ấ t  d iệt, do vì á n h  quang 
m inh  ấy, n ê n  được th ấy  đ ế  lý, th ẳ n g  tới quá N iết 
b àn , th iệ t  là  Giáo, H ạnh , Lỷ, Quả cũng đều  th ịn h  
h à n h , n ếu  không  giữ giới và Bố tá t, cho dứ t tộ i lỗi, 
th ì tộ i lỗi càng  ngày càng  th êm  m ấ t trí huệ sáng, 
thờ i không  th ấy  đạo  T h ánh , b è n  đọa  trong  b a  
đường, dụ n h ư  m ặ t trời lặn , th ế  giới đều  tố i đen, 
không  còn  th ấ y  nữa, tức p h ả i sa  h ầm  sụp  h ố  vậy.

C H ÍN H  VĂN : Phải giữ  gìn giới này, như  mao  
ngưu tiếc đuôi, hòa  hiệp ngồi m ột chỗ, như  lời chư  P hật 
dạy .

CHÚ G IẢ I : Bài tụng  này, ră n  b ảo  giữ giới, 
p h ả i tu â n  theo  lời P h ậ t chế, ngh ĩa  là người tu h à n h , 
nhờ  giữ giới, m à được trời người k ính  trọng, th à  ch ế t 
chớ không  phạm , n h ư  con Mao ngưu tự  tiếc  cái đuôi 
của nó không  đoái đ ế n  th â n  m ạng.

Hòa h iệp  n gồ i m ộ t ch ỗ  ?  Là cho khỏi cái lỗi 
riên g  chúng.

N hư  lở i c h ư  P h ậ t  d ạ y  ?  Là k h iến  cho dứ t cái 
h ạ i ph i p h áp . Tóm  lại m à nói, người tu h à n h  p h ả i 
dùng giới m à tiếc  m ình  trông  cầu đừng phạm , 
thường m ỗi nử a  th án g , nh ó m  lại m ột chỗ, n h ư  lời 
P h ậ t dạy  m à làm  p h ép  Bố tá t  tụng  giới vậy.

C H ÍN H  VĂN : Tôi đ ã  nói giới kinh, chúng Tăng  
B ố  tá t xong, Lôi nay  nói giới kinh, chỗ có bao công  đức, 
thí cho cả chúng sinh, đồng chung th à n h  quả  Phật.
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CH Ú  G IẢ I : Nửa b à i tụng  trước : Nói rõ m ình  
cùng người làm  việc xong, m ột b à i tụng  sau, đem  
việc m ình  làm  hồi hướng th í cho chúng sinh , đồng 
th à n h  P h ậ t đạo.

N ói v iệ c  là m  ?  Tức là các công đức vậy, các 
công đức đó, là cái công đức ở trong  m ỗi giới, m ỗi 
giới s in h  ra.

Thí cho  cả  ch ú n g  sin h  ? Nghĩa là : Trước làm  
p h é p  Bô tá t  tụng  giới, là chỉ lợi cho m ình, nay  đem  
công đức ấy  th í cho chúng  sinh , đó là lợi cho người.

Đ ồng chung th àn h  Phật đạo ? Chỗ gọi không  
cho có m ột người nào  riêng  được d iệ t độ, đều  dùng 
p h á p  d iệ t độ của đức Như Lai, m à d iệ t độ đó p h ả i 
vậy, cũng là Bồ T át mới p h á t  tâm  đ ạ i thừa, b è n  
cùng với tấ t  cả chúng s in h  đồng cầu  quả Phật, p h á t 
lởi h o ằn g  th ệ  đ ến  chỗ cứu cán h  N iết b àn . Hỏi rằn g  : 
“Những p h á p  của h àn g  T hanh  Văn, đâu  dùng cầu  về 
quả P h ậ t làm  chi ?”.

Đ áp : “Đ ây ch ính  chỗ gọi th ậ t  là  h à n g  T h an h  
Văn, nhờ  nghe P h ậ t th u y ết p h á p  k h iế n  cho tấ t  cả 
cái nghe, chỉ có m ột p h áp  n h ấ t  th ừ a  không  ha i cũng 
không  ba. Lại nữa, giới b ổn  là n g ăn  quấy dứt dữ, 
ch ẳn g  p h ả i h àn g  T hanh  V ăn riêng  giữ, Tỳ Kheo là 
cái th ể  chung của Đại thừ a  và Tiểu th ừ a  đâu  chỉ gọi 
là m ộ t th â n  La H án  m à th ô i”.

Giới Bồ T át vốn ch ia  : tạ i gia và x u ấ t gia đều 
giữ, giới Tỳ Kheo đâu  đồng với người tục, n ếu  không  
giữ giới n ày  m à tu th â n , lại lấy  p h á p  gì m à th à n h  
ông Tăng. Cho n ê n  nói : ò n g  tạ i gia Bồ T á t p h ả i giữ
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giới tạ i gia, ông Bồ T át x u ấ t gia, p h ả i giữ giới xuấ t 
gia, ông Bồ T át tạ i gia, gọi là người C ận  sự, ông Bô 
T á t x u ấ t gia gọi là  Tỳ Kheo, n ê n  b iế t nhữ ng  giới của 
th ầ y  Tỳ Kheo, chẳng  p h ả i cuộc h ạ n  cho kẻ tiểu  tâm . 
Ông Bồ T át xuấ t gia. đâu  cho không  giữ. Ba đời chư 
Phât, đồng dạy  p h á p  này, không  nhữ ng  để cho th ây  
Tỹ Kheo đời nay  riêng  giữ vậy.

H oặc có người nói rằ n g  : “H àng T h an h  V ăn  giữ 
giới, gọi là  b ậc  Bồ T át p h á  giới, h àn g  T h an h  V ăn 
p h á  giới, gọi là Bồ T át giữ giới nghĩa  đó rằn g  sao  ? 
Đ áp rằ n g  : “Đó là  nói h àn g  T h an h  V ăn tự  độ làm  
gấp, n ếu  không  rộng  làm  các việc làn h , gọi đó là 
phạm , đó chính là  trách , cái tâm  nhỏ  h ẹp  tự  lợi là 
quấy, chớ ch ẳn g  p h ả i nói b ậ c  Bồ T át, có cho n g ăn  
đó gọi là giữ, còn Bồ T át vì lợi sinh  làm  gấp  đạ i tâm  
lợi người đồng th à n h  quả Phật; dẩu  rằn g  lợi m ình, 
m à th iệ t ra  củng gồm lợi cho người nữa, cho n ê n  ở 
trong  m ỗi giới. Mỗi giới không  lìa hộ người đó. T h ậ t 
là đức Như Lai ngài có phương tiệ n  khéo  léo riêng  
lấy  h ạ t  ngọc để trong  tay  áo chúng sinh , k h iế n  cho 
họ trọ n  đời được chỗ đạ i dụng. Người đời nay  không  
rõ ý P hật, đối với Mộc Xoa m à trở  lại h áy  nguýt, nếu  
ngộ rồi, th ì m ỗi p h áp , m ỗi p h áp  đâu  không  p h ả i là 
d iệu h ạ n h , tức là được cỡi xe b ạch  ngưu m à về n h à  
bảo  sở vậy”.

Bộ TỨ PHẦN GIỚI BỔN NHƯ THÍCH
(HẾT QUYỂN MƯỜI HAI)
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Kỷ niệm những ngày giảng Luật nảy trong 
hai Trường Hương năm 1956 và 1959 tại 
Phật Học Đường Giác Nguyên Saigon

Do lời toàn thể chư Tăng yêu  cầu dịch đ ể  
lại tương lai. Tôi nguyện đem công đức này 
hôi hướng trên bốn ơn ba cõi và cả pháp giới 
chúng sinh nhất thời dồng sinh Cực Lạc 
quốc.

PHỤ THÍCH

Tam  k i ế t : thân  kiến, giới thủ, nghi

Thập sử  : tham, săn , si, m ạn, nghi, thân  
kiến, biên kiến, tà kiến, giới thủ, k iến  thủ.

M ao ngưu : là con thú ở nước N am  Di (xứ 
mọi) h inh  như  con trâu, đuôi có năm  sắc, dà i 
trắng, tự  y ê u  tiếc cái đuôi, không đoái đ ế n  thân  
mạnq.



NHƯ THÍCH -  QUYỂN MƯỜI HAI 789

CÙNG MỘT DỊCH GIẢ

• KINH A DI ĐÀ SỚ SAO
• KINH PHẠM VÕNG Bồ TÁT GIỚI
• KINH VỊ TẰNG HỮU THUYẾT NHẢN DUYÊN
• -KINH HIỂN NHÀN (ÔNG BỤT)
• KINH TRỪ KHỦNG TAI HOẠN 
.  SA DI LUẬT GIẢI
• QUY SƠN CẢNH SÁCH___________________
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